
CÔNG TY TNHH MTV TM-DV TIN HỌC LÊ HUY                                    HOTLINE: 0902.569.783/0906.839.783 

ĐỊA CHỈ : 48 Chấn Hưng , P6, Q. Tân Bình, TP.HCM  Ngày  làm việc: T2-T7 (Sáng: 8h00-12h00 Chiều: 13h 30-18h00) 
 

SHOWROOM 48 CHẤN HƯNG                HỖ TRỢ TƯ VẤN PHÒNG GAME                  HỖ TRỢ BÁN HÀNG ONLINE - TMDT 

(028) 39 703 271 –line: 101                     Mr Công, Mr Sang: 0906.839.783                Mr Việt: 0934.170.239 

BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN                         HỖ TRỢ  BẢO HÀNH                                      Mr Quyền: 0902.556.648 

(028) 39 703 271 line:102                        Ms Vy: 0942.996.446                                      MS Hiệp: 0906.606.202 

DỰ ÁN BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP      (028) 39 703 271 line :107                            KINH DOANH PHÂN PHỐI( BÁN SĨ) 

(028) 39 703 271 line:104,113                 HỖ TRỢ KỸ THUẬT PC-CAMERA                  Ms LAN: 0932.774.558 

KẾ TOÁN CÔNG NỢ                                   Mr Trường: 0902.557.911   Ms Dương: 0902.676.050 

(028) 39 703 271 line:105                        (028) 39 703 271 line:107                              Ms Ngân: 0776.993.226 shipcod 

KẾ TOÁN HÓA ĐƠN                                  KHIẾU NẠI: 0902.569.783                              

(028) 39 703 271 line:106                        Gmail: sales@lehuycomputer.com.vn 

Quy định đổi ,trả hàng: 

   Hàng đã mua quá 1 ngày chúng tôi không nhập lại. 

   Quý khách đổi, trả hàng bị lỗi sau 10h30 sáng(chủ nhật không giải quyết đổi trả hàng) 

BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN THÁNG 09/2019 

LIST HÀNG GIÁ TỐT & LINH KIỆN PHỤC VỤ GAMES-NET, KHÁCH SĨ 

QUẠT BÀN 3 CHỨC NĂNG PIN SẠC   XEM THÊM 46.000  

BLUETOOTH H163/YET-M1 -chuyển loa thẻ nhớ thành loa blutooth- LOẠI 1- CÓ JACK AUDIO 20.000 01T 

Phần Mềm Diệt Virus ANTI BITDEFENDER 1PC 2017 - GIÁ HỘP 150K 
  TẶNG KÈM ÁO MƯA 

80.000 12T 

PIN SẠC DỰ PHÒNG   

PIN DỰ PHÒNG 10.000mah-CH EBLUE 205.000 12T 

PIN DỰ PHÒNG 5000mah-CH CYPER/REMAX   50.000 1T 

PIN DỰ PHÒNG 7.800mah-CH HP/TUXEDO 6600 70.000 1T 

PIN DỰ PHÒNG 8.800mah-CH SSK 200.000 3T 

PIN DỰ PHÒNG XP-2000PK/COOLCOOL 5200V3/COOLCOOL 7200V5 100.000 3T 

PIN DỰ PHÒNG 10.000mah-CH REMAX PRODA  PPP-28 320.000 12T 

PIN DỰ PHÒNG 10.000mah-CH REMAX RPP-88 MÀU ĐEN   250.000 12T 

PIN DỰ PHÒNG 10.000mah-CH REMAX RPP-72 MÀU ĐEN   320.000 12T 

PIN DỰ PHÒNG 20.000mah-CH REMAX RPL-58 TRẮNG 350.000 12T 

ỐP LƯNG TÍCH HỢP SẠC DP 3200MAH IPHONE X 350.000 12T 

Bộ báo động từ độc lập MC06-1: 45.000 VNĐ  
CHUÔNG KHÁCH:65.000 VNĐ  
CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY :           165.000 VNĐ  

  

http://ducthinhlighting.com/san-pham/quat/quat-sac-mini-3-che-do-f95b.html


BÁO KHÁCH TỰ ĐỘNG HT2A:          200.000 VNĐ 
BÁO ĐỘNG CẢM ỨNG KAWA-I328   295.000 VNĐ 
BÁO KHÁCH KO DÂY KAWA 618:     350.000 VNĐ 
Ổ KHOÁ BÁO ĐỘNG/KINBAR 110/KONO: 165.000 VNĐ 

Ổ CẮM ĐIỆN HUNTKEY SZM401(2m) 4 lỗ đa năng -CHỐNG SÉT: 75.000 VNĐ 
_ PIN GP SUPER ALKALINE 2A VỈ 4 VIÊN(GP15A-2U4):30.000 VNĐ 
_ PIN GP SUPER ALKALINE 2A VỈ 8 VIÊN(GP15A-2U8):54.000 VNĐ 
_ PIN GP SUPER ALKALINE 3A VỈ 4 VIÊN(GP24A-2U4):30.000 VNĐ 
_ PIN GP SUPER ALKALINE 3A VỈ 8 VIÊN(GP24A-2U8):54.000 VNĐ 
_ PIN GP SUPER ALKALINE 9V VỈ 1 VIÊN(GP1604A-2U1):30.000 VNĐ 
_ PIN GP SUPER ALKALINE D VỈ 2 VIÊN(GP13A-2U2):       70.000 VNĐ 
_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL 9V VỈ 1 VIÊN(GP1604S-G55): 10.000 VNĐ 
_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL 2A VỈ 4 VIÊN(GP15PL-2S4):    12.000 VNĐ 
_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL 3AVỈ  4 VIÊN(GP24PL-2S4):     12.000 VNĐ 
_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL C VỈ 2 VIÊN(GP14S-2S2):         15.000 VNĐ 
_ PIN GP CARBON ZINC SUPERCELL D VỈ 2 VIÊN(GP13S0-2S2):       20.000 VNĐ 
XEM HÌNH ẢNH THEO WEB: http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-
hoc/gp-batteries 

  

MÁY BỘ ĐÀM FEIDAXIN - IRADIO 
MÁY BỘ ĐÀM IRDIO 668: 450.000 VNĐ   XEM THÊM  
MÁY BỘ ĐÀM IRDIO 669D: 800.000 VNĐ   XEM THÊM 
MÁY BỘ ĐÀM IRDIO 669FM TỐI ĐA 3KM: 600.000 VNĐ 
MÁY BỘ ĐÀM IRDIO 669(7W) TỐI ĐA 4KM : 890.000 VNĐ 
MÁY BỘ ĐÀM F IDA IN FD-850  us (  ông su t 10W      y  iên     2 
~ 5Km.): 1.550.000 VNĐ 
XEM THÊM 
Tai nghe dùng  ho bộ đàm  Tai nghe SMP110: 85.000 VNĐ 

  

_Cáp Sạc Micro(For Android) Ramoss: 30.000 VNĐ(bh 06T) 
_Cáp Sạc Iphone(For IOS) Ramoss: 37.000 VNĐ(bh 06T)  
_Cáp Sạc Iphone dây dù(For IOS) Ramoss: 47.000 VNĐ(bh 06T)  
_Cáp Sạc 2 IN 1(For Android và IOS) Ramoss: 97.000 VNĐ(bh 06T)  
Giá đỡ ĐT + Khung treo mícro :     119.000 vnđ 

Bàn phím kiêm chuột Wireless (Đen): 165.000 3T XEM THÊM  

  

   

CAMERA VÀ ĐẦU GHI THÔNG MINH THƯƠNG HIỆU MỸ KBVISION- HÀNG 
NGUYÊN CHIẾC - GIÁ TỐT 

(bao hành 24 tháng) 

  

CAMERA  IP E-BITCAM 1.0 KÈM THẺ 16G  850.000 12T 

CAMERA IP E-BITCAM 2.0 KÈM THẺ 32G 1.100.000 12T 

CAMERA USA  KBVISION KX-1001C4 -HDCVI 1.0M 305.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION IP-1011N -–IP/THÂN 1.0M 760.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-1004C4 -HDCVI 1.0M 280.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-1003C4 -HDCVI 1.0M 280.000 24T 

http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-hoc/gp-batteries
http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-hoc/gp-batteries
http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-so/may-bo-dam/iradio
http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-so/may-bo-dam/iradio
http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-so/may-bo-dam/feidaxin
https://www.youtube.com/watch?v=8u32-bfNE34


CAMERA USA  KBVISION KX-1001S4 -HDCVI 1.0M 410.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-1011S4 -HDCVI 1.0M 360.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX/KB-1301C4 -HDCVI 1.3M 490.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX/KB-1302C4 -HDCVI 1.3M 490.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION IP-1302N -–IP/THÂN 1.3M 1.250.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION IP-1302WN –IP WIFI/THÂN 1.3M 1.350.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2011C4 -HDCVI 2.0M  375.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KR-4C20B-HDCVI 2.0M 980.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2001C4 -HDCVI 2.0M 500.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2001S4 -HDCVI 2.0M 575.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2002C4 -HDCVI 2.0M 480.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2002S4 -HDCVI 2.0M 490.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2003C4 -HDCVI 2.0M 680.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2K11C -HDCVI 4.0M 880.000 24T 

CAMERA USA  KBVISION KX-2002N –IP/DOM 2.0M 1.450.000 24T 

ĐẦU GHI 4 KÊNH KX-7104SD6 HD CVI(VỎ SẮT)  800.000 24T 

ĐẦU GHI 8 KÊNH KX-7108TD6 HD CVI(VỎ NHỰA) 1.285.000 24T 

ĐẦU GHI KB-NVR8104WND(ĐẦU GHI HÌNH IP KO DÂY) : 
3.280.000 VNĐ 
 
ĐẦU GHI 4 KÊNH KX-7104D6 HD CVI(VỎ SẮT) : 1.050.000 VNĐ 
ĐẦU GHI 8 KÊNH KX-7108D6 :      1.200.000 VNĐ 
ĐẦU GHI 4 KÊNH KX-2K8104-D4 : 2.390.000 VNĐ 
(ĐẦU GHI 2K CHẠY ĐC CAM 4.1) 
ĐẦU GHI 4 KÊNH KX-2K8108-D4 :  3.100.000 VNĐ(ĐẦU GHI 2K 
CHẠY ĐC CAM 4.1) 
ĐẦU GHI 16 KÊNH KX-7116-D5/D6: 1.990.000 VNĐ 
ĐẦU GHI 16 KÊNH KX-8116-D6: 3.600.000 VNĐ 
 
ĐẦU GHI 24 KÊNH KX-8224D-D5:    6.460.000 VNĐ 
ĐẦU GHI 32 KÊNH KX-8332-D4:      8.900.000 VNĐ 
 ĐẦU GHI 4KÊNH 2.0  KX 8104D5 FULL HD  ĐẦU GHI 5 IN 1  :                
1.690.000 VNĐ 
  Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 
camera IP 2Mp ) 
ĐẦU GHI 8KÊNH 2.0 KX 8108D-F4 FULL HD  ĐẦU GHI 5 IN 1   :   
2.700.000 VNĐ 
  Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 
camera IP 2Mp ) 

  



ĐẦU GHI 16 KÊNH 2.0  KX 8216D5 FULL HD ĐẦU GHI 5 IN 1  :      
5.250.000 VNĐ 
  Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI /  analog / IP (tối đa 2 
camera IP 2Mp ) 

CAMERA NGUỴ TRANG QTX   510 AHD 1.3: 595.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTX 2122 AHD 1.3:        585.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTX 2123 AHD 2.0:        820.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTX 4163 AHD 2.0(DOM): 655.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTX 4191 AHD 1.0(DOM): 565.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTX 3701 AHD 1.0:        595.000 VNĐ 
 CAMERA QUESTEK QTX 3700(600TVL)   analog : 650.000 

VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTX 3710(1000TVL)  analog :655.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTX 3708    analog 800TVL :  615.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTXB 2120  analog 600TVL :  470.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTXB 2128  analog 800TVL :  530.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK QTXB 2130  analog 1000TVL :570.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK IP QTX 9411 AIP 1.0 MP:   585.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK IP QTX 908 IP 1.0MP:      1.395.000 VNĐ 

 

 

 

 

TẶNG KÈM 

ADAPTER  

CAMERA 2A 

 

Camera AHD J-Tech AHD3206 ( 1MP, 3 IR array 20mm ) bh 24t 220.000 24T 

Camera AHD J-Tech AHD5610B (2MP, 12 IR led 10mm )   bh 24t 380.000 24T 

CAMERA HIK VISION   

Camera HikVison DS-2CE56C0T-IRP  235.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE56C0T-IR  450.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE16C0T-IRP  265.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE16C0T-IR 270.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE56D0T-IRP  320.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE56D0T-IR  350.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE16D0T-IRP  360.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE16D0T-IR  380.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE16D0T-IT3  645.000 24T 

Camera Hik Vison DS-2CE56F1T-IT3  725.000 24T 

Camera HikVison DS-2CE16H0T-IT3F  730.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7104HGHI-F1 - 4 Kênh  740.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7204HGHI-F1/N - 4 Kênh 815.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7104HQHI-K1 - 4 Kênh   1.240.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7204HUHI-K1 - 4 Kênh  1.690.000 24T 



Đầu Thu HikVision DS-7216HUHI-K2 6 kênh ( Không  ổng A arm )  5.720.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7208HUHI-K1 - 8 Kênh  2.730.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7208HGHI-F1/N 8 kênh  1.050.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7108HQHI-K1 - 8 kênh   1.820.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7216HGHI-F1/N 16 kênh  1.770.000 24T 

Đầu Thu HikVision DS-7116HQHI-K1 - 16 Kênh  2.820.000 24T 

CAMERA DAHUA   

Camera Dahua HFW1001RP 270.000 24T 

Camera Dahua HFW1000RP 280.000 24T 

Camera Dahua HDW1000MP 340.000 24T 

Camera Dahua HDW1000SP  370.000 24T 

Camera Dahua HDW1200MP  420.000 24T 

Camera Dahua HFW1200SP  460.000 24T 

Camera Dahua HFW1201SP   430.000 24T 

Camera Dahua HFW1401SP   740.000 24T 

Camera Dahua HFW1120SP  1.170.000 24T 

Camera Dahua HFW1430SP 1.245.000 24T 

Camera Dahua HFW1431SP  1.455.000 24T 

Camera IP Dahua T-002 960P  780.000 24T 

Camera IP Dahua DH-IPC-HDW1230C-A 2.0 Megapixel   750.000 24T 

Camera IP Dahua DH-IPC-HDW4436C-A 4.0 Megapixel  1.030.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR404  4 Kênh  790.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR5104HSR 4 Kênh   1.455.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR5104HS-S2 4 Kênh   1.330.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR408  8 Kênh  990.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR5108HS-X 8 Kênh  2.060.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua VR4104HS 4 Kênh  1.090.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua VR4108HS 8 Kênh  1.490.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR4116HS-X 16 Kênh   1.785.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR4116HS-S2 16 Kênh  1.970.000 24T 



Đầu thu  amera Dahua  VR5108HS-4KL 8 Kênh  2.790.000 24T 

Đầu thu camera Dahua NVR4104W 4 Kênh  2.670.000 24T 

Đầu thu  amera Dahua  VR5116H-4KL 16 Kênh  4.550.000 24T 

CAMERA 

CAMERA VANTECH(bao hành 24 tháng) ĐÀI LOAN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 

* CAMERA  VANTECH VT-6300B ROBOT IP Wifi 1.3 Megapixel --- giá Hot: 700.000 VNĐ Tích 
hợp micro và loa giúp bạn đàm thoại 2 chiều.  
 

* CAMERA  VANTECH VT-6300C ROBOT IP Wifi 2.0 Megapixel --- giá Hot: 750.000 VNĐ  

- Tích hợp micro và loa giúp bạn đàm thoại 2 chiều.  
 

* CAMERA  IP EBITCAM E2(1.0) ROBOT IP Wifi 1.0 Megapixel --- giá Hot: 750.000 VNĐ  

- Tích hợp micro và loa giúp bạn đàm thoại 2 chiều(TẶNG KÈM THẺ 16GB) 
 

* CAMERA  IP EBITCAM E2-X(2.0) ROBOT IP Wifi 2.0 Megapixel --- giá Hot: 980.000 VNĐ  

- Tích hợp micro và loa giúp bạn đàm thoại 2 chiều.(TẶNG KÈM THẺ 32GB) 
 

QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU NGAY 10% SO VỚI GIÁ NIÊM YẾT BÊN 

 CAMERA VANTECH  VP 183C: 1.080.000 VNĐ 
 CAMERA VANTECH  VP-3118A ANALOG : 380.000VNĐ 
 CAMERA VANTECH  VP-3224A ANALOG : 450.000VNĐ 
 CAMERA VANTECH  VP-3324A ANALOG : 620.000VNĐ 
 CAMERA VANTECH   VP-124AHDH:820.000VNĐ 
 CAMERA VANTECH   VP 152AHDM:550.000VNĐ 
 CAMERA VANTECH   VP-154AHD/H:790.000VNĐ 
 CAMERA VANTECH   VP-282AHDM:700.000VNĐ 
 
ĐẦU GHI VANTECH AHD 4 KÊNH VP 4160AHD:890.000VNĐ 
ĐẦU GHI VANTECH AHD 8 KÊNH VP 860AHD:1.530.000VNĐ 

CAMERA J-TECH JAPAN(bao hành 24 tháng): 

 ĐẦU GHI J-TECH AHD8004C 4 KÊNH: 730.000 VNĐ 24 THÁNG 

 ĐẦU GHI J-TECH AHD8008C 8 KÊNH: 1.020.000 VNĐ 24 THÁNG 

 ĐẦU GHI J-TECH AHD8016C 16 KÊNH: 1.900.000 VNĐ 24 THÁNG 

 ĐẦU GHI J-TECH IP 32 KÊNH: 1.850.000 VNĐ 24 THÁNG 

 CAMERA J-TECH ANALOG JT-5119(1000TVL): 560.000 VNĐ  

 CAMERA J-TECH ANALOG JT-5600(1000TVL): 390.000 VNĐ  

 CAMERA J-TECH ANALOG JT-5603(1000TVL): 440.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH IP JT-HD3300:    480.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH IP JT-5603:          595.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH IP JT-5600B(2.0):725.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH 3200AHD:300.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH 3300AHD:330.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH 5600AHD(1.0):375.000 VNĐ 

 Camera J-TECH WIFI IP HD6600B (2.0MP / H.264+ / IR Led):690K(12T) 

 Camera J-TECH WIFI IP HD6605B (2.0MP / H.264+ / IR Led):1.250K(12T) 

 

CAMERA & DAU GHI J-TECH TVI ( bảo hành 24 tháng ) 



 CAMERA J-TECH TVI3206 (1.0MP, 3 IR Array, vo nhua ABS) >>230.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH TVI5604 (1.0MP, 1 IR Array, vo nhua ABS) >> 240.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH TVI5722 (1.0MP, 3 IR Array, vo kim loai) >> 285.000 VNĐ 

 CAMERA J-TECH TVI5250 (1.0MP, 3 IR Array, vo kim loai): 315.000 VNĐ 

ĐẦU GHI J-TECH 4 KÊNH HYD4104 (4CH AHD/TVI/CVI/CBVS; 8CH IPC):           710.000 VNĐ 

ĐẦU GHI J-TECH 8 KÊNH HYD4108 (8CH AHD/TVI/CVI/CBVS; 16CH IPC):      1.030.000 VNĐ 

ĐẦU GHI J-TECH 16 KÊNH  HYD4116 (16CH AHD/TVI/CVI/CBVS; 16CH IPC): 1.800.000 VNĐ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMERA QUESTEK ĐÀI LOAN TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU 

QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU NGAY 10% SO VỚI GIÁ NIÊM YẾT BÊN 

 
ĐẦU GHI 5 in 1 – 4 KÊNH  Eco-5004D5:    710.000 VNĐ 
ĐẦU GHI 5 in 1 – 8 KÊNH  Eco-5008D5:  1.170.000 VNĐ  
ĐẦU GHI 5 in 1 – 16 KÊNH  Eco-5016D5: 2.190.000 VNĐ 
Ghi chú: ĐẦU GHI 5 in 1 là đầu ghi   
● Tích hợp kết nối cùng lúc  Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) 
CAMERA QUESTEK  QTX-4161AHD: 290.000 VNĐ 
CAMERA QUESTEK  QTX-4162AHD: 520.000 VNĐ 
 ===>  Sản phẩm mới Camera Starlight- Quan sát trong môi trƣờng ánh sáng yếu 

   CAMERA QUESTEK  QN-4183SL: 790.000 VNĐ 
   CAMERA QUESTEK  QN-3703SL: 820.000 VNĐ 
   CAMERA QUESTEK  QN-3803SL: 880.000 VNĐ 
 

CAMERA IP ROBOT 

Camera IP Wifi 1MP  KBWIN KW-H1  TẶNG THẺ  16GB: 695K 

Camera IP Wifi 2MP KBWIN KW-H2 TẶNG THẺ  32GB: 1.050K 

 

CAMERA MẮT CÁ GÓC RỘNG 3D -IP 360 ELITEK FISHESE EIPFE13: 550.000 VNĐ XEM 

CAMERA IP ROBO WIFI 2 ANTEN FULL HD- GOLDTECH 360 1.0mp:  485.000 VNĐ  BH 06T 
CAMERA IP ROBO WIFI 1 ANTEN FULL HD- SEIPEM(P2P)6023 360 1.0mp: 485.000 BH 06T 
CAMERA IP ROBO WIFI FULL HD- SMART VISION 2.0MP 1080P: 560.000 BH 12T 
 
CAMERA IP YYZ100 WIFI 2 ANTEN 1.0 Trong nhà - YOOSEE:     360.000 VNĐ BH 12T 
CAMERA IP YYZ100 WIFI 2 ANTEN 2.0 Trong nhà - YOOSEE:     485.000 VNĐ BH 12T 

CAMERA IP THÂN YOOSEE  2 ANTEN 4 LED HỒNG NGOẠI:      600.000 VNĐ BH 12T XEM 

CAMERA IP THÂN YOOSEE (NGOÀI TRỜI 2/ANTEN)  :               695.000 VNĐ BH 12T XEM 

 Camera IP  Ezviz  Mini O Wifi IP CS-CV206miniO(1.0):550.000 XEM 

 Camera IP  Ezviz  Mini O Wifi IP CS-CV206miniO(2.0):895.000 XEM 

  Camera IP Ezviz CS-CV246 (1.0) WIFI: 625.000XEM 

 Camera IP Ezviz  CS-CV246 720P (C6CN) (Lan port)(1.0) WIFI: 590.000XEM 

 Camera IP Ezviz  CS-CV246 (2.0)-1080P WIFI: 950.000XEM 

 Camera IP Ezviz CS-CV310 (1.0):1.080.000 XEM  Tặng kèm thẻ 32G Ezviz 

 Camera IP Ezviz CS-CV310 (2.0)-1080P:1.310.000 XEM  Tặng kèm thẻ 32G Ezviz 

 Camera IP Ezviz CS-CV248 (2.0)-1080P:1.450.000 XEM 

 Camera IP Ezviz  CS-CV346 3MP( Camera Mắt cá 3MP)-1080P:2.850.000 XEM 

 Tặng kèm thẻ 32G Ezviz CHO CS-CV346  3MP 
 
CAMERA HÀNH TRÌNH NCAMERA H198/ELITEK 4052 -- 2.7” FULL HD 1920X1028P: 320.000 VNĐ 12T 

CAMERA HÀNH ĐỘNG ELITEK -- 2.7” FULL HD 1920X1028P – HỒNG NGOẠI BAN ĐÊM  :       440.000 VNĐ 12T 

https://www.sendo.vn/san-pham/camera-ip-360-do-elitek-fisheye-eipfe13-4524401/
https://www.youtube.com/watch?v=zQVp1F6nTAw
https://www.google.com.vn/search?q=CAMERA+IP+TH%C3%82N++YOOSEE&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-tbDFksrWAhWGnpQKHZYRBAAQ_AUICygC&biw=1366&bih=612#imgrc=pIC6wMIAA9belM:
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-wifi-hik-ezviv-cs-cv206-mini-o-cloud-cube-camera-8167
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-wifi-hik-ezviv-cs-cv206-mini-o-cloud-cube-camera-8167
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-wifi-hik-ezviv-ez360-c6c-8166
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-wifi-hik-ezviv-ez360-c6c-8166
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-wifi-hik-ezviv-ez360-c6c-8166
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-hik-ezviz-cs-cv310-husky-air-cloud-outdoor-camera-8170
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-hik-ezviz-cs-cv310-husky-air-cloud-outdoor-camera-8170
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-hik-ezviz-cs-cv310-husky-air-cloud-outdoor-camera-8170
http://vitinhlehuy.com/san-pham/camera-quan-sat/camera/camera-hikvision/camera-ip-hik-ezviz-cs-cv310-husky-air-cloud-outdoor-camera-8170


CAMERA HÀNH TRÌNH DTECH TCM037- 2.7” FULL HD 1920X1028P – HỒNG NGOẠI BAN ĐÊM:    700.000 VNĐ 

12T 

CAMERA HÀNH TRÌNH DTECH TCM008- 2.7” FULL HD 1920X1028P – HỒNG NGOẠI BAN ĐÊM: 1.585.000 VNĐ 

12T 

 

AIR MOUSE +KEYBOARD MEASY GP 811(KD):255.000 VNĐ XEM THÊM 

KB MINI CHO TIVI/LAPTOP/TIVIBOX/PC:155.000 VNĐ XEM THÊM 

Bao DA +  PHÍM BLUETOOTH DÙNG CHO MTB/IPAD BK-302 7”:200.000 VNĐ 

Micro Karaoke Bluetooth + Loa K1 -HOT 2016:  235.000 VNĐ(BH:1T)                                                                                          

GẬY CHỤP HÌNH TỰ SƢỚNG SUPPER MINI: 17.000 VNĐ 

GẬY CHỤP HÌNH TỰ SƢỚNG 5S:   21.000 VNĐ 

GẬY CHỤP HÌNH TỰ SƢỚNG(SI SẮT ĐEN):   22.000 VNĐ 

GẬY CHỤP HÌNH TỰ SƢỚNG K9:            27.000 VNĐ 

GẬY CHỤP HÌNH TỰ SƢỚNG NHÔM:     32.000 VNĐ 

COMBO GẬY CHỤP HÌNH + LENS 4IN1:                                  45.000 VNĐ 

GẬY CHỤP HÌNH TỰ SƢỚNG D12S DÀI 80CM:                      43.000 VNĐ 

GẬY CHỤP HÌNH TỰ SƢỚNG  KẾT NỐI BLUTOOTH PRO:   85.000 VNĐ 

 ĐUÔI KHỈ  KẸP ĐIỆN THOẠI ĐA NĂNG ---XOAY 360 ĐỘ :  25.000 VNĐ 

FULL MÀU –THÂN SẮT , KẸP NHỰA   

ĐUÔI KHỈ  KẸP IPAD/ĐIỆN THOẠI ĐA NĂNG ---XOAY 360 ĐỘ: 45.000 VNĐ  

FULL MÀU –THÂN SẮT , KẸP SẮT   
 

LINK XEM BẢNG GIÁ MÁY INTEL NUC-BH 3N 
LINK XEM BẢNG GIÁ MÁY ASUS NUC-BH 3N 

 

 

MÁY BỘ LHC-G2030 PHỤC VỤ VĂN PHÕNG BẢO HÀNH THEO TEM  

- MAIN  GIGA H61MDS2 R2.0  
- RAM    DDR3 4G/1333  
- CPU   G2030(2.9Ghz) 
- HDD  SEAGATE 500GB SATA CTY(BH 24 THÁNG) 
- CASE JETEK EM1+ Nguồn JETEK Y600T (12 THÁNG) + DÂY 

- TẶNG: 
*DVD ROM  SATA CTY  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT NEWMEN180 USB                                  
*TAI NGHE A66 LED, LÓT CHUỘT LOGITECH 
GIÁ: 2.750.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 
 

2.750.000 36T 

MÁY BỘ LHC-AMD 200GE CHIẾN PUG/LOL… 
- MAIN MSI A320  
- RAM   DDR4  2X4G/2400  
- CPU    ALTHON 200GE(3.2Ghz) 
- SSD    120GB 
- CASE JETEK EM1+ Nguồn JETEK G300 300W  
- TẶNG: 

4.990.000 36T 

https://www.amazon.com/Measy-Multifunction-Wireless-Keyboard-Control/dp/B01K233PPQ
http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-so/tivibox-anroid-thong-minh/ban-phim-mini-tivi
http://vitinhlehuy.com/san-pham/may-tinh/may-tinh-de-ban-pc/may-tinh-mini-nuc
http://vitinhlehuy.com/san-pham/may-tinh/may-tinh-de-ban-pc/may-tinh-mini-asus


*DVD ROM  SATA CTY  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT NEWMEN180 USB                                  
*TAI NGHE A66 LED, LÓT CHUỘT LOGITECH 
GIÁ: 4.990.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 
 

MÁY BỘ LHC-G32XX PHỤC VỤ VĂN PHÕNG 
- MAIN ECS H81 BTC  
- RAM   DDR3 4GB/1600  
- CPU  G3420/G3220/G3240/G3250/G3260 
- HDD SEAGATE 500GB SATA (24 THÁNG) 
- CASE DELUX MN01/05/10+ Nguồn DELUX 550W+ DÂY 
- TẶNG:  
*DVD ROM  SATA CTY  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT EBLUE EKM645 USB                                  
*TAI NGHE, LÓT CHUỘT LOGITECH 
GIÁ: 4.100.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

4.100.000 36T 

MÁY BỘ LHC-G4400 PHỤC VỤ GAMES 

- ECS H110M4-C2II D4/ASROCK  H110 Pro BTC+ 
- DDR3 4G/1600 
- HDD  WD/TOSHIBA 1TB SATA (24 THÁNG CHÍNH HÃNG ) 
- CPU G4400(3.3GHZ/3M/SK1151) 

- CASE VISION B15 + Nguồn Jetek G320 + Dây 

- TẶNG:  
*2 FAN CASE LED XIGMATEK X-9 EP001 
*DVD ROM  SATA CTY  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT EBLUE EKM645 USB                                  
*TAI NGHE, LÓT CHUỘT LOGITECH 
GIÁ: 5.750.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

5.750.000 36T 

MÁY BỘ LHC-G5400 PHỤC VỤ GAMES 
- ASROCK  H310 
- DDR4 (4G/2400) GSKILL GNT/ APACER 4G/2400 
- HDD  WD/TOSHIBA 1TB SATA (24 THÁNG CHÍNH HÃNG ) 
- CPU G5400(3.7GHZ/4M/SK1151) 

- CASE 1ST PLAYER R3 + Nguồn Jetek G320 + Dây 

- TẶNG:  
*2 FAN CASE LED XIGMATEK X-9 EP001 
*DVD ROM  SATA CTY  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT EBLUE EKM645 USB                                  
*TAI NGHE, LÓT CHUỘT LOGITECH 
GIÁ: 6.250.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

6.250.000 36T 

MÁY BỘ LHC-I3 6100 PHỤC VỤ GAMES 
-  ECS H110 D4/ASROCK  H110 Pro BTC+ 
- DDR4 (8G/2400) TEAM 
- HDD  WD/TOSHIBA 1TB SATA (24 THÁNG CHÍNH HÃNG ) 
- CPU I3 6100(3.7GHZ/3M/SK1151) 
- CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK  

- Nguồn Jetek G450 LED chuyên Games 

7.950.000 36T 



- TẶNG:  
*2 FAN CASE LED 
*DVD ROM  SATA CTY  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT EBLUE EKM645 USB                                  
*TAI NGHE, LÓT CHUỘT LOGITECH 
GIÁ: 7.950.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

MÁY BỘ LHC-I3 7100 PHỤC VỤ GAMES 
-  ECS H110 D4/ASROCK  H110 Pro BTC+ 
- DDR4 (8G/2400) CRUCIAL TẢN NHIỆT 
- HDD  WD/TOSHIBA 1TB SATA (24 THÁNG CHÍNH HÃNG ) 
- CPU I3 7100(3.9GHZ/3M/SK1151) 
- CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK  

- Nguồn Jetek G450 LED chuyên Games  

- TẶNG:  
*2 FAN CASE LED 
*DVD ROM  SATA CTY  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT EBLUE EKM045 USB                                  
*TAI NGHE, LÓT CHUỘT LOGITECH  
GIÁ: 8.550.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

8.550.000 36T 

MÁY BỘ LHC-I5 6400 (MIỄN PHÍ LẮP RÁP-CÀI) 
(TẶNG KÈM 2FAN CASE LED) 
- ASUS B250 Expert Mining  
- DDR4 (8G/2400) CRUCIAL/TEAM TẢN NHIỆT/GSKILL/GEIL 
- HDD WD 1TB BLUE SATA CHÍNH HÃNG 
- SSD WD 120GB GREEN SATA (36 THÁNG CHÍNH HÃNG ) 
- CPU I5 6400(3.1GHZ/6M) 
- CASE VSP 607 + JETEK G450 

- COMBO BÀN PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY MEETION MT4100 
   TAI NGHE A66 LED RUNG +LÓT CHUỘT RAZER LỚN 
GIÁ: 9.990.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

9.990.000 36T 

MÁY BỘ LHC-I5 6400(MIỄN PHÍ LẮP RÁP-CÀI)  
(TẶNG KÈM 2FAN CASE LED) 
- ASUS B250 Expert Mining  
- DDR4 (8G/2400) CRUCIAL/TEAM /GSKILL/GEIL 
- HDD WD 1TB BLUE SATA CHÍNH HÃNG 
- SSD KINGSTON 120GB SATA (36 THÁNG CHÍNH HÃNG ) 
- CPU I5 6400(3.2GHZ/6M) 
- CASE VSP 607 + JETEK G450 

- COMBO BÀN PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY MEETION MT4100 
   TAI NGHE A66 LED RUNG +LÓT CHUỘT RAZER LỚN 
GIÁ: 8.990.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

8.990.000 36T 

MÁY BỘ LHC-G4560 COFFEELAKE 
(TẶNG KÈM 2FAN CASE LED) 
- MSI H110M PRO VD PLUS  
- DDR4 (8G/2400) CRUCIAL/TEAM  
- SSD WD 240GB SATA3 

7.990.000 36T 



- CPU G4560 
- CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK + JETEK G320 
- PHÍM CƠ MOFFI GS2 + CHUỘT FUHLEN L102 LED  
   TAI NGHE A66 LED RUNG +LÓT CHUỘT RAZER LỚN 
GIÁ: 7.990.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

MÁY BỘ LHC-G5600 COFFEELAKE 
- MAIN MSI B360M  PRO VH  
- DDR4 (8G/2400) TEAM  
- SSD WD 240GB GREEN SATA  
- CPU G5500(3.8GHZ/4M) 
-  CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK + JETEK G450 LED 
- PHÍM CƠ FUHLEN GS2 + CHUỘT FUHLEN X102 
   TAI NGHE A66 LED RUNG +LÓT CHUỘT RAZER LỚN 
GIÁ: 8.990.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

8.990.000 36T 

MÁY BỘ LHC-I3 8100 COFFEELAKE 
- MAIN GIGA B360MD2V 
- DDR4 (8G/2400) TEAM  
- SSD ADATA 120GB SU650  
- CPU I3 8100(3.6GHZ/6M/SK1151) 
- VGA GIGA RX570/8GB MI GAMING(BH 12T) 
- CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK (TẶNG 3FAN LED) 
- POWER SD 1200W-1600W(BẢO HÀNH 12TH) 

- PHÍM CƠ FUHLEN DESTROYER + CHUỘT FUHLEN G90 PRO  
  TAI NGHE A66 LED RUNG+LÓT CHUỘT RAZER LỚN 
GIÁ: 12.550.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

12.550.000 36T 

MÁY BỘ LHC-X4 840  AMD PHỤC VỤ GAMES 
- MAIN AMD  ECS A68F2P-M4  

- DDR3 2X4GB/1600  
- ATHLON X4 840  Socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.1GHz (3.8GHz turbo) 
-  VGA HIS 6670/1GB  

- SSD 120GB 

- CASE JETEK EM1+ Nguồn JETEK G320 320W 

- TẶNG: DVD ROM SATA CTY   
   *PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT NEWMEN M180 USB                                  
   TAI NGHE, LÓT CHUỘT LOGITECH, W.CAM   
GIÁ: 5.550.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

5.550.000 36T 

MÁY BỘ LHC-A10 7800 AMD PUB/LOL… 
- MAIN  AMD  ECS A68F2P-M4 

- DDR3 8GB/1600  
- CPU  A10 7800  Quad-Core 3.5GHz (3.9GHz Turbo)  

- SSD 240B 

- CASE JETEK EM1+ Nguồn JETEK G320 + DÂY  

- TẶNG: DVD ROM SATA  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT NEWMEN M180 USB                                   
   TAI NGHE A6 LED, LÓT CHUỘT LOGITECH, W.CAM   
GIÁ: 6.350.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

6.350.000 36T 



MÁY BỘ LHC-RYZEN5-1600 AMD  
- MAIN  MSI A320M PRO-M2  
- DDR4 CRUCIAL 8G/2400 TẢN NHIỆT 
- CPU  AMD RYZEN5-1600 WITH FAN 
- SSD 240GB 
- CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK  
- NGUỒN ACBEL TORA 570W 
- TẶNG: DVD RW SATA  
*PHÍM NEWMEN E340 USB + CHUỘT EBLUE EKM045 USB                                   
  TAI NGHE A66 LEDGAMES, LÓT CHUỘT  GAMES. 
GIÁ: 9.990.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

9.990.000  

MÁY BỘ LHC-RYZEN3-2200G AMD (GAME) 
- MAIN  PRIME A320M-K AM4  

- DDR4 4G/2400 GSKILL AEGIS TẢN NHIỆT X 2 =8GB/2400  
- CPU  AMD RYZEN3-2200G(TƯƠNG ĐƯƠNG INTEL I3 8100) 
- SSD  120GB WD GREEN 
- HDD WD DIGITAL CAVIAR BLUE 1TB SATA3 CHÍNH HÃNG 
-  CASE JETEK G9311W /3FAN LED 
- NGUỒN JETEK G450 400W 
 
   PHÍM FUHLEN G500S LED USB + CHUỘT E-DRA 610 USB  
GIÁ: 7.550.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

7.550.000  

MÁY BỘ LHC-RYZEN5-2400G AMD (ĐỒ HỌA) 
- MAIN  GIGA B450M GAMING AM4  

- DDR4 8G/2400 CRUCIAL TẢN NHIỆT X 2 =16GB/2400  
- CPU  AMD RYZEN5-2400G(TƯƠNG ĐƯƠNG INTEL I5 8400) 
- SSD  240GB WD GREEN 
- HDD WD DIGITAL CAVIAR BLUE 1TB SATA3 CHÍNH HÃNG 
- CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK/3FAN LED 
- NGUỒN ACBEL 510W CE2 
 
   PHÍM EBLUE EK700 LED USB + CHUỘT E-DRA610 USB  
GIÁ: 11.990.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

11.990.000  

MÁY BỘ LHC-RYZEN7-2700X AMD (ĐỒ HỌA) 
- MAIN  MSI B450 TOMAHAW AM4  

- DDR4 8G/2400 CRUCIAL TẢN NHIỆT X 2 =16GB/2400  
- CPU  AMD RYZEN7-2700X(TƯƠNG ĐƯƠNG INTEL I7 8700) 
- SSD  240GB WD GREEN 
- HDD WD DIGITAL CAVIAR BLUE 1TB SATA3 CHÍNH HÃNG 
- CASE CHANPION CRYSTAL 400MM BLACK/3FAN LED 
- NGUỒN ACBEL G550W  
 
   PHÍM CƠ EBLUE 757 LED USB + CHUỘT E-DRA612 USB  
GIÁ: 18.650.000 VNĐ(CHƯA GỒM LCD) 

18.650.000  

SERVER…SERVER…BOOTROM…BOOTROM 
SERVER LẮP NGUYÊN CON CHUYÊN BOOTROM 

  



ĐÁP ỨNG NHU CẦU TỪ 20 ĐẾN 30 MÁY CON 
(ĐÃ LẮP RÁP SẴN NGUYÊN CON) 
-Main: SUPPERMICRO X8 DTL-I Dual CPU/ Socket 1366 

- Cpu:1 x Intel® Xeon® Processor Quad Core E5520/FAN CM T400i 

 (8M Cache, 2.4 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)  

- Ram : 2 x 8GB = 16GB PC3-10600R DDR3 ECC  

- SSD :   + 1 x SSD 1 SSD 160GB  

               + 1 x 1TB Western BLACK 

- Lan Card 1GB   
- Case   : Server SAMA DARK 

- Nguồn: G500 500W Chuyên dòng Server . 

11.850.000 36T 

ĐÁP ỨNG NHU CẦU BOOTROM TỪ 20 MÁY 40 TRỞ LÊN 

(ĐÃ LẮP RÁP SẴN NGUYÊN CON):  
100% HÀNG CHÍNH HÃNG 

-MAIN  SERVER INTEL S1200V3RPS HỔ TRỢ DDR3 

-RAM DDR4 KT 8GB/1600 ECC  
-HDD WD 1GB BLACK + 1  SSD 120GB  
-CPU XEON 1220V3 
-CARD LAN INTEL 2P/1GB(12T) 
-CASE SERVER SAMA + NGUỒN ACBEL 510W 

11.900.000 36T 

ĐÁP ỨNG NHU CẦU BOOTROM TỪ 20 MÁY 40 TRỞ LÊN 

(ĐÃ LẮP RÁP SẴN NGUYÊN CON):  
100% HÀNG CHÍNH HÃNG 

-MAIN  SERVER INTEL DBS1200SPSR HỔ TRỢ DDR4 

-RAM DDR4 KT 8GB/2133/2400 ECC X 2=16GB/2133 
-HDD WD 1GB BLACK + 2  SSD 120GB  
-CPU G4400 

-CASE SERVER SAMA + NGUỒN ACBEL 510W 

14.950.000 36T 

ĐÁP ỨNG NHU CẦU BOOTROM TỪ 40 MÁY 70 TRỞ LÊN 

(ĐÃ LẮP RÁP SẴN NGUYÊN CON):  
100% HÀNG CHÍNH HÃNG 

-MAIN  SERVER INTEL  DBS1200SPSR HỔ TRỢ DDR4 

-RAM DDR4 KT 8GB/2133/2400 ECC X 2=16GB/2133 
-HDD WD 1GB BLACK + 2 SSD 240GB  
-CPU I3 6100 

-CASE SERVER SAMA G5 + NGUỒN ACBEL TORA 570 

16.950.000 36T 

ĐÁP ỨNG NHU CẦU BOOTROM TỪ 50 MÁY 100 TRỞ LÊN 

(ĐÃ LẮP RÁP SẴN NGUYÊN CON):  
100% HÀNG CHÍNH HÃNG 

-MAIN  Asus P9D-X 
-RAM  8GB bus 1600 ECC x4=16GB 
-HDD WD 2GB BLACK + 1 SSD 240GB  
-CPU Intel Xeon E3-1220V3 

-CASE SAMA G2 SERVER + NGUỒN ACBEL G500 

17.500.000 36T 



Dây quang Cisco 2 đầu ModuleSFP+ 10G 3M (ebay) 1 

đổi 1 
800.000 12T 

Dây quang Cisco 2 đầu ModuleSFP+ 10G 5M 900.000 12T 

Card mạng quang HP NC550SFP Dual Port 10GbE Server 2.200.000 12T 

Switch Quanta LB4M 48Port 1G RJ45 + 2 card quang 

10G + 2 PSU hostwat (ebay) 
8.000.000 12T 

VẬT TƢ BOOTROM KÈM THEO:   

Nút nguồn  có dây dài 80CM  CÓ ĐÈN LED(XANH/ĐỎ)  11.000  

KHUNG ĐẾ NHỰA BẮT MAIN-NGUỒN BOOTROM LOẠI LỚN 14.000  

NÚT NGUỒN AONE TRÒN/TAM GIÁC: CÓ ĐÈN LED--2AUDIO-2USB— DÁN 60.000  

NÚT NGUỒN AONE TRÒN: CÓ ĐÈN LED--2AUDIO-2USB—ĐẾ VẶN 55.000  

NÚT NGUỒN NEWMEN TAM GIÁC: CÓ ĐÈN LED--2AUDIO-2USB 75.000  

CHIP ROM CÓ DỮ LIỆU DÙNG LÀM BOOT ROM   18.000 
06T 

Card mạng BROADCOM 5571 1P 1GB  CLIENT BOOTROM PCI 1X DÙNG MB H61 250.000 12T 

Card mạng INTEL GIGABIT 1P 1GB  SERVER BOOTROM 300.000 12T 

Card mạng HP PCIe (2 Dual Port) 1GB  SERVER BOOTROM 700.000 12T 

Card mạng INTEL PCIe (2 Dual Port) 1GB  SERVER BOOTROM 800.000 12T 

Card mạng INTEL PCIe (4 Dual Port) 1GB  SERVER BOOTROM 1.450.000 36T 

Card mạng INTEL I350-T2 (2 Dual Port) 1GB  NEW BOX CHUẨN MỚI-BH 12TH 1.400.000 12T 

Card mạng INTEL I350-T2 (4 Dual Port) 1GB  NEW BOX CHUẨN MỚI-BH 12TH 1.700.000 12T 

PHỤ KIỆN LINH TINH  
 

Cục sạc điện thoại Nokia dầu nhỏ 15.000 
 

Lens đa năng hello kitty dùng cho tất cả đt 55.000 
 

Kẹp điện thoại xe hơi k22 30.000 
 

BỘ SẠC SMART kèm cáp IP4 55.000 
 

BỘ SẠC SMART kèm cáp micro usb 55.000 
 

Cáp Sạc dây rút 2 đầu IP 5/6/8600S  HANG HS802 36.000 
 

Cáp sạc đt Samsung 8600s HANG HS802 45.000 
 

Headphone  BEAT  nhét tai thời trang 8.000  

http://hdit.vn/card-mang-server-card-mang-quang-fc/card-mang-quang-hp-nc550sfp-dual-port-10gbe-server-adapter-pn-586444-001-pdl-1366.html


Headphone  ONEX  nhét tai thời trang -chân xi đồng có 
mic 

11.000  

Tai nghe Điện thoại   ONEX  đa năng S28 có mic box 49.000  

CÁP OTG - ĐẦU V3/V8 - (ĐẦU 8600 – ĐẦU THANG) 10.000  

CÁP SẠC DẸT  NHIỀU MÀU COOLCOOL IP 6S/6S PLUS-Z33 42.000 06T 

CÁP SẠC DẸT   NHIỀU MÀU COOLCOOL ĐẦU 8600S-Z32 40.000 06T 

CÁP 4 ĐẦU DÀI 1mét   IP4/5/6/ss note 3/8600 22.000 03T 

Sạc xe hơi 2 đầu usb dài 21.000 03T 

SẠC SUPER GREEN 7100 - ĐẦU 8600 – loại 1 19.000 03T 

Cóc sạc Samsung Note 4/S6 usb xi đồng zin 60.000 12T 

BỘ CÁP CÓC SẠC Hanghs- đầu 8600(HA-902) 50.000 3T 

CÓC REMAX – 2 CỔNG SẠC 120.000 1T 

ANDROID TIVIBOX- BIẾN TIVI THƯỜNG THÀNH SMART 
TIVI KINGTEK 

  

  Bộ phát Wifi 4G IGO KINGTEK 
 - Sử dụng SIM 4G của 5 nhà mạng Việt Nam 
- Sử dụng Sim 4G của hơn 40 quốc gia khác 
- Tốc độ Down/Up: 150 Mbps/50 Mbps 
- Kết nối đến 9 thiết bị (8 WiFi + 1 USB) 
- Pin 3000 mAh, hoạt động đến 12 giờ. 
- Khe cắm thẻ nhớ MicroSD đến 32GB 
 

1.390.000 12T 

FPT PLAY BOX  FPT018( Model: S335) 
 -Mạng dây hoặc Wifi, tất cả nhà mạng 
-Trực tiếp Ngoại Hạng Anh 7/10 trận 
-Hơn 100 kênh truyền hình 
-Nhóm kênh K+(trả phí thêm) 
-Kho phim bộ, phim lẻ, Thiếu nhi, Anime 
-Youtube, Karaoke, nhạc, ABC Play, Web… 

1.300.000 12T 

VNPT SMARTBOX 2( Model: VNPT V2) 
 -Tương thích với tất cả nhà mạng 
-Kết nối mạng dây hoặc Wifi 
-Truyền hình hơn 60 kênh 
-Kho phim bộ, phim lẻ 
-TV Show, thể thao, 
-Youtube, Karaoke, nhạc, Web… 

1.450.000 12T 

 CHUỘT KIWI S183( Model: S183) 
 -Phím đàn hồi tốt 
-Con lăn chuột nhạy 
-Phù hợp cho thuận cả tay trái hoặc tay phải. 
-Kết nối Wifi với tần số 2.4GHz tốc độ cao. 

75.000 12T 



-Tương thích nhiều thiết bị và hệ điều hành. 
-Khoảng cách lên đến 10m. 

Sim 4G Viettel V90 
 -Sim Data 4G Viettel trả trước 
-Data sử dụng hằng ngày 2GB/ngày 
-Hết Data thì dừng, 00 giờ cấp ngày mới 2GB 
-Sóng tốt phạm vi toàn quốc 
-Từ tháng thứ 2, phí gia hạn gói cước là: 
90.000/Tháng 

170.000  

Sim 4G Vinaphone VD89P 
 -Sim Data 4G Vinaphone trả trước 
-Data sử dụng hằng ngày 4GB/ngày (3 tháng đầu), 2G/ngày các tháng còn lại 
-Hết Data thì dừng, 00 giờ cấp ngày mới 4GB 
-Phí gia hạn gói cước là: 
+Tháng thứ 2,3: 100.000/Tháng 
+Từ tháng thứ 4: 89.000/Tháng 

170.000  

ANDROID TIVIBOX- BIẾN TIVI THƯỜNG THÀNH SMART 
TIVI 

BẢO HÀNH 03 THÁNG  

ANYCART M4 PLUS(HDMI không dây Anycast M4 Plus) 
Kết nối điện thoại với tivi QUA KẾT NỐI WIFI 

255.000 3T 

ezCAST M2 PLUS(HDMI không dây Anycast M2 Plus) 
Kết nối điện thoại với tivi QUA KẾT NỐI WIFI 

400.000 3T 

CÁP IPHONE 5/5S/6/6S/6PLUS/IPAD RA HDMI 
Kết nối điện thoại IPHONE với tivi 

205.000 3T 

CÁP MHL KIT RA HDMI(ĐT SSUNG,S4,8600,HTC TO TIVI) 
Kết nối điện thoại với tivi 

100.000 3T 

TIVI BOX MXQ PRO 4K RAM 1G ANROID / 2 ANTENS 

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 

GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 8GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 1GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

520.000 3T 

TIVI BOX NETAC RAM 1G ANROID  

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 

GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 8GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 1GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

550.000AP 3T 

TIVI BOX Q9 RAM 1G ANROID / 2 ANTENS 

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 
525.000 3T 



GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 8GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 1GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

TIVI BOX SANNY A95X/A905X  RAM 1G ANROID 

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 

GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 8GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 1GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

555.000 12T 

TIVI BOX SANNY X9  RAM 1G ANROID 

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 

GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 8GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 1GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

550.000 3T 

TIVI BOX H96 MINI  RAM 2G/16G ANROID  

Chip Lõi tứ ROCKCHIP Quad core Rk3229 

GPU CORTEX-A7MP 

Bộ nhớ Flash 16GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

800.000 03T 

TIVI BOX HIRA  RAM 2G ANROID  

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 

GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 8GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

750.000 03T 

TIVI BOX SANNY X9  RAM 2G ANROID  

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 

GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 8GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

800.000 03T 

TIVI BOX X96  RAM 2G/16G ANROID  

Chip Lõi tứ ROCKCHIP Quad core Rk3229 

GPU CORTEX-A7MP 

Bộ nhớ Flash 16GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

790.000 03T 

TIVI BOX X96W  RAM 2G/16G ANROID(BLUETOOTH)  

Chip Lõi tứ ROCKCHIP Quad core Rk3229 
850.000 03T 



GPU CORTEX-A7MP 

Bộ nhớ Flash 16GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

TIVI BOX M96X PRO+4K  RAM 2G/16G ANROID(BLUETOOTH)  

Chip Lõi tứ ROCKCHIP Quad core Rk3229 

GPU CORTEX-A7MP 

Bộ nhớ Flash 16GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

950.000 12T 

TIVI BOX TX2-R2  RAM 2G/16G ANROID  

Chip Lõi tứ ROCKCHIP Quad core Rk3229 

GPU CORTEX-A7MP 

Bộ nhớ Flash 16GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

735.000 06T 

TIVI BOX TX3-R2  RAM 2G/16G ANROID  

Chip Lõi tứ ROCKCHIP Quad core Rk3229 

GPU CORTEX-A7MP 

Bộ nhớ Flash 16GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

785.000 06T 

TIVI BOX T95N-M8S  RAM 2G/16G ANROID  

Chip Lõi tứ Quad core Rk322 

GPU octa-core Mali 400 MP 

Bộ nhớ Flash 16GB  

Bộ nhớ RAM DDR3 2GB 

Hỗ trợ file ảnh, video: 4K, 3D, MPEG, AVI, … 

Cổng kết nối: 1 cổng Ethernet, 1 cổng HDMI, AV, 2 x USB 2.0, 

Kết nối Wifi: 802.11n 

Hệ điều hành: Android 5.1 với ngôn ngữ Tiếng Việt (mặc định) 

850.000 03T 

TIVIBOX SANNY X10 ANDROID 4 ANTENS(2GB ROM/8GB RAM) 

 - CPU: Amlogic S905 Quad core Cortex A53 2.0GHz 64-bit 
 - GPU: Penta-Core ARM Mali-450 
 - RAM: 2GB DDR3/ Bộ nhớ trong: 8GB 
 - Hệ điều hành: Android 5.1 Lo  ipop 
 - Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n  1000M  thernet  B uetooth 4.0/ -  ổng AV:  ó 

900.000 03T 

TIVIBOX ANDROID V5 PRO/1 ANTENS(2GB ROM/16GB RAM) 

 - CPU: Amlogic S905 Quad core Cortex A53 2.0GHz 64-bit 
 - GPU: Penta-Core ARM Mali-450 
 - RAM: 2GB DDR3/ Bộ nhớ trong: 16GB 
 - Hệ điều hành: Android 5.1 Lo  ipop 
 - Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n  1000M  thernet  Bluetooth 4.0/ -  ổng AV:  ó 

990.000 03T 

TIVIBOX KINGMASTER F2/4 ANTENS(2GB ROM/16GB RAM) 

 - CPU: Amlogic S905 Quad core Cortex A53 2.0GHz 64-bit 
 - GPU: Penta-Core ARM Mali-450 
 - RAM: 2GB DDR3/ Bộ nhớ trong: 16GB 
 - Hệ điều hành: Android 5.1 Lo  ipop 

995.000 12T 



 - Kết nối: WiFi 802.11 b/g/n  1000M  thernet  B uetooth 4.0/ -  ổng AV:  ó 

LOA KÉO DI ĐỘNG BOCK BLUTOOTH: BẢO HÀNH MICRO 6 THÁNG, PIN 3 THÁNG 

-Rất phù hợp cho việc đi du lịch ngoài trời, meeting, buôn bán di động.... 

LOA KÉO VSP A/D/S HC T15F(5 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 120W   3.400.000 12T 

LOA KÉO DI ĐỘNG BD BLUTOOTH: BẢO HÀNH MICRO 6 THÁNG, PIN 3 THÁNG 

-Rất phù hợp cho việc đi du lịch ngoài trời, meeting, buôn bán di động.... 
  

LOA KÉO BD BDH065Y + 1Micro +(USB+TF+BT+CỔNG AUX) – 40W   1.250.000 12T 

Loa KÉO +Micro UHF BD-H065YS (BT/USB/TF)-40W 1.250.000 12T 

LOA + MICRO 1.5T USB/TF/BT BD H0565Y (Đen/Xanh dương/Xanh lá) 1.400.000 12T 

LOA + MICRO 1.5T (USB/TF/BT) BD-H0565YS (Đen/Xanh dương/Xanh lá) 1.750.000 12T 

LOA + MICRO BD-H0863Y LED(BT/USB/TF)-2.5 TẤT-80W 1.850.000 12T 

LOA + MICRO UHF BD-H0863YS LED (BT/USB/TF)-2.5 TẤT-80W 2.150.000 12T 

LOA + MICRO  BD-H066Y LED(USB/TF/BT)-2.5 TẤT-80W 2.500.000 12T 

LOA + MICROBD-H068Y LED (USB/TF/BT)-Loa Bass: 2 x 2.5 tấc, 80W 2.850.000 12T 

LOA + 2 MICRO UHF  BD - H0886YS LED (USB/TF/BT) 2 Tấc-80W 3.250.000 12T 

LOA KÉO BD BDH085Y (USB+TF+BT+FM) + 1Micro đi kèm – 180W   1.650.000 12T 

LOA KÉO BD BDH1065Y (USB+TF+BT+FM) + 1Micro đi kèm – 200W   2.150.000 12T 

LOA KÉO BD BDH105Y(2.5 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 1Micro đi kèm – 180W   1.780.000 12T 

LOA KÉO BD BDH127H(3 tấc)   (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 180W   1.660.000 12T 

LOA KÉO BD BDH127YS(3 tấc)   (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 150W   2.160.000 12T 

LOA KÉO BD H1265Y(3 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 200W   2.170.000 12T 

LOA KÉO BD H1265YS(3 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 

200W   
2.495.000 12T 

LOA KÉO BD H1267Y(3.5 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 

240W (3 tấc)       
2.775.000 12T 

LOA KÉO BD H0868Y(2 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 150W   1.990.000 12T 

LOA KÉO BD H1068Y(2.5 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 

220W   
2.370.000 12T 

LOA KÉO BD H1268YS(3 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 240W   3.250.000 12T 

LOA KÉO BD H1568YS(3 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 300W   3.450.000 12T 

LOA KÉO BD H157DY(3 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 250W   3.350.000 12T 

LOA KÉO BDH1567Y(4 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 300W 3.160.000 12T 

LOA KÉO BDH1812Y(3 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 500W 3.700.000 12T 



LOA KÉO BDH1815Y(5 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 700W 4.100.000 12T 

Loa+2 Mi ro BD Z1210 L D 4T   15.500.000 12T 

Loa+2 Mi ro BD Z1510 L D 5 T   15.990.000 12T 

LOA KÉO DI ĐỘNG A/D/S BLUTOOTH: BẢO HÀNH MICRO 6 THÁNG, 

PIN 3 THÁNG-Rất phù hợp cho việc đi du lịch ngoài trời, meeting, buôn bán di động.... 

  

LOA KÉO TX 15F(4 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 180W   2.910.000 12T 

LOA KÉO DE-T212F(3.5 tấc X 2) + (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 180W   3.920.000 12T 

LOA KÉO BL-T 12B(2.5 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 180W   2.650.000 12T 

LOA KÉO TBB 15H(4 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 280W   4.350.000 12T 

LOA KÉO TC 215F(4 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 200W   3.750.000 12T 

LOA KÉO TV 15D(4 tấc)  (USB+TF+BT+FM) + 2Micro đi kèm – 180W   3.100.000 12T 

LOA KÉO  GỖ TBF15K CỰC HAY 5.700.000 12T 

LOA KÉO  GỖ TBF18L CỰC HAY 7.500.000 12T 

LOA KÉO  GỖ TBF215L 7.800.000 12T 

LOA KÉO  GỖ DB160A 920.000 12T 

http://www.vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-hoc/speaker-loa 

LOA KÉO  VSP A/D/S HC-T15F 3.250.000 12T 

LOA KÉO  VSP A/D/S HC-T15D 3.100.000 12T 

LOA KÉO  VSP A/D/S HC- T12D 2.900.000 12T 

XEM THÊM HÌNH ẢNH VÀ CÁC MẪU LOA KÉO DB KHÁC 
XEM THÊM HÌNH ẢNH VÀ CÁC MẪU LOA KÉO BOCK KHÁC 

http://www.vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-hoc/speaker-loa 

PHỤ KIỆN CAMERA   

Micro Camera AU15 75.000  

Micro Camera AU2009 115.000  

Micro Camera ELITEK EM-600 125.000  

JACK BNC camera 1 bộ đực+cái                   SL>=100: 5K 6.000  

Balun  CAMERA đồng rẻ (206) 22.000  

Balun  CAMERA AHD/TVI/CVI(3MP) 38.000  

Balun  CAMERA AHD/TVI/CVI(5MP) 50.000  

http://www.vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-hoc/speaker-loa
http://vitinhlehuy.com/upload/files/lehuy_computer_bao_gia_loa_db.pdf
file:///D:/BANG%20GIA%202017/THANG%204/vitinhlehuy.com/upload/files/lehuy_computer_bao_gia_loa_block.pdf
http://www.vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-hoc/speaker-loa


NGUỒN TỔNG JETEK 2A-12V 70.000 12T 

NGUỒN TỔNG JETEK 2.5A-12V-30W 120.000 12T 

NGUỒN TỔNG JETEK 5A-12V-60W 140.000 12T 

NGUỒN TỔNG JETEK 10A-12V-120W 205.000 12T 

NGUỒN TỔNG JETEK 15A-12V-180W 255.000 12T 

NGUỒN TỔNG JETEK 20A-12V-240W 295.000 12T 

NGUỒN TỔNG JETEK 29A-12V-350W 365.000 12T 

Cáp 5M Camera  có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 65.000  

Cáp 10M Camera  có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 72.000  

Cáp 10M Camera  GOLDENLINK có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 99.000  

Cáp 15M  Camera  có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 85.000  

Cáp 20M  Camera  có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 96.000  

Cáp 20M Camera  GOLDENLINK có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 135.000  

Cáp 30M  Camera  có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 130.000  

Cáp 30M Camera  GOLDENLINK có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 185.000  

Cáp 40M  Camera  có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 150.000  

Cáp 50M  Camera  có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 205.000  

Cáp 50M Camera  GOLDENLINK có nguồn và đầu BNC sợi nhỏ tiện lợi 300.000  

ADAPTER  CAMERA 1A-TREO điện tử 28.000 3T 

ADAPTER  CAMERA 2A- TREO điện tử  40.000 3T 

ADAPTER  CAMERA 1A SACOM TỐT--tân phô SL>=5: 40K 45.000 6T 

ADAPTER  CAMERA 2A SACOM TỐT--tân phô SL>=5: 55K 60.000 6T 

ADAPTER  CAMERA 5V/2A(DUNG CHO CAMERA IP XOAY) 45.000 1T 

ADAPTER  CAMERA 9V/1A(DUNG CHO CAMERA IP XOAY) 28.000 1T 

ADAPTER  CAMERA 12V/4A(DUNG CHO CAMERA IP XOAY) 55.000 6T 

ADAPTER CAMERA VDTECH 12V/2A CÓ LED CHÍNH HÃNG  65.000 
12T 

ADAPTER CAMERA VANTECH 12V/2A CÓ LED CHÍNH HÃNG  60.000 
12T 



ADAPTER CAMERA QUESTEK 12V/2A CÓ LED CHÍNH HÃNG SL>=10: 55K 60.000 
12T 

NGUỒN ĐẦU GHI VANTECH/VDTECH/… 12V/5A 150.000 
12T 

   

Ổ CẮM ĐIỆN   

Ổ Cắm Điện 5 TẦNG 20 LỖ + 6 SẠC USB – 8 CÔNG TẮC 490.000 12T 

Ổ CẮM ĐIỆN HUNTKEY PZC401(2m) 4 lỗ đa năng -CHỐNG SÉT 99.000 12T 

Ổ CẮM ĐIỆN HUNTKEY PZC501(5m) 5 lỗ đa năng -CHỐNG SÉT 255.000 12T 

Ổ CẮM ĐIỆN HUNTKEY PZC504(2m) 5 ổ-5 công tắc -CHỐNG SÉT 270.000 12T 

Ổ CẮM ĐIỆN HUNTKEY SZM604(3m) 6ỗ đa năng -CHỐNG SÉT 195.000 12T 

Ổ CẮM ĐIỆN HUNTKEY SZM804(3m) 8ỗ đa năng -CHỐNG SÉT 220.000 12T 

Ổ CẮM ĐIỆN HUNTKEY SZM507(2m) 4ỗ đa năng + 2 USB -CHỐNG SÉT 270.000 12T 

ĐTDĐ/IPAD/IPHONE GIÁ CHƯA BAO GỒM PHỤ KIỆN-99% 

PIN NOKIA LOẠI TỐT ( 4C, 5C,5B)   2 IC ZIN 35.000 1T 

PIN NOKIA 4C,5C HỘP THIẾT LỚN KÈM BÚT CẢM ỨNG 43.000 1T 

ĐIỆN THOẠI BÀN PANASONIC CÁC LOẠI + TỔNG ĐÀI ĐT VUI LÒNG CALL 

PANASONIC KX-TS 500 225.000  

PANASONIC KX-TS 520 320.000  

PANASONIC KX-TSC 11 450.000  

PANASONIC KX-TS 560(CÓ LCD) 520.000  

PANASONIC KX-TS 580(CÓ LCD) 660.000  

BÁO TRỘM – CAMERA NGỤY TRANG –ĐỒNG HỒ 

Ổ khóa báo động KINBAR 110(quảng cáo trên tivi) 195.000  

Báo động cửa độc lập G-AL01A  75.000  

Báo Trộm Quét Bằng Hồng Ngoại HT1A  185.000 06T 

BÁO KHÓI KO DÂY ĐỘC LẬP: DÙNG PIN HOẶC ADAPTER 5V 285.000 1T 

Bút ghi âm  Camera chuyên nghiệp Elitek 1380 580.000 12T 



Bút ghi âm Camera ECP-1180HD –8GB- bh 12th 520.000  

Bút ghi âm Camera ECP-1180HD –32GB-bh 12th 910.000 12T 

MÁY GHI ÂM- CAMERA NGUỲ TRANG   

CAMERA NGUỴ TRANG NÚT ÁO 8GB 680.000 12T 

BÚT GHI ÂM + CAMERA ELITEK  1380 -8GB 650.000 12T 

GHI ÂM SONY ICD-PX470 (4GB) ĐEN 1.860.000 12T 

GHI ÂM SONY  ICD-X560F (4GB) ĐEN ,BẠC, ĐỒNG 2.260.000 12T 

GHI ÂM SONY  ICD-TX650  (16GB) ĐEN 3.490.000 12T 

Máy ghi âm chuyên nghiệp Elitek ER-08(8GB) 650.000 12T 

MÁY ẢNH/MÁY QUAY SONY CYBER-SHOT- TẶNG BAO DA 
+ THẺ 8GB 

  

MÁY QUAY HDR-CX405E 6.250.000 12T 

MÁY QUAY HDR-PJ440E 8.800.000 12T 

DSC-W800  1.950.000 12T 

DSC-W830  2.550.000 12T 

DSC-WX220 3.990.000 12T 

DSC-WX330 6.690.000 12T 

DSC-WX350  5.490.000 12T 

DSC-WX500  7.490.000 12T 

DSC–H300 3.990.000 12T 

DSC–H400 5.990.000 12T 

DSC–HX60V 8.990.000 12T 

DSC–HX90V 9.990.000 12T 

MIẾNG DÁN ĐIỆN THOẠI – LAPTOP   

Miếng dán cảm ứng Cường Lực IP 4/5                   10.000  

Miếng dán cảm ứng Cường Lực NOTE 3/4                35.000  



DÂY SẠC ĐIỆN THOẠI ĐA NĂNG   

CABLE dữ liệu ONEX-Iphone 6/5S/5G- Loại AA xịn 25.000  

CABLE SẠC REMEX 2 ĐẦU IP6 20.000  

CABLE  SẠC REMAX 2 ĐẦU(IPHONE5/5S/6S-8600) CÓ LED 55.000  

CABLE  SẠC IP4 +  CỐC SẠC + CỐC XE HƠI 45.000  

CABLE  SẠC PISEN 2 ĐẦU 8600S (SAMSUNG S3,S4) 18.000  

CABLE SẠC PISEN IP5- 1 MÉT 28.000  

CÁP SẠC ĐẦU NOKIA 6.000  

CÁP SẠC LOA THẺ ĐẦU HÌNH THANG 6.000  

CÓC SẠC ĐEN CÓ LED chân tròn 1000mAh 10.000  

CÓC SẠC ĐEN CÓ LED –ĐỔI ĐÈN - 1000mAh 12.000  

CÓC SẠC TRẮNG 2 ĐÈN CHÂN XẾP GỌN 1000mAh GOOD 15.000  

CÓC SẠC CHÂN XẾP GỌN 1000mAh GOOD 15.000  

Cable  sạc dẹt nhiều màu Coolcool IP6S/6S PLUS-Z33 45.000  

Cable sạc đa năng 5 ĐẦU  LÒ XO(IP5/IP4/8600/NOKIA NHỎ) 26.000  

Cable sạc ĐẦU  8600S(IP5/IP6/8600/NOKIA) 38.000  

Cable  sạc dẹt NHIỀU MÀU  ĐẸP  coolcool đầu 8600S-Z32 48.000  

PHỤ KIỆN ĐT-IPHONE/SAMSUNG/IPAD…   

GIÁ ĐỠ ĐT HÌNH CON HEO 3.000  

GIÁ ĐỠ ĐT HÌNH NGƯỜI 3.000  

GIÁ ĐỠ ĐT HÌNH CÁNH TAY NHỎ 7.000  

GIÁ ĐỠ ĐT/IPAD HÌNH CÁNH TAY LỚN 10.000  

GIÁ ĐỠ  + HÍT ĐT/IPAD PRO 28.000  

KẸP ĐT HÌNH BÀN TAY/ĐŨA/THÚ/hoạt hình 27.000  

BỘ VÍT ĐA NĂNG chuyên mở iphone 35.000  

BỘ VÍT ĐA NĂNG 7in1chuyên mở iphone i82 pro 100.000  

BỘ VÍT ĐA NĂNG 37in1 JK 6039 PRO 42.000  



BỘ VÍT ĐA NĂNG  PRO XỊN 6066 43.000  

BỘ VÍT ĐA NĂNG  4 ngăn 8913 112.000  

Kiềm bấm SIM đa năng MICRO SIM- IPHONE 4 ---INOK 28.000  

Kiềm bấm SIM đa năng NANO SIM –IPHONE 5,--- INOK 28.000  

Kiềm bấm SIM đa năng IP3,4 và IP5 40.000  

Kiềm bấm SIM đa năng IP3,4 và IP5 CAO CẤP –INOK 50.000  

Ống LENS camera điện thoại –có đế 3 chân—ZOOM 8X 170.000  

Bộ LENS --LQ-001 --3 in 1 --HỖ TRỢ chụp hình ĐIỆN THOẠI/ IPad – 
chống mắt đỏ - chụp cận cảnh - chụp góc rộng  Sl 5 > 78.000 

80.000  

BAO DA  - ỐP LƢNG IPAD/TAB/IPHONE   

Túi chống nƣớc dành cho điện thoại Iphone/samsung  10.000  

Túi chống nƣớc dành cho IPAD(9”/10)  28.000  

Bao da đa năng dùng cho ipad, samsung tab 7''-8'' 65.000  

CÁP/CÓC SẠC/VIỀN BẢO VỆ   

Viền Nhôm bảo vệ IPHONE 4-4S trơn đen /bạc 35.000  

Viền Nhôm bảo vệ IPHONE 5-5S  trơn đen /bạc 25.000  

Viền Nhôm bảo vệ IPHONE 6 trơn vàng/đen/bạc 50.000  

Viền Nhôm bảo vệ IPHONE 6+  trơn vàng/đen/bạc 55.000  

Viền Nhôm bảo vệ IPHONE 5 ĐÍNH ĐÁ VÀNG/ĐEN/BẠC 55.000  

CÁP iphone 4 KINGLEEN  BOX  đầu sạc có led 30.000  

CÁP iphone 5 KINGLEEN  BOX  đầu sạc có led 56.000  

Cáp Sạc IPHONE3-4  PISEN 25.000  

Cáp Sạc IPHONE5  PISEN 41.000  

Cáp Sạc IPHONE IP3,IP4 loại thường 6.000  

Cáp Sạc IPHONE IP3,IP4,IP4S ZIN có bao 10.000  

Cáp Sạc IPHONE IP3,IP4,IP4S  CÓ ĐÈN 17.000  

Cáp sạc  dây rút 4 đầu IPHONE  IP4,5-note3/8600   33.000  



Cáp sạc  IPHONE IP5,5S-6   15.000  

Cáp sạc  IPHONE  IP5,5S-6  CÓ LED MẶT CƯỜI 22.000  

SẠC CỐC ipad-PISEN-CÓ ĐÈN-BOX 115.000 1T 

SẠC CỐC ipad-KINGLEEN-CÓ ĐÈN-BOX (C828) 47.000 1T 

Cóc Sạc  IPHONE IP3.IP4.IP5  15.000  

Cóc Sạc  IPHONE IP3,IP4,IP5 – LOGO APPLE ZIN 25.000  

Cóc Sạc   IPHONE IP5/ IP5S  ZIN – Dựng đứng được 30.000  

Cáp dữ liệu Coolcold - dây kéo 2 đầu ngắn (IP 5/6- V8) 37.000 1T 

Cáp dữ liệu Coolcold - dây kéo 2 đầu dài 1m (IP 5/6- V8) 42.000 1T 

BỘ CÓC CÁP COOLCOLD-IPHONE 4S/4G 45.000 1T 

BỘ CÓC CÁP COOLCOLD-IPHONE 6PLUS/6/5S/5G 50.000 1T 

COMBO CÓC + CÁP SẠC IPHONE 3,4S –BYZ 25.000  

COMBO CÓC+CÁP SẠC IPHONE 3,4S—USAMS- BOX MEKA 50.000  

COMBO CÓC+CÁP SẠC IPHONE 5,5S—USAMS- BOX MEKA 56.000  

COMBO CÓC+CÁP SẠC SAMSUNG —USAMS- BOX MEKA 50.000  

CÓC SẠC SAMSUNG TỐT 30.000  

Cóc sạc(Adapter)  Ipad ZIN 12W/5,2A/2.1Mah 50.000  

Cóc  sạc  IPAD 12W zin 55.000  

Dây sạc Samsung Note 3 28.000  

Tai nghe IPHONE  IP5 TỐT–BOX 24.000  

Đế sạc  điện thoại IPHONE 5-5S 29.000 01T 

Đế sạc  điện thoại IPAD MINI –BOX 70.000 1T 

ĐÈN DẦU CẢM ỨNG , HÀNG SỬ DỤNG PIN   155.000  

ĐÈN LAPTOP 7 BÓNG QUẢ ỚT  30.000  

ĐÈN LAPTOP 10 BÓNG  15.000  

ĐÈN LAPTOP 13 BÓNG  17.000  

ĐÈN LAPTOP 28 BÓNG  21.000  



QUẠT PHUN HƠI SƢƠNG 2 CÁNH QUẠT  79.000  

Fan Laptop COOLCOLD™ K16(1FAN) - LED 14”/15.6” 70.000 12T 

Fan Laptop COOLCOLD™ K15(1FAN) - LED 14”/15.6” 85.000 12T 

Fan Laptop COOLCOLD™ K17(1FAN)- LED 14”/15.6” 105.000 12T 

Fan Laptop COOLCOLD™ K17 PRO(2FAN) 15.6”/17” 135.000 12T 

Fan Laptop COOLCOLD™ F3(2FAN)  15.6”/17” 105.000 12T 

Fan Laptop COOLCOLD™ K19(2FAN) 15.6”/17” 130.000 12T 

Fan Laptop  COOLCOLD™ K22(2FAN) 15.6”/17” 155.000 12T 

Fan Laptop COOLCOLD™ K24(2FAN) CÓ 

NÂNG 
15.6”/17” 198.000 12T 

Fan Laptop  COOLCOLD™ K6(6FAN)   225.000 12T 

Fan Laptop  COOLCOLD™ N100 PRO(4FAN)   178.000 12T 

Fan Laptop  COOLCOLD™ N100 

PRIMIUM(6FAN)  
 220.000 12T 

Fan Laptop  COOLCOLD™ F2(2FAN) 14.1” 145.000 12T 

Fan Laptop N99(1FAN) 14.1” 90.000 1T 

Fan Laptop N99(2FAN) 14.1” 120.000 1T 

Fan Laptop N18(1FAN)  14.1” 87.000 1T 

Fan Laptop H139(1FAN)  14.1” 78.000 1T 

Fan Laptop N130(2FAN)  14.1” 93.000 1T 

Fan Laptop K22(2FAN)  14.1” 105.000 1T 

Fan Laptop F1(1FAN)  14.1” 110.000 1T 

Fan Laptop K19(2FAN)  14.1” 115.000 1T 

Fan Laptop COOLER MASTER TMC3  100.000 1T 

Fan Laptop H19 (1FAN)  SHINICE   60.000 1T 

Fan Laptop Q19- 1 FAN   45.000 1T 

Fan Laptop K52/Q129- 2FAN   78.000 1T 

Fan Laptop NC10(SF70) 1FAN LỚN DÀY   50.000 1T 



Fan Laptop NC58(NC10A) 1FAN LỚN DÀY   41.000 1T 

Fan Laptop 5218- 1FAN   60.000 1T 

Fan Laptop LX-948A 1 fan   60.000 1T 

ĐẾ NOTEBOOK COOLER MASTER CHÍNH 

HÃNG BẢO HÀNH 12 THÁNG FAN, USB 
   

NOTEPAL COOLER MASTER - C3(1 FAN) 14”/15” 195.000  

NOTEPAL COOLER MASTER L1(1 FAN) 14”/17” 275.000  

NOTEPAL COOLER MASTER X-SLIM / XSLIM II 14”/17” 340.000  

NOTEPAL COOLER MASTER I 100 - BLACK 14”/17” 310.000  

NOTEPAL COOLER MASTER U2 PLUS(2 FAN) 14”/17” 520.000  

ERGOSTAND LITE(1 FAN)  fan 16cm - hỗ trợ 3 vị trí 

điều chỉnh cho tản nhiệt tốt hơn , 5 nấc điều chỉnh chiều 

cao , nút điều khiển tốc độ quạt 

15.6” 670.000  

PIN LAPTOP cực tốt  

VUI LÒNG CALL 

  
Bảo Hành 9 

Tháng 
 

DELL      

Inspiron (1525, 1526, 1545, 1750). Inspiron 1440. (6 Cell)     

Vostro 1310, 1320, 1510, 1520.    

Inspiron 1400, 1420. Vostro 1400, 1420    

Vostro A840, A860, 1014, 1015, 1088, 1040. Inspiron 1410.(6 

Cell) 
    

Inspiron 13R (N3010, N3110). 14R (N4010, 

N4110). 15R (N5010, N5110).17R (N7010, N7110), 

M5030. Inspiron M5030, 

Vostro 3450, 3550, 3750, 1440, 1450. (6 Cell) 

    

ACER-GATEWAY-EMACHINES     

Aspire/ Acer Aspire/ Travelmate  4310, 4320, 4520, 4710, 4720, 

4920, 4736. (6 Cell) 
    

TOSHIBA     

TOSHIBA  A305, L200, L201, L202, L203, L205, M200, M205, M207, 
M209, M216. Pro A200, A210, A300, L300 

   

HP-COMPAQ     



HP Business 6930p, 8440p, 8440w. Compaq 6530b, 6535b, 6730b    

Probook 4410s, 4410T, 4411S, 4415S, 4416s, 4510 series    

HP 6520S, 6530s, 6531s, 6535s, 6820, 6830S. HP 540, 541, 550, 550, 
610, 615. Compaq 510, Compaq 515, Compaq 516. 

   

BÀN PHÍM LAPTOP 
    

HP      

CQ43, G4, G6. hp 430, 630.     

CQ42, G42.     

Compaq  CQ40, CQ45     

DV4 ( MÀU ĐEN + BẠC+ ĐỒNG)     

ACER     

Aspire 4736, 4625, 4733, 3810, 4810, 4720. 

EMachines D730, D728, D736. 

Aspire 4732. D730 4732 320g 

     

Aspire EMachines D725    

Aspire 5536, 5738, 5810 (15.6 '')      

DELL       

Inspiron 1400, 1420, 1520, 1521, 1525,1526,1427,1318, 

1410,1500, 1540. XPSM1330, M1530. 

Vostro 1000,1500 

  

     

Vostro A840, A860, 1014, 1018.Inspiron 1410      

14R (Inspiron 14V, 14R, N4010, N4020, N4030, M5030)      

Dell Inspiron14R ( N4110, N4050). 

Dell VOSTRO 1450, 3450, 3550, V3450, V3550, XPS 15, 

L502X  Cáp dài PHÍM CHICLET 

     

TOSHIBA      

Satellite A200, A300, A305, M200, M300, M500, M505. L200, 

L300, L305, L310, Tectra A9, M9. 
     

Satellite  L600, L630, L640, L640 L645. C600, C640      

L650, L655, L670, L675. C650, C655. 

Toshiba Satellite Pro C650 C650D C650D, C655, C660, 

C660D, C665, L650, L655 L670, L750, L770 

     

LENOVO—CÁC LOẠI       



ADAPTER LAPTOP  
      

19.5V-----4.5A----adapter lenovo-90w chính hãng  fpt   140.000 06T 

19.5V-----4.74A----adapter asus -90w  chính hãng  fpt   130.000 06T 

19.5V-----3.42A----adapter asus -65w  chính hãng  fpt   110.000 06T 

19.5V---4.74A-adapter liteon-90W chính hãng fpt   125.000 06T 

19.5V---3.42A-adapter toshiba-65W chính hãng  fpt   110.000 06T 

19.5V---4.74A-adapter toshiba-90W chính hãng fpt   130.000 06T 

19.5V-----4.7A----adapter SONY  chính hãng   fpt   155.000 06T 

19.5V---4.62A-ADAPTER DELL-90W chính hãng fpt   150.000 06T 

19V---4.74A-ADAPTER  HP--đầu vàng--65W chính 

hãng tem fpt 
  110.000 06T 

18.5V--3.5A----ADAPTER  HP đầu kim 60W chính 

hãng   tem fpt 
  135.000 06T 

19V---4.74A-ADAPTER  HP--đầu kim--90W chính hãng 

tem fpt 
  152.000 06T 

19V----3.42A--ADAPTER  ACER chính hãng tem fpt   110.000 06T 

19V----4.74A--ADAPTER  ACER chính hãng tem fpt   125.000 06T 

ADAPTER  LAPTOP ACBEL CHÍNH HÃNG 

Adapter laptop ACBEL 19V/3.42A  đầu nhỏ  350.000 12T 

Adapter laptop ACBEL 19v/4.74A đầu nhỏ  470.000 12T 

Adapter laptop ACBEL 19v/6.32A đầu to  670.000 12T 

SẠC ZIN BẢO HÀNH 12 THÁNG 

ACER 

ADAPTER ACER 18.5V/19V 3.5A- ĐẦU VÀNG   125.000 12T 

ADAPTER ACER 19V 3.42A 65W   125.000 12T 

ADAPTER ACER Mini 19V 2.15A   130.000 12T 

Adapter  ACER ONE MINI 19V - 1.58A 30W  140.000 12T 

Adapter  ACER 19V - 4.7A 90W   145.000 12T 

Adapter  ACER 19V - 4.74A 60W   150.000 12T 

Adapter  ACER 12V - 1.5A(A510) cắm điện   215.000 12T 

ASUS 



Adapter  ASUS 19V – 4.74A  90W   155.000 12T 

Adapter  ASUS 19V – 3.42A  70W   125.000 12T 

Adapter  ASUS 19V – 2.37A vuông  250.0000 12T 

Adapter  ASUS 19V – 2.37A DÀI   190.000 12T 

Adapter  ASUS 15V – 1.2A (TF600) CẮM ĐIỆN   150.000 12T 

Adapter  ASUS 19V – 2.1A    150.000 12T 

Adapter  ASUS 19V – 1.75A    180.000 12T 

DELL 

ADAPTER DELL 19V  4.62A  90W   150.000 12T 

ADAPTER DELL 19V   3.34A đầu nhỏ bên trong có kim NEW     185.000 12T 

ADAPTER DELL 19V   3.34A đầu đạn nhỏ   185.000 12T 

ADAPTER DELL 19V 4.62A SLIM  280.000 12T 

ADAPTER DELL 19V 3.34A  65W LỤC GIÁC   190.000 12T 

ADAPTER DELL 20V 3.5A   170.000 12T 

ADAPTER DELL 19V 1.58A   145.000 12T 

ADAPTER DELL 19.5V 2.31A   190.000 12T 

SAMSUNG 

Adapter Samsung 19V – 4.74A   155.000 12T 

Adapter Samsung 19V - 3.16A   145.000 12T 

IBM/LENOVO 

Adapter IBM 16V - 4.5A    150.000 12T 

Adapter IBM 20V - 4.5A   350.000 12T 

Adapter Lenovo 19V - 3.42A    135.000 12T 

Adapter Lenovo 20V – 4.5A   190.000 12T 

Adapter Lenovo 20V – 3.25A   170.000 12T 

Adapter Lenovo 20V – 2.25A   150.000 12T 

Adapter Lenovo 15V – 1.5A    150.000 12T 

LITEON 

Adapter Liteon 19V - 3.42A    125.000 12T 

Adapter Liteon 19V - 6.3A   250.000 12T 

Adapter Liteon 19V – 3.16A   150.000 12T 

Adapter Liteon 19V - 4.74A   150.000 12T 



GATEWAY 

Adapter Gateway 19V - 3.42A - 65W  140.000 12T 

Adapter Gateway 19V - 4.74A - 90W  155.000 12T 

TOSHIBA 

Adapter Toshiba 15V - 3A    190.000 12T 

Adapter Toshiba 15V - 4A    200.000 12T 

Adapter Toshiba 15V - 5A    150.000 12T 

Adapter Toshiba 19V - 4.74A    155.000 12T 

HP 

ADAPTER HP KIM   18.5V/ 3.5A   135.000 12T 

ADAPTER HP KIM   19V 4.7A   150.000 12T 

ADAPTER HP KIM   18.5V 6.5A   245.000 12T 

ADAPTER HP ĐẦU USB   18.5V 6.5A   355.000 12T 

ADAPTER HP ĐẦU VÀNG NHỎ 18.5V 3.5A   115.000 12T 

ADAPTER HP ĐẦU NHỎ/ĐẦU ĐẠN 19V 4.74A   150.000 12T 

ADAPTER HP MINI 19V 1.58A   150.000 12T 

ADAPTER HP ĐẦU ĐẠN/KIM FOR HP ENVY19V 3.33A    170.000 12T 

APPLE 

ADAPTER APPLE 14.5V-3.1A(45W)  480.000 12T 

ADAPTER APPLE 18.5V-4.6A(85W)  500.000 12T 

SONY 

ADAPTER SONY   10.5V 1.9A/2,9A   160.000 12T 

ADAPTER SONY   10.5V 3,8A   265.000 12T 

ADAPTER SONY   16V 4A   150.000 12T 

ADAPTER SONY   19V 4.7A Kim   155.000 12T 

ADAPTER SONY   19.5V  2A   160.000 12T 

ADAPTER SONY   19.5V  3.33A LOGO VAIO   260.000 12T 

ADAPTER SONY   19.5V 3.9A/4,1A   145.000 12T 

ADAPTER SONY   19.5V 6.3A   345.000 12T 

LCD LAPTOP CÁC LOẠI- CALL: 0902.569.783 

BALO/CẶP /TÖI SOCK LAPTOP 



Túi  Sốc Laptop  7”/10"   11.000   

Túi  Sốc Laptop  12”   14.000  

Túi  Sốc Laptop  13”   16.000  

Túi  Sốc Laptop  14”/15"    16.000   

Túi  Sốc Laptop  17"          18.000  

Túi  Sốc Laptop  14"   viền sọc đỏ      45.000  

Túi  Sốc Laptop  15"   viền sọc đỏ          50.000  

Túi  Sốc Laptop  17"   viền sọc đỏ         55.000  

Túi xách đeo chéo Ipad 10.1” & laptop mini 70.000  

Túi  Sốc Laptop CRUMPLER nhiều màu 10” 65.000   

Túi xách ASUS 10” chống sock    10.000   

Cặp  Laptop thƣờng 14”/15” Logo HP/DELL.. 60.000   

Cặp Laptop 14”,15” LOGO HP/DELL/ACER/ASUS/SONY …LOẠI 1 85.000   

BALO--SANSONAI—3 TẦNG TỐT 140.000  

CẶP BALO ĐA NĂNG  150.000  

BALO DELL/SONY/HP/ACER…………   85.000   

BALO LAPTOP CAO CẤP  ADIDAS/WD 80.000   

BALO LAPTOP CAO CẤP  TOMMY 90.000  

BALO LAPTOP CAO CẤP  SONY 110.000  

BALO LAPTOP CAO CẤP  ASUS 110.000  

BALO LAPTOP CAO CẤP  DELL 145.000  

LINH KIEÄN 

USB 3G       

USB 3G   7.2Mbps -chạy dc ipad, android, 3 mạng   167.000 12T 

USB  3G DLINK DWM-156 3.75G HSDPA USB Modem,   395.000 36T 

TIVI BOX    

TV Box LCD – 2830E/2810E   350.000 6T 

SOUND CARD/USB 



CREATIVE SB Play 2, Card âm thanh, kết nối qua cổng USB 3.0, 2.1 
  663.000 12T 

CREATIVE SB Play 3, Card âm thanh, kết nối qua cổng USB 3.0, 2.1 
 750.000 12T 

CREATIVE SB X-FI Go Pro Card âm thanh, kết nối qua cổng USB, 2.1 
  1.236.000 12T 

CREATIVE SB X-FI Surround 5.1 Pro with Remote control, Cổng USB 5.1  1.970.000 12T 

CEATIVE  AUDIOTRAK  5.1 ,  Card âm thanh 5.1 gắn trong  610.000 12T 

CREATIVE  SB Audigy SE, Card âm thanh 7.1 gắn trong  979.000 12T 

CREATIVE  Sound Blaster Audigy Fx,  Card âm thanh 5.1 gắn 

trong 
PCIe 1.160.000 12T 

USB BLUETOOTH MINI 06  25.000 1T 

USB ra sound 5.1–3D – Ra 2 Lỗ   14.000 1T 

USB ra sound 2.1 –3D –7.1 APPLE –  Ra 2 Lỗ  23.000 1T 

USB ra sound 7.1 –Ra 4 Lỗ-điều chỉnh volume,mic MÁY 

BAY 
 28.000 1T 

USB ra sound 7.1 HV2  35.000 1T 

SOUNDCARD 7.1  UNITEK Y247A   200.000 12T 

SOUNDCARD 7.1  CHIP CREATIVE Box    210.000 06T 

SOUNDCARD 5.1  CREATIVE CTY   150.000 03T 

SOUNDCARD 5.1  CHIP 8788 TAIWAN Box    115.000 03T 

SOUNDCARD 4.1 CHIP 8788 TAIWAN  Box    80.000 03T 

SOUNDCARD 2.1 CRETIVE   85.000 03T 

SOUNDCARD 2.1 YAMAHA/ESS   65.000 3T 

Cáp loa  nối dài 1.5m  7.000  

Dây cáp AV  8.000  

Dây Loa 1 ra 1 2 đầu 3Ly(2 đầu đực 3.5)   6.500  

Dây Loa 1 ra 2 búp sen loại tốt   9.000  

Dây Loa 1 ra 2 búp sen Dtech loại tốt 1.5mét   28.000  

Dây Loa 1 ra 2 búp sen Dtech loại tốt 3mét  38.000  

Đầu chia âm thanh 1 ra 2  3.500  

JACK 3 LY 1 RA 2 (+MIC)--- OVANN AP30  70.000  

ĐẦU CHUYỂN JACK LOA 3LY SANG 2LY   10.000  



PHẦN MỀM VIRUS 

Phần Mềm Diệt Virus ANTI BITDEFENDER 1PC 2017 - GIÁ HỘP 150K 80.000 12T 

BKAV  Internet Security   1PC 188.000 12T 

Kapersky Anti  Virus  1PC/12T     box NTS     144.000 12T 

Kapersky Anti  Virus  3PC /12T    box NTS    266.000 12T 

Kapersky Internet Virus 1PC/12T  box NTS 244.000 12T 

Kapersky Internet Virus 3PC/12T  box NTS   506.000 12T 

Kapersky Internet Virus 5PC/12   box NTS NEW  BOX 780K   708.000 12T 

Koss : 5(Kaspersky small office security 1 Server + 5Pc)  

GIÁ BOX : 2700K 
  2.100.000 12T 

Koss : 10(Kaspersky small office security 1 Server + 10Pc)  

GIÁ BOX : 3700K  
  2.850.000 12T 

PHẦN MỀM BẢNG QUYỀN----- LIÊN HỆ KINH DOANH 

Usb 4G/8G/…/thẻ nhớ 

USB KINGSTON 4GB CTY  50.000 24T 

USB KINGSTON 8GB CTY  58.000 24T 

USB KINGSTON 16GB CTY  62.000 24T 

USB KINGSTON 32GB CTY  95.000 24T 

USB KINGSTON SE9 4GB CTY— vỏ thép  55.000 24T 

USB KINGSTON SE9 8GB CTY—  vỏ thép  65.000 24T 

USB KINGSTON SE9 16GB CTY—  vỏ thép  68.000 24T 

USB KINGSTON SE9 32GB CTY—  vỏ thép  95.000 24T 

USB TEAM 16GB C141 2.0  60.000 36T 

USB TEAM 32GB C141 2.0  100.000 36T 

USB ô tô - SanDisk Cruzer Fit , CZ33 USB 2.0 

SANDISK  8GB CZ33 2.0  68.000 5N 

SANDISK  16GB CZ33 2.0  78.000 5N 

SANDISK  32GB CZ33 2.0  185.000 5N 

SANDISK  64GB CZ33 2.0  CALL 5N 

USB vỏ nhựa bình dân - SanDisk Ultra USB 2.0 CZ50 



SANDISK  8GB CZ50 (USB 2.0)  70.000 5N 

SANDISK  16GB CZ50 (USB 2.0)  MINI NHỎ GỌN  75.000 5N 

SANDISK  32GB CZ50  (USB 2.0)  205.000 5N 

SANDISK  64GB CZ50  (USB 2.0)  350.000 5N 

USB vỏ kim loại sang chảnh - SanDisk Ultra USB 2.0 CZ71 

SANDISK  8GB CZ71 2.0  CALL 5N 

SANDISK  16GB CZ71 2.0  MINI NHỎ GỌN  78.000 5N 

SANDISK  32GB CZ71 2.0  230.000 5N 

SANDISK  64GB CZ71 2.0  385.000 5N 

USB ô tô - SanDisk Ultra USB 3.0 CZ43 

SANDISK  16GB CZ43  3.0  155.000 5N 

SANDISK  32GB CZ43  3.0  270.000 5N 

SANDISK  64GB CZ43  3.0  450.000 5N 

SANDISK  128GB CZ43  3.0  900.000 5N 

USB vỏ nhựa ngầu và chất - SanDisk Ultra USB 3.0 CZ48 

SANDISK  16GB CZ48  3.0  145.000 5N 

SANDISK  32GB CZ48 3.0  250.000 5N 

SANDISK  64GB CZ48 3.0  480.000 5N 

SANDISK  128GB CZ48 3.0  810.000 5N 

USB vỏ trƣợt thời trang - SanDisk Cruzer Glide 3.0, CZ600 

SANDISK  16GB CZ600  3.0  83.000 5N 

SANDISK  32GB CZ600  3.0  120.000 5N 

SANDISK  64GB CZ600  3.0  400.000 5N 

USB vỏ nhôm thời trang, sang trọng - SanDisk Ultra USB 3.0 CZ73 

SANDISK  16GB CZ73  3.0  MINI NHỎ GỌN  95.000 5N 

SANDISK  32GB CZ73  3.0  125.000 5N 

SANDISK  64GB CZ73  3.0  265.000 5N 

SANDISK  128GB CZ73  3.0  600.000 5N 

USB chuẩn C - SanDisk Ultra USB Type-C Flash Drive, CZ450, USB 3.1 

SANDISK  16GB CZ450  3.1  245.000 5N 



SANDISK  32GB CZ450  3.1  345.000 5N 

SANDISK  64GB CZ450  3.1  550.000 5N 

USB OTG chuẩn C - SanDisk Ultra OTG Dual USB Drive Type C, SDDC2 

16GB USB SanDisk Dual Drive TypeC - USB DDC2 , USB3.1  245.000 5N 

32GB USB SanDdisk Dual Drive TypeC - USB DDC2, USB3.1  355.000 5N 

64GB USB SanDisk Dual Drive TypeC - USB DDC2 , USB3.1  585.000 5N 

128GB USB SanDisk Dual Drive TypeC - USB DDC2 , USB3.1  985.000 5N 

USB OTG cho Android - SanDisk Ultra OTG Dual USB Drive 3.0, SDDD3  

16GB USB SanDisk OTG Ultra DD3, USB3.0, Black, 

USB3.0/micro-USB connector  185.000 5N 

32GB USB SanDisk OTG Ultra DD3, USB3.0, Black, 

USB3.0/micro-USB connector  285.000 5N 

64GB USB SanDisk OTG Ultra DD3, USB3.0, Black, 

USB3.0/micro-USB connector  465.000 5N 

SanDisk Ultra OTG Dual USB Drive 3.0, SDDD2 C2    

16GB USB SanDisk OTG Ultra DD3, USB3.0, Black, 

USB3.0/micro-USB connector  180.000 5N 

32GB USB SanDisk OTG Ultra DD3, USB3.0, Black, 

USB3.0/micro-USB connector  280.000 5N 

64GB USB SanDisk OTG Ultra DD3, USB3.0, Black, 

USB3.0/micro-USB connector  490.000 5N 

SanDisk iXpand mini flash drive, SDIX40N    

16GB USB SanDisk iXpand mini IX30,  Lightning/ USB 3.0 

Connector  550.000 5N 

32GB USB SanDisk iXpand mini IX40,  Lightning/ USB 3.0 

Connector  860.000 5N 

64GB USB SanDisk iXpand mini IX40,  Lightning/ USB 3.0 

Connector  1.160.000 5N 

    

TOSHIBA 16GB USB 2.0    CHÍNH HÃNG  65.000 24T 

TOSHIBA 32GB USB 2.0    CHÍNH HÃNG   90.000 24T 

TOSHIBA 32GB USB 3.0    CHÍNH HÃNG  120.000 24T 

Kington 32G ( DTSE9G2 ) 2.0  FPT/SPC        175.000 24T 

Kington 16G(DT100 G3) 3.0 FPT/SPC  68.000 24T 



Kington 32G(DT100 G3) 3.0 FPT/SPC   99.000 24T 

Kington 64G(DT100 G3) 3.0 FPT/SPC  215.000 24T 

Kington 64G(SWIVL G3) 3.0 SPC   290.000 24T 

Kington 128G(DT100 G3) 3.0 FPT/SPC  820.000 24T 

Kingmax 16G  PB-07  3.1    65.000 24T 

Kingmax 16G  MB-03  3.0  XÁM/VÀNG GOLD   70.000 24T 

Kingmax 32G  MB-03  3.0  XÁM/VÀNG GOLD   98.000 24T 

Kingmax 32G  UD-03/UI05-03  Xanh/đen, USB 3.0   380.000 24T 

Kingmax 64GB 3.0  MB-03 (black)       185.000 24T 

Kingmax 128GB 3.0  MB-03 (black)       370.000 24T 

IKEY TINY USB(THIẾT BỊ MÃ HÓA DỮ LIỆU VÂN TAY)  570.000 24T 

THẺ NHỚ CÁC LOẠI 

Thẻ Micro SD 32G/C10 Team    100.000 36t 

ADAPTER THẺ NHỚ  1.300  

HỘP ĐỰNG THẺ NHỚ  1.000  

Thẻ Micro SD 2G   TRAY   45.000 12T 

Thẻ Micro SD 4G   TRAY   48.000 12T 

Thẻ Micro SD 8G   TRAY  55.000 12T 

Thẻ Micro SD 16G TRAY  76.000 12T 

Thẻ Micro SD 32G TRAY  90.000 12T 

Thẻ Micro SD 64G TRAY   320.000 12T 

    

Thẻ Micro DATO 32G (C10)-80M     Chính hãng  110.000 36T 

Thẻ Micro EZVIZ 32G (C10)-80M     Chính hãng  110.000 36T 

Thẻ SD(thẻ lớn) SANDISK 16G thẻ lớn(C10)      85.000 36T 

Thẻ SD( thẻ lớn) SANDISK ULTRA 32G  CLASS10(3N)      125.000 36T 

Thẻ SD( thẻ lớn ) SANDISK  ULTRA  64G CLASS10(3N)      250.000 36T 

Thẻ Micro SD SANDISK 16G UNTRA(C10)-80M       65.000 3N 

Thẻ Micro SD SANDISK 32G UNTRA(C10)-80M       110.000 3N 

Thẻ Micro SD SANDISK 64G UNTRA(C10)-80M        175.000 3N 

Thẻ Micro SD SANDISK 128G UNTRA(C10)-80M       355.000 3N 



Thẻ Micro SD SANDISK 16G UNTRA(C10)-80M     Chính hãng  85.000 5N 

Thẻ Micro SD SANDISK 32G UNTRA(C10)-80M     Chính hãng  110.000 5N 

Thẻ Micro SD SANDISK 64G UNTRA(C10)-80M      Chính hãng  205.000 5N 

Thẻ Micro SD SANDISK 64G UNTRA(C10)-100M      Chính hãng  245.000 5N 

Thẻ Micro SD SANDISK 128G UNTRA(C10)-100M     Chính hãng  495.000 5N 

    

Thẻ Micro SD  KINGSTON  16G(80M)    Chính Hảng (C10)  70.000 60T 

Thẻ Micro SD   KINGSTON   32G(80M)    Chính Hảng (C10)  97.000 60T 

Thẻ Micro SD   KINGSTON   64G(80M)    Chính Hảng (C10)  450.000 60T 

    

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 16G    (C10)  80.000 36T 

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 32G    (C10)  98.000 36T 

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 64G    (C10)  245.000 36T 

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 128G   (C10)  480.000 36T 

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 32G    Chính Hảng (C10)--- BH 5 NĂM  95M 145.000 10N 

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 64G    Chính Hảng (C10))--- BH 5 NĂM  100M 290.000 10N 

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 128G   Chính Hảng (C10))--- BH 5 NĂM  100M 1.050.000 10N 

Thẻ Micro SD  SAMSUNG  EVO 256G   Chính Hảng (C10))--- BH 5 NĂM 100M 2.800.000 10N 

    

Thẻ nhớ  lớn SD 8G TOSHIBA CLASS 10 bảo hành 5 năm BOX    110.000 24T 

Thẻ nhớ  lớn SD 16G TOSHIBA CLASS 10 bảo hành 5 năm BOX    180.000 24T 

Thẻ nhớ  lớn SD 32G TOSHIBA CLASS 10 bảo hành 5 năm BOX    285.000 24T 

Thẻ nhớ  lớn SD 64G TOSHIBA CLASS 10 bảo hành 5 năm BOX    485.000 24T 

Thẻ nhớ  lớn SD 128G TOSHIBA CLASS 10 bảo hành 5 năm BOX    950.000 24T 

Thẻ nhớ Micro SD 8G   TOSHIBA  BOX đỏ   thẻ nhỏ(C10) 80MB 60.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 16G TOSHIBA BOX đỏ thẻ nhỏ(C10) 90MB 65.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 32G TOSHIBA BOX đỏ thẻ nhỏ(C10) 90MB 98.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 64G TOSHIBA BOX đỏ thẻ nhỏ(C10) 90MB 195.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 128G TOSHIBA BOX đỏ thẻ nhỏ(C10) 90MB 490.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 16G TOSHIBA bảo hành 3 năm BOX  xanh thẻ 
nhỏ(C10) 

80/100M 62.000 36T 



Thẻ nhớ Micro SD 32G TOSHIBA bảo hành 3 năm BOX  xanh thẻ 
nhỏ(C10) 

80/100M 90.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 64G TOSHIBA bảo hành 3 năm BOX  xanh thẻ 
nhỏ(C10) 

80/100M 178.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 128G TOSHIBA bảo hành 3 năm BOX  xanh thẻ 
nhỏ(C10) 

80/100M 370.000 36T 

Thẻ nhớ Micro SD 8G   TOSHIBA bảo hành 5 năm BOX đỏ  tem FPT (C10) 48M 80.000 60T 

Thẻ nhớ Micro SD 16G TOSHIBA bảo hành 5 năm BOX đỏ  tem FPT (C10) 90M 100.000 60T 

Thẻ nhớ Micro SD 32G TOSHIBA bảo hành 5 năm BOX đỏ  tem FPT (C10) 90M 225.000 60T 

Thẻ nhớ Micro SD 64G TOSHIBA bảo hành 5 năm BOX đỏ  tem FPT (C10) 90M 235.000 60T 

    

HDD DI ĐỘNG(Ổ CỨNG GẮN NGOÀI KẾT NỐI USB 2.0 VÀ 3.0) 

CÁP Ổ CỨNG DI ĐỘNG USB 3.0 1mét unitek Y-C 

415 

A Male to Micro B Male 

 65.000  

CÁP Ổ CỨNG DI ĐỘNG USB 3.0  14.000  

TÚI ĐỰNG(bao da) HDD DI ĐỘNG  15.000  

Extreme 500 Portable SSD - Ổ SSD GẮN NGOÀI 

SANDISK 
   

120GB SSD SanDisk Extreme 500 Portable, DEXT USB 3.0, 

415/340 MB/s 
 2.090.000 36T 

240GB SSD SanDisk Extreme 500 Portable, DEXT USB 3.0, 

415/340 MB/s 
 3.050.000 36T 

480GB SSD SanDisk Extreme 500 Portable, DEXT USB 3.0, 

415/340 MB/s 
 4.300.000 36T 

Extreme 900 Portable SS - Ổ SSD GẮN NGOÀI 

SANDISK 
   

480GB SSD SanDisk Extreme 900 Portable, DEXT USB 3.0, 

415/340 MB/s 
 7.300.000 36T 

960GB SSD SanDisk Extreme 900 Portable, DEXT USB 3.0, 

415/340 MB/s 
 12.200.000 36T 

SILICON POWER (ổ cứng gắn ngoài 2.5”)    

HDD DI DỘNG SILICON 1Tb DIAMOND D20  2.5” USB 3.0  1.380.000 24T 



HDD  DI DỘNG SILICON 1Tb DIAMOND D20  2.5” USB 3.0  1.800.000 24T 

SEAGATE(ổ cứng gắn ngoài 2.5” và 3.5”) 

HDD Seagate 500  2.5” –  USB 3.0 – Bảo hành Cty 2N CTY 775.000 24T 

HDD Seagate 1TB  2.5” –  USB 3.0– Bảo hành Cty 2N CTY 1.185.000 24T 

HDD  Seagate® Expansion Portable Drive 500GB 2.5” USB 3.0 

 TẶNG KÈM BAO DA 2.5” 
 1.100.000 24T 

HDD Seagate 1B  Expansion Portable  2.5” –  USB 3.0 NEW 

 TẶNG KÈM BAO DA 2.5” 
 1.450.000 24T 

HDD Seagate    Backup Plus Slim 500GB 2.5”  USB 3.0   1.280.000 24T 

HDD Seagate     Backup Plus 1TB SLIM  2.5” USB 3.0   1.450.000 24T 

HDD Seagate    Backup Plus  2TB SLIM  2.5”  USB 3.0   2.700.000 24T 

HDD Seagate     Backup Plus 4TB SLIM  2.5”  USB 3.0  CTY 2N 3.950.000 24T 

HDD Seagate     Backup Plus 4TB SLIM  2.5”  USB 3.0   4.400.000 24T 

HDD Seagate    Expansion   Portable   2.0TB 2.5”  USB 3.0   2.600.000 24T 

HDD Seagate    Backup Plus   2.0TB 3.5"  USB 3.0   2.390.000 24T 

HDD Seagate    Backup Plus   3.0TB 3.5"  USB 3.0   3.080.000 24T 

HDD Seagate    Backup Plus   4.0TB 3.5"  USB 3.0   3.750.000 24T 

TOSHIBA GẮN NGOÀI 2.5"- BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1- 2N 

 Tặng bao da Toshiba 
  

HDD TOSHIBA 2,5”   Canvio Ready 500GB-USB 3.0 1.050.000 24T 

HDD TOSHIBA 2,5”   Canvio Connect  V9 1TB-USB 3.0 1.390.000 24T 

HDD TOSHIBA 2,5”  Canvio Ready 2TB-USB 3.0 2.245.000 24T 

HDD TOSHIBA 2,5”  Canvio Alumy Portable  1TB-USB 3.0 1.510.000 24T 

HDD TOSHIBA 2,5”  Canvio Alumy Portable  2TB-USB 3.0 2.765.000 24T 

HDD Toshiba 2.5” Canvio Connect II Portable Hard Drive 2TB 2.575.000 24T 

HDD Toshiba 2.5” Canvio Connect II Portable Hard Drive 3TB 3.555.000 24T 

HDD TOSHIBA 2,5”   Canvio Premium 1TB Silver USB 3.0 2.055.000 24T 

HDD TOSHIBA 2,5”   Canvio Premium 2TB Silver USB 3.0 3.255.000 24T 

HDD TOSHIBA 2,5”   Canvio Premium 3TB Silver USB 3.0 4.265.000 24T 

TOSHIBA SSD  GẮN NGOÀI 2.5"   

SSD gắn ngoài Toshiba - Portable SSDX10 - 120GB 1.950.000 24T 



SSD gắn ngoài Toshiba - Portable SSDX10 - 250GB 2.700.000 24T 

SSD gắn ngoài Toshiba - Portable SSDX10 - 500GB 4.990.000 24T 

ADATA(ổ cứng gắn ngoài 2.5”    

HDD  gắn ngoài ADATA  D20  2Tb/ 2.5" USB 3.0  1.885.000 36T 

TRANCEND(ổ cứng gắn ngoài 2.5” và 3.5”)    

Ổ cứng gắn ngoài  Trancend 2.5'  M3/ H3 - 500G  USB 3.0  

TẶNG KÈM MOUSE WL ANITECH W214  

+  Tặng 

bao da 
1.200.000 24T 

Ổ cứng gắn ngoài Trancend 2.5'  M3S/ H3 – 1TB   USB 3.0 
+  Tặng 

bao da 
1.390.000 24T 

Ổ cứng gắn ngoài  Trancend 2.5'  M3/ H3 – 2TB    USB 3.0   
+  Tặng 

bao da 
2.360.000 24T 

Ổ cứng gắn ngoài  Trancend 2.5'   H3P - 3TB   USB 3.0   
+  Tặng 

bao da 
3.287.000 24T 

Ổ cứng gắn ngoài  Trancend 3.5' TS3 – 3TB   USB 3.0  2.638.000 24T 

Ổ cứng gắn ngoài  Trancend 3.5'  T3– 4TB   USB 3.0  3.250.000 24T 

Ổ cứng gắn ngoài Transcend 4TB StoreJetCloud110K, Network 

Attached Storage HDD_TS4TSJC110K 
 4.259.000 24T 

WESTERN(ổ cứng gắn ngoài 2.5” và 3.5”)    

MY PASSPORT   2.5'  500G – USB 3.0 BẢO HÀNH CÔNG TY 24TH 775.000 24T 

MY PASSPORT   2.5'  1TB – USB 3.0 BẢO HÀNH CÔNG TY 24TH 1.100.000 24T 

MY PASSPORT   2.5'  2TB – USB 3.0 BẢO HÀNH CÔNG TY 24TH 1.850.000 24T 

ELEMENT  2.5'  500G – USB 3.0+ TẶNG TÖI WD 1.200.000 24T 

ELEMENT  2.5'  1TB – USB 3.0 + TẶNG TÖI WD 1.450.000 24T 

ELEMENT  2.5'  2TB – USB 3.0 + TẶNG TÖI WD 2.250.000 24T 

ELEMENT  2.5'  3TB – USB 3.0 + TẶNG TÖI WD 3.100.000 24T 

ELEMENT  2.5'  4TB – USB 3.0 + TẶNG TÖI WD 3.300.000 24T 

HDD WD ELEMENTS  MULTI-CITY ASIA 2TB 3.5” USB 3.0 2.280.000 24T 

HDD WD ELEMENTS  MULTI-CITY ASIA 3TB 3.5” USB 3.0 2.850.000 24T 

HDD WD ELEMENTS  MULTI-CITY ASIA 4TB 3.5” USB 3.0 3.980.000 24T 

MY BOOK   MULTI-CITY ASIA 3.5'  2TB – USB 3.0 2.490.000 36T 

MY BOOK   MULTI-CITY ASIA 3.5'  3TB – USB 3.0  3.200.000 36T 

MY BOOK   MULTI-CITY ASIA 3.5'  4TB – USB 3.0 4.150.000 36T 



MY BOOK  3.5'  6TB – USB 3.0 8.590.000 36T 

MY BOOK  3.5'  8TB – USB 3.0 9.980.000 36T 

MY PASSPORT ULTRA       2.5'   1TB – USB 3.0 + TẶNG TÖI WD 1.750.000 36T 

MY PASSPORT ULTRA   2.5'  2TB – USB 3.0+ TẶNG TÖI WD 3.100.000 36T 

MY PASSPORT ULTRA   2.5'  3TB – USB 3.0+ TẶNG TÖI WD 4.150.000 36T 

MY PASSPORT ULTRA   2.5'  4TB – USB 3.0+ TẶNG TÖI WD 4.990.000 36T 

Ổ cứng WD My Cloud - 2TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives) 3.500.000 36T 

Ổ cứng WD My Cloud - 3TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives) 4.350.000 36T 

Ổ cứng WD My Cloud - 4TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives) 5.350.000 36T 

Ổ cứng WD My Cloud - 6TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives) 8.250.000 36T 

Ổ cứng WD My Cloud - 8TB- 3.5" Personal Cloud (Network Drives) 9.550.000 36T 

HDD PC (ĐĨA CỨNG GẮN TRONG PC) 

SEAGATE BẢO HÀNH CTY 12 THÁNG       

Hdd Seagate  40Gb Ata         60.000 12T 

Hdd Seagate  40Gb Sata         60.000 12T 

Hdd Seagate/MT/WD/SS  80Gb Ata  Dày                  75.000 12T 

Hdd Seagate/Samsung   160Gb Ata  Dày                  120.000 12T 

Hdd Seagate   250Gb Ata                   150.000 12T 

Hdd Seagate   500Gb Ata                    390.000 12T 

Hdd Seagate   80Gb ata  mỏng  75.000 12T 

SEAGATE BẢO HÀNH CTY 24 THÁNG    

Hdd Seagate    80Gb Sata  mỏng                  60.000 12T 

Hdd Seagate   160Gb Sata     mỏng     145.000 12T 

Hdd Seagate 250 Sata mỏng   185.000 24T 

Hdd Seagate 320 Sata mỏng  205.000 24T 

Hdd  Seagate 250G Sata2 mỏng (Board mới - Hàng máy bộ Zin )  220.000 24T 

Hdd  Seagate 500G Sata2 mỏng   SATA2/2N/CTY  265.000 24T 

HDD Seagate 500G Sata3 mỏng   SATA 3/2N/CTY  460.000 24T 

HDD Seagate 500G Sata3 mỏng   SATA 3/3N/CTY  490.000 36T 



Hdd  Seagate 1TB Sata mỏng  /CTY 2 NĂM                                              730.000 24T 

Hdd Seagate 2.0TB  Sata/CTY 2 NĂM      980.000 24T 

Hdd Seagate 3.0TB Sata /CTY 2 NĂM     1.300.000 24T 

Hdd Seagate 4.0TB Sata/CTY 2 NĂM       2.750.000 24T 

Hdd Seagate 5.0TB Sata/CTY 2 NĂM        3.200.000 24T 

Hdd Seagate 6.0TB Sata/CTY 2 NĂM    4.300.000 24T 

SEAGATE BARACUDA 3.5” VIỄN SƠN 

Tốc độ linh hoạt, bền bỉ. Ổ cứng đáng gờm nhất mà bạn từng 

gặp 

   

Hdd Seagate 500 -  SATA 6Gbps/32MB Cache/7200rpm/3.5"  VS 880.000 24T 

Hdd Seagate 1TB-  SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm/3.5"                    VS 900.000 24T 

Hdd Seagate 2TB -  SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm/3.5" VS 1.400.000 24T 

Hdd Seagate 3TB - SATA 6Gbps/64MB Cache/7200rpm/3.5" VS 2.100.000 24T 

Hdd Seagate 4TB - SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm/3.5" VS 2.770.000 24T 

Hdd Seagate 6TB - SATA 6Gbps/64MB Cache/5900rpm/3.5" VS 4.650.000 24T 

HDD SEA CHUYÊN DỤNG 24/24 DÀNH RIÊNG CHO 

CAMERA 
   

Hdd Seagate 500GB Sata 3    SkyHawk  CTY CTY 475.000 24T 

Hdd Seagate 1TB Sata 3 (64M/7200RPM)   SkyHawk  CTY CTY 740.000 24T 

Hdd Seagate 2TB Sata 3 (64M/7200RPM)   SkyHawk  CTY CTY 990.000 24T 

Hdd Seagate 3TB Sata 3(64M)     SkyHawk  CTY CTY 1.350.000 24T 

Hdd Seagate 4TB Sata 3(64M)    CHUYÊN CAMERA-BH 2N CTY 2.380.000 36T 

Hdd Seagate 6TB Sata 3(64M)     SkyHawk  CTY CTY 4.150.000 36T 

Hdd Seagate 8CTYTB Sata 3(64M)     SkyHawk  CTY CTY 5.500.000 36T 

SkyHawk  Ổ cứng chuyên dụng cho camera giám sát  

Thông minh, An toàn, Bảo mật                    
   

Hdd Seagate 1TB Sata 3 (64M/7200RPM)  SkyHawk  CHÍNH HẢNG CH 990.000 36T 

Hdd Seagate 2TB Sata 3 (64M/7200RPM)  SkyHawk  CHÍNH HẢNG CH 1.520.000 36T 

Hdd Seagate 3TB Sata 3 (64M/7200RPM)  SkyHawk  CHÍNH HẢNG         CH 2.150.000 36T 

Hdd Seagate 4TB Sata 3 (64M/5900RPM)  SkyHawk  CHÍNH HẢNG  CH 2.645.000 36T 

Hdd Seagate 6TB Sata 3 (64M/7200RPM)  SkyHawk   CHÍNH HẢNG  CH 4.450.000 36T 



Hdd Seagate 8TB Sata 3 (64M)  SkyHawk   CHÍNH HẢNG  CH 6.350.000 36T 

Hdd Seagate 10TB Sata 3 (64M)  SkyHawk   CHÍNH HẢNG CH 8.700.000 36T 

Hdd Seagate 14TB Sata 3 (64M)  SkyHawk   CHÍNH HẢNG CH 12.600.000 36T 

WESTERN HÀNG CTY       

Hdd Western/Hitachi 80G Sata     60.000 12T 

Hdd Western/Hitachi 160G Sata   145.000 12T 

Hdd Hitachi 250G Sata      210.000 24T 

Hdd Western 250G Sata   BLUE  185.000 24T 

Hdd Western 320G Sata   BLUE  200.000 24T 

Hdd Western/HITACHI/SAMSUNG  320G Sata      220.000 24T 

Hdd Western 500    GREEN  Sata    CTY  265.000 24T 

Hdd Western  BLUE 500G Sata    CTY  265.000 24T 

Hdd Western 1TB     BLUE   Sata   CTY  855.000 24T 

Hdd Western 2TB     BLUE   Sata   CTY  1.200.000 24T 

Hdd Western  BLACK  500G Sata3   CTY  520.000 24T 

Hdd Western 1TB     BLACK   Sata   CTY  990.000 24T 

Hdd Western 2TB     BLACK   Sata   CTY  1.350.000 24T 

Hdd HITCHI 500G Sata  chuyên camera    270.000 24T 

Hdd SAMSUNG 1TB/2N/CTY Sata     650.000 24T 

Hdd Hitachi 1TB/2N/CTY Sata   -camera  740.000 24T 

Hdd Hitachi 2TB/2N/CTY Sata   - camera  950.000 24T 

HDD 500TB WD Purple chuyên CAMERA(Ổ TÍM) CTY 280.000 24T 

HDD 1TB WD Purple chuyên CAMERA(Ổ TÍM) CTY 735.000 24T 

HDD 2TB WD Purple chuyên CAMERA(Ổ TÍM) CTY 995.000 24T 

HDD 3TB WD Purple chuyên CAMERA(Ổ TÍM) CTY 1.420.000 24T 

HDD 4TB WD Purple chuyên CAMERA(Ổ TÍM) CTY 2.350.000 24T 

HDD WD 6TB Gold (BH Online 2Y) CTY 4.250.000 24T 

HDD WD 6TB Purple (BH Online 2Y) CTY 4.250.000 24T 

HDD WD 8TB Purple (BH online 2Y) CTY 5.500.000 24T 



HDD WD 10TB Purple (BH online 2Y) CTY 6.650.000 24T 

HDD WD 10TB Gold (BH online 3Y) CTY 6.650.000 36T 

WESTERN HÀNG CHÍNH HÃNG MINH THÔNG/SPC    

Hdd Western 500G Sata 3 Blue  (16M 7200RPM 6Gb/S)         CH 865.000 24T 

Hdd Western 1TB   Sata 3 Blue/Green(7200 RPM 64MB)          CH 885.000 24T 

Hdd Western 2TB Sata 3  Green/Blue    CH 1.330.000 24T 

Hdd Western 4TB Sata 3  Green/Blue  CH 2.360.000 24T 

Hdd Western 6TB Sata 3  Green/Blue   CH 4.030.000 24T 

HDD WD BLACK     

Hdd Western 500 SATA (6Gb/s) 2nhân   BLACK   1.490.000 58T 

Hdd Western 1TB SATA (6Gb/s) 2nhân  BLACK    1.800.000 58T 

Hdd Western 2TB SATA (6Gb/s) 2nhân  BLACK   3.050.000 58T 

Hdd Western 4TB SATA (6Gb/s) 2nhân  BLACK   4.600.000 58T 

Hdd Western 6TB SATA (6Gb/s) 2nhân  BLACK    6.400.000 58T 

HDD WESTERN DIGITAL DÀNH CHO SERVER    

Dòng sản phẩm WD HDD Enterprise RE 

Bảo hành 5 năm 01 đổi 01 - SIÊU BỀN 
   

Hdd Western 500G - Sata 3 (6Gb/s), 7200 rpm, Cache 64M RE  1.970.000 58T 

Dòng sản phẩm WD HDD Enterprise Gold 

Bảo hành 5 năm 01 đổi 01 - SIÊU BỀN 
   

WD HDD GOLD 1TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM  2.500.000  

WD HDD GOLD 2TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM  3.400.000  

WD HDD GOLD 2TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM  CALL  

WD HDD GOLD 4TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM  CALL  

WD HDD GOLD 6TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM  6.500.000  

WD HDD GOLD 8TB /3.5"/Sata3/128MB/7,200RPM  10.600.000  

WD HDD GOLD 10TB /3.5"/Sata3/256MB/7,200RPM  13.100.000  

HDD WD RED NASWARE     

Hdd Western 1TB SATA (6Gb/s) 2nhân  RED   1.420.000 36T 

Hdd Western 2TB SATA (6Gb/s) 2Nhân  RED   1.830.000 36T 

Hdd Western 3TB SATA (6Gb/s) 2nhân  RED   2.300.000 36T 



Hdd Western 4TB SATA (6Gb/s) 2nhân  RED   2.780.000 36T 

Hdd Western 6TB SATA (6Gb/s) 2nhân  RED   4.550.000 36T 

Hdd Western 8TB SATA (6Gb/s) 2nhân  RED    5.880.000 58T 

Hdd Western 10TB SATA (6Gb/s) 2nhân  RED   7.600.000 58T 

DÕNG HDD CHUYÊN DỤNG CAMERA WD PURPLE(TÍM) 

 "Dòng sản phẩm WD HDD Purple™ Bảo hành 3 năm 01 đổi 

01 - SIÊU BỀN" 

 BẢO HÀNH 36 THÁNG  

HDD WD Purple AV 3.5" 1.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S TÍM 930.000 36T 

HDD WD Purple AV 3.5" 2.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S  TÍM 1.490.000 36T 

HDD WD Pruple AV 3.5" 3.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S TÍM 2.150.000 36T 

HDD WD Purple AV 3.5" 4.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S TÍM 2.700.000 36T 

HDD WD Purple AV 3.5" 6.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S TÍM 4.450.000 36T 

HDD WD Purple AV 3.5" 8.0TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S TÍM 6.050.000 36T 

HDD WD Purple AV 3.5" 10TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S TÍM 8.400.000 36T 

HDD WD Purple AV 3.5" 12TB 64M IntelliPower SATA 6Gb/S  10.600.000 36T 

TOSHIBA CHÍNH HÃNG ÁNH MINH CƢỜNG/FPT 

BẢO HÁNH  ĐỔI 1 TRONG SUỐT T.GIAN BẢO HÀNH 
      

HDD TOSHIBA 500GB  830.000 24T 

HDD TOSHIBA 1TB    840.000 24T 

HDD TOSHIBA 2TB     1.290.000 24T 

HDD  TOSHIBA 3TB      2.030.000 24T 

HDD TOSHIBA 4TB      2.845.000 24T 

HDD TOSHIBA 5TB      3.775.000 24T 

HDD TOSHIBA 6TB   4.405.000 24T 

HDD TOSHIBA 8TB  6.210.000 24T 

HDD TOSHIBA 10TB  8.240.000 24T 

HDD AV TOSHIBA 1TB CHUYÊNĐẦUGHI   900.000 36T 

HDD AV TOSHIBA 2TB  CHUYÊNĐẦUGHI  1.350.000 36T 

HDD AV TOSHIBA 3TB  CHUYÊNĐẦUGHI  2.050.000 36T 

HDD AV TOSHIBA 4TB  CHUYÊNĐẦUGHI   3.050.000 36T 

HDD AV TOSHIBA 6TB  CHUYÊNĐẦUGHI  4.840.000 36T 



HDD AV TOSHIBA 8TB  CHUYÊNĐẦUGHI  6.930.000 36T 

HDD AV TOSHIBA 10TB  CHUYÊNĐẦUGHI  9.320.000 36T 

HDD SSD (Ổ ĐĨA CỨNG SSD)   

GIÁ ĐỠ SSD (KHAY SSD)  7.000  

SS_J&V    

120GB SSD J&V  300.000 12T 

SSD HIK    

SSD HIK 120GB C100  440.000 12T 

SSD  APACER    

120GB SSD APACER AS340  415.000 3N 

120GB SSD APACER AST280 M2 2280  495.000 3N 

240GB SSD APACER AS340  645.000 3N 

240GB SSD APACER AST280 M2 2280  700.000 3N 

SSD  CRUCIAL    

SSD CRUCIAL BX500 120G (CT120BX500SSD1)  CALL 3N 

SSD CRUCIAL BX500 240G (CT240BX500SSD1)  730.000 3N 

SSD Crucial MX500 250G  5 năm - đổi mới  CALL 5N 

SSD Crucial MX500 500G  5 năm - đổi mới  CALL 5N 

SSD Crucial MX500 1TB  5 năm - đổi mới  CALL 5N 

SSD Crucial MX500 2TB  5 năm - đổi mới  CALL 5N 

SSD INTEL     

OPTANE 16GB-2280  760.000 3N 

OPTANE 32GB-2280  1.425.000 5N 

SSD  INTEL 545s Series 128GB(G8X1)     760.000 5N 

SSD INTEL 545S  Series 256GB (G8X1)    1.185.000 5N 

SSD  INTEL 545s  Series 512GB(G8X1)    2.150.000 5N 

SSD INTEL 545S  128GB(G7X1)   M2  780.000 5N 

SSD INTEL 545S  256GB(8X1)   M2  1.450.000 5N 

SSD INTEL 545S  512GB(8X1)   M2  2.150.000 5N 



SSD INTEL 760P  128GB(8XT)   M2  1.490.000 5N 

SSD INTEL 760P  256GB(8XT)   M2  2.150.000 5N 

SSD INTEL 660p M2 512G  1.880.000 5N 

SSD INTEL 760p M2 512G  2.750.000 5N 

SSD SILICONPOWER CHÍNH HÃNG    

SSD SILICONPOWER 128GB(A55)  560.000 36T 

SSD SILICONPOWER 512GB(A55)  1.550.000 36T 

SSD AFOX CHÍNH HÃNG    

SSD  AFOX 240G  745.000 36T 

SSD KINGSPEC    

SSD KINGSPEC 128GB-NT 128(M2-2280)  485.000 36T 

SSD KINGSPEC 128GB-P3 128  440.000 36T 

SSD KINGSPEC 256GB-P3 256  920.000 36T 

SSD Kingspec 256GB Interface M2_NT-256(M2-2280)  1.250.000 36T 

SSD KINGSPEC 2TB INTERFACE SATA 3  9.690.000 36T 

SSD KINGMAX - BH 3 NĂM    

SSD KM 128GB(M2 /PCIe/PX3280) ZEUS  650.000 36T 

SSD KM 256GB(M2 /PCIe/PX3280) ZEUS  1.110.000 36T 

SSD KM 512GB(M2 /PCIe/PX3280) ZEUS  1.690.000 36T 

SSD KM 256GB(M2 /PCIe/PX3480) ZEUS  1.500.000 36T 

SSD KM SMV32 120GB  455.000 36T 

SSD KM SMV32 240GB  730.000 36T 

SSD KM SMV32  480GB  1.310.000 36T 

SSD GIGABYTE - BH 3 NĂM    

SSD GIGA 120GB SATA III  480.000 36T 

SSD GIGA 240GB SATA III  655.000 36T 

Ổ Cứng SSD Gigabyte M.2 PCie 128Gb  585.000 36T 

Ổ Cứng SSD Gigabyte M.2 PCie 256Gb  880.000 36T 

Ổ Cứng SSD Gigabyte M.2 PCie 512Gb  1.480.000 36T 



Ổ Cứng SSD Gigabyte AORUS RGB M.2 NVMe SSD 256GB  1.410.000 36T 

Ổ Cứng SSD Gigabyte AORUS RGB M.2 NVMe SSD 512GB  2.450.000 36T 

SSD GIGA 256GB UD PRO  800.000 36T 

SSD GIGA 512GB UD PRO  1.450.000 36T 

SSD GIGA 512GB AIC  3.200.000 36T 

SSD GIGA 1TB AIC  5.250.000 36T 

WD SSD    

SSD WESTERN GREEN 120GB  525.000 36T 

SSD WESTERN GREEN  240GB  715.000 36T 

SSD WESTERN GREEN  480GB G2G0A  1.420.000 36T 

120GB SSD WESTERN GREEN(M2-2280)WDS120G2G0B  525.000 36T 

240GB SSD WESTERN GREEN(M2-2280)WDS240G2G0A  710.000 36T 

250GB SSD WESTERN BLUE(M2-2280)WDS250G2B0B  980.000 5N 

500GB SSD WESTERN BLUE(M2-2280)WDS500G1B0B  1.520.000 60T 

1TB SSD WESTERN BLUE(M2-2280)WDS100T1B0B  3.250.000 60T 

250GB SSD WESTERN BLUE-WDS250G1B0A  980.000 60T 

500GB SSD WESTERN BLUE-WDS500G2B0A  1.520.000 60T 

WD Blue SSD 250GB SN500 M2 2280 NVMe  1.120.000 60T 

WD Blue SSD 500GB SN500 M2 2280 NVMe  1.830.000 60T 

1TB SSD WESTERN BLUE- WDS100T2B0A  3.250.000 60T 

Dòng sản phẩm SSD WD ® Black™- Bảo hành 5 năm 01 đổi 01    

WD Black SSD 250GB / M2 PCIe WDS250G1B0C  1.150.000 5N 

WD Black SSD 500GB / PCIe Gen3 8 Gb/s / M2-

2280/WDS500G1B0C 
 1.850.000 5N 

WD Black SN750 SSD 250GB PCIe Gen3 x4, 8Gbs, M2 2280  1.550.000 5N 

WD Black SN750 SSD 500GB PCIe Gen3 x4, 8Gbs, M2 2280  2.550.000 5N 

SSD ADATA    

SSD ADATA 120G(SU650)  440.000 3N 

SSD ADATA 240G(SU650)  670.000 3N 

SSD ADATA 480G(SU650)  1.495.000 3N 



SSD ADATA 960G(SU650)  2.885.000 3N 

SSD ADATA 128G(SU800)  610.000 3N 

SSD ADATA 256G(SU800)  900.000 3N 

SSD ADATA 512G(SU800)  1.595.000 3N 

SSD ADATA 1TB(SU800)  2.995.000 3N 

SSD Adata 128GB SU800NS38 M.2 SATA 2280  645.000 3N 

SSD Adata 128GB SX6000 LITE PCIe Gen3x4 M.2  2280  695.000 3N 

SSD Adata 256GB SX6000 LITE PCIe Gen3x4 M.2  2280  1.165.000 3N 

SSD Adata 256GB SX6000 PRO PCIe Gen3x4 M.2  2280  1.200.000 3N 

SSD Adata 256GB SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280  1.395.000 3N 

SSD Adata 512GB SX8200 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280  2.450.000 3N 

SSD Adata 256GB GAMMIX S11 PRO TẢN NHIỆT NHÔM  1.450.000 3N 

SSD AGI 3NĂM       

SSD AGI 120GB Sata III ( Read: 540Mb/s - Write: 510Mb/s )  425.000 3N 

SSD AGI 256GB Sata III ( Read: 540Mb/s - Write: 515Mb/s )  630.000 3N 

SSD AGI 512GB Sata III ( Read: 540Mb/s - Write: 515Mb/s )  1.300.000 3N 

PLEXTOR  SSD JAPAN       

PLEXTOR PX-128M8VC  585.000 3N 

PLEXTOR PX-256M8VC  940.000 3N 

PLEXTOR 128G-M2-2280(M8VG)  585.000 3N 

PLEXTOR 256GB_PX-256M8VG(M2-2280)  940.000 3N 

SAMSUNG  SSD- HÀNG NHẬP KHẨU    

SSD SAMSUNG  860PRO-256GB- HÀNG NHẬP KHẨU  2.000.000 5N 

SSD SAMSUNG  860EVO-250GB- HÀNG NHẬP KHẨU  1.200.000 5N 

SSD SAMSUNG  860EVO-500GB- HÀNG NHẬP KHẨU  1.950.000 5N 

SSD SAMSUNG  860EVO-1TB- HÀNG NHẬP KHẨU  3.250.000 5N 

SSD SAMSUNG  860EVO-2TB- HÀNG NHẬP KHẨU  7.150.000 5N 

SSD SAMSUNG  860EVO M2-250GB- HÀNG NHẬP KHẨU  1.380.000 5n 

SSD SAMSUNG  970EVO PLUS-250GB- HÀNG NHẬP KHẨU  1.780.000 5N 



SSD SAMSUNG  970EVO PLUS-500GB- HÀNG NHẬP KHẨU  2.750.000 5N 

SSD SAMSUNG  970EVO PLUS-1TB- HÀNG NHẬP KHẨU  5.250.000 5N 

SAMSUNG  SSD- HÀNG CHÍNH HÃNG  AMC 
 K.Mãi: tặng túi vải khi mua các SSD Samsung model sau: 

   

SAMSUNG SSD 860EVO <SATA III> 5 năm - 1 đổi mới 1    

SAMSUNG 250G 860 EVO(R550/W520)       1.380.000 5N 

SAMSUNG 500GB 860 EVO(R550/W520)       3.100.000 5N 

SAMSUNG 1TB  860 EVO(R550/W520)       5.150.000 5N 

SAMSUNG 2TB  860 EVO(R550/W520)       10.990.000 5N 

SAMSUNG 4TB  860 EVO(R550/W520)       23.500.000 5N 

SAMSUNG SSD 860EVO <M2 2280>    

SSD Samsung  860EVO  250GB (M2 2280)(R550/W520)  1.790.000 5N 

SSD Samsung  860EVO  500GB (M2 2280)(R550/W520)  2.650.000 5N 

SSD Samsung  860EVO  1TB (M2 2280)(R550/W520)  5.270.000 5N 

SAMSUNG SSD 860PRO    

SSD Samsung  860Pro  256GB(R550/W520)  2.550.000 5N 

SSD Samsung  860Pro  512GB(R550/W520)  4.350.000 5N 

SSD Samsung  860Pro  1TB(R550/W520)  9.350.000 5N 

SSD Samsung  860Pro  2TB(R550/W520)  16.550.000 5N 

SAMSUNG SSD 860EVO<MSATA>    

Samsung SSD 860EVO - 250GB(MSATA)  1.790.000 5N 

Samsung SSD 860EVO - 500GB(MSATA)  3.100.000 5N 

Samsung SSD 860EVO – 1TB(MSATA)  5.370.000 5N 

SAMSUNG SSD 970EVO NEW!!! 
 Chu n giao tiếp  PCIe 

   

Samsung  PCIe SSD 970EVO - 250GB  2.580.000 5N 

Samsung  PCIe SSD 970EVO - 500GB  3.980.000 5N 



Samsung  PCIe SSD 970EVO - 1TB  7.680.000 5N 

Samsung  PCIe SSD 970EVO - 2TB  16.680.000 5N 

SAMSUNG SSD 970PRO NEW!!! PCIe    

Samsung SSD 970PRO - 512GB PCIe  6.190.000 5N 

Samsung SSD 970PRO - 1TB PCIe  10.580.000 5N 

SAMSUNG SSD T5 PORTABLE 
- Cổng giao tiếp : USB 3.1 Gen 2 

   

SSD Samsung  T5 - 250GB (Blue)  2.700.000 3N 

SSD Samsung   T5 - 500GB (Blue)  3.990.000 3N 

SSD  Samsung T5 - 1TB (Black)  7.990.000 3N 

SSD Samsung  T5 - 2TB (Black)    19.990.000 3N 

KINGSTON SSD    

KINGSTON  SSDNow  120G SA400  Sata3  495.000 36T 

KINGSTON  SSDNow  120G SA400  M2-2280  505.000 36T 

KINGSTON   SSDNow  240G  SA400 Sata 3   705.000 36T 

KINGSTON  SSDNow  240G SA400  M2-2280  770.000 36T 

KINGSTON  SSDNow  480G  SA400 Sata 3  1.310.000 36T 

KINGSTON  SSDNow  960G  SA400 Sata 3  2.900.000 36T 

KINGSTON  SSDNow  120G UV500  Sata3 650.000 60T 

KINGSTON   SSDNow  240G  UV500 Sata 3  950.000 60T 

KINGSTON  SSDNow  480G  UV500 Sata 3   1.650.000 60T 

KINGSTON  SSDNow  960G  UV500 Sata 3   3.500.000 60T 

HDD (Ổ ĐĨA CỨNG GẮN TRONG LAPTOP) 

WESTERN CTY    

Hdd Western/Fujitsu Laptop 40Gb   ATA   135.000 12T 

Hdd  Fujitsu/Seagate Laptop 80Gb   ATA   235.000 12T 

SEAGATE/hitachi/wd/samsung CTY    



Hdd Toshiba-Hitachi-WD-Seagate-Samsung Laptop 80Gb Sata  CTY 205.000 12T 

Hdd Toshiba-Hitachi-WD-Seagate-Samsung Laptop 160Gb Sata CTY 310.000 12T 

Hdd Toshiba-Hitachi-WD-Seagate-Samsung Laptop 250Gb Sata CTY 410.000 12T 

Hdd Toshiba-Hitachi-WD-Seagate-Samsung Laptop 320Gb Sata CTY 460.000 12T 

Hdd Toshiba-Hitachi-WD -Samsung Laptop 500Gb Sata CTY 635.000 12T 

Hdd Toshiba-Hitachi-WD -Samsung Laptop 500Gb Sata CTY 700.000 24T 

Hdd Toshiba-Hitachi-WD -Samsung Laptop 1TB Sata CTY 1.120.000 12T 

Hdd Seagate Laptop 500Gb   SATA 5400 vòng CTY 680.000 12T 

Hdd Seagate Laptop 500Gb   SATA 5400 vòng CTY 730.000 24T 

Hdd Toshiba-Hitachi-WD -Samsung Laptop 1TB Sata CTY 1.200.000 24T 

WESTERN CH    

Hdd Western Laptop 500Gb   SATA (6Gb/s) -5400 Rpm BLUE  MT 950.000 24T 

Hdd  Western Laptop 500Gb   SATA -7200 Rpm BLack  MT 1.290.000 58T 

Hdd Western Laptop 750Gb   SATA (6Gb/s) -5400 Rpm BLUE  MT 1.220.000 24T 

Hdd Western Laptop 750Gb   SATA (6Gb/s) -7200 Rpm 

BLACK 
 MT 1.510.000 58T 

Hdd Western Laptop 750Gb   SATA (6Gb/s) -7200 Rpm RED  MT 1.390.000 36T 

Hdd Western Laptop 1TB   SATA (6Gb/s) -5400 Rpm BLUE  MT 1.165.000 24T 

Hdd Western Laptop 1TB   SATA (6Gb/s) -7200 Rpm BLACK  MT 1.580.000 58T 

SEAGATE   Barracuda 2.5" Notebook    

Hdd Seagate Laptop 500Gb   SATA 5400 vòng/128MB Cache    FPT/VS 955.000 24T 

Hdd Seagate Laptop 500Gb   SATA 7200 vòng/32MB Cache   FPT/VS 1.125.000 24T 

Hdd Seagate Laptop 1TB   SATA 5400 vòng/128MB Cache    FPT/VS 1.285.000 24T 

TOSHIBA ÁNH MINH CƢỜNG/FPT    

Hdd Toshiba Laptop 500Gb   SATA  5400 vòng    945.000 36T 

Hdd Toshiba Laptop 1TB   SATA  5400 vòng    1.150.000 36T 

Hdd Toshiba Laptop 2TB   SATA  5400 vòng    2.150.000 36T 

HITACHI    

Hdd Hitachi Laptop 500Gb   SATA 5400 vòng  MCTECH   950.000 36T 

Hdd Hitachi Laptop 500Gb   SATA 7200 vòng  MCTECH   LIÊN HỆ 36T 



Hdd Hitachi Laptop 1TB   SATA 5400 vòng      MCTECH   1.170.000 36T 

Hdd Hitachi Laptop 1TB   SATA 7200 vòng      MCTECH   1.330.000 36T 

RAM PC (Bộ Nhớ Trong PC)/SERVER    

RAM ECC DÙNG CHO MAIN SERVER    

DDR3 8GB/1600 KSC  ECC FOR SERVER CTY 1.150.000 36T 

DDR3 8GB/1600 HYNIX/CRUCIAL/SS/SUPER   ECC FOR 

SERVER  
CTY 1.150.000 36T 

DDR3 8GB/1600 KINGSTON  ECC FOR SERVER CTY 1.150.000 36T 

DDR4 8GB/2400 KINGSTON ECC FOR SERVER  1.450.000 36T 

DDR4 16GB/2400 KINGSTON ECC FOR SERVER  2.450.000 36T 

PC-RAM HÀNG CÔNG TY    

RAM  DDR 1    

512/400  máy bộ zin                     35.000 12T 

1G/400   Kingston  máy bộ xịn                    70.000 12T 

RAM DDR 2    

512/667  Hynix/Samsung          40.000 12T 

1G/800   Hynix/Samsung máy bộ                60.000 36T 

2G/800   Hynix/Samsung Bảng lớn  máy bộ-hàng loại 1               125.000 36T 

RAM DDR 3    

1G/1333 máy bộ Hynix                        80.000 36T 

2G/1333 Hynix/Samsung máy bộ     135.000 36T 

2G/1600  Hynix/Samsung máy bộ     145.000 36T 

4G/1333  Hynix/Samsung  máy bộ bảng to  300.000 36T 

4G/1600  Hynix/Samsung  máy bộ bảng to   300.000 36T 

8G/1600  Hynix/Samsung/KINGSTON  máy bộ    600.000 36T 

DDR4 KINGSTON    

DDR4 KINGSTON 4G/2400 BOX CTY  435.000 36T 

DDR4 KINGSTON 8G/2400 BOX CTY  700.000 36T 

DDR3 KINGMAX  RENEW BẢO HÀNH 3 NĂM    



DDR3 KM 2G/1333- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  220.000 36T 

DDR3 KM 2G/1600- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  255.000 36T 

DDR3 KM 4G/1333- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  435.000 36T 

DDR3 KM 4G/1600- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  435.000 36T 

DDR3 KM 8G/1333- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  750.000 36T 

DDR3 KM 8G/1600- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  750.000 36T 

DDR4 KM 4G/2400- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  445.000 36T 

DDR4 KM 8G/2400- CTY BẢO HÀNH 3 NĂM-NEW  785.000 36T 

RAM DDR3/DDR4 OSI    

RAM 2G/1333 OSI tản nhiệt thép  230.000 36T 

RAM 2G/1600 OSI tản nhiệt thép  250.000 36T 

RAM 4G/1333 OSI tản nhiệt thép  440.000 36T 

RAM 4G/1600 OSI tản nhiệt thép  450.000 36T 

RAM 8G/1600 OSI tản nhiệt thép  660.000 36T 

RAM DDR4 4G/2400 OSI tản nhiệt thép  450.000 36T 

RAM DDR4 8G/2400 OSI tản nhiệt thép  820.000 36T 

RAM DDR3/DDR4 SKY    

Ram 2/1333 Sky tản nhiệt thép  200.000 36T 

Ram 2/1600 Sky tản nhiệt thép  220.000 36T 

Ram 4/1333 Sky tản nhiệt thép  440.000 36T 

Ram 4/1600 Sky tản nhiệt thép  470.000 36T 

Ram 8/1600 Sky tản nhiệt thép  820.000 36T 

Ram DDR4 4/2400 Sky tản nhiệt thép  570.000 36T 

Ram DDR4 8/2400 Sky tản nhiệt thép  820.000 36T 

AFOX    

RAM DDR4 AFOX 4G/2400  430.000 36T 

RAM DDR4 AFOX 8G/2400  700.000 36T 

DATO/V-COLOR    

DDR3  DATO 2G/1600  220.000 36T 



DDR3  DATO 4G/1600  410.000 36T 

DDR3  DATO 8G/1600  680.000 36T 

DDR4  DATO 4G/2400    415.000 36T 

DDR4  DATO 8G/2400    750.000 36T 

DDR4  V-COLOR 4G/2400  TẢN NHIỆT  490.000 36T 

DDR4  DATO TEK 4G/3000  TẢN NHIỆT  520.000 36T 

APACER    

APACER DDR3 2G/1600  VALUE  280.000 36T 

APACER DDR3 4G/1600  VALUE  420.000 36T 

APACER DDR4 4G/2400/2666  VALUE  450.000 36T 

APACER DDR4 4G/2400/2666   CÓ TẢN NHIỆT  500.000 36T 

APACER DDR4 8G/2400  VALUE  750.000 36T 

APACER DDR4 8G/2666   CÓ TẢN NHIỆT  850.000 36T 

APACER DDR4 8G/2666   CÓ TẢN NHIỆT LED RGB  1.100.000 36T 

ADATA    

DDR3 ADATA 4G/1600 VALUE  460.000 3N 

DDR3 ADATA 8G/1600 VALUE  825.000 3N 

DDR4 ADATA 4G/2400 VALUE  450.000 3N 

DDR4 ADATA 4G/2666 VALUE  450.000 3N 

DDR4 ADATA 8G/2400/2666 VALUE  850.000 3N 

DDR4 ADATA 16G/2400/2666 VALUE  1.710.000 3N 

DDR4 ADATA 4G/2400/2666 Z1 TẢN NHIỆT  620.000 3N 

DDR4 ADATA 8G/2400/2666 Z1 TẢN NHIỆT  950.000 3N 

DDR4 ADATA 8G/2666 D10 TẢN NHIỆT  950.000 3N 

DDR4 ADATA 16G/2666 D10 TẢN NHIỆT  1.750.000 3N 

DDR4 ADATA 8G/3000 Z1  TẢN NHIỆT  CALL 3N 

DDR4 ADATA 8G/3000 D30  TẢN NHIỆT  1.050.000 3N 

DDR4 ADATA 8G/3000 D41 LED RGB  TẢN NHIỆT  CALL 3N 

PC-CRUCIAL RAM- CHÍNH HÃNG TEM VITA    



CRUCIAL DDR4 4G/2400  Ballistix Sport (Tản nhiệt)  730.000 36T 

CRUCIAL DDR4 4G/2666  Ballistix Sport (Tản nhiệt)  730.000 36T 

CRUCIAL DDR4 8G/2400 Ballistix Sport  (Tản nhiệt)   990.000 36T 

CRUCIAL DDR4 8G/2666 Ballistix Sport  (Tản nhiệt)  990.000 36T 

CRUCIAL DDR4 8G/3000 Ballistix Sport  (Tản nhiệt)  1.150.000 36T 

CRUCIAL DDR4 16G/2400 Ballistix Sport  (Tản nhiệt)  1.990.000 36T 

CRUCIAL DDR4 16G/2666 Ballistix Sport  (Tản nhiệt)  1.990.000 36T 

CRUCIAL DDR4 16G/2666(2X8GB) Ballistix Sport  (Tản nhiệt)  1.990.000 36T 

CRUCIAL DDR4 8G/2666 (Tản nhiệt) LED  1.350.000 36T 

CRUCIAL DDR4 8G/3000 (Tản nhiệt) LED  1.380.000 36T 

CRUCIAL DDR4 16G/2666 (Tản nhiệt) LED  CALL 36T 

CRUCIAL DDR4  16G KIT (2*8) /2666 (Tản nhiệt) LED  CALL 36T 

CRUCIAL DDR4  32G KIT(4*8)/ 2666 (Tản nhiệt) LED  CALL 36T 

PC-TEAM ELITE RAM    

DDR3 4G/1600 TEAM ELITE CH TẢN NHIỆT  395.000 48T 

DDR3 8G/1600 TEAM ELITE CH TẢN NHIỆT  930.000 48T 

DDR3 8G/1600 TEAM Vucan CH TẢN NHIỆT  990.000 48T 

DDR4 4G/2400 TEAM  ELITE PLUS TẢN NHIỆT  475.000 48T 

DDR4 8G/2400  TEAM  ELITE VALUE  820.000 48T 

DDR4 8G/2400  TEAM  ELITE TẢN NHIỆT  835.000 48T 

DDR4 8G/2400  TEAM  T1 ELITE  830.000 48T 

DDR4 8G/2666  TEAM  T1 ELITE   830.000 48T 

DDR4 8G/2400  TEAM  DARK TẢN NHIỆT  890.000 48T 

DDR4 8G/2400/2666  TEAM  VUCAN   TẢN NHIỆT  950.000 48T 

RAM PC  -  GSKILL DDR2/DDR3    

DDR3 2G/1600 GNS G.SKILL   420.000 36T 

DDR3 4G/1600 GNT G.SKILL  550.000 36T 

DDR3 8G/1600 NT G.SKILL(16CHIP)  1.100.000 36T 

DDR3 4G/1600 G.SKILL AEGIS   CH(Tản Nhiệt lá nhỏ ) CTY  440.000 36T 

DDR3 4G/1600 G.SKILL AEGIS   CH(Tản Nhiệt lá nhỏ )   520.000 36T 



DDR3 8G/1600 G.SKILL  AEGIS   Tản Nhiệt Nhỏ  890.000 36T 

RAM PC GSKILL -   DDR4      

DDR4 GSKILL 4GB-2400   GNT/GNX  455.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-2400   GNT/GNX  760.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-2666   GNT/GNX  765.000 36T 

DDR4 GSKILL 4GB-2400   AEGIS(Tản Nhiệt lá nhỏ )   465.000 36T 

DDR4 GSKILL 4GB-2133  Ripjaw Tản nhiệt tách từ kits  490.000 36T 

DDR4 GSKILL KITS 8GB-2133(2X4/2133)  Ripjaw Tản nhiệt   990.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-2133  AEGIS (Tản Nhiệt lá nhỏ )   910.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-2666  AEGIS (Tản Nhiệt lá nhỏ )   885.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-2400  AEGIS(Tản Nhiệt lá nhỏ )   880.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-2800  AEGIS(Tản Nhiệt lá nhỏ )   920.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-3000  AEGIS(Tản Nhiệt lá nhỏ )   960.000 36T 

DDR4 GSKILL 8GB-2800    RipjawsV TẢN NHIỆT LÁ LỚN  990.000 36T 

DDR4 GSKILL -16GB/2800 2x8GB TridentZ  2.196.000 36T 

DDR4 GSKILL -16GB/3200 2x8GB TridentZ   2.239.000 36T 

DDR4 GSKILL -16GB/3000 2x8GB TridentZ (RGB)   2.686.000 36T 

DDR4 GSKILL -16GB/3200 2x8GB TridentZ RGB Royal Silver  3.328.000 36T 

DDR4 GSKILL 16GB/3000( 2x8GB) RipjawsV    1.780.000 36T 

DDR4 GSKILL 32GB/3000(KIT2X16GB )  TRIDENTZ LED 

RGB 
 4.550.000 36T 

PC-KINGSTON DDR3/DDR4 

Bảo hành 36 tháng 1 đổi 1 mới 100% trong vòng 1 giờ  

(Cháy nổ IC cũng bảo hành) 

   

DDR4  Kingston 4GB/1600  510.000 36T 

DDR3 8G/1600  Kingston Hyperx Fury (HNK)  550.000 36T 

DDR4 8G/2400  Kingston (HNK)  790.000 36T 

DDR4 8G/2400  Kingston Hyperx Fury (HNK)  710.000 36T 

DDR4  Kingston 8GB/1600  950.000 36T 

DDR4  Kingston 4GB/2400  465.000 36T 

DDR4  Kingston 4GB/2666  490.000 36T 



DDR4  Kingston 8GB/2400/2666  850.000 36T 

DDR4 8G/2666  Kingston  Hyperx Fury  Blue / Red / Black  950.000 36T 

DDR4  Kingston 16GB/2400/2666  Hyperx Fury   1.990.000 36T 

RAM PC-GIGABYTE    

DDR4 GIGABYTE 8G/2666 Tản nhiệt  900.000 36T 

PC- KINGMAX DDR2/DDR3/DDR4    

DDR3 2GB/1600 KingMax     400.000 36T 

DDR3 4GB/1600 KingMax              455.000 36T 

DDR3 8GB/1600 KingMax   820.000 36T 

DDR4 4GB/2400 KingMax   470.000 36T 

DDR4 4GB/2666 KingMax  475.000 36T 

DDR4 4GB/2400 KingMax Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  535.000 36T 

DDR4 4GB/2666 KingMax Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  535.000 36T 

DDR4 8GB/2400 KingMax    870.000 36T 

DDR4 8GB/2666 KingMax  850.000 36T 

DDR4 8GB/2666 KingMax Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  940.000 36T 

DDR4 8GB/2400 KingMax  Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  915.000 36T 

DDR4 8GB/3000 KingMax Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  1.110.000 36T 

DDR4 16GB/2400/2666 KingMax    1.705.000 36T 

DDR4 16GB/2666 KingMax Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  1.765.000 36T 

DDR4 16GB/2400 KingMax Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  1.765.000 36T 

DDR4 16GB/3000  KingMax  Heatsink(ZERUS-TẢN NHIỆT)  1.965.000 36T 

KingMax 8GB   DDR4-3000 Zeus RGB      đèn led  1.305.000 36T 

KingMax 16GB DDR4-3000 Zeus RGB      đèn led  2.165.000 36T 

KingMax 8GB   DDR4-3200 Zeus RGB      đèn led  1.460.000 36T 

PC-CORSAIR DDR3    

(1 x 8GB) 8GB bus 1600 C10 - Vengeance  920.000 36T 

PC-CORSAIR DDR4- RAM ĐƠN DDR4   

(1 x 8GB) 8G bus 2666 C16   Vengeance LPX - RED 990.000 36T 

(1 x 16GB) 16G bus 2666 C16  Vengeance LPX 1.990.000 36T 



PC-CORSAIR DDR4- RAM KIT DDR4   

(2 x 8GB) 16G bus 2666 C16   Vengeance LPX - RED 2.100.000 36T 

PC-RAM GEIL DDR4 HÀNG TAIWAN CHÍNH HÃNG VIỄN SƠN    

DDR3 GEIL 2GB/1600  220.000 36T 

DDR4 GEIL 4GB/2400/2666 VALUE 470.000 36T 

DDR4 GEIL 8GB/2666  EVO SPEAK    tản nhiệt 930.000 36T 

DDR4 GEIL 8GB/2400  EVO SPEAK    tản nhiệt 835.000 36T 

DDR4 GEIL 8GB/2666  EVO FORZA    tản nhiệt - tách kits 850.000 36T 

DDR4 GEIL 16GB/2400 (KITS 2X8GB/2400)   EVO FORZA     1.700.000 36T 

RAM laptop (Bộ Nhớ Trong laptop)    

Ram laptop 512/667  50.000 03T 

Ram laptop 512/333/400  45.000 12T 

Ram laptop 1GB/333/400    135.000 12T 

Ram laptop 1G/667/800 hàng máy bộ  CHIP 

SAMSUNG/HYNIX/KT ... 
  Cty 50.000 36T 

Ram laptop 2G/667/800  hàng máy bộ  CHIP 

SAMSUNG/HYNIX/KT ... 
  Cty 150.000 36T 

Ram laptop 2G/1333/1600 HYNIX/SAMSUNG/KT RIN   Cty 185.000 36T 

Ram laptop 2G/1600 PC3L HYNIX/SAMSUNG/KT RIN    Cty 250.000 36T 

Ram laptop 4G/1600 PC3L HYNIX/SAMSUNG/KT RIN   Cty 400.000 36T 

Ram laptop 4G/1333/1600 HYNIX/ KT/SAMSUNG   Cty 380.000 36T 

Ram laptop 8G/1333/1600 HYNIX/ KT/SAMSUNG   Cty 900.000 36T 

Ram laptop 8G/1600 PC3L HYNIX/SAMSUNG/KT RIN   Cty 800.000 36T 

RAM DDR4 4GB/2400 KINGSTON LAPTOP CTY 600.000 36T 

RAM DDR4 8GB/2133 SS/HYNIX/KT LAPTOP CTY 1.200.000 36T 

RAM DDR4 8GB/2400 SS/HYNIX/KT LAPTOP CTY 1.200.000 36T 

RAM APACER    

Ram3 laptop 4GB/1600 GSKILL  GRSL  HASWELL(PC3L)  400.000 36T 

Ram4 laptop 4GB/2400 GSKILL    450.000 36T 

RAM GSKILL    



Ram3 laptop 4GB/1333 GSKILL (4GBSQ)  590.000 36T 

Ram3 laptop 4GB/1600 GSKILL   GRSL  HASWELL(PC3L)  660.000 36T 

Ram3 laptop 8GB/1333 GSKILL  (8GBSQ)  950.000 36T 

Ram3 laptop 8GB/1600 GSKILL   GRSL  HASWELL(PC3L)  890.000 36T 

Ram DDR4 laptop 4GB/2133 GSKILL GRS  530.000 36T 

Ram DDR4 laptop 4GB/2400 GSKILL GRS  550.000 36T 

Ram DDR4 laptop 8GB/2133 GSKILL GRS  950.000 36T 

Ram DDR4 laptop 16GB/2133 GSKILL GRS  1.990.000 36T 

Ram DDR4 laptop 16GB/2400 GSKILL GRS  1.990.000 36T 

RAM   CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY (NOTEBOOK) LAPTOP 

SCUCIAL 
  

DDR4 NB CRUCIAL 4G/2400( CT4G4SFS824A)  CALL 36T 

DDR4 NB CRUCIAL 4G/2666( CT4G4SFS8266)  CALL 36T 

DDR4 NB CRUCIAL 8G/2400( CT8G4SFS824A)  CALL 36T 

DDR4 NB CRUCIAL 8G/2666( CT8G4SFS8266)  CALL 36T 

DDR4 NB CRUCIAL 16G/2400( CT16G4SFD8213)  CALL 36T 

DDR4 NB CRUCIAL 16G/2666( CT16G4SFD8266)  CALL 36T 

DDR4 NB CRUCIAL 16G KIT(2*8)/2666 CT2K8G4SFS8266  CALL 36T 

RAM CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY 

(NOTEBOOK)KINGSTON 
   

DDR3L 4G/1600DDR3L   Kingston   1.35V dành cho Haswell New  470.000 36T 

DDR3L 8G/1600DDR3L   Kingston   1.35V dành cho Haswell New  830.000 36T 

Ram laptop DDR4 4G/2400  Kingston      470.000 36T 

Ram laptop DDR4 4G/2666  Kingston     550.000 36T 

Ram laptop DDR4 8G/2400  Kingston     CALL 36T 

Ram laptop DDR4 8G/2666  Kingston     CALL 36T 

RAM CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY 

(NOTEBOOK)KINGMAX 
   

DDR3L 4G/1600DDR3L  Kingmax  1.35V dành cho Haswell New  470.000 36T 

DDR3L 8G/1600DDR3L  Kingmax  1.35V dành cho Haswell New  830.000 36T 



Ram laptop DDR4 4G/2400  Kingmax  470.000 36T 

Ram laptop DDR4 8G/2400  Kingmax    950.000 36T 

Ram laptop  DDR4 8G/2666  Kingmax     950.000 36T 

DDRAM3 CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY (NOTEBOOK)  

CORSAIR 
   

(1 x 4GB) 4GB bus 1600 C11  For Haswell  CALL 36T 

(1 x 8GB) 8GB bus 1600 C11   For Haswell  940.000 36T 

DDRAM4  CHO MÁY TÍNH XÁCH TAY (NOTEBOOK)  

CORSAIR 
   

(1 x 4GB) 4GB bus 2400 CMSX4GX4M1A2400C16  580.000 36T 

(1 x 8GB) 8GB bus 2400 CMSX8GX4M1A2666C18  990.000 36T 

CPU SOCKET 775(Hàng tray ko fan -  chƣa vat  ) 

D430   - Dual Core Celeron 2.0 Ghz         45.000 1T 

Duo Core E2160/2180/2200  30.000 1T 

Duo Core E5200/E5300 /E5400/E5500  45.000 1T 

Duo Core E5700 /6300/6320/6400 dual core  50.000 1T 

E6300 CORE 2  35.000 36T 

E6400/6420 CORE 2   40.000 36T 

E6550  60.000 36T 

E6850/6750/6600  70.000 36T 

E7300  55.000 36T 

E7500    70.000 36T 

E7600  75.000 36T 

E8200  80.000 36T 

E8400     85.000 36T 

E8500     135.000 36T 

E8600    175.000 36T 

Q6600  215.000 36T 

Q6700  265.000 36T 

Q8200  275.000 36T 



Q8300  285.000 36T 

Q8400  310.000 36T 

Q9300  370.000 36T 

Q9400  410.000 36T 

Q9450  490.000 36T 

Q9500  440.000 36T 

Q9550  600.000 36T 

CPU INTEL SOCKET 1155 

CPU SK 1155 HÀNG TRAY VÀ BOX CTY CHƢA VAT    

G1630   fan i3  200.000 36T 

G2120    fan i3  360.000 36T 

G2130  fan i3  380.000 36T 

G860     fan i3  480.000 36T 

G2020 TRAY        fan i3  240.000 36T 

G2030 TRAY        fan i3  270.000 36T 

i3 2100   TRAY   fan i3  600.000 36T 

i3 2120   TRAY   fan i3  610.000 36T 

i3 3220   TRAY   fan i3  720.000 36T 

i3 3240   TRAY   fan i3  730.000 36T 

I5 2400       TRAY   fan i3  840.000 36T 

I5 2500      TRAY   fan i3  850.000 36T 

I5 3470     TRAY   fan i3  1.050.000 36T 

I5 3570   TRAY    fan i3  1.350.000 36T 

I7 2600   TRAY   fan i3   1.700.000 36T 

I7 3770   TRAY   fan i3   2.100.000 36T 

CPU INTEL SOCKET 1150 

HÀNG TRAY VÀ BOX SK 1150 CHƢA VAT—BH 36TH    

G1830  TRAY +   fan i3  590.000 36T 



G1840   TRAY +   fan i3  600.000 36T 

G1850   TRAY +   fan i3  680.000 36T 

G1840  BOX CH  790.000 36T 

G3440 TRAY +   fan i3  1.050.000 36T 

G3220  TRAY +   fan i3  660.000 36T 

G3240  TRAY +   fan i3  700.000 36T 

G3250  TRAY +   fan i3   750.000 36T 

G3420 TRAY +   fan i3     750.000 36T 

G3260 TRAY +   fan i3   800.000 36T 

G3450 TRAY +   fan i3  800.000 36T 

G3460 TRAY +   fan i3  900.000 36T 

I5 6400T  TRAY +   fan i3 Socket 1151  2.500.000 36T 

I5 6400  TRAY +   fan i3 Socket 1151   2.710.000 36T 

I5 6500  TRAY +   fan i3 Socket 1151   2.960.000 36T 

I7 6700  TRAY +   fan i3 Socket 1151   5.910.000 36T 

I7 6700K  TRAY +   fan i3 Socket 1151  6.250.000 36T 

I3 4130  Tray +    fan i3  1.240.000 36T 

I3 4150  Tray +    fan i3  1.300.000 36T 

I3 4160  Tray +    fan i3  1.400.000 36T 

I3 4170  Tray +    fan i3   1.600.000 36T 

I5 4460  Tray +    fan i3   1.950.000 36T 

I5 4570   TRAY   fan i3  1.800.000 36T 

I5 4590   TRAY   fan i3  1.950.000 36T 

I5 4670   TRAY   fan i3  2.100.000 36T 

I5 4690   TRAY   fan i3  3.150.000 36T 

I7 4770   Tray +   fan i3  3.650.000 36T 

I7 4790S   Tray +   fan i3  3.850.000 36T 



I7 4790   Tray +   fan i3  3.900.000 36T 

HÀNG BOX SK 1150     

CPU INTEL SOCKET 1151 Skylake    

G3900   TRAY +  fan i3 Socket 1151  1.050.000 36T 

G3930   TRAY +  fan i3 Socket 1151  1.150.000 36T 

G3930   BOX  1.300.000 36T 

G4400   TRAY +    fan i3  1.400.000 36T 

Pentium G4400  Box  1.600.000 36T 

i5-6400  Box  CALL 36T 

i5-6500  Box CTY  3.990.000 36T 

i5-6500  Box  5.550.000 36T 

i5-6600  Box  CALL 36T 

i5-6600K (ko kèm Fan)  CALL 36T 

i7-6700  8.800.000 36T 

i7-6700K (ko kèm Fan)  CALLL 36T 

I7-6800K  CALL 36T 

Quạt  giải nhiệt bộ vi xử lý vi tính Intel Heat Sink BXTS15A  755.000  

Quạt  giải nhiệt COOLER MASTER HYPER 212X  785.000  

CPU INTEL SOCKET 1151 KABYlake    

G4560 TRAY + FAN I3 ZIN  1.680.000 36T 

G4560 BOX CTY  1.700.000 36T 

G4600 TRAY + FAN I3 ZIN  1.810.000 36T 

I3 6100 TRAY +  FAN I3 ZIN  2.350.000 36T 

I3 7100 TRAY +  FAN I3 ZIN  2.850.000 36T 

I5 7400 TRAY + FAN I3  3.990.000 36T 

I5 7500 TRAY + FAN I3  3.910.000 36T 

I5 7600 TRAY + FAN I3  4.950.000 36T 

I7 7700 TRAY +  FAN I3 ZIN  7.250.000 36T 

Pentium G4560 kabylake  1.750.000 36T 



Pentium G4600 kabylake  2.395.000 36T 

Pentium G4620 kabylake  2.650.000 36T 

Core I3 6100 Kabylake  3.150.000 36T 

Core I3 7100 Kabylake  3.150.000 36T 

Core I3 7320 Kabylake  4.150.000 36T 

Core I3 7350K Kabylake  2.900.000 36T 

Core I5 7400 Kabylake BOX CTY  4.380.000 36T 

Core I5 7500 Kabylake BOX CTY  4.750.000 36T 

Core I5 7400 Kabylake  4.950.000 36T 

Core I5 7500 Kabylake  5.350.000 36T 

Core I5 7600 Kabylake  6.150.000 36T 

Core I5 7600k Kabylake(KO FAN)  6.300.000 36T 

Core I7 7700 Kabylake  8.250.000 36T 

Core I7 7700K Kabylake(KO FAN)  8.550.000 36T 

Core I7 7800X Kabylake(KO FAN)  9.690.000 36T 

CPU COFFEE LAKE- BẢO HÀNH 3N 
 

 

CPU G4900 BOX NEW  1.185.000 36T 

CPU G5400 TRAY FAN I3 ZIN(THÁO BOX)  1.270.000 36T 

CPU G5400 BOX CTY NEW  1.400.000 36T 

CPU G5400 BOX NEW  1.645.000 36T 

CPU G5500 BOX NEW    2.305.000 36T 

CPU G5600 BOX NEW        2.450.000 36T 

CPU I3 8100 TRAY+ FAN I3   2.990.000 36T 

CPU I3 9100 TRAY+ FAN I3   1.980.000 36T 

CPU I5 8400 TRAY+ FAN I3   4.050.000 36T 

CPU I3 8100 BOX CTY      3.170.000 36T 

CPU I3 8100 BOX CHECK SERIAL  INTEL ONLINE    3.250.000 36T 

CPU I3 8100 BOX TEM CHÍNH HÃNG  3.350.000 36T 

CPU I3 8300 BOX NEW  3.715.000 36T 



CPU I5 8400    BOX  CTY  4.450.000 36T 

CPU I5 8400    BOX  CHECK SERIAL online intel  4.950.000 36T 

CPU I5 8400    BOX NEW  5.170.000 36T 

CPU I5 8600K    BOX NEW  6.550.000 36T 

CPU I5 9400    BOX NEW  4.800.000 36T 

CPU I7 8700      TRAY + FAN I3      7.000.000 36T 

CPU I7 8700      BOX CTY NEW      7.500.000 36T 

CPU I7 8700      BOX  CHECK SERIAL       7.750.000 36T 

CPU I7 8700      BOX   7.730.000 36T 

CPU I5 8700K     BOX CHECK SERIAL  8.550.000 36T 

CPU I7 8700K    BOX NEW      10.900.000 36T 

CPU I3 9100 BOX CH  3.450.000 36T 

CPU I3 9100F    BOX NEW     

2150K CHƢA VAT(+ 50K CÓ VAT) 
 2.100.000 36T 

CPU I5 9400F    TRAY + FAN I3 ZIN      3.500.000 36T 

CPU I5 9400F    BOX NEW      3.580.000 36T 

CPU I5 9600K    BOX NEW      6.250.000 36T 

CPU I7 9700K    BOX NEW      9.900.000 36T 

CPU I9 9900K    BOX NEW      12.700.000 36T 

CPU XEON 

Xeon Ẻ3 1231V3  Box  3.3G SK 1150   5.970.000 36T 

Xeon E3-1220 V6-  socket 1151 chạy với mbo server chipset X150/X170 5.320.000 36T 

Xeon E3-1230 V6- socket 1151 chạy với mbo server chipset  X150/X170 6.750.000 36T 

XEON E5 2630 V4  Socket 2011 skylake 16.650.000 36T 

XEON  Xeon® E-2136 7.200.000 36T 

XEON   Xeon® W-2123 7.800.000 36T 

XEON  Xeon® W-2145 28.750.000 36T 

XEON  Xeon® W-2155 36.990.000 36T 

CPU INTEL SOCKET 2011(Haswell E) 



Core i7 5820k (ko kèm Fan) NEW,DÙNG CHO X99,sk2011  9.535.000 36T 

Core i7 5930k (ko kèm Fan) NEW,DÙNG CHO X99,sk2011  14.300.000 36T 

Core i7 5960k (ko kèm Fan) NEW,DÙNG CHO X99,sk2011  25.525.000 36T 

Core i7-6800K Broadwell-E(ko kèm Fan).sk 2011.skylaKe  9.380.000 36T 

Core i7-6850K Broadwell-E(ko kèm Fan). sk 2011.skylaKe  11.540.000 36T 

Core i7-6900K Broadwell-E(ko kèm Fan). sk 2011.skylaKe  22.460.000 36T 

Core i7-6950K Broadwell-E(ko kèm Fan). sk 2011.skylaKe  36.544.000 36T 

Quạt giải nhiệt bộ vi xử lý vi tính Intel TS13A  (BXTS13A)   550.000   

CPU INTEL SOCKET 2066(SKYLAKE)  

CPU I5-7640X  5.890.000 36T 

CPU I7-7800X  10.500.000 36T 

CPU I7-7820X  15.470.000 36T 

CPU I9-7900X  25.900.000 36T 

CPU I9-7920X  29.700.000 36T 

CPU i9 7940X       34.600.000 36T 

CPU i9 7960X       41.950.000 36T 

CPU I9-7980XE  50.300.000 36T 

CPU i9 9800X    15.570.000 36T 

CPU i9 9820X    22.920.000 36T 

CPU i9 9900X     25.780.000 36T 

CPU i9 9920X     30.890.000 36T 

CPU i9 9940X     36.050.000 36T 

CPU i9 9960X    43.790.000 36T 

CPU i9 9980XE    51.590.000 36T 

Quạt giải nhiệt bộ vi xử lý Intel Heat Sink BXSTS200C  950.000  

Quạt giải nhiệt bộ vi xử lý ANTEC KUHLER  H2O650  1.265.000  

CPU AMD (Box)  

CPU AMD: Nhóm CPU 4 nhân - Hiệu năng cao cho phòng game - Sử dụng VGA rời 

ATHLON X4 840  Socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.1GHz (3.8GHz turbo) (NO 

VGA) 
1.265.000 36T 



Tƣơng đƣơng CPU Intel Core i3-4150 

CPU AMD: Nhóm CPU hiệu năng cao đa năng: Văn phòng - Giải trí - Game - Sử dụng VGA tích hợp 

A8–7600: socket FM2+, 4MB L2 cache/65w  Quad core 3.8GHz 
turbo  

 1.900.000 36T 

A10-7800: socket FM2+, 4MB L2 cache, 4 core 3.5GHz (3.9GHz turbo) 

Tƣơng đƣơng CPU Intel i5-4460 
  2.950.000 36T 

CPU Ryzen SK AM4- BẢO HÀNH 3 NĂM  

CPU AMD Ryzen ATHLON 200GE  CHÍNH HÃNG  1.285.000 36T 

CPU AMD Ryzen 3 2200G   CHÍNH HÃNG 

MUA SL 10 TẶNG KÈM 1 SSD 120GB AGI 

 2.230.000 36T 

CPU AMD RYZEN 3 3200G -  CHÍNH HÃNG  2.550.000 36T 

CPU AMD RYZEN 3 3400G -  CHÍNH HÃNG  4.080.000 36T 

CPU AMD Ryzen 5 2400G  CHÍNH HÃNG  3.390.000 36T 

CPU AMD Ryzen 5 1600  CHÍNH HÃNG  4.300.000 36T 

CPU AMD RYZEN 5 2600 –  BOX NHẬP KHẨU  3.300.000 36T 

CPU AMD RYZEN 5 2600 –  CHÍNH HÃNG  3.700.000 36T 

CPU AMD RYZEN 5 2600X -  CHÍNH HÃNG  5.375.000 36T 

CPU AMD RYZEN 7 2700 -   BOX NHẬP KHẨU  CALL 36T 

CPU AMD RYZEN 7 2700X -   BOX NHẬP KHẨU  CALL 36T 

CPU AMD RYZEN 7 2700 -  CHÍNH HÃNG  6.950.000 36T 

CPU AMD RYZEN 7 2700X -  CHÍNH HÃNG  7.850.000 36T 

CPU AMD RYZEN 5 3600 -  CHÍNH HÃNG  5.350.000 36T 

CPU AMD RYZEN 5 3600X -  CHÍNH HÃNG  6.365.000 36T 

CPU AMD RYZEN 7 3700x -  CHÍNH HÃNG  8.550.000 36T 

CPU AMD RYZEN 7 3800x -  CHÍNH HÃNG  10.190.000 36T 

CPU AMD RYZEN 7 3900x -  CHÍNH HÃNG  13.030.000 36T 

CPU AMD THREADRIPPER 2920X  Không Fan  16.300.000 36T 

CPU AMD THREADRIPPER 2950X  Không Fan  22.900.000 36T 

CPU AMD THREADRIPPER 2970WX   Không Fan  33.300.000 36T 

CPU AMD  THREADRIPPER 2990WX Không Fan  47.500.000 36T 



MAIN SOCKET 775/1155/.. HÀNG THAY THẾ CTY    

MB  NEC H61 SK 775 RAM 3 –full box  1 NĂM Cty 560.000 12T 

    

MB GIGA  G31 SK 775 RAM 2 –full on     1 NĂM Cty 550.000 12T 

MB GIGA G31 SK 775 RAM 2 –full on      3 NĂM Cty 680.000 36T 

MB GIGA G41 SK 775 RAM 2 –full on       1 NĂM Cty 550.000 36T 

MB GIGA G41 SK 775 RAM 3 –full on       1 NĂM Cty 600.000 12T 

MB GIGA G41 SK 775 RAM 3 –full on      3 NĂM Cty 800.000 36T 

MB ASUS G31 SK 775 RAM 2 –full on       1 NĂM Cty 550.000 12T 

MB ASUS G41 SK 775 RAM 3 –full on       1 NĂM Cty 550.000 12T 

    

MB DELL G31 SK 775 RAM 2 –full on      1 NĂM Cty 700.000 12T 

MB DELL G31 SK 775 RAM 2 –full on      3 NĂM Cty 750.000 36T 

MB DELL G41 SK 775 RAM 3 –full on      1 NĂM Cty 800.000 12T 

MB DELL G41 SK 775 RAM 3 –full on      3 NĂM Cty 870.000 36T 

MAIN AFOX 

MB  AFOX G31MA2/775 (CỔNG VGA/DVI)  690.000 36T 

MB  AFOX G41MA7/775 (CỔNG VGA)  750.000 36T 

MB AFOX H55MA4/1156(VGA/HDMI)  800.000 36T 

MB AFOX H61MA5/1155(VGA/HDM)  940.000 36T 

MB AFOX H61MA5-V2/1155(VGA/HDM) LAN 1G  970.000 36T 

MB AFOX B75MA5/1155(VGA/HDM)  970.000 36T 

MB AFOX B75MA5-V1/1155(VGA/HDM) LAN 1G  990.000 36T 

MB AFOX H81 IH81-MA 
 920.000 36T 

MB AFOX H110/1151(VGA/HDMI)  1.040.000 36T 

MB AFOX B250MA/1151(VGA/DVI)  1.250.000 36T 

MAIN ECS SOCKET 1150 

MAIN  ECS H81H3 BTC  1.050.000 36T 

MAIN ECS  H81H3-M4  RAM 3  930.000 36T 



MAIN ECS H110M-C2H D3L RAM 3  1.100.000 36T 

MAIN ECS   H110M4-C2H    RAM 4  1.100.000 36T 

MAIN MSI  SOCKET 1150/1151 

MSI   H61M DDR3 RENEW  810.000 36T 

MSI   H81M DDR3 RENEW  650.000 36T 

MSI   H81M –E33  1.100.000 36T 

MSI   H110M PRO-VD PLUS DDR4  1.200.000 36T 

MSI   H110M PRO-VH PLUS DDR4  1.280.000 36T 

MSI H110M PRO-VDL DDR4  1.280.000 36T 

MAIN MSI COFFEE LAKE – HỔ TRỢ BỘ XỬ LÝ 6 NHÂN  

MSI H310M PRO-VD  1.370.000 36T 

MSI H310M PRO-VH  1.500.000 36T 

MSI H310M PRO-VDH  1.370.000 36T 

MSI H310M PRO-VL  1.330.000 36T 

MSI H310M PRO-VHL  1.600.000 36T 

MSI H310M PRO M.2  1.980.000 36T 

MSI  H310M GAMING ARCTIC  2.100.000 36T 

MSI B360M PRO - VD  1.520.000 36T 

MSI B360M PRO - VH  1.545.000 36T 

MSI B365M PRO - VH  1.570.000 36T 

MSI B365M PRO - VDH  1.700.000 36T 

MSI B360M- BAZOOKA  2.080.000 36T 

MSI B360M GAMING PLUS  2.100.000 36T 

MSI B360M- MOTAR  1.970.000 36T 

MSI B360M- MOTAR TIANIUM  2.550.000 36T 

MSI B360 A PRO  2.550.000 36T 

MSI B360 GAMING PLUS  2.750.000 36T 

MSI B360M GAMING  ARCTIC  3.050.000 36T 



MSI B360 GAMING PRO CARBON  3.250.000 36T 

MSI  H370M BAZOOKA  2.800.000 36T 

MSI  H370 GAMING PLUS  3.300.000 36T 

MSI  H370 GAMING PRO CARBON  3.600.000 36T 

MSI Z370 A PRO  3.150.000 36T 

MSI Z370M MOTAR   3.560.000 36T 

MSI Z370 SLI PLUS     3.990.000 36T 

MSI Z370 PC PRO    3.700.000 36T 

MSI Z370 GAMING  PLUS  3.710.000 36T 

MSI Z370 KRAIT GAMING  4.200.000 36T 

MSI Z370 TOMAHAWK   3.950.000 36T 

MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC  4.650.000 36T 

MSI Z370 GAMING PRO CARBON   4.950.000 36T 

MSI Z370 GAMING PRO CARBON AC  5.450.000 36T 

MSI Z370 GAMING M5   (Tặng Balo MSI )  5.350.000 36T 

MSI Z390 MAG TOMAHAWK  4.250.000 36T 

MSI  X299 SLI PLUS  6.450.000 36T 

MSI  X299 TOMAHAWK  6.900.000 36T 

MSI  X299 GAMING PRO CARBON  10.600.000 36T 

BIOSTAR- 6 tháng đầu 1 đổi mới và sau 6 tháng đổi sản ph m tương 
đương, bảo hành cả cháy nổ IC-Tụ. 

      

BIOSTAR  H81M GV3  950.000 36T 

BIOSTAR  H81M HV3  990.000 36T 

BIOSTAR   H110MH D4  1.120.000 36T 

BIOSTAR H310MHD pro  1.320.000 36T 

BIOSTAR B360MHD pro  1.500.000 36T 

BIOSTAR H110M-BTC SK 1151 (6 khe  VGA)  1.150.000 36T 

BIOSTAR TB250BTC + SK 1151  

(8 khe vga ) 
 1.550.000 36T 

BIOSTAR TB250BTC PRO SK 1151  

(12 khe vga ) 
 1.650.000 36T 



MAINBOARD ASROCK  socket 1150  (HASWELL) 

ASROCK H61 RENEW CTY 3N 730.000 36T 

ASROCK H81M RENEW CTY 3N 550.000 36T 

ASROCK H110 PRO BTC+(13 KHE VGA) 990.000 36T 

ASROCK H110M-DVS R2.0 (RAM 4)( DVI/VGA) 1.080.000 36T 

ASROCK  H110M-HDV(R3.0)(HDMI/VGA/DVI) 1.150.000 36T 

MAINBOARD ASROCK   

socket 1151  COFFEELAKE 

Intel Skylake Series H310 ( Socket 1151 )   

ASROCK H310CM-DVS 1.130.000 36T 

ASROCK H310CM-HDV 1.170.000 36T 

ASROCK H310CM-HDV/M2 1.410.000 36T 

ASROCK H310M-HDV/M.2(form  ớn) 1.410.000 36T 

Intel Coffe Lake (Socket 1151)   

ASROCK  B360M HDV 1.500.000 36T 

ASROCK B360M Pro4 1.820.000 36T 

ASROCK B360 Gaming K4 2.550.000 36T 

ASROCK B365M HDV  1.650.000 36T 

ASROCK B365 Phantom Gaming 4  Chipset  B365 2.600.000 36T 

ASROCK B365M Phantom Gaming 4  Chipset  B366 2.130.000 36T 

ASROCK B365M Pro4  Chipset  B367 2.040.000 36T 

Intel Coffelake (Socket 1151)   

ASROCK Z370M PRO4 2.580.000 36T 

ASROCK Z370 PRO4 2.610.000 36T 

ASROCK Z390 PRO4 2.880.000 36T 

ASROCK  Z390 Steel Legend NEW CALL 36T 

ASROCK Z390 TAICHI 5.450.000 36T 



ASROCK Z390 PHANTOM GAMING 6 4.450.000 36T 

ASROCK Z390 PHANTOM GAMING 9 6.250.000 36T 

MAIN SERVER ASROCK (CHIP INTEL) SK 2011/SK 2066 

B250M PRO4 SK 1151 1.600.000 36T 

ASROCK X299 EXTREME4 5.250.000 36T 

MAIN SERVER ASUS (CHIP INTEL) SK 1151 

MAIN SERVER ASUS P10SX SOCKET 1151 3.500.000 36T 

MAIN SERVER ASUS E3 PRO GAMING V5(C232 CHIPSET) 3.100.000 36T 

MAIN INTEL SERVER SK 1150/1151 

S1200V3RPS SOCKET 1150   CHẠY ECC DDR3   
Cty 

36TH 
1.250.000 36T 

DBS1200SPSR   SOCKET 1151   CHẠY ECC DDR4 
Cty 

36TH 
1.990.000 36T 

DBS1200SPSR   SOCKET 1151   CHẠY ECC DDR4    3.650.000 36T 

ASUS MB LGA1150  intelCore i3-5-7(4th Gen) 

Asus 5X PROTECTION DIGI+VRM 

MB ASUS H61-M RENEW CTY/1N  770.000 12T 

MB ASUS H61-M   RENEW CTY/3N  850.000 36T 

MB ASUS B75   RENEW CTY/3N  950.000 12T 

MB ASUS H81M/MK/MD/ME  TRAY RENEW CTY/3N  700.000 36T 

H81M-K BOX MÀU CTY  970.000 36T 

H81M-K  1.170.000 36T 

MAIN ASUS  SOCKET 1151 

ASUS H110MK(DVI/VGA) CTY  820.000 36T 

ASUS H110MK(DVI/VGA)  1.270.000 36T 

ASUS EX-H110M-V3(DVI)  1.300.000 36T 

ASUS H110MP  1.350.000 36T 

ASUS H110ME/M.2 RENEW CTY 3N  1.200.000 36T 

ASUS H110ME/M.2  1.450.000 36T 



ASUS B250 Expert Mining- 19 KHE VGA   1.850.000 36T 

MAINBOARD ASUS COFFEE LAKE BẢO HÀNH 36 THÁNG 

ASUS PRIME H310MK(VGA/DVI)  1.380.000  

ASUS PRIME H310M-R R2.0(VGA/HDMI)  1.400.000  

ASUS PRIME H310M-CS R2.0(VGA/DVI)  1.340.000  

ASUS PRIME H310ME(VGA/HDMI)  1.410.000  

ASUS PRIME H310MD(VGA/HDMI)  1.460.000  

ASUS B450M-A PRIME 
 1.720.000  

ASUS EX-B360M-V 
 1.480.000  

ASUS EX-B365M-V5 
 1.590.000  

ASUS B365MK 
 1.630.000  

ASUS TUF  B365M PLUS GAMING 
 2.450.000  

ASUS TUF  B360M PLUS GAMING 
 2.150.000  

ASUS ROGSTRIX  B360-G GAMING 
 2.050.000  

ASUS  ROG STRIX B360-F GAMING 
 3.060.000  

ASUS   ROG STRIX B360-H GAMING 
 2.950.000  

ASUS  PRIME Z370M-PLUS II  3.150.000  

ASUS  PRIME Z390M-PLUS  2.750.000  

ASUS  PRIME Z390-P  3.570.000  

ASUS  TUF Z390M PRO GAMING  4.029.000  

ASUS  TUF Z390 PRO GAMING  4.920.000  

ASUS  TUF Z390-PLUS GAMING wifi  5.165.000  

ASUS  TUF Z390M-PRO GAMING (WIFI)  5.217.000  

ASUS  ROG STRIX Z390-H GAMING  4.550.000  

ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING  5.550.000  

ASUS  ROG STRIX Z390-I GAMING  6.250.000  

ASUS ROG Maximus XI Extreme  11.990.000  

ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA  10.900.000  

ASUS ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI AC) /CE  8.990.000  



ASUS ROG MAXIMUS XI CODE  8.890.000  

ASUS ROG MAXIMUS XI HERO  7.550.000  

ASUS ROG MAXIMUS XI GENE  8.550.000  

Sever ASUS 

ASUS P10S-X  3.600.000  

ASUS Z10PA-D8C  7.900.000  

ASUS Z10PE-D8WS  12.770.000  

ASUS Z10PE-D16WS  14.100.000  

ASUS MB-SER-ASUS Z11PA-D8  14.500.000  

ASUS MB-SER-ASUS Z11PA-U12/10G-2S  13.500.000  

ASUS MB-SER-ASUS WS-C246 PRO  5.900.000  

ASUS Mainboard SK2066 Socket For SKYLAKE 

ROG STRIX X299-E GAMING  9.800.000  

GIGABYTE X99 Mainboard SK2066 Socket For SKYLAKE 

GIGA X299-UD4  5.650.000  

GIGA X299 -AORUS  GAMING3 PRO  6.680.000  

GIGA X299 -AORUS  ULTRA GAMING PRO  9.200.000  

GIGA X299-AORUS  GAMING7  9.650.000  

GIGA X299-DESINGNARE EX  11.400.000  

MAIN GIGABYTE  H110 SOCKET 1151  SKYLAKE 
 

GIGABYTE H110MDS2-DDR4(CTY RENEW BOX MÀU)  970.000 36T 

GIGABYTE H110MDS2-DDR4--- CALL GIÁ TỐT SL  1.385.000 36T 

GIGABYTE  H110M-GAMING3-DDR4 CTY  1.380.000 36T 

GIGABYTE  H110MS2PV-DDR4--- CALL GIÁ TỐT SL  1.525.000 36T 

MAIN GIGABYTE SERVER 

GIGABYTE C246-WU4   ( Server/WS )  5.950.000 36T 

GIGABYTE  MW51-HP0  ( Server/WS )  15.490.000 36T 

GIGABYTE GA-X150 PLUS WS DDR4   2.450.000 36T 



MAIN GIGABYTE COFFEE LAKE- BẢO HÀNH 36 THÁNG 

MAIN GIGA H310M-DS2  COFFEE LAKE  1.485.000  

MAIN GIGA H310M S2H (dvi,hdmi)  1.485.000  

MAIN GIGA H310-D3  COFFEE LAKE  1.815.000  

MAIN GIGA  B360M-D2V  COFFEE LAKE   1.580.000  

MAIN GIGA  B360M-D3H  COFFEE LAKE  2.060.000  

MAIN GIGA  B360M Aorus Gaming 3  COFFEE LAKE  2.060.000  

MAIN GIGA  B360M Aorus PRO  COFFEE LAKE  2.080.000  

MAIN GIGA  B360 N WIFI  COFFEE LAKE  2.700.000  

MAIN GIGA  B360 Aorus Gaming 3  COFFEE LAKE  2.800.000  

MAIN GIGA  B365M-D2V                New  1.580.000  

MAIN GIGA  B365M-DS3H             New  1.810.000  

    

MAIN GIGA H370M-D3H COFFEE LAKE  2.845.000  

MAIN GIGA H370-Aorus Gaming3  3.150.000  

MAIN GIGA Z390M                         New  2.850.000  

MAIN GIGA Z390M GAMING      New  3.400.000  

MAIN GIGA Z390 AORUS XTREME (GM9)  13.900.000  

MAIN GIGA Z390 AORUS Master (GM7)  7.160.000  

MAIN GIGA Z390 Designare  6.550.000  

MAIN GIGA Z390 AORUS Ultra (GM5)  6.100.000  

MAIN GIGA Z390 AORUS Pro WIFI (Ultra WF)  5.050.000  

MAIN GIGA Z390 AORUS ELITE (GM3)  4.600.000  

MAIN GIGA Z390 Gaming X  3.750.000  

MAIN GIGA Z390-UD  2.980.000  

THIẾT BỊ NGOẠI VI GIGABYTE/AORUS(BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG) 

BÀN PHÍM GAMING AORUS K7  http://www.gigabyte.vn/Keyboard  2.590.000  

BÀN PHÍM GAMING FORCE K81 http://www.gigabyte.vn/Keyboard  1.590.000  

CHUỘT GAMING AORUS M3 http://www.gigabyte.vn/Mouse  990.000  

http://www.gigabyte.vn/Keyboard
http://www.gigabyte.vn/Keyboard
http://www.gigabyte.vn/Mouse


VỎ CASE GAMING AC300W 
http://www.gigabyte.vn/Chassis/XTREME-GAMING 

 2.210.000  

TẢN NHIỆT CPU ATC700  
http://www.gigabyte.vn/Thermal-Solution/AORUS-CPU-cooler#kf 

 1.890.000  

GHẾ GAMING AGC300  
http://www.gigabyte.vn/Gaming-Gear/XGC300#kf 

 7.990.000  

MAIN GIGABYTE  SOCKET 1155    

CHIPSET H61/B75/B85      

MB GIGA H61 (NV/3N) CTY  880.000 36T 

MB GIGA H61VSP HDMI/CTY /3N   880.000 36T 

MB GIGA H61M-DS2 –V 2.0  CTY RENEW/3N   820.000 36T 

MB GIGA H61M-DS2 –V 3.0  CTY RENEW/3N   900.000 36T 

MB GIGAG B75M D3V/B75 HD3  CTY RENEW/3N  1.100.000 36T 

MAIN GIGABYTE  SOCKET 1150    

H81M-DS2 BOX  MÀU  CTY/3N   790.000 36T 

H81M-S2PV BOX  MÀU  CTY/3N   850.000 36T 

H81M-DS2(V2.0)   VIỄN SƠN    1.350.000 36T 

GA-B85D2V/GA-B85M-D3V  SK 1150     WHITE BOX CTY/3N   880.000 36T 

Main Giga B150M RENEW  BOX CTY/3N   880.000 36T 

Mainboard AMD  

GIGA AMD    

GA-A320M-S2H  1.205.000 36T 

AB350M-DS3H  1.490.000 36T 

AX370M-DS3H   1.570.000 36T 

GA-B450M-GAMING  1.545.000 36T 

B450M-DS3H  1.750.000 36T 

B450AORUS-M  2.250.000 36T 

GA-B450 Aorus Elite  2.250.000 36T 

B450 AORUS-PRO  2.990.000 36T 

X470 AORUS ULTRA GAMING  3.850.000 36T 

X470 AORUS GAMING  5 WIFI  4.870.000 36T 

http://www.gigabyte.vn/Chassis/XTREME-GAMING
http://www.gigabyte.vn/Thermal-Solution/AORUS-CPU-cooler%23kf
http://www.gigabyte.vn/Gaming-Gear/XGC300%23kf


X470 AORUS GAMING  7 WIFI  6.350.000 36T 

X570 GAMING X  4.550.000 36T 

X570  AORUS-PRO  6.575.000 36T 

X570  AORUS-ULTRA  7.600.000 36T 

X570  AORUS-MASTER  9.250.000 36T 

X570  AORUS-EXTREME  17.100.000 36T 

ASUS AMD    

PRIME A320M-K  1.150.000 36T 

PRIME B350-PLUS  2.580.000 36T 

PRIME-X370-PRO  3.990.000 36T 

ROG STRIX B350F GAMING  3.150.000 36T 

STRIX X370-F GAMING  5.450.000 36T 

CROSSHAIR-VI-HERO  6.167.000 36T 

MSI AMD-Main MSI chip AMD SK AM4    

MSI A320M PRO VDS V2  1.120.000 36T 

MSI  A320M BAZOOKA  2.050.000 36T 

MSI B350M Gaming Pro   2.050.000 36T 

MSI B350M MORTAR  2.290.000 36T 

MSI B350M Tomahawk Artic (tang mouse DSB1)  3.350.000 36T 

MSI B350 PC Mate   2.530.000 36T 

MSI B450M MORTAR  2.450.000 36T 

MSI B450M BAZOOKA PLUS  2.200.000 36T 

MSI B450M GAMING PLUS  2.350.000 36T 

MSI B450M PRO -M2  1.990.000 36T 

MSI B450 GAMING PRO CARBON AC  3.550.000 36T 

MSI X470 GAMING PLUS  3.990.000 36T 

ASROCK AMD- SK AM4- BẢO HÀNH 36 THÁNG    

A320M-HDV  1.050.000 36T 

A320M-PRO 4  1.450.000 36T 



AB350M-HDV  1.350.000 36T 

AB350M PRO4  1.800.000 36T 

AB350 Gaming-ITX/ac  3.100.000 36T 

AB350 GAMING K4  2.200.000 36T 

X370 M PRO4  1.660.000 36T 

X470 Taichi  5.350.000 36T 

X470 Master SLI  3.450.000 36T 

B450M HDV  1.700.000 36T 

B450M PRO4  1.750.000 36T 

B450 PRO4  2.200.000 36T 

B450M Pro4-F  1.550.000 36T 

B450M Steel Legend  2.050.000 36T 

X399 Phantom Gaming 6  6.600.000 36T 

LCD VIEWPARKER  LIỀN NGUỒN 

Monitor All In One  Viewpaker E241EMI/G SERIES 
Series 23.6” 

 2.550.000 36T 

Monitor All In One Viewpaker  E270 HMG - D 
SERIES Series 27” IPS 

 3.450.000 36T 

Monitor  All In One  Viewpaker E320DMG Series 32” IPS 144mhz 4.900.000 36T 

LCD HKC CHÍNH HÃNG 

LCD HKC 19.5” M20A6  1.800.000 24T 

LCD HKC 21.5” M21A6  2.150.000 24T 

LCD HKC 23.6” M24A6  2.550.000 24T 

LCD HKC 24” M24G1 FHD 144MHZ  4.400.000 24T 

LCD HKC  27” M27A6 FULL HD  3.750.000 24T 

LCD HKC  27” M27A6FX LED 75MHZ  3.800.000 24T 

LCD HKC  24” M24A9X CONG LED 75MHZ FULL VIỀN  2.750.000 24T 

LCD HKC  27” M27A9X CONG LED 75MHZ  3.850.000 24T 



LCD HKC  32” M32A5F CONG  5.150.000 24T 

LCD HKC GAMING CHÍNH HÃNG 

LCD HKC 27” NB27C2   MÀN HÌNH  CONG 144HZ  4.850.000 24T 

LCD HKC 27” M27G1F   MÀN HÌNH  CONG 144HZ  6.950.000 24T 

LCD HKC 27” M27G1Q   MÀN HÌNH  CONG 144HZ  7.950.000 24T 

LCD HKC 32” M32A7F   MÀN HÌNH  CONG 165HZ-FULLHD  7.150.000 24T 

LCD HKC 32” M32A7Q   MÀN HÌNH  CONG 144HZ-2K  7.350.000 24T 

LCD MSI GAMING CHÍNH HÃNG 

LCD MSI 32” Optix AG32C-CONG- FHD 165mHZ 7.560.000 36T 

LCD MSI 32” Optix AG32CQ-CONG tần số-2k 144mHZ 8.450.000 36T 

LCD  INSIGNIA  CHÍNH HÃNG 

LCD   INSIGNIA 27”  NS-PMG278 144MHZ-

2K 
 4.890.000 36T 

LCD THINKVIEW CHÍNH HÃNG 

LCD 24” CONG THINKVIEW G240 FHD 75HZ  2.750.000 24T 

LCD 27” CONG THINKVIEW G270 165HZ  5.050.000 24T 

LCD 32” CONG THINKVIEW G320 165HZ  6.450.000 24T 

LCD SAMSUNG  CTY/CHÍNH HÃNG 

LCD 17” SAMSUNG VUÔNG E1720NRX CTY 990.000 24T 

LCD 22" SAMSUNG LS22F350FHEXXV(ĐEN)  

   khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 2.390.000 24T 

LCD 24" SAMSUNG 24F350HL/XV(ĐEN)  

   khách MUA SỈ & làm net call sl(khuyến mãi 2690k) 
VINA 2.710.000 24T 

LCD 24" SAMSUNG 24D330HS/XV(ĐEN) - NEW 

   khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 2.450.000 24T 

LCD 24" SAMSUNG 24D332HSX/XV(ĐEN) - NEW 

   khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 2.890.000 24T 

LCD 24" SAMSUNG 24F360HL/XV 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 2.950.000 24T 



LCD 25" SAMSUNG LS25HG50FQEXXV 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 7.550.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG  LS27F350FHEXXV 

  khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 3.750.000 24T 

LCD  28" SAMSUNG LU28E590DS/XV Độ Phân giải 4k 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 7.890.000 24T 

LCD  28" SAMSUNG LU28H750UQEXXV 

  khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 11.790.000 24T 

LCD  27" SAMSUNG  LS27R750QEEXXV VINA 12.550.000 24T 

LCD  32" SAMSUNG LS32R750QEEXXV VINA 14.210.000 2T 

Model Cong 

LCD 24" SAMSUNG LC24F390FHEXXV   MÀN HÌNH CONG 

   khách MUA SỈ & làm net call sl (bán khuyến mãi 2820k) 

VINA 3.190.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27F390FHEXXV MÀN HÌNH CONG 

  khách MUA SỈ & làm net call sl (bán khuyến mãi 4450k) 
VINA 4.990.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27F397FHEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl (bán khuyến mãi 3950k) 

VINA 4.990.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG  LC27H580FDEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VIVA 5.500.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27F581FDEXXV MÀN HÌNH CONG 

   khách MUA SỈ & làm net call sl 
VIVA 5.990.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27F591FDEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VIVA 6.489.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27H711QEEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 10.899.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG  LS27H850QFEXXV  MÀN HÌNH CONG 

  khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 11.600.000 24T 

LCD 32" SAMSUNG LC32F391FWEXXV MÀN HÌNH CONG 

  khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 5.650.000 24T 

LCD 32" SAMSUNG LC32H711QEEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 12.297.000 24T 

LCD 34" SAMSUNG LC34F791WQEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 21.990.000 24T 

LCD 34" SAMSUNG  LC34J791WTEXXV  MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 23.990.000 24T 

Model  Cong Game 

LCD 27" SAMSUNG LC27FG70FQEXXV MÀN HÌNH CONG VINA 10.654.000 24T 



 khách MUA SỈ & làm net call sl 

LCD 27" SAMSUNG LC27FG73FQEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 10.654.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27JG50QQEXXV  MÀN HÌNH CONG VINA 7.300.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27JG54QQEXXV   MÀN HÌNH 

CONG 
VINA 8.989.000 24T 

LCD 32" SAMSUNG  LC32JG50QQEXXV  MÀN HÌNH 

CONG 

  khách MUA SỈ & làm net call sl(bán khuyến mãi 7550k) 
VINA 8.090.000 24T 

LCD 32" SAMSUNG  LC32JG51QQEXXV  MÀN HÌNH 

CONG 

  khách MUA SỈ & làm net call sl (bán khuyến mãi call) 
VINA 8.189.000 24T 

LCD 32" SAMSUNG  LC32JG54QQEXXV   MÀN HÌNH 

CONG 

  khách MUA SỈ & làm net call sl  

VINA 10.389.000 24T 

LCD 27" SAMSUNG LC27HG70QQEXXV  MÀN HÌNH 

CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 

VINA 14.100.000 24T 

LCD 32" SAMSUNG LC32HG70QQEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 15.714.000 24T 

LCD 43" SAMSUNG  LC43J890DKEXXV  MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 24.990.000 24T 

LCD 49" SAMSUNG  LC49J890DKEXXV  MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 26.990.000 24T 

LCD 49" SAMSUNG LC49HG90DMEXXV MÀN HÌNH 

CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 

VINA 29.990.000 24T 

LCD 49" SAMSUNG LC49RG90SSEXXV MÀN HÌNH CONG 

 khách MUA SỈ & làm net call sl 
VINA 42.989.000 24T 

LCD DELL CTY/CH 

LCD 17"      DELL VUÔNG  FULL BOX  -RENEW    CTY     750.000 12T 

LCD 19"      DELL VUÔNG  FULL BOX -RENEW    CTY 980.000 12T 

LCD 19"      DELL WIDE  FULL BOX  -RENEW   CTY 1.020.000 12T 

LCD 22"     DELL WIDE  FULL BOX-RENEW   CTY 1.220.000 12T 

LCD 23"     DELL WIDE  FULL BOX-RENEW  -FULL HD CTY 1.280.000 12T 

LCD 23"     DELL E2311H WIDE  FULL BOX-RENEW  CH BH CTY 1.850.000 24T 



LCD 24"     DELL WIDE  FULL BOX-RENEW  -FULL HD CTY 1.310.000 12T 

LCD 17”      DELL 170S/1713C VUÔNG   -RENEW                 CTY 1.020.000 24T 

LCD 19”      DELL 190S VUÔNG  -RENEW BH CTY 1.100.000 12T 

LCD 19”      DELL 190S VUÔNG  -RENEW                   BH CTY 1.190.000 24T 

LCD 19”      DELL 1913 VUÔNG   - RENEW                  BH CTY 1.250.000 24T 

LCD 19”      DELL 1914 WIDE   - RENEW                  BH CTY 1.250.000 24T 

LCD 19”      DELL 1909W ULTRASHARP WIDE  -

RENEW                   
CTY 1.410.000 24T 

LCD 27”     DELL WIDE(VGA/DVI/HDMI/LOA) -RENEW                    CTY 2.100.000 12T 

LCD 17”     DELL E1715S VUÔNG       CH 2.210.000 36T 

LCD 19”     DELL 1916HV CH 1.660.000 36T 

LCD 19”     DELL 1916H CH 1.720.000 36T 

LCD 19”     DELL P1917S VUÔNG  CH 3.600.000 36T 

LCD 20”     DELL E2016HV CH 1.960.000 36T 

LCD 20”     DELL E2016H CH 2.020.000 36T 

LCD 20”     DELL P2016       CH 2.280.000 36T 

LCD 20”     DELL P2018H      CH 2.890.000 36T 

LCD 22”     DELL E2216HV CH 2.240.000 36T 

LCD 22”     DELL E2216H CH 2.260.000 36T 

LCD 22”     DELL E2219HN CH 2.420.000 36T 

LCD 22”     DELL SE2219HX CH 2.610.000 36T 

LCD 22”     DELL E2216HV  CH 2.240.000 36T 

LCD 22”     DELL P2217 VGA, USB, Display, HDMI port CH 2.800.000 36T 

LCD 22”     DELL P2217H  (LED + IPS) CH 3.200.000 36T 

LCD 22”     DELL P2219H (LED + IPS) CH 3.250.000 36T 

LCD 21.5”  DELL S2216H  VGA/HDMI/LED/IPS   CH 3.100.000 36T 

LCD 21.5”  DELL S2218H  VGA/HDMI/LED/IPS   CH 3.200.000 36T 

LCD 22”     DELL S2240T(Màn hình cảm ứng)  CH 6.100.000 36T 

LCD 23”     DELL E2318H  CH 2.750.000 36T 

LCD 23”     DELL S2318H IPS GƢƠNG CH 5.050.000 36T 



LCD 23”     DELL S2319H CH 3.480.000 36T 

LCD 23”     DELL P2317H   CH 3.480.000 36T 

LCD 23”     DELL P2319H  CH 3.490.000 36T 

LCD 24”     DELL S2417H(DISPLAY PORT &VGA)            CH 2.940.000 36T 

LCD 24”     DELL S2419H CH 4.660.000 36T 

LCD 24”     DELL S2419HGF-144MHZ 1MS CH 5.400.000 36T 

LCD 24”     DELL E2417H(DISPLAY PORT &VGA)     CH 2.890.000 36T 

LCD 24”     DELL SE2417HG(HDMI&VGA)            CH 2.930.000 36T 

LCD 24”     DELL E2415H             CH 4.960.000 36T 

LCD 24”   DELL U2412M ULTRA CHUYÊN ĐỒ HỌA CAOCẤP            CH 4.150.000 36T 

LCD 24”   DELL U2417H  ULTRA CHUYÊN ĐỒ HỌA CAOCẤP            CH 5.100.000 36T 

LCD 24”   DELL U2419H  ULTRA CHUYÊN ĐỒ HỌA CAOCẤP            CH 5.250.000 36T 

LCD 24”   DELL U2419HC  ULTRA CHUYÊN ĐỒ HỌA CAOCẤP      CH 6.100.000 36T 

LCD 24”     DELL U2415H         CH 5.200.000 36T 

LCD 24”     DELL P2419H      CH 3.950.000 36T 

LCD 24”     DELL P2418HZ      CH 4.850.000 36T 

LCD 24”     DELL P2418HT    màn hình cảm ứng CH 6.480.000 36T 

LCD 24”     DELL S2415H-IPS HD-BLACK       CH 4.450.000 36T 

LCD 24”     DELL P2418D        CH 4.950.000 36T 

LCD 24”     DELL P2419HC        CH 5.100.000 36T 

LCD 24”     DELL P2415Q  màn hình 4K     CH 9.300.000 36T 

LCD 25”     DELL U2515H        CH 6.820.000 36T 

LCD 25”     DELL U2518D        CH 7.020.000 36T 

LCD 25”     DELL UP2516D        CH 8.350.000 36T 

LCD 25”     DELL AW2518HB CH 10.150.000 36T 

LCD 27”     DELL P2719H        CH 5.040.000 36T 

LCD 27”     DELL P2719HT       CH 4.990.000 36T 

LCD 27”     DELL S2715H        CH 7.250.000 36T 

LCD 27”     DELL S2718H        CH 7.180.000 36T 

LCD 27”     DELL SE2719H        CH 4.100.000 36T 



LCD 27”     DELL SE2716H---MH CONG         CH 7.000.000 36T 

LCD 27”     DELL P2717H        CH 4.880.000 36T 

LCD 27”     DELL P2715H        CH 5.340.000 36T 

LCD 27”     DELL UZ2715H CH 8.200.000 36T 

LCD 27”     DELL U2719D CH 10.050.000 36T 

LCD 27”     DELL U2719DC CH 10.700.000 36T 

LCD 27”     DELL S2716DG CH 13.900.000 36T 

LCD 27”     DELL P2715Q màn hình 4K          CH 13.500.000 36T 

LCD 27”     DELL U2718Q màn hình 4K          CH 12.300.000 36T 

LCD 29”     DELL U2913WM - IPS        CH 10.250.000 36T 

LCD 32”     DELL U3415W 4K CONG       CH 19.650.000 36T 

LCD 43”     DELL P4317Q       CH 16.950.000 36T 

LCD AOC 

LCD 18.5”  AOC E970SWN  Wide      1,410.000 36T 

LCD 20”   AOC E2070SWN  1.520.000 36T 

LCD 20”   AOC I2080SW  1.600.000 36T 

LCD 20”   AOC 20E1H/74  1.650.000 36T 

LCD 20.7”    AOC  E2180SWN   1.780.000 36T 

LCD 22”    AOC  E2270SWN   1.795.000 36T 

LCD 22”   AOC 22EH1/74  2.150.000 36T 

LCD 22”    AOC  22B1HS/74 – IPS- HDMI/VGA  2.150.000 36T 

LCD 24”    AOC  24B1XHS/74 – IPS- HDMI/VGA  2.670.000 36T 

LCD 24” AOC  C24G1 CONG 144MHZ-FULL VIỀN  4.300.000 36T 

LCD 24” AOC  24V2Q IPS FULL VIỀN  2.850.000 36T 

LCD 27” AOC  27V2Q IPS FULL VIỀN  4.300.000 36T 

LCD 27” AOC   27E1H  - CALL SL GIA HOT  3.420.000 36T 

LCD 27” AOC  E2770SH - CALL SL GIA HOT  3.400.000 36T 

LCD 27” AOC  I2781FH    IPS - CALL SL GIA HOT     3.900.000 36T 

LCD 27” AOC  C27G1 CONG 144MHZ - CALL SL GIA HOT  5.900.000 36T 



LCD 32” AOC   AG322FCX  6.900.000 36T 

LCD PHILIPS(L.HỆ GIÁ TỐT KHI MUA SL CHO NET) 

LCD 18.5”   PHILIP  193V5L(VGA/HDMI)   1.480.000 36T 

LCD 20”      PHILIP   203V5LSB2/97  1.700.000 36T 

LCD 20”      PHILIP  206V6QSB-IPS  1.640.000 36T 

LCD 22”      PHILIP  223V5LHSB2      2.300.000 36T 

LCD 24”       PHILIP  246V5LSB    2,550.000 36T 

LCD 24”       PHILIP  243V7QJAB    2.620.000 36T 

LCD 24”       PHILIP  246E7QDSW/QDSB (HDMI+DVI+VGA) SL CALL 2.880.000 36T 

LCD 24”       PHILIP  247E6EDAW(HDMI+DVI+VGA) SL CALL 3.000.000 36T 

LCD 23”       PHILIP  234E5QHSB IPS   2.870.000 36T 

LCD 25”       PHILIP  257E7QDSB (HDMI + LED)  3.650.000 36T 

LCD  27”        PHILIP   273V5LHSB(hdmi/dvi/vga) LED  3.650.000 36T 

LCD  27”        PHILIP   278E9JQAB(hdmi/ vga) CONG 75MHZ  4.950.000 36T 

LCD 32”         PHLIP  328M6FJMB - MÀN HÌNH CONG 144MHZ  10.990.000 36T 

LCD ASUS 

USB-POWERED MONITOR 

USB-POWERED MONITOR  ASUS MB16AC  15.6" LCD-IPS 7.350.000 36T 

DÕNG PHỔ THÔNG 

LCD 20”   ASUS  VS207DF 1.900.000 36T 

LCD 22”   ASUS  VP228NE 2.450.000 36T 

LCD 24”   ASUS  VA249HE 2.640.000 36T 

LCD 24”   ASUS  VP249H 3.690.000 36T 

LCD 27”   ASUS  VP278H 5.250.000 36T 

DÒNG KHUNG NHÔM, KHÔNG VIỀN 

LCD 22” ASUS VZ229H Ultra-Slim 3.200.000 36T 

LCD 22” ASUS  VZ229HEUltra-Slim- FULL VIỀN 2.950.000 36T 

LCD 24” ASUS  VZ249HE Ultra-Slim 3.550.000 36T 



LCD 24” ASUS  VZ249H Ultra-Slim- có loa 3.750.000 36T 

LCD 27”  ASUS  VZ279HE 4.950.000 36T 

LCD 27”  ASUS  VZ27VQ CONG 7.190.000 36T 

LCD 27”  ASUS  VZ27AQ-2K 8.450.000 36T 

DÒNG 32INCH 

LCD ASUS 32”  VA325H 5.650.000 36T 

LCD ASUS 32”   VA32AQ 7.850.000 36T 

LCD ASUS 32”   VA326H - cong 8.450.000 36T 

DÕNG CAO CẤP 

LCD 28” ASUS   PB287Q 10.120.000 36T 

DÒNG -GAMING 

LCD 27” ASUS  PG279Q 18.550.000 36T 

DÒNG HIGH-END – MÀN HÌNH CONG 

LCD 24”    ASUS   VG248QE 6.590.000 36T 

LCD 25”    ASUS VG258Q 7.490.000 36T 

LCD 25”    ASUS ROG Strix XG258Q 10.990.000 36T 

LCD 27”   ASUS   VG278Q 8.790.000 36T 

LCD 32”    ASUS ROG Strix XG32VQR 16.490.000 36T 

LCD 35”    ASUS ROG Strix XG35VQ 20.650.000 36T 

LCD ACER 

LCD 18.5”  ACER EB192Q 1,530.000 36T 

LCD 20”     ACER K202HQL        1,750.000 36T 

LCD 24”     ACER  K242HQL FHD,VA 2.750.000 36T 

LCD 23.8”     ACER   ET241 FHD, IPS, 4ms  2.950.000 36T 

LCD 23.8”     ACER  R241Y-FULL  HD –IPS-75hz-1mz  3.550.000 36T 

LCD 23.8”     ACER  R241YB-FULL VIỀN-4MS GAME THỦ  4.090.000 36T 

LCD 23.8”     ACER   ED242QRA144Hz(Màn hình cong)  6.490.000 36T 

LCD 23.8”     ACER   VG240Y 23.8"FHD,1ms,75HZ  3.750.000 36T 

LCD 25”     ACER  KG251 FHD - FULL VIỀN-1MS GAME THỦ  9.990.000 36T 



LCD 24”     ACER  XB240H  FHD, 1ms, 144Hz  10.190.000 36T 

LCD 27”     ACER  XB271H  FHD ,1ms , 144Hz  13.150.000 36T 

LCD 27”     ACER  ET271 FHD  4.150.000 36T 

LCD 27”     ACER  VG270 FHD,75HZ,1MS  4.650.000 36T 

LCD 27”     ACER  VG270U IPS, 144Hz,1 MS  9.890.000 36T 

LCD 27”     ACER  ED273 75Hz(Màn hình cong)  5.250.000 36T 

LCD 27”     ACER  ED273 144Hz(Màn hình cong)  6.800.000 36T 

LCD 27”     ACER   KG271B- FULL HD  speaker 2Wx2  11.550.000 36T 

LCD 27”     ACER  Nitro XV273KP 27" 4K IPS  26.990.000 36T 

LCD 32”     ACER  ED322QR Curved(Màn hình cong)  9.920.000 36T 

LCD  ACER PREDATOR  

LCD PREDATOR ACER 24” XB241H-144HZ-1MS  10.890.000 36T 

LCD PREDATOR ACER 27” XB271HA  13.050.000 36T 

LCD PREDATOR ACER 27” XB271HU  17.990.000 36T 

LCD PREDATOR ACER 27”  XB273KP 4K IPS  36.590.000 36T 

LCD PREDATOR ACER 27”  XV273KP 4K IPS  26.590.000 36T 

LCD PREDATOR ACER 27”  X27 4K IPS 144MHZ  69.000.000 36T 

LCD PREDATOR ACER  34” X34P - 120Hz  26.990.000 36T 

LCD  PREDATOR ACER  35” Z35P  27.850.000 36T 

LCD  PREDATOR ACER  37.5” XR382CQK  30.500.000 36T 

LCD WIEWSONIC 

LCD 18.5” Viewsonic VA1903A  1.470.000 36T 

LCD 18.5” Viewsonic VA1901A   1,470.000 36T 

LCD 20”    Viewsonic   VX2039SA IPS VGA  1.680.000 36T 

LCD 22”     Viewsonic  VA2261-2  1.830.000 36T 

LCD 22”     Viewsonic  VA2261-6 DVI/VGA  1.980.000 36T 

LCD 22”     Viewsonic  VA2261H-9 HDMI/VGA  2.130.000 36T 

LCD 24”     Viewsonic  VA2403H  2.450.000 36T 



LCD 24”     Viewsonic  VA2419SH  2.650.000 36T 

LCD 24”     Viewsonic  VA2459SMH(HDMI/VGA) 

IPS-- CÓ LOA - FULL VIỀN – 3 CẠNH 
 2.650.000 36T 

LCD 24”     Viewsonic   VX2476Smhd IPS FULL VIỀN  3.300.000 36T 

LCD 24”     Viewsonic   GX2401- FULL HD- 144MHZ- CÓ 

LOA 
 5.650.000 36T 

LCD 24”     Viewsonic   GX2402- FULL HD- 144MHZ- CÓ 

LOA- THIẾT KẾ ĐÈN LED SAU LƢNG 
 6.250.000 36T 

LCD 24”    Viewsonic  VP2468- IPS – FULL VIỀN 4 

CẠNH- XOAY 180 ĐỘ 
  5.650.000 36T 

LCD 27”     Viewsonic  VA2719SH  - IPS VIỀN MỎNG  3.680.000 36T 

LCD 27”     Viewsonic  VA-2710H  IPS CALL SL 3.400.000 36T 

LCD 27”     Viewsonic  VA2759SMH(HDMI/VGA)  - IPS -

-- CÓ LOA FULL VIỀN 3 CẠNH MỎNG 
 4.190.000 36T 

LCD 27”     Viewsonic  VX2776smh  IPS-FULL VIỀN  4.450.000 36T 

LCD 27”     Viewsonic  XG2701- LED 144HZ, LOA 2W X2  6.800.000 36T 

LCD 27”     Viewsonic  VP2768- IPS- FULL VIỀN 4 ẠNH 

XOAY 90 ĐỘ 
 11.050.000 36T 

LCD 27”     Viewsonic   VX2758 C-mhd cong -144mHZ  6.490.000 36T 

LCD 32”     Viewsonic  VX3258-2KC-MHD(IPS)    9.790.000 36T 

LCD 32”     Viewsonic  VX3209-2K    6.200.000 36T 

LCD 32”     Viewsonic  VX3211mhd-2K có loa  7.250.000 36T 

LCD 32”     Viewsonic  VX3211mhd-4K   10.150.000 36T 

LCD 32” Viewsonic  VX3276mhd- Full HD   5.150.000 36T 

LCD 32” Viewsonic  VX3276mhd- 2K  6.600.000 36T 

LCD 32”     Viewsonic  VX3218-2K  6.300.000 36T 

LCD 32”     Viewsonic   VX3217-2KC-mhd cong WQHD  8.150.000 36T 

LCD 32”     Viewsonic   XG3202-C(màn hình cong)  7.700.000 36T 

LCD 22”     Viewsonic    TD2220-2(màn hình touch)  5.750.000 36T 

LCD 24”     Viewsonic    TD2421(màn hình touch)  8.000.000 36T 



LCD 27”     Viewsonic   TD2740(màn hình touch)  13.900.000 36T 

LCD BENQ 

LCD 22” BenQ GW2270 CỔNG VGA/DVI  1.970.000 36T 

LCD 22” BenQ GW2270H CỔNG VGA/HDMI  2.050.000 36T 

LCD 24” BenQ GW2470HL(VGA/HDMI/)  2.800.000 36T 

LCD 24” BenQ GW2480 (VGA/HDMI/ DisplayPort)IPS FULL VIỀN 3.250.000 36T 

LCD 24” BenQ –ZOWIE 24” XL2411P-144MHZ 
 DVI-DL / HDMI x1 / DP1.2 / Headphone 

 5.790.000 36T 

LCD 25” BENQ-ZOWIE-XL2546  11.500.000 36T 

LCD 25” BENQ-ZOWIE XL2536  9.900.000 36T 

LCD 27” BENQ-ZOWIE-RL2755  7.500.000 36T 

LCD 27” BENQ-ZOWIE-XL2720  10.450.000 36T 

LCD 27” BENQ-EW277HDR  6.150.000 36T 

LCD 27” BENQ- PV270  20.990.000 36T 

LCD 27” BenQ EW2770QZ(2K, HDMI/DP/Speaker)  10.950.000 36T 

LCD 27” BenQ EW2775ZH (VGA/HDMI)FULL HD FULL VIỀN 3.990.000 36T 

LCD 27” BenQ  PD2700Q  (HDMI) IPS  8.850.000 36T 

LCD 32” BenQ  PD3200Q   2K 2560 x 1440 ; 4ms (G2G)  13.900.000 36T 

LCD 32” BenQ  PD3200U   4K 3840x2160 at 60Hz ; 4ms 

(G2G) 
 17.800.000 36T 

LCD 24”  BenQ SW240 IPS độ phân giải 1920x1200 ; 5ms 

(GtG) 
 10.250.000 36T 

LCD 27” BenQ   SW2700PT   (HDMI) IPS  14.500.000 36T 

LCD 32” BenQ   SW320   (HDMI) IPS  33.500.000 36T 

LCD HP 

LCD HP 1710/1711 VUÔNG CTY  760.000 24T 

LCD HP 1910/1911 VUÔNG CTY  1.250.000 24T 

LCD HP PRO P17A VUÔNG  2.350.000 24T 

LCD  HP P19A VUÔNG  2.830.000 24T 



LCD  HP 18.5” B191 LED  1.550.000 24T 

LCD  HP 18.5” 19KA LED  1.600.000 24T 

LCD  HP 18.5” V190 LED                                                                 1.550.000 24T 

LCD  HP 18.5” V194 LED                                                                 1.585.000 24T 

LCD HP 20” B201 LED    1.655.000 24T 

LCD HP 20” 20VX LED - IPS            1.800.000 24T 

LCD HP 20” V203P IPS LED             1.750.000 24T 

LCD HP 22” V223 LED             2.250.000 24T 

LCD HP 22” N223V             2.230.000 24T 

LCD HP 22” 22KD LED              2.150.000 24T 

LCD HP 22” 22F             2.950.000 24T 

LCD HP 22” 22FW             3.100.000 24T 

LCD HP 23” 23F             3.380.000 24T 

LCD HP 24” 24F             3.490.000 24T 

LCD HP 24” 24FW             3.480.000 24T 

LCD HP 24”  V244H(VGA/HDMI/DVI)  2.660.000 24T 

LCD HP 24” N246V  2.880.000 24T 

LCD HP 24” 24ER  FHD  3.400.000 24T 

LCD HP 24” 24ES  FHD  3.650.000 24T 

LCD HP 25” 25ES  FHD  3.780.000 24T 

LCD HP 25” 25F  FHD  4.280.000 24T 

LCD HP 27” 27ER  FHD  4.965.000 24T 

LCD HP 27” 27ES  FHD  4.965.000 24T 

LCD HP 27” 27FW  FHD  5.150.000 24T 

LCD HP 27” 27X  FHD  7.750.000 24T 

LCD HP 27” 27XQ  FHD  9.990.000 24T 

LCD HP Elite display 23” E233 IPS Monitor NEW  3.850.000 36T 

LCD HP Elite display 23.8” E243 IPS Monitor NEW  4.150.000 36T 

LCD HP Elite display 27” E273Q IPS Monitor NEW  7.850.000 36T 

LCD LG  



LCD  LG 18.5”  19M38A-B Wide Led   HÀNG BH CTY Sl giá tốt 1.600.000 24T 

LCD  LG 19.5”  20MP39A Wide Led   HÀNG BH CTY Sl giá tốt 1.660.000 24T 

LCD  LG 20”     20MP48A-P Wide Led Sl giá tốt 1.730.000 24T 

LCD  LG 20”     20M39H Wide Led 
Sl giá tốt 1.780.000 24T 

LCD    LG 20”     20MK400H-B Wide Led Sl giá tốt 1.870.000 24T 

LCD   LG 24”   24MP59G-P GAMING VGA/HDMI - IPS 
Sl giá cực tốt 2.960.000 24T 

LCD   LG 24”   24MP88HV   Sl giá tốt 3.850.000 24T 

LCD   LG 27”   27MP59 G-P 27" IPS Gaming ( 1ms)     
TẶNG THẺ ĐIỆN THOẠI 50K 

Sl giá cực tốt 3.950.000 24T 

LCD   LG 27”   27UD58(LCD4K)     LIÊN HỆ 7.600.000 24T 

LCD   LG 27”   27UD88VQ(LCD4K)  LIÊN HỆ 14.200.000 24T 

LCD   LG 27”   27UD69P(LCD4K)     LIÊN HỆ 10.500.000 24T 

LCD   LG 29”   29UM59  
 5.700.000 24T 

LCD   LG 29”   29UM68-P 
 6.000.000 24T 

LCD   LG 29”   29UM69G-P 
 6.600.000 24T 

LCD   LG 29”   29UC88-B(CONG)  7.900.000 24T 

LCD LG  32” 32MP58HQ-P.ATV  CALL 24T 

LCD   LG 34”  34UD89G  
 18.000.000 24T 

LCD 34” LG 34UC79(MÀN HÌNH CONG) 
 13.100.000 24T 

LCD 34” LG 34UC89(MÀN HÌNH CONG) 
 20.700.000 24T 

LCD 34” LG 34UC98(MÀN HÌNH CONG) 
 18.500.000 24T 

LCD 34” LG 34UC99(MÀN HÌNH CONG) 

 TẶNG KÈM BÀN PHÍM CƠ CHƠI GAMES TRỊ GIÁ 1,4TR 
 19.000.000 24T 

LCD 38” LG 38UC99(MÀN HÌNH CONG) 
 36.200.000 24T 

LCD LG MODEL 2018 

LCD   LG 22”    22MK430(tƣơng đƣơng 22MP48HQ) 
CALL  SL 2.480.000 24T 

LCD   LG 24”    24MK600(tƣơng đƣơng 24MP68VQ) full viền 
CALL  SL 3.700.000 24T 

LCD   LG 24”    24GL600 FULL HD-144MHZ 
CALL  SL 5.700.000 24T 

LCD   LG 25”    25BL55WY – FULL HD-IPS 
CALL SL 5.500.000 24T 

LCD   LG 27”    27MK430H(tƣơng đƣơng 27MP59VQ) 
CALL  SL 3.900.000 24T 

LCD   LG 27”    27MK600H- FULL VIỀN 3 CẠNH 
CALL  SL 4.950.000 24T 



LCD   LG 29”    29WK500(tƣơng đƣơng 29UM59G) 
CALL  SL 5.500.000 24T 

LCD   LG 29”    29WK600(tƣơng đƣơng 29UM69G) 
CALL  SL 6.500.000 24T 

LCD   LG 27”    27GK650F(144Hz, IPS Panel) 
CALL  SL 8.600.000 24T 

LCD   LG 27”    27GK750F(240Hz, TN panel) –FULL HD 
CALL  SL 8.750.000 24T 

LCD   LG 27”    27UL550(60Hz, UHD)-4K 
CALL GIÁ 12.500.000 24T 

LCD   LG 27”    27UL850(60Hz, UHD)-4K 
CALL GIÁ 16.000.000 24T 

LCD   LG 32”    32GK850F(144Hz, VA Panel)-2K 
CALL  SL 9.000.000 24T 

LCD   LG 32”    32GK650F(144Hz,QHD/VA)-1ms 
CALL GIÁ 11.000.000 24T 

LCD   LG 27”    27UK850(4K) 
CALL  SL 14.700.000 24T 

LCD   LG 27”    27MD5KA(5K) 
CALL  SL 26.700.000 24T 

LCD   LG 32”    32UK950(4K) 
CALL  SL 28.200.000 24T 

CD-Rom,CD-RW,DVD-Rom,DVD-RW-EXTERNAL- CHÍNH 

HÃNG 

Ổ đĩa gắn ngoài    Asus SDRW-08U7M-U Đen , Bạc CH 600.000 12T 

DVD Liteon Sata  ROM118  tray  CH 250.000 12T 

DVD RW  Liteon Sata  RW122 tray   CH 370.000 12T 

DVD ASUS E818 Sata box  ODD(18X/24X/8X)    CH     280.000 12T 

DVD-RW ASUS 24B3ST sata tray   ODD(18X/24X/8X)  CH 370.000 12T 

CD-Rom,CD-RW,DVD-Rom,DVD-RW-EXTERNAL- CTY 

DVD RW  SAMSUNG/LG  SATA  CTY                      135.000 12T 

DVD RW ASUS SATA CTY   145.000 12T 

DVD SAMSUNGS/LG TRAY SATA    100.000 12T 

DVD          ATA     CTY   80.000 12T 

DVD RW  ATA     CTY   150.000 12T 

CASE CÁC LOẠI 

Các loại CASE chuyên dụng khác. Dùng phục vụ nhu cầu thiết kế-

Games- Văn Phòng. Vui lòng tham khảo Website: 

http://vitinhlehuy.com 

 hoặc gọi trực tiếp Kinh doanh chúng tôi để được phục vụ 

http://vitinhlehuy.com/


CASE  Jonsbo    

CASE  Jonsbo C2 Silver  830.000  

CASE  Jonsbo C3W  Silver/Black  1.200.000  

CASE  Jonsbo C4A Silver  1.550.000  

CASE  Jonsbo U4  1.700.000  

CASE GIGABYTE    

Case Gigabyte AORUS AC300W  2.210.000  

CASE CHANGPION    

CASE CHANGPION CRYSTAL 400MM BLACK 2 mặt kính cường lực  790.000  

CASE  CHANPION POLARIS  2 mặt kính cường lực  
- Tặng kèm 1 fan RGB 

 1.580.000  

FAN CHANPION SLIM RGB Bộ 3 fan RGB có hub + controler  650.000  

CASE GOLDEN FIELD      

FAN CASE GOLDEN 15 LED  80.000  

CASE GOLDEN FIELD N17B  690.000  

CASE GOLDEN FIELD V5S+ 2FAN 12CM LED  650.000  

CASE GOLDEN FIELD G1B  610.000  

CASE GOLDEN FIELD  N13W  505.000  

CASE GOLDEN FIELD 1716B  250.000  

CASE GOLDEN FIELD 881B  250.000  

CASE GOLDEN FIELD Q14  260.000  

CASE GOLDEN FIELD Z2- 3mặt kính cường lực  1.090.000  

CASE JETEK    

CASE KINGMASTER D374/D340/SC07/1307/ SƠN TĨNH ĐIỆN  180.000  

CASE KINGMASTER D335/D331/D371/SƠN TĨNH ĐIỆN- GAMES  240.000  

CASE KINGMASTER E610 SƠN TĨNH ĐIỆN- HÔNG TRONG SUỐT  890.000  

CASE AIGO     



CASE AIGO AYLANTIS  1.400.000  

CASE AIGO SKYRED(NO FAN)  490.000  

CASE AIGO SKYRED(FAN)  550.000  

CASE AIGO J9(ATX)  280.000  

CASE AIGO J8  240.000  

CASE VISION    

Fan Case VSP -12cm- LED Rainbow  60.000  

Fan Case VSP -12cm- LED 33 Bóng  50.000  

Bộ Fan LED RGB Gồm 3 Fan + Remote + Húp 10 Chân Cắm Fan  450.000  

1 Fan LED RGB Lẻ  100.000  

CASE  VISION(2811-2812-2813-2816-2818-2919-2920-2921)  Sơn 
Tỉnh Điện 

 175.000  

CASE  VISION(V1606-V1608)  Sơn Tỉnh Điện  175.000  

CASE  VISION(3861-3862-3863-3864)  Sơn Tỉnh Điện  195.000  

CASE  VISION(3711-3712-3713-3714-3715-3716)  Sơn Tỉnh Điện  195.000  

CASE  VISION( 3701-3702-3703-3705-3731-3735 )  Sơn Tỉnh 
Điện 

 205.000  

CASE VSP 3001B/3003A /3005D/3007E/3007F (CASE LỚN NẮP HÔNG TRONG 
SUỐT) 

250.000  

CASE VSP 3007/3008/3006/3009 250.000  

CASE VSP 3601/3602/3603 (2 FAN 12CM + LED 12 BÓNG)  NẮP HÔNG TRONG 
SUỐT) 

360.000  

Case VSP V3-607 Gaming 370.000  

CASE VSP 3606 NẮP HÔNG TRONG SUỐT 360.000  

CASE VSP GAMING CHASSIS B15 –MẶT GƢƠNG NẮP HÔNG TRONG 

SUỐT 
510.000  

Case GFG KA-160-Gaming và Server- BÊN HÔNG KÍNH CƢỜNG LỰC 550.000  

Case GFG KA-180-Gaming và Server-BÊN HÔNG MICA TRONG SUỐT 450.000  

CASE DREAM-FORGAME   

Case MIRAGE 200 GAME  Kính cƣờng lực 550.000  

Bộ 3Fan quạt tản nhiệt kèm điều khiển Cat eye Led RGB forgame(FAN LED) 450.000  



Bộ 3Fan quạt tản nhiệt kèm điều khiển Color Glaze forgame(FAN LED) 420.000  

CASE VERUS     

Case  VENUS FORM NHỎ GỌN FOR GAMES   165.000   

Case  VENUS SƠN BÓNG CỨNG DÀY NHIỀU MẪU ĐẸP   205.000   

CASE JETEK    

Case Jetek  mini(I9)+ nguồn jetek mini A200m   550.000   

Case Jetek  mini(I8)+ nguồn jetek mini A200m  570.000  

Case Jetek  mini I9  280.000  

Case Jetek  mini I8 có chân đế  300.000  

Case Jetek EM1/EM2  185.000  

Case Jetek A30XX nhiều mẫu cứng đẹp   210.000  

Case Jetek X91xx  235.000  

Case Jetek EM3 LED  250.000  

Case Jetek  9101/9102/9103  380.000  

Case Jetek  9610/9611  550.000  

Case Jetek  9616/9618  590.000  

Case Jetek  G9603  550.000  

Case Jetek  9311W(TRẮNG)- 1 MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC  640.000  

Case Jetek  9311B(ĐEN)- 1 MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC  640.000  

Case Jetek  9005  740.000  

Case Jetek  9010- 2 MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC  750.000  

Case Jetek  GAME 9015- 3 MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC  840.000  

Case Jetek  9019- 2 MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC  4.050.000  

CASE SD      

Case SD DÒNG 8XX( 8881,8882, 8883 , 8885) SƠN TỈNH 

ĐIỆN CỨNG 
  200.000  

Case SD DÒNG 7XX SƠN TỈNH ĐIỆN CỨNG   190.000  

Case SD 1008/1009 TRONG SUỐT BÊN HÔNG  320.000  

CASE SP/COM    



Case SP Mini dòng 9 nhỏ gọn + Nguồn mini 500w fan 8cm  425.000  

Case SP coolermax (2FAN)  350.000  

Case SP dòng 9  mini  225.000  

Case SP 55XX/56XX       175.000  

Case SP Slim cao cấp 916X (916BO VÀ 916BOS)   375.000   

Case SP MANGA M9/M6R/M17/M18/M19 mẫu GAME       225.000  

Case SP 9906/9907 trong suốt + F8 Led kết cấu MANGA        245.000  

Case SP COOLERSP SERVER-i1 USB 3.0(FAN LED 12CM) 
MICA 

HÔNG 
385.000  

Case SP  COOLERSP SERVER-i2 USB 3.0(FAN LED 12CM) 
MICA 

HÔNG 
385.000  

Case SP PLASMA 2 Cƣờng lực, 5 Fan LED  790.000  

CASE EMASTER    

Case Emaster  5T TRONG SUỐT BÊN HÔNG DÀY FAN 3MÀU   320.000   

Case Emaster Sơn Tỉnh Điện dày E52XX MẪU CỨNG CÁP   290.000  

Case Emaster Sơn Tỉnh Điện dày E26XX MẪU CỨNG CÁP   190.000   

Case Emaster Sơn Tỉnh Điện  E25XX NEW GAMES CỨNG 

CÁP     
 190.000  

CASE GFG FREAK CHUYÊN GAMING CAO GẤP  

CASE SỬ DỤNG USB 3.0, THÉP CHỐNG RỈ, NGUỒN ĐẶT DƢỚI 
 

CASE GFG-DKWC1 LED PANEL-NẮP HÔNG TRONG SUỐT  570.000  

CASE GFG-DR1MẶT TRƢỚC-NẮP HÔNG TRONG SUỐT  570.000  

CASE GFG-WC1 LED PANEL-NẮP HÔNG TRONG SUỐT  770.000  

CASE DRMX1 KÍNH CƢỜNG LỰC + 3 FAN LED  850.000  

CASE GFG-MP1 TRƢỚC VÀ NẮP HÔNG KÍNH CƢỜNG LỰC  920.000  

CASE GFG-MX700G GƢƠNG CÓ 4 FAN LED RGB  950.000  

CASE M820G KÍNH CƢỜNG LỰC + 3 FAN LED  1.200.000  

CASE VX500G KÍNH CƢỜNG LỰC + 3 FAN LED RGB  1.300.000  

CASE M800G KÍNH CƢỜNG LỰC + 4 FAN LED  1.400.000  

CASE M860G KÍNH CƢỜNG LỰC + 3 FAN LED RGB  1.800.000  

CASE GFG-905G  CASE GƢƠNG CÓ 4 FAN LED RGB  2.200.000  



CASE PATRIOT    

CASE PATRIOT PS 1/2/3/4 SƠN TĨNH ĐIỆN  165.000  

CASE METROS  350.000  

CASE PT 2 / PT 3 / PT5 / PT 8 / PT 9/A01   175.000  

DHL 1 / DHL 2 / DHL 3 / DHL 6 / DHL 7  225.000  

VISTA 1 / VISTA 2 / VISTA 3 / VISTA 4 / VISTA 5  245.000  

CIVIC  315.000  

HP 3 / HP 4 / HP 5 / HP 6 / HP 7  235.000  

PS 1 - PS 2 - PS 3 - PS 6 - PS 7   185.000   

PK 1 - 2 - 3 - 4 - 5   225.000  

LC 100 / 200 / 300  260.000  

FC 100 / 200 / 300   260.000  

CASE CÓ QUẠT    

CASE PATRIOT GAME GAMA G2  525.000  

CASE GALAXY K3  550.000  

CASE GALAXY S  370.000  

CASE  GALAXY X8  475.000  

CASE  GALAXY Q8  485.000  

CASE  GALAXY M  550.000  

CASE  GALAXY L  620.000  

THÙNG CASE SAHARA & MARVO    

CASE SAHARA E2  410.000  

CASE SAHARA E15  650.000  

CASE SAHARA GF7  460.000  

CASE SAHARA P06  595.000  

CASE SAHARA P07  595.000  

CASE SAHARA P08  595.000  

CASE SAHARA F5  1.550.000  

CASE SAHARA E11  625.000  

CASE SAHARA E15  645.000  



CASE SAHARA P75  1.280.000  

CASE SAHARA F5 (Đen/Đỏ/Trắng/Xanh Lá)  1.550.000  

CASE SAHARA P66  985.000  

CASE SAHARA D6  1.750.000  

CASE SAHARA A1  2.450.000  

CASE MARVO CA-113 ĐEN  585.000  

CASE MARVO CA-112 ĐEN  560.000  

CASE SAMA    

CASE SAMA K05  255.000  

CASE SAMA L01/L03  265.000  

CASE  SAMA M.1 / M.2 / M.3  295.000  

CASE SAMA CT02  355.000  

CASE  SAMA SMART  430.000  

CASE  SAMA S1 - S2 - S4 - S5 - S6  385.000  

CASE  SAMA G1 / SAMA SA03  455.000  

CASE SAMA  Eposrt 2  470.000  

CASE SAMA G2  525.000  

CASE  SAMA G3  555.000  

CASE SAMA G4  565.000  

CASE SAMA G5/JAX10  670.000  

CASE  SAMA JAX-08 BLACK  655.000  

CASE  SAMA JAX-08 WHITE  675.000  

CASE  SAMA DARK SHADOW  770.000  

CASE  SAMA VOLCANO  815.000  

CASE DELUX    

CASE   DELUXE   MN-01/05/10  210.000  

CASE   DELUXE - MS103 MINI   350.000   

CASE GIPCO    

CASE GIPCO M3, M5  175.000  



CASE EROSI    

CASE EROSI-X8/X9/X10/X11  290.000  

CASE  Thor Erosi Cool 1, 2, 3 - 1 Fan Led 12cm  330.000  

CASE  Thor Erosi HERO - 1 Fan led 12cm, sơn đen, side 

window , USB 3.0 
 360.000  

CASE  Thor Erosi 2 Plus - 2 Fan Led + 1 Fan UV 12cm, USB 

3.0, side window 
 660.000  

CASE  Thor Erosi VIEW - 2 Fan Led + 1 Fan UV 12cm, USB 

3.0, side window 
 695.000  

CASE DEEPCOOL    

Kendoman : 2 Fan Led 12cm, 3 Fan 12cm thƣờng, USB 3.0, side 

window 
 990.000  

DEEPCOOL E-SHIELD  680.000  

DUKASE V3 - 2 fan led 12, USB 3.0, side window  1.100.000  

Stream Castle: 2 fan 12 (gắn main mini ATX), thiết kế cute  2.400.000  

CASE  AEROCOOL    

CASE  D-SHIELD V2 Side window, thép 0.5mm, 2 fan 12cm, 

usb 3.0, Fan controller, sd reader 
  650.000  

CASE  AEROCOOL   Aero 300: 2 fan 12 led, full mặt kính, hỗ 

trợ gắn SSD, thép 0.5mm 
  570.000  

CASE  AEROCOOL   SI 5100: 2 fan 12 led, full mặt kính, hỗ 

trợ gắn SSD, thép 0.45mm 
  570.000  

CASE  AEROCOOL   AERO 800: Side Window, thép 0.55mm, 

2 Fan 12cm, usb 3.0*2 
 1.060.000  

CASE  AEROCOOL   AERO 1000: Side Window, thép 

0.55mm, 2 Fan 12cm, usb 3.0*2 
 1.350.000  

CASE  EARLKASE RGB  LED : Side Window, thép 0.55mm, 2 

Fan 12cm, usb 3.0*2 
 1.470.000  

CASE COOLER MASTER      

CASE  (case mini)ELITE 343 / 344 ( case mini)   660.000   

CASE (case slim) ELITE 361   720.000   

CASE ELITE 310 / 311   760.000  

CASE ELITE 372  880.000  



CASE K280 - no window   800.000  

CASE K281 - no window  925.000  

CASE K350- window   925.000   

CASE K380- window  955.000  

CASE N200 - no win  955.000  

CASE N300 - no win  995.000  

CASE N400 - no win  1.110.000  

CASE N500 - no win  1.430.000  

CASE RC590 III - WINDOW  1.190.000  

CASE 690 III - WINDOW  2.070.000  

CASE  (GAME CASE) CM STORM - SCOUT 2  2.200.000  

CASE  (GAME CASE) CM STORM - ENFORCER  2.150.000  

CASE MASTER BOX LITE 3 - no window  775.000  

CASE MASTER BOX LITE 3.1 TG  990.000  

CASE MASTERCASE PRO 3 - window  2.250.000  

CASE MASTERBOX LITE 5  1.050.000  

CASE MASTERBOX LITE 5 RGB  1.550.000  

CASE MASTER BOX 5 - WHITE - WINDOW   1.550.000   

CASE MASTER BOX 5 - BLACK - WINDOW  1.550.000  

CASE MASTER BOX 5T - WINDOW  2.150.000  

CASE MASTERCASE 5- window  2.550.000  

CASE MASTERCASE PRO 5 - window  3.250.000  

CASE MASTER MAKER 5 - WINDOW  3.950.000  

CASE MASTER MAKER 5T - 2 WINDOW  5.750.000  

COSMOS II 25
th

 Anniversary Edition  7.850.000  

Kính cƣờng lực cho Mastercase 5  1.050.000  

Tray SSD cho Mastercase  145.000  

Giá đỡ VGA  260.000  

Giá đỡ VGA + Cable Riser PCI-e 3.0  1.090.000  

Dây đèn cho Mastercase  450.000  



Fan 12cm RGB cho case  320.000  

Bộ 3 fan 12 RGB + controller  1.570.000  

GAMEMAX GAMING CASE- FAN 

 Chính sách bảo hành 1 đổi 1 MỚI  trong vòng 6 tháng 

từ khi mua hàng. 

   

Windforce 4LEDs Color fan With retail packing box    

FAN CASE LED GMX-WF12B (12CM  Blue  4xLED /3pin+4Pin 

Connector / 9 blade+Retail box) 
 103.000  

FAN CASE LED GMX-WF12G (12CM Green 4xLED /3pin+4Pin 

Connector / 9 blade+Retail box) 
 103.000  

FAN CASE LED  GMX-WF12R (12CM Red 4xLED /3pin+4Pin 

Connector / 9 blade+Retail box) 
 103.000  

Air force 15LEDs Color fan, With Rubber Gasket for noise killing, 

and 3+4PIN connector 
   

FAN CASE LED  GMX-AF12B   12CM Blue 15xLED /PVC with 

Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail 

box 

 119.000  

FAN CASE LED  GMX-AF12R  12CM RED 15xLED /PVC with 

Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail 

box   

 119.000  

Galeforce 32LEDs Color fan, With Rubber Gasket for noise killing, 

and 3+4PIN connector 
   

FAN CASE LED  GMX-GF12B  12CM Blue 32xLED /PVC with 

Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail 

box 

 141.000  

FAN CASE LED  GMX-GF12R  12CM RED 32xLED /PVC with 

Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail 

box 

 141.000  

FAN CASE LED   GMX-GF12G  12CM  Green 32xLED /PVC with 
Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail box 

 141.000  

Ring force 15LEDs Color fan, With Rubber Gasket for noise 

killing, and 3+4PIN connector 
   

FAN CASE LED  GMX-RF12-R  12CM  RED 15xLED /PVC with 

Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail 

box     
 164.000  

FAN CASE LED  GMX-RF12-B  12CM  Blue 15xLED /PVC with 

Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail 

box     
 164.000  



FAN CASE LED  GMX-RF12-G    12CM  Green  15xLED /PVC with 
Black shield 3pin+4Pin Connector /rubber gasket/9 blade+Retail box 

 164.000  

RGB force 15LEDs Color fan, With Rubber Gasket for noise 

killing, and 7pin(3+4) RGB+Fan 
   

FAN CASE LED  RGB  GMX-12RGB  12CM RGB 15xLED /PVC with 
Black shield 7 pin (3+4) RGB and Fan Connector /rubber gasket/9 
blade+Retail box 

 187.000  

FAN CASE LED  RGB  GMX-12RGB-Pro  12CM RGB 18xLED /PVC 
with Black shield 7 pin (3+4) RGB and Fan Connector /rubber gasket/9 
blade+Retail box 

 226.000  

Controller: RGB FAN  5 Port RGB+FAN, 1 PWR CPU+Cable, 

1 control cable, 
 126.000  

CPU Liquid Cooler- TẢN NHIỆT NƢỚC    

Iceberg120- Water Cooling 120 system 

Hassel-Free maintenance, No coolant refill required 

Full Copper water block base for best thermal performance 

Auto-Adjust 2x120mm PWM fan bundled The fan change 7 colors 

and breathing light mode automatically 

Micro Channel design of better performance Hi-Quality water 

pump provides strong and 

stable water circulation 

 2.053.000  

Iceberg240- Water Cooling 240 system 

Hassel-Free maintenance, No coolant refill required 

Full Copper water block base for best thermal performance 

Auto-Adjust 2x120mm PWM fan bundled The fan change 7 colors 

and breathing light mode automatically 

Micro Channel design of better performance Hi-Quality water 

pump provides strong and 

stable water circulation 

 2.741.000  

CASE GAMEMAX MoonLight Black Blue  950.000  

CASE GAMEMAX  Starlight Black Blue  910.000  

CASE THERMALTAKE    

CASE VERSA N21  1.390.000  

CASE VERSA N25  1.455.000  



CASE VERSA N26  1.495.000  

CASE VERSA N27  1.545.000  

CASE VERSA C21 RGB  1.690.000  

CASE VERSA C22 RGB  1.850.000  

CASE VERSA C23 RGB TEMPERED GLASS  1.990.000  

CASE F31 SUPPRESSOR  2.580.000  

CASE F31 SUPPRESSOR  tempered glass  2.690.000  

CASE F51 SUPPRESSOR   2.895.000  

CASE CORE G21 TEMPERED GLASS  1.695.000  

CASE CORE X31 RGB  2.590.000  

CASE CORE X31 TEMPERED GLASS  2.655.000  

CASE V51 TEMPERED GLASS  2.800.000  

CASE CORE X71  3.595.000  

CASE CORE X71 TEMPERED GLASS  3.795.000  

CASE CORE V71 TEMPERED GLASS  4.100.000  

CASE VIEW 21 TEMPERED GLASS  1.690.000  

CASE VIEW 27  1.690.000  

CASE VIEW 28 RIING RGB  2.030.000  

CASE VIEW 31 RIING RGB TEMPERED GLASS  3.200.000  

CASE VIEW 71 TEMPERED GLASS  4.750.000  

SẢN PHẨM CASE/FAN SEGOTEP GAMES    

XIGMATEK FAN Case12CM( Xanh dương/Đỏ/Xanh lá/Tím)  150.000  

FAN CASE SEGOTEP Polar Wind – 12( Fan 120mm dùng cho Case) 
Led 4 màu Red, Blue, Green 

 159.000  

FAN CASE SEGOTEP 12CM 4LED (Fan 120mm dùng cho Case/ 4 
LED) 

 109.000  

FAN CASE  LF-12 2 vòng bi, vòng cao su chống rung, chống ồn   219.000  

FAN CASE 12CM LED RGB for Segotep K7  235.000  

FAN CASE  Rexx1200 - 3 x 120mm RGB fan  799.000  

FAN CASE  HALO RGB - 3 x 120mm RGB fan  999.000  



FAN CASE   AIO 240  - Tản nhiệt nước AIO  1.199.000  

FAN CASE   AIO 120  - Tản nhiệt nước AIO  899.000  

CASE 1ST PLAYER FIRE DANCING V3  450.000  

CASE 1ST PLAYER RAINBOW R3   kính cường lực 1 bên hông, 

với cả dãy led RGB phía trước 
 500.000  

CASE  1STPLAYER FIRE BASE X7   950.000  

SEGOTEP- SG-K6  570.000  

SEGOTEP- SG-K7  1.890.000  

SEGOTEP- SG-K8  1.299.000  

SEGOTEP- SG-T3  1.999.000  

SEGOTEP EOS BLACK  1.499.000  

SEGOTEP- SG-T5  Chuyên trị WorkStation  2.390.000  

SEGOTEP- WIDER X3  749.000  

SEGOTEP-GANK X/ GANK II  849.000  

SEGOTEP-HALO 6  690.000  

SEGOTEP-HALO 6 MINI  399.000  

SEGOTEP-THE WIND/ LIGHT  550.000  

SEGOTEP-POLAR   759.000  

SEGOTEP SG-V5/AND  240.000  

SEGOTEP PS-338/335  220.000  

SEGOTEP S2/113  225.000  

SEGOTEP S3  235.000  

CASE GOLDEN FIELD    

FAN CASE GOLDEN 15 LED  95.000  

Vỏ Máy Tính Chống Bức Xạ GOLDEN FIELD G6B GAMING  525.000  

Vỏ Máy Tính Chống Bức Xạ GOLDEN FIELD N55 485.000  

Vỏ Máy Tính Chống Bức Xạ Golden Field N-17B Gaming 21+ 680.000  

Vỏ Máy Tính Chống Bức Xạ GOLDEN FIELD N6-B  550.000  



Vỏ Máy Tính Chống Bức Xạ  N13W   550.000  

Vỏ máy tính GOLDEN FIELD Z2- 3 MẶT KÍNH CƯỜNG 
LỰC 

 1.150.000  

SẢN PHẨM  CASE XIGMATEK + FAN CASE GAMES 

FAN CASE XIGMATEK CH120+CB1 (PACK x3 + CONTROLLER)- EN40223(12T) 599.000  

FAN CASE XIGMATEK CY120+CB1 (PACK x3 + CONTROLLER)- EN40254(12T) 699.000  

FAN CASE XIGMATEK  CH120 (PACK x1)  EN40216 RAINBOW RGB BH 12TH 150.000  

FAN CASE XIGMATEK  CY120 (PACK x1)  EN40230 BH 12TH 175.000  

FAN CASE XIGMATEK   X-9  EP001 (RED LED, 15 LIGHT)   BH 06TH 99.000  

CASE XIGMATEK XA-10 (ATX)- EN40728  210.000  

CASE XIGMATEK XA-6 (ATX)- EN40292  230.000  

CASE XIGMATEK  XA-9 (ATX)  EN40308  230.000  

CASE XIGMATEK  XA-10 (ATX)  EN40728  230.000  

CASE XIGMATEK  MYSTIC 9  EN40193  1.150.000  

CASE XIGMATEK ASTRO (FAN CH120+CB1)  1.290.000  

CASE XIGMATEK ASTRO (NO FAN)  950.000  

CASE XIGMATEK ASTRO A (FAN CH120+CB1)  1.290.000  

CASE XIGMATEK ASTRO A (NO FAN)  950.000  

CASE XIGMATEK ARIES (NO FAN)  799.000  

CASE XIGMATEK SCORPIO (2 FAN X9)  666.000  

CASE XIGMATEK SCORPIO (N51)  550.000  

CASE XIGMATEK EDEN (8958)  868.000  

CASE XIGMATEK SIROCON (41213)  899.000  

CASE XIGMATEK LIBRA N53(40346)+ 2FAN X9  550.000  

CASE XIGMATEK Praxis–1802 EN7067  450.000  

CASE XIGMATEK GLAR  A7 KÍNH  ƯỜNG LỰ  MẶT TRƯỚ  + 
HÔNG 

 900.000  

CASE XIGMATEK TAURUS (1 FAN X9)  549.000  

CASE XIGMATEK AURA BLACK (FAN CASE XIGMATECH EN40223) (40742) 1.850.000  



RAINBOW RGB 

CASE XIGMATEK AURA BLACK (NO FAN)  1.350.000  

CASE XIGMATEK AURA WHITE (FAN CH120+CB1)  1.990.000  

CASE XIGMATEK AURA WHITE (NO FAN)  1.500.000  

CASE XIGMATEK MYSTIC 9 (FAN CH120+CB1)  1.450.000  

CASE XIGMATEK PROSPER (NO FAN)  1.950.000  

CASE CORSAIR 

CORSAIR Air 240 White/ Black  -  Case Mini - ITX     2.065.000  

CORSAIR  750D Air Flow - NEW  3.830.000  

CORSAIR  Crystal Series 460X RGB -Tempered Glass- kính  ường 
    

 3.450.000  

CORSAIR  Crystal Series 570X RGB -Tempered Glass- kính  ường 
    

 4.400.000  

CORSAIR  Air 540  White/ Black  2.995.000  

CORSAIR Air 740 Black  3.550.000  

CORSAIR  400C  White/ Black  2.430.000  

CORSAIR  270R Black Window  1.670.000  

CORSAIR  SPEC-04 Black / Red( Black / Yellow)( Black / Grey)  1.330.000  

NGUỒN CÁC LOẠI 

Cable Nguồn số 8  1.5m   9.000   

Cable  3 chấu-cho adapter laptop- DÂY LƯỚI XỊN   15.000  

Cable  3 chấu-cho adapter laptop- DÂY DẸP XỊN   14.000   

Cable Nguồn thƣờng   5.000   

Dây Nguồn 2 Chân Đầu Tròn   TỐT   dây to  6.000  

Cable Nguồn tốt venr 1.5m   12.000  

Cable Nguồn tốt 1.8m   13.000  

Cable Nguồn cực tốt tách từ LCD 1.5m   25.000  

Cable Nguồn tốt 1.8m dây bóng cực tốt   25.000   

Nguồn  DELL 600W CTY    170.000 36T 

Nguồn Cooler Master 460W Fan 12cm Elite CTY CÓ 8PIN 440.000 15T 



Nguồn  VERUS  750w – 24p – sata  Fan 12cm                     160.000 24T 

Nguồn VERUS Công suất thực 350w Fan 12cm  290.000 36T 

Nguồn VERUS Công suất thực 400w Fan 12cm  375.000 36T 

Nguồn DELUX  550w – 24p – sata Fan 12 Cm              175.000 12T 

Nguồn SD  600w – 24p – sata Fan12 Cm               175.000 12T 

Nguồn SD  750w – 24p – sata Fan12 Cm               220.000 12T 

Nguồn SD  R350 –350W Thực  24p – sata Fan12 

Cm             
 380.000 12T 

Nguồn SD  MINE 1600w – 24p – sata Fan12 Cm -

6PIN             
 1.550.000 36T 

Nguồn SP  700w – 24p – sata Fan12 Cm               175.000 12T 

Nguồn COM Mini 650PS  – 24p -2 sata Fan 8 Cm   200.000 12T 

Nguồn SP Mini 700w  – 24p -2 sata Fan 8 Cm    245.000 12T 

Nguồn HYNIX Mini 700w  – 24p -2 sata Fan 8 Cm   245.000 12T 

Nguồn E-DRA EP900  500W– 24p  200.000 24T 

Nguồn E-DRA EP950  550W– 24p  210.000 24T 

Nguồn 3G EMASTER 600W– 24p  180.000 12T 

Nguồn 3G EMASTER 650W– 24p  185.000 12T 

Nguồn BM 650W 2 SATA FAN 12CM                      185.000 12T 

Nguồn KINGMASTER/GENIUS/DELL 500w F12cm  145.000 12T 

Nguồn ARROW 500W 2 SATA FAN 12CM                     CTY 2N 160.000 24T 

NGUỒN GIGABYTE    

POWER GIGA GP-PW400 400W chuẩn 80 PLUS  745.000 36T 

POWER GIGA GP-PB500 (500W) 80+ Bronze  965.000 36T 

POWER GIGA  GP-B700H (700W) 80+ Bronze  1.750.000 36T 

POWER GIGA  GP-G750H (750W) 80+ Gold  2.450.000 36T 

NGUỒN HUNKEY    

Huntkey 325W CP325HP  375.000 36T 

Huntkey 400W CP400H  490.000 36T 

Huntkey 375W CP375HP  520.000 36T 



Huntkey 500W GS500  750.000 36T 

Huntkey 600W GS600  850.000 36T 

Huntkey 700W GS700  1.250.000 36T 

NGUỒN 1
st
 PLAYER    

POWER 1
ST

 PLAYER 550SI 550W  220.000 36T 

POWER 1
ST

 PLAYER 300W  350.000 36T 

POWER 1
ST

 PLAYER 500EUW(BLACK SIR) 500W  650.000 36T 

POWER 1
ST

 PLAYER  PS500AX full modular 500w  770.000 36T 

NGUỒN DRAGON    

DRAGON 350W  320.000 36T 

DRAGON 450W  420.000 36T 

DRAGON 500W  550.000 36T 

NGUỒN  THERMAL    

Thermal 350w  fan 8cm, (4pin ) CPU, 2 sata, 4 ata ,màu 

bạc 
 330.000 24T 

Thermal 450w  fan 8cm, (4+4pin ) CPU, 3 sata, 3 ata , 1 

PCI express 6 pin, màu bạc 
 420.000 24T 

BỘ NGUỒN  GOLDEN FIELD(Bảo hành 2 năm)    

Nguồn GOLDEN FIELD 500W ATX- GF500  220.000  

Nguồn GOLDEN FIELD 500W ATX- S3000  320.000  

Nguồn GOLDEN FIELD Smart Core S360  340.000  

Nguồn GOLDEN FIELD 350W ATX- S350i - For Game  370.000  

Nguồn Golden Field Smart EyeATX- SME4333, 400W Bảo hành 3 Năm 535.000  

Nguồn máy tính Golden Field ATX-480GT 400W  420.000  

Nguồn máy tính Golden Field ATX-580GT 500W  520.000  

BỘ NGUỒN VISION    

Nguồn ATI VISION 550w Fan 12Cm Chính Hãng     160.000 24T 

Nguồn ATI VISION 650w Fan 12Cm Chính Hãng    BOX CÓ DÂY 160.000 12T 

Nguồn ATI VISION 650w Fan 12Cm Chính Hãng   165.000 24T 

Nguồn ATI VISION 700w Fan 12Cm Chính Hãng     BOX CÓ DÂY 175.000 24T 



Nguồn vision- 300W  fan 12cm  sata + dây 
6pin 

 270.000 36T 

Nguồn vision- 350W  fan 12cm  sata + dây 
6pin 

 320.000 36T 

Nguồn vision- 400W  fan 12cm  sata + dây 
8pin 

 380.000 36T 

Nguồn vision- 500W  fan 12cm  sata + dây 
8pin 

 550.000 36T 

BỘ NGUỒN VSP(NGUỒN CS THỰC) 
- 1 ĐỔI 1 TRONG VÒNG 06 THÁNG 

   

Nguồn VSP X275W  190.000 36T 

Nguồn VSP X300W  270.000 36T 

Nguồn VSP X400W  375.000 36T 

Nguồn VSP 420W LED  400.000 36T 

Nguồn VSP X500W  510.000 36T 

Nguồn VSP X600W  610.000 36T 

Nguồn VSP A500W  610.000 36T 

NGUỒN GIGABYTE    

NGUỒN GIGA GP-PB500(500W)  955.000 36T 

NGUỒN GIGA GP-B700H  1.770.000 60T 

NGUỒN GIGA  GP-G750H (750W)  2.470.000 60T 

NGUỒN XIGMATEK XCP – 1 ĐỔI  1 TRONG 
VÒNG 06T 

   

NGUỒN Xigmatek POLIMA M550 (by XIGMATEK) EN40766 210.000 12T 

NGUỒN Xigmatek XCP-A300- 300W EN8736 320.000 36T 

NGUỒN Xigmatek XCP-A300- 300W EN6886 420.000 36T 

NGUỒN Xigmatek X350- 300W EN40544 300.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  X-450- 400W(80PLUS) E40490 500.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  X-550- 500W(80PLUS) EN40506 780.000 36T 



NGUỒN Xigmatek  X-650- 600W(80PLUS) EN40513 880.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  CENTAURO CTS C450 450W EN40650 790.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  S550 CERBERRUS EN40667 1.010.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  CENTAURO CTS C650 650W   EN40674 1.050.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  Tauro M+ 600W EN8972 1.250.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  Shogun G 750W EN7999 1.950.000 36T 

NGUỒN Xigmatek  1800W 80PLUS GOLD Chuyên Bitcoin 3.300.000 12T 

NGUỒN Xigmatek  1800W 80PLUS GOLD Chuyên Bitcoin 3.700.000 36T 

NGUỒN RAIDMAX thương hiệu Case, 
Power supply số 1 tại Mỹ 

   

RAIDMAX RX - 300XT  320.000 36T 

RAIDMAX RX - 350XT  380.000 36T 

RAIDMAX RX - 400XT  490.000 36T 

RAIDMAX RX - 500XT  625.000 36T 

RAIDMAX RX – 700AC(GOLD TITAN)  CHUYÊN ĐÀO 
BITCOIN 

GOLD 80 PLUS 1.400.000 36T 

RAIDMAX  RX-1000GH VAMPIRE  CHUYÊN ĐÀO BITCOIN GOLD 80 PLUS 3.350.000 36T 

RAIDMAX  RX-1250 CHUYÊN ĐÀO BITCOIN GOLD 80 PLUS 3.550.000 36T 

NGUỒN SEASONIC    

POWER SEASONIC S12II 520 (520GB) 520W 80 PLUS®Bronze 1.350.000 5N 

POWER SEASONIC S12II 620 (620GB) 620W 80 PLUS®Bronze 1.550.000 5N 

POWER SEASONIC M12-II 520 EVO (520GM2) 520W 80 PLUS®Bronze 1.650.000 5N 

POWER SEASONIC M12-II 620 EVO (620GM2) 620W 80 PLUS®Bronze 1.850.000 5N 

POWER SEASONIC M12-II 750 EVO (750AM2) 750W 80 PLUS®Bronze 2.300.000 5N 

POWER SEASONIC M12-II 850 EVO (850AM2) 850W 80 PLUS®Bronze 2.600.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FM-450 80Plus Gold 1.850.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FM-550 550W 80Plus Gold 2.000.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FM-650 650W 80Plus Gold 2.200.000 5N 



POWER SEASONIC Focus Plus FM-750 750W 80Plus Gold 2.500.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FX-550 550W 80Plus Gold 2.250.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FX-650 650W 80Plus Gold 2.500.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FX-750 750W 80Plus Gold 2.750.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FX-850 850W 80Plus Gold 3.200.000 5N 

POWER SEASONIC Focus Plus FX-1000 1000W 80Plus Gold 4.150.000 5N 

POWER SEASONIC Prime Ultra 1000GD 1000W 80Plus Gold 4.850.000 5N 

POWER SEASONIC Prime Ultra 1300GD 1300W 80Plus Gold 6.300.000 5N 

POWER SEASONIC  Prime Ultra 1000TR 1000W 80Plus Titanium 6.990.000 5N 

NGUỒN JETEK       

NGUỒN TỔNG JETEK 40A-5V-DÙNG CAMERA  280.000 12T 

Nguồn Jetek mini A200M (Công suất thực 200W)  Fan 8cm     275.000 15T 

Nguồn Jetek Y500T (Công suất thực 220W) Fan 12cm     220.000 18T 

Nguồn Jetek Y600T (Công suất thực 230W) Fan 12cm     LH 15T 

Nguồn Jetek S600T (Công suất thực 250W) Fan 12cm     255.000 15T 

Nguồn Jetek Q350 (Công suất thực 300W) Fan 8cm      305.000 36T 

Nguồn Jetek G300 (Công suất thực 280W/300W) Fan 12cm  330.000 36T 

Nguồn Jetek G450 (Công suất thực 450W) Fan 12cm  LED 570.000 36T 

Nguồn Jetek G320 (Công suất thực 320W) Fan 12cm  365.000 36T 

Nguồn Jetek G350 (Công suất thực 350W) Fan 12cm  375.000 36T 

Nguồn Jetek G400 (Công suất thực 380W) Fan 12cm   

CÓ DÂY 6PIN CHO VGA. 
445.000 36T 

Nguồn Jetek G450 (Công suất thực 400W) Fan 12cm   

CÓ DÂY 6PIN CHO VGA. 
570.000 36T 

Nguồn Jetek G500 (Công suất thực 450W) Fan 12cm   

CÓ DÂY 8PIN CHO VGA. 
690.000 36T 

Nguồn Jetek G550 (Công suất thực 500W) Fan 12cm   

CÓ DÂY 8PIN CHO VGA. 
730.000 36T 

Nguồn Jetek Q7450 (Công suất thực 450W) Fan 12cm      850.000 36T 

Nguồn Jetek Q9600 GOLD(Công suất thực 600W) Fan 12cm      1.200.000 36T 

Nguồn Jetek Q9800-CS THỰC 800W CHUYÊN BITCOIN  1.490.000 36T 



AEROCOOL    

POWER AEROCOOL VX350-350W  345.000 36T 

POWER AEROCOOL VX500-500W  530.000 36T 

POWER AEROCOOL VX600-600W  670.000 36T 

POWER AEROCOOL LUX RGB 550W 80 PLUS BRONZE  990.000 36T 

POWER AEROCOOL LUX RGB 650W 80 PLUS BRONZE  1.250.000 36T 

POWER AEROCOOL LUX RGB 750W 80 PLUS BRONZE  1.490.000 36T 

Arrow:       

ARROW 450W Fan 8   205.000 12T 

ARROW 450W Fan 12   240.000 12T 

ARROW 500W Fan 8   225.000 12T 

ARROW 500W Fan 12    270.000 12T 

ARROW 550W Fan 12   315.000 12T 

ARROW 625W Fan 12   335.000 12T 

ARROW 650W Fan 12   385.000 12T 

ARROW 750W Fan 12   420.000 12T 

FSP (BẢO HÀNH 3N) – BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1  

 NHÀ PHÂN PHỐI VIỄN SƠN 

FSP  AX350ATX(12CM)  350W   390.000 36T 

FSP  AX400ATX  400W   495.000 36T 

FSP  HYN450ATX  450W  625.000 36T 

FSP  HYN500ATX  500W  700.000 36T 

FSP  HYN550ATX  550W  780.000 36T 

FSP HYDRO 600W- CHUYEN BITCOIN  1.430.000 36T 

FSP HYDRO 700W- CHUYEN BITCOIN  1.550.000 36T 

FSP HYDRO G650W- CHUYEN BITCOIN  2.420.000 36T 

FSP HYDRO G850W- CHUYEN BITCOIN  2.970.000 36T 

FSP AURUM PRO 1000W- CHUYEN BITCOIN  4.400.000 36T 

http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-tin-hoc/power-

supply/power-fsp 
   

NGUỒN Acbel(BẢO HÀNH 3N) TẶNG KÈM CA ĐỰNG NƢỚC ACBEL  



1 ĐỔI 1 – 3 THÁNG ĐẦU 

AcBel CE2-350 FAN 12CM- CALL GIÁ TỐT  485.000  

AcBel CE2+350 FAN 12CM  FAN 12CM  DÂY NGUỒN DÀI 485.000  

AcBel CE2+400 FAN 12CM - CALL GIÁ TỐT  570.000  

AcBel CE2+450 FAN 12CM- CALL GIÁ TỐT    640.000  

AcBel CE2-470 – E2 PLUS/Black    FAN 12CM- CALL GIÁ TỐT  705.000  

AcBel CE2-510 – E2 FAN 12CM -- CALL GIÁ TỐT  810.000  

AcBel HK+350 FAN 8CM- CALL GIÁ TỐT    405.000  

AcBel HK-400(N)NEW-FAN 12CM(CÓ DÂY NGUỒN PHỤ)   450.000  

AcBel HK-400 FAN 12CM- CALL GIÁ TỐT  490.000  

AcBel HK-400+  FAN 12CM  DÂY NGUỒN DÀI- CALL GIÁ TỐT  440.000  

AcBel HK+450 FAN 12CM- CALL GIÁ TỐT  545.000  

AcBel HK-450 FAN 12CM- CALL GIÁ TỐT  555.000  

AcBel I-POWER –G450  - CALL GIÁ TỐT    780.000  

AcBel I-POWER –G500- CALL GIÁ TỐT                 940.000  

AcBel I-POWER –G550 - CALL GIÁ TỐT      1.070.000  

AcBel I-POWER –G600 - CALL GIÁ TỐT              1.100.000  

AcBel  I-POWER -G650W- CALL GIÁ TỐT    1.270.000  

AcBel I-POWER –G700 - CALL GIÁ TỐT              1.370.000  

AcBel I-POWER –G750W- CALL GIÁ TỐT      1.440.000  

AcBel I-power 90m 500W- CALL GIÁ TỐT   1.480.000  

AcBel I-power 90m 600W- CALL GIÁ TỐT   1.710.000  

AcBel I-power 90m 700W - CALL GIÁ TỐT   1.750.000  

AcBel TORA 420 - dòng dây dài- CALL GIÁ TỐT   620.000  

AcBel TORA 470 - dòng dây dài- CALL GIÁ TỐT   720.000  

AcBel TORA 570 - dòng dây dài- CALL GIÁ TỐT   880.000  

NGUỒN GAMEMAX: www.gamemaxpc.com 
1 ĐỔI 1 TRONG NĂM ĐẦU    

NGUỒN  GAMEMAX GP-650- 650W  640.000 36T 

NGUỒN  GAMEMAX GM-700- 700W  1.340.000 36T 

http://www.gamemaxpc.com/


NGUỒN  GAMEMAX GM-800- 800W  1.500.000 36T 

NGUỒN  GAMEMAX GM-1350- 1350W  3.960.000 18T 

NGUỒN  GAMEMAX GM-1650- 1650W  4.200.000 18T 

NGUỒN SEGOTEP - 1 ĐỔI 1 TRONG NĂM ĐẦU 
GAMING SERIES - Sản phẩm nguồn công suất thực dành cho 

các hệ thống Gaming/ Workstatiton 
   

H9 PLUS + 520W - Active PFC - Full Range  975.000 36T 

H7 PLUS + 520W - Active PFC - Full Range  700.000 36T 

F7 500W - Active PFC - Full Range  799.000 36T 

S7GT 450W - E.PFC  699.000 36T 

GP600G 500W  700.000 36T 

Q6  400W - E.PFC  599.000 36T 

X3  350W - E.PFC  499.000 36T 

C5 350W - E.PFC  439.000 36T 

NGUỒN SEGOTEP- 1 ĐỔI 1 TRONG NĂM ĐẦU 
OFFICE SERIES - Sản phẩm nguồn dành cho nhu cầu văn 

phòng 
   

SP-550S- - Công suất max 500W- FAN 12CM  200.000 36T 

Segotep SP-650WATX  230W thực  220.000 36T 

Segotep X3  300W  220.000 36T 

Segotep DÒNG GAMES-NET(GTX1060 TRỞ XUỐNG)    

SEGOTEP Q6-450W 350W THỰC  450.000 36T 

SEGOTEP Q7-500W 400W THỰC  480.000 36T 

SEGOTEP S7GT-550W 450W THỰC  520.000 36T 

SEGOTEP DÒNG SERVER-WS(GTX-RTX)    

SEGOTEP SG-D700 600W THỰC  795.000 36T 

Cooler Master:       

Cooler Master 350W Fan 12cm Elite   465.000 24T 

Cooler Master 400W Fan 12cm Elite   605.000 24T 

Cooler Master 400W Fan 12cm Elite V3  645.000 24T 

Cooler Master 460W Fan 12cm Elite   675.000 24T 



Cooler Master 500W Fan 12cm Elite V3   805.000 24T 

Cooler Master 600W Fan 12cm Elite V3  950.000 36T 

Cooler Master  MWE 400W   735.000 36T 

Cooler Master  MWE 500W   945.000 36T 

Cooler Master 450W Fan 12cm HUNDER   895.000 36T 

Cooler Master B500 500W Fan 12cm  1.100.000 36T 

Cooler Master B2 600W Fan 12cm thay thế  HUNDER    1.515.000 36T 

Cooler Master B700 700W Fan 12cm  thay thế  HUNDER   1.700.000 36T 

Cooler Master MASTERWATT LITE 500  1.085.000 36T 

Cooler Master MASTERWATT LITE 600  1.495.000 36T 

Cooler Master MASTERWATT LITE 700  1.695.000 36T 

Cooler Master  GM 550W Fan 12cm  1.610.000 36T 

Cooler Master  GM 650W Fan 12cm  1.900.000 36T 

Cooler Master  GM 650W Fan 12cm SEMI  1.840.000 36T 

Cooler Master  CM G750M 80PLUS BRONZE  Chuyên BitCoin   2.280.000 36T 

Cooler Master  V750W 80PLUS BRONZE  Chuyên BitCoin  2.700.000 36T 

Cooler Master  V850W 80PLUS BRONZE  Chuyên BitCoin  3.770.000 36T 

Cooler Master   CM  1000W SELENT PRO GOLD   Chuyên 

BitCoin 
  4.650.000 36T 

Cooler Master   1200V  5.870.000 36T 

ANTEC        

ANTEC BP300 300W    450.000 36T 

ANTEC BP350S PRO 350W     525.000 36T 

ANTEC BP450P 450W   680.000 36T 

ANTEC BP450PS PRO 450W  680.000 36T 

ANTEC VP500PC 500W BLACK   780.000 36T 

ANTEC 550W NEO ECO II  1.300.000 36T 

ANTEC 650W NEO ECO II  1.500.000 36T 

ANTEC  EA550G PRO  1.650.000 36T 

ANTEC  EA650G PRO  1.930.000 36T 



ANTEC  EA750G PRO  2.450.000 36T 

ANTEC  EDGE 550  2.465.000 36T 

ANTEC  EDGE 750  2.850.000 36T 

ANTEC HCP-1000W  5.050.000 60T 

ANTEC HCP-1300 PLATINUM  6.500.000 60T 

CORSAIR       

BUILDER SERIES – VS     

POWER VS450 - 80 Plus White CORSAIR  790.000 36T 

POWER    VS500 - 80 Plus White  CORSAIR  1.010.000 36T 

POWER    VS550 - 80 Plus White  CORSAIR  1.100.000 36T 

POWER    VS650 - 80 Plus White  CORSAIR  1.350.000 36T 

BUILDER SERIES – CX/TX/RM    

Nguồn Corsair   CX550M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul  1.550.000 36T 

Nguồn Corsair   CX650M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul  1.780.000 36T 

Nguồn Corsair   CX750M - 80 Plus Bronze - New - Semi Modul  2.100.000 36T 

Nguồn Corsair   TX550M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New  1.910.000 36T 

Nguồn Corsair   TX650M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New  2.170.000 36T 

Nguồn Corsair    TX750M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New  2.690.000 36T 

Nguồn Corsair     TX850M - 80 Plus Gold - Semi Modul - New  3.190.000 36T 

RM/HX  SERIES  Modular    

Nguồn Corsair   RM850i - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul  4.190.000 36T 

Nguồn Corsair   RM850X - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul Bitcoin 3.750.000 36T 

Nguồn Corsair   RM1000X - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul Bitcoin 4.550.000 12T 

Nguồn Corsair   RM1000X - 80 Plus Gold - Corsair Link - Full Modul Bitcoin 4.750.000 36T 

Nguồn Corsair   HX750 - 80 Plus Platinum - Full Modul  3.350.000 36T 

Nguồn Corsair   HX850 - 80 Plus Platinum - Full Modul  4.050.000 36T 

Nguồn Corsair   HX1000 - 80 Plus Platinum - Full Modul  5.000.000 36T 

Nguồn Corsair   HX1200 - 80 Plus Platinum - Full Modul  5.750.000 36T 

Nguồn Corsair   AX1200i - 80 Plus Platinum - Corsair Link - Full Modul  7.490.000 36T 

Nguồn Corsair   AX1500i - 80 Plus Titanium - Corsair Link- Full Modul  10.500.000 36T 



COOLING - TẢN NHIỆT CORSAIR 

CPU Hydro Cooler H45 - 120mm - Single  1.370.000  

CPU Hydro Cooler H80i V2 - 120mm - Single  2.690.000  

CPU Hydro Cooler H100i V2 - 240mm - Dual  2.950.000  

CPU Hydro Cooler H115i - 280mm - Dual  3.350.000  

Fan AF120 Led White/ Blue/Red  270.000  

Fan AF140 Led White/ Blue/Red  350.000  

Fan AF140 Quiet  390.000  

Fan ML 120 Pro  White/Red/Blue LED - New  630.000  

Fan ML 140 Pro  White/Red/Blue - New  790.000  

Fan ML120 Magentic Dual Pack - Non LED - Hộp 2 FAN  800.000  

Fan ML140 Magentic Dual Pack - Non LED - Hộp 2 FAN  890.000  

FAN HD 120 RGB LED - Hộp 1 FAN  680.000  

FAN SP 120 RGB LED - Hộp 3 FAN - with controller  1.580.000  

FAN HD 140 RGB LED - Hộp 2 FAN - with controller  1.790.000  

FAN HD 140 RGB LED - Hộp 1 FAN  750.000  

TẢN NHIỆT CPU- AARDWOLF - 1709-V1  

GH-V120  450.000  

APCS10H OPTIMA  650.000  

APCS10H PERFORMA  820.000  

DEEPCOOL COOLER - TẢN NHIỆT KHÍ 

CPU Cooler  CK-1159 (Only Intel)  775, 1150, 1155, 1156  95.000  

CPU Cooler   Gamma Archer  Intel : 775, 

1150, 1155, 

1156 

AMD : Tất cả 

Socket 

190.000  

CPU Cooler   Mini FS V2 220.000  

CPU Cooler   Gamma 200 250.000  

CPU Cooler   Gammaxx 200T 290.000  

CPU Cooler   Gammaxx 300 Fury  Intel 115X (1150, 1151, 1155, 1156)  390.000  

CPU Cooler   Gammaxx 400  FAN 12CM LED Tất cả socket  570.000  

CPU Cooler   Gammaxx 400i (Red Fan) Intel 115X (1150, 1151, 1155, 

1156) 
 550.000  

CPU Cooler   Gabriel (HTPC)  720.000  



CPU Cooler   Ice Blade Pro V2.0  820.000  

CPU Cooler   Neptwin V2  980.000  

CPU Cooler   Neptwin V2 White  1.200.000  

CPU Cooler   Fiend Shark  1.400.000  

CPU Cooler   Lucifer V2  970.000  

CPU Cooler    Assassin V2  1.600.000  

DEEPCOOL  Liquid Cooler (Tản Nhiệt Chất Lỏng) 

CPU  Liquid Cooler  MaelStorm 120T 

Intel : 1150, 

1155, 1156, 

1366, 2011 

AMD : Tất cả 

Socket 

1.400.000  

CPU  Liquid Cooler  MaelStorm 240T 1.800.000  

CPU  Liquid Cooler  Captain 120 EX 1.750.000  

CPU  Liquid Cooler  Captain 120 EX White 1.750.000  

CPU  Liquid Cooler  Captain 240 EX 2.350.000  

CPU  Liquid Cooler  Captain 240 Ex White 2.250.000  

CPU  Liquid Cooler  Captain 360 EX 2.700.000  

FAN FOR CPU COOLER MASTER 

FAN CPU XDREAM L 115  Intel® LGA 1151 / 1150 / 1155 / 1156  210.000 12T 

FAN CPU XDREAM I117  Intel Socket LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 

/ 775 Size : 112.2 x 112.2 x 60.4 mm 
 225.000 12T 

FAN CPU T2 MINI  Intel® Socket 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 

socketAMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 

socketSize : 85 x 45 x 117mm 

 265.000 12T 

FAN CPU HYPER 212 LED  Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 

1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / 

AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket 

Size : 116 x 60 x 160 mm 

 660.000 12T 

FAN CPU HYPER 212  LED TURBO RED  IIntel® LGA 2066 / 2011-

3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4 / 

AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 120 x 60 x 160 

mm 

 770.000 12T 

FAN CPU HYPER 212X  Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 

1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / 

AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 116 x 51 x 158 mm 

 785.000 12T 

FAN CPU D 92  Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 

1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / 

FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 145 x 124.7 x 85 mm 

 990.000 12T 

FAN CPU HYPER 612 VERSION 2  Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 

/ 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4* / AM3+ / 

AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 139 x 102 x 

 1.030.000 12T 



160.4 mm 

FAN CPU LIQUID COOLING SEIDON 120V PLUS  Intel LGA 

2011-V3 / 2011 / 1366 / 1150 /1155 / 1156 /1151/ 775 AMD Socket FM2 

/ FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 Kích thƣớc : 62 x 62 x 36.4 mm Kích thƣớc 

bộ tản nhiệt : 154 x 119 x 27 mm Fan 12cm led  

 1.510.000 12T 

FAN CPU  LIQUID COOLING SEIDON 240P  Intel LGA 2011-V3/ 

2011/1151/1150/1155/1156/1366/775 AMD 

AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 Size : 62 x 62 x 36.4 mm 
 1.560.000 12T 

FAN CPU  MASTERLIQUID LITE 120  Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 

2011 / 1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket AMD® AM4 / 

AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Waterblock : 

80.3 x 76 x 42.2mm Radiator Dimension :157 x 119.6 x 27mm 

 1.250.000 12T 

FAN CPU MASTERLIQUID 240  Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 

1366 / 1151 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 socket AMD® AM4 / AM3+ / 

AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket Radiator Dimension : 

277 x 119.6 x 27 mm Pump :   85.6 x 70 x 49 mm 

 2.290.000 12T 

FAN CPU  MASTER AIR MAKER 8  Intel® LGA 2066 / 2011-v3 / 

2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 socket AMD® AM4* / 

AM3+ / AM3 / AM2+ / FM2+ / FM2 / FM1 socket Size : 135 x 145 x 172 

mm 3D Vapor Chamber Base / 8 Heat Pipes / Aluminum Fins 

 3.750.000 12T 

COLOR FAN 12CM STICKLE FLOW - LED SILENT FAN (BLUE - 

GREEN - RED)  Fan màu siêu êm (19dBA), kích thƣớc 120mm, tốc độ 

đạt 2000rpm, 90CFM 

 145.000 12T 

KEO  TẢN NHIỆT THERMAL GREASE  85.000  

KEO  TẢN NHIỆT MASTERGEL  115.000  

KEO  TẢN NHIỆT MASTERGEL MAKER NANO  225.000  

UPS – BỘ LƯU ĐIỆN 

ẮC QUY CHO UPS 12V 7.5AH(bảo hành 1 tháng)  250.000 6T 

Bộ lƣu điện cho camera  

4 camera + 1 đầu ghi thời gian lƣu 6-7 tiếng 
 3.350.000 12T 

Bộ lƣu điện cho camera  

8 camera + 1 đầu ghi thời gian lƣu 6-7 tiếng 
 5.500.000 12T 

Bộ lƣu điện cho camera  

16 camera + 1 đầu ghi thời gian lƣu 7-8 tiếng 
 7.450.000 12T 

Bộ lƣu điện cho camera  

32 camera + 1 đầu ghi thời gian lƣu 7-8 tiếng 
 19.800.000 12T 

Bộ Lƣu Điện(UPS) UPSELECT 500VA  700.000 24T 

Bộ Lƣu Điện(UPS) PROLINK 650VA  880.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS) ARES 650VA (AR256)   900.000 24T 



Bộ Lưu Điện(UPS)  DELTA VX600VA 
1 đổi 1 700.000 24T 

Bộ Lưu Điện(UPS)  DELTA VX1500VA 
 2.450.000 24T 

Bộ Lƣu Điện(UPS) APC 650VA  880.000 24T 

Bộ Lƣu Điện(UPS) APC 1100VA  1.900.000 24T 

Bộ Lƣu Điện(UPS) CYPER 600VA      680.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS) CYPER 1000VA      1.370.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS)  SanTak 500VA     960.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS)  SanTak 1000VA     2.350.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS)   SanTak  BlaZer 1000 PRO   3.990.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS)   SanTak  BlaZer 2000 PRO   5.200.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS)     SanTak C1KVA   ONLINE    7.950.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS)    SanTak C2KVA   ONLINE     16.250.000 36T 

Bộ Lƣu Điện(UPS)    SanTak C3KVA   ONLINE     22.800.000 36T 

VGA CARD New (Card Màn Hình) SL CALL GIA TOT 

VGA BIOSTAR/AFOX/PALIT/HIS    

VGA SPARKLE GT740/1GD5  1.250.000 36T 

HIS 6670/1GB DDR3  670.000 36T 

HIS R7 240/4GD3  1.350.000 36T 

AFOX GTX1050TI-4GB-2FAN  3.150.000 36T 

VGA INNO 3D    

INNO3D GeForce GTX 1050 Twin X2 2GB 2FAN 2.850.000 36T 

INNO3D GeForce GTX 1050 Ti Compact 4GB 1FAN 3.750.000 36T 

INNO3D GeForce GTX 1050 Ti Twin X2 4GB 2FAN 3.850.000 36T 

INNO3D GeForce GTX1060 Twin X2 3GB 2FAN 4.650.000 36T 

INNO3D GEFORCE GTX 1060 6GB GAMING OC 2FAN 5.550.000 36T 

INNO3D GEFORCE RTX 2060 TWIN X2 6G 2FAN 8.600.000 36T 

INNO3D GEFORCE RTX 2070 TWIN X2 8GB 2FAN 12.800.000 36T 

INNO3D GeForce RTX 2070 iChill X3 Jekyll 8GB 2FAN 17.160.000 36T 



INNO3D GeForce RTX 2080 iChill X3 Jekyll 8GB 2FAN 23.550.000 36T 

INNO3D GeForce RTX 2080 iChill Frostbite 8GB 2FAN 24.800.000 36T 

INNO3D GeForce RTX 2080 iChill Black 8GB 2FAN 25.730.000 36T 

INNO3D GEFORCE RTX 2080Ti GAMING OC X3 

11GB 
3FAN 29.500.000 36T 

INNO3D GeForce RTX 2080 Ti iChill Frostbite 11GB 2FAN 35.090.000 36T 

INNO3D GeForce RTX 2080 Ti iChill Black 11GB 2FAN 36.020.000 36T 

VGA COLORFUL    

COLORFUL  GTX1050 NB-3G  3.250.000 48T 

Colorful GTX1050TI  NB-4G BA2V RED&BLACK 2Fan 3.750.000 48T 

Colorful  GTX1060 Si 3G(2 FAN) 

( tặng phím cơ colorful) 
 4.850.000 48T 

Colorful GTX1060 NB 3G (2 FAN) 2 Fan 4.950.000 48T 

Colorful   iGameGTX1060 Vucal U-6G (2 FAN) TURBO 2 Fan 5.550.000 48T 

Colorful   iGameGTX1060 U-TOP-6G (3 FAN) TURBO 3 Fan 6.150.000 48T 

Colorful   iGameGTX1060 VUCAL XOC 6G (3 FAN) 

TURBO 
3 Fan 7.500.000 48T 

Colorful GTX1070Ti VUCAL U TOP 3FAN 3 Fan 9.700.000 48T 

Colorful GTX1660Ti 6GB 2FAN 2 Fan 7.350.000 48T 

Colorful GTX1660Ti ULTRA 6GB 3FAN 3 Fan 7.750.000 48T 

Colorful RTX 2060 6GB 2FAN 2 Fan 8.950.000 48T 

Colorful  RTX2070 ULTRA 8GB 3FAN 3 Fan 14.300.000 48T 

Colorful  RTX2070 8GB 2FAN 2 Fan 12.400.000 48T 

Colorful iGame GeForce RTX 2080 Advanced 

OC ( RGB) 
 23.290.000 48T 

Colorful  iGame GeForce RTX 2080 Ti 

Advanced OC ( RGB) 
 33.990.000 48T 

MSI        

VGA MSI RX 570 ARMOR 8G OC- còn bh hãng >=12T 12
TH

 BH 1.950.000 12T 

VGA MSI RX 580 ARMOR 8G OC- còn bh hãng >=12T 12
TH

 BH 2.250.000 12T 

VGA MSI RX580 OC 8GB  MINING - còn bh hãng >=12T 12
TH

 BH 1.950.000 12T 



VGA MSI RX 580 miner 8G OC- HÀNG MỚI 100% 36
TH

 BH 4.500.000 36T 

NVIDIA GT 710 / 730    

MSI GT 710 2GD3 LP (1 quạt)  1.220.000 36T 

MSI N730K 1GD5/OC (đen)  1.150.000 36T 

MSI N730K-1GD5/OCV1 (trắng)  1.150.000 36T 

NVIDIA GT 1030 2G    

MSI  MSI  GT 1030/2G OCV1   Aero ITX 1 fan  2.180.000 36T 

NVIDIA GTX 1050 2G    

MSI GTX 1050 2GT OCV1 2FAN  3.200.000 36T 

NVIDIA GTX 1050 TI 4G    

MSI GTX 1050Ti Aero ITX 4G OCV1- 1 FAN  3.150.000 36T 

MSI GTX 1050Ti 4GT OCV1-2 FAN  3.450.000 36T 

MSI  GTX 1050TI     GAMING X   4GB  3.550.000 36T 

NVIDIA GTX 1650 4G    

MSI GTX 1650 AERO ITX 4G OC  3.900.000 36T 

MSI GTX 1650 VENTUS XS 4G OC  4.150.000 36T 

MSI GTX 1650 GAMING X 4G  4.550.000 36T 

NVIDIA GTX 1660  6G    

MSI GTX 1660 AERO ITX 6G  5.700.000 36T 

MSI GTX 1660  VENTUS XS 6G OC  5.850.000 36T 

MSI GTX 1660 GAMING 6G → DIGITAL LED  6.700.000 36T 

MSI GTX 1660 GAMING X 6G → DIGITAL LED  6.900.000 36T 

NVIDIA GTX 1660 Ti 6G    

MSI GTX 1660 Ti GAMING X 6G → DIGITAL LED  8.300.000 36T 

MSI GTX 1660 Ti GAMING 6G → DIGITAL LED  8.200.000 36T 

MSI GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC  7.000.000 36T 

NVIDIA RTX 2060 6G    

MSI RTX 2060 GAMING Z 6G → DIGITAL LED  10.900.000 36T 

MSI RTX 2060 VENTUS XS 6G OC  8.950.000 36T 

MSI RTX 2060 VENTUS XS 6G OCV1  9.150.000 36T 



NVIDIA RTX 2070 8G    

MSI RTX 2070 GAMING Z 8G → DIGITAL LED  16.000.000 36T 

MSI RTX 2070 GAMING X 8G → DIGITAL LED  15.800.000 36T 

MSI RTX 2070 ARMOR 8G → DIGITAL LED  14.500.000 36T 

MSI RTX 2070 SUPER VENTUS 8G OC  13.800.000 36T 

NVIDIA RTX 2080 8G    

MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8G → DIGITAL LED  21.300.000 36T 

MSI RTX 2080 DUKE 8G OC → DIGITAL LED  20.900.000 36T 

MSI RTX 2080 VENTUS 8G OC  19.600.000 36T 

NVIDIA RTX 2080 Ti 11G    

MSI RTX 2080 Ti LIGHTNING Z 11G → DIGITAL LED  38.500.000 36T 

MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO 11G → DIGITAL LED  33.300.000 36T 

MSI RTX 2080 Ti DUKE 11G OC → DIGITAL LED  32.000.000 36T 

MSI PHỤ KIỆN    

MSI CORE FROZR XL Tản nhiệt CPU RGB  2.450.000  

MSI MAG PYLON (3FAN) Vỏ case MSI  1.990.000  

MSI SLI BRIDGE L GAMING (2-Way) Cầu Nvidia SLI dùng cho 
GTX 9 series 

 770.000  

MSI SLI HB BRIDGE M GAMING (2-Way) Cầu Nvidia SLI dùng cho 
GTX 10 series 

 1.250.000  

MSI NVLINK (2-Way / 60mm cắm khe 1-4 ) Cầu Nvidia Nvlink dùng 
cho RTX 20 series 

 2.350.000  

HIS/SPAKER/XFX    

HIS 6670/1GB/DDR3   670.000 36T 

VGA GALAXY    

VGA GALAXY GT 1030 2GB SDDR4 
 1.850.000 36T 

VGA GALAXY  GT 1030 2GB DDR5 
 1.900.000 36T 

VGA GALAXY GTX 1050 OC 2G- 1FAN 
 2.850.000 36T 

VGA GALAXY GTX 1050 EXOC  2G- 2FAN 
 2.990.000 36T 

VGA GALAXY  GTX 1050Ti (1 Click OC) 4GB DDR5 
 3.750.000 36T 

VGA GALAXY  GTX 1650 EX (1-Click OC) 4GB GDDR5 
 4.350.000 36T 



VGA GALAXY   GTX 1660 (1-Click OC) 6GB GDDR5 
 5.750.000 36T 

VGA GALAXY   GTX 1660Ti (1 Click OC) 6GB GDDR6 
 7.150.000 36T 

VGA GALAXY    GTX 1660Ti EX (1 Click OC) 6GB GDDR6 
 7.850.000 36T 

VGA GALAXY    GTX 1660Ti EX White (1 Click OC) 6GB GDDR6 
 7.980.000 36T 

VGA GALAXY  RTX 2060 (1 Click OC) 6GB GDDR6 
 8.850.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2060 EX WHITE (1 Click OC) 6GB GDDR6 
 9.550.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2060 EX (1 Click OC) 6GB GDDR6 
 9.550.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2070 EX WHITE (1 Click OC) 8GB GDDR6 
 13.750.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2070 EX (1 Click OC) 8GB GDDR6 
 13.750.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2070 EX GAMER WHITE (1 Click OC) 8GB GDDR6 
 14.500.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2070 OC WHITE 8GB GDDR6 
 15.700.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2080 EX (1 Click OC) 8GB GDDR6 
 20.500.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2080 EX WHITE (1 Click OC) 8GB GDDR6 
 20.500.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2080 EX GAMER WHITE (1 Click OC) 8GB GDDR6 
 21.500.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2080 SG Edition 8GB GDDR6 
 22.000.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2080Ti OC 11GB GDDR6 
 31.500.000 36T 

VGA GALAXY   RTX 2080Ti HOF 11GB GDDR6 
 44.500.000 36T 

ASUS CHIPSET ATI CALL GIÁ HOT      

EX-RX570-O4G-GAMING(2ND) NEW 98%  1.650.000 12T 

STRIX RX570 GAMING 4GB(2ND) NEW 98%  1.650.000 12T 

ROG –STRIX-RX580-O8G-GAMING(2ND) NEW 98%  3.000.000 12T 

ROG –STRIX-RX570-O4G-GAMING  4.250.000 36T 

DUAL-RX580-O8G  5.250.000 36T 

ASUS  Nvidia CHIPSET       

Cầu nối VGA ROG-NVLINK-3  2.350.000  

Cầu nối VGA  ROG-NVLINK-4  2.450.000  

PH-GT1030-O2G-DDR5  2.130.000 36T 

PH-GT1050-02G-1FAN  3.020.000 36T 

PH-GTX1050-O3G-1FAN  2.980.000 36T 



STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING  4.400.000 36T 

PH-GTX1050TI-4G-1FAN  3.550.000 36T 

ROG-STRIX-GTX1650-O4G-GAMING  4.933.000 36T 

ROG-STRIX-GTX1650-A4G-GAMING  4.788.000 36T 

ROG-STRIX-GTX1650-4G-GAMING  4.645.000 36T 

DUAL-GTX1650-O4G  4.250.000 36T 

DUAL-GTX1650-4G-2FAN  4.100.000 36T 

PH-GTX1650-4G-1FAN  3.700.000 36T 

STRIX-GTX1060-6G-GAMING  7.434.000 36T 

TUF-GTX1660-O6G-GAMING  6.237.000 36T 

TUF-GTX1660-6G-GAMING(LIÊN HỆ)  5.500.000 36T 

PH-GTX1660-O6G(LIÊN HỆ)  5.770.000 36T 

PH-GTX1660-6G(LIÊN HỆ)  5.959.000 36T 

ROG-STRIX-GTX1660TI-O6G-GAMING  8.852.000 36T 

ROG-STRIX-GTX1660TI-A6G-GAMING  8.560.000 36T 

DUAL-GTX1660TI-O6G  7.980.000 36T 

DUAL-GTX1660TI-6G(LIÊN HỆ)  7.686.000 36T 

PH-GTX1660TI-O6G(LIÊN HỆ)  7.686.000 36T 

PH-GTX1660TI-6G  7,550.000 36T 

ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING  10.800.000 36T 

ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING  10.878.000 36T 

DUAL-RTX2060-O6G(LIÊN HỆ)  10.154.000 36T 

DUAL-RTX2060-A6G EVO  10.008.000 36T 

DUAL-RTX2060-6G(LIÊN HỆ)  9.870.000 36T 

TURBO-RTX2060-6G(LIÊN HỆ)  9.870.000 36T 

TUF-RTX2060-O6G-GAMING  9.576.000 36T 

TUF-RTX2060-6G-GAMING  9.429.000 36T 

PH-RTX2060-6G(LIÊN HỆ)  9.282.000 36T 



ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING  17.409.000 36T 

ROG-STRIX-RTX2070-A8G-GAMING  15.666.000 36T 

DUAL-RTX2070-O8G(LIÊN HỆ)  14.511.000 36T 

ROG-STRIX-RTX2080-O8G-GAMING  21.092.000 36T 

DUAL-RTX2080-O8G  20.895.000 36T 

ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING  35.448.000 36T 

GIGABYTE ATI        

VGA GIGABYTE ATI  RX570 GAMING-4GD MI(2ND)-coin bh 1th (NEW 98%) 1.600.000 12T 

VGA GIGABYTE ATI  RX580 GAMING-4GD(2ND)-coin bh 1th (NEW 98%) 1.650.000 12T 

VGA GIGABYTE ATI  RX580 GAMING-8GD(2ND)-coin bh 1th (NEW 98%) 2.250.000 12T 

VGA GIGABYTE ATI  RX570 GAMING-8GD  MI(2ND)-coin bh 1th (NEW 98%) 1.950.000 12T 

VGA GIGABYTE ATI  RX580 GAMING-8GD  MI(2ND)-coin bh 1th (NEW 98%) 2.250.000 12T 

VGA GIGABYTE ATI  RX560 OC-4GD    3.150.000 36T 

VGA GIGABYTE ATI  RX560 GAMING-OC-4GD    3.160.000 36T 

    

VGA GIGABYTE ATI   RX570GAMING-4GD-MI  2.750.000 36T 

VGA GIGABYTE  ATI RX570GAMING-8GD-MI  3.650.000 36T 

VGA GIGABYTE  ATI    RX580GAMING-8GD-MI  4.150.000 36T 

VGA GIGABYTE ATI    RX580GAMING-8GD  4.150.000 36T 

RX5700 Gigabyte 8GB GV-R57-8GD-B  10.900.000 36T 

RX5700XT card Gigabyte 8GB GV-R57XT-8GD-B  12.590.000 36T 

GIGABYTE GEFORCE        

VGA   GIGABYTE GTX1050TI/4GB/ 2FAN(RENEW/3N) CTY 3.200.000 36T 

VGA   GIGABYTE N420/2G/128BITS/DDR3 CTY 450.000 36T 

VGA GIGABYTE GT  N730/2GD3/128bits CTY 550.000 36T 

VGA GIGABYTE GT  N730D5-2GI Ver 2.0  2GB  DDR 5 64bits CTY 700.000 36T 

VGA GIGABYTE N75TD5-2GI(GTX 750TI)- 1 FAN CTY 1.550.000 36T 

VGA GIGABYTE N75TOC-2GI(GTX 750TI)- 2 FAN CTY   1.650.000 36T 

VGA Gigabyte GT1030 OC (2G/ DDR5/ 64bit/ 01 CTY 1.530.000 36T 



FAN) Box Renew 

VGA   GIGABYTE GT N710D3  2GL  DDR 3 64bits   1.305.000 36T 

VGA GIGABYTE N1030OC-2GI NEW- 1Fan  2.140.000 36T 

(GTX1050/2GD)    

VGA GIGABYTE N1050OC-2GD(GTX1050/2GD)-2FAN  3.250.000 36T 

VGA GIGABYTE N1050D5 -3GD    3.250.000 36T 

VGA GIGABYTE N1050OC -3GD    3.250.000 36T 

(GX1050TI/4GD)    

VGA GIGABYTE N105TD5-4GD(GX1050TI/4GD)-1Fan có hàng  3.770.000 36T 

VGA GIGABYTE N105TOC-4GD(2FAN)(GTX1050TI/4GD)  3.980.000 36T 

VGA GIGABYTE N105TWF2OC-4GI(2FAN)(GTX1050TI/4GD)  4.050.000 36T 

(GTX1650 )    

VGA GIGABYTE N1650IXOC-4GD          4.210.000 36T 

VGA GIGABYTE N1650OC-4GD  4.250.000 36T 

VGA GIGABYTE N1650WF2OC-4GD  4.615.000 36T 

VGA GIGABYTE  N1650GAMING OC-4GD  4.740.000 36T 

(GX1060/6GD)    

VGA GIGABYTE N1060WF2OC-6GD  6.150.000 36T 

VGA GIGABYTE N1060G1 GAMING-6GD  6.990.000 36T 

VGA GIGABYTE N1060AORUS-6GD  8.710.000 36T 

GTX1660    

VGA GIGABYTE  N1660OC-6GD  6.150.000 36T 

VGA GIGABYTE  N1660 GAMING-6GD  6.470.000 36T 

VGA GIGABYTE  N1660 GAMINGOC-6GD  6.620.000 36T 

(GTX1660Ti)    

VGA GIGABYTE  N166TIXOC-6GD  7.350.000 36T 

VGA GIGABYTE  N166TOC-6GD  7.400.000 36T 

VGA GIGABYTE  N166TWF2OC-6GD  7.700.000 36T 

VGA GIGABYTE  N166TGAMING OC-6GD  8.110.000 36T 

VGA GIGABYTE  N166TAORUS-6GD  8.450.000 36T 



(GX1070/8GD)    

VGA GIGABYTE N1070IXOC-8GB  9.490.000 36T 

RTX2060    

VGA GIGABYTE  N2060OC-6GD  9.400.000 36T 

VGA GIGABYTE  N2060WF2OC-6GD  9.595.000 36T 

VGA GIGABYTE  N2060GAMING OC-6GD  10.450.000 36T 

VGA GIGABYTE   N2060AORUS X-6GC  10.950.000 36T 

RTX2070    

VGA GIGABYTE   N2070WF3-8GC        13.930.000 36TH 

VGA GIGABYTE  N2070GAMINGOC-8GC  15.790.000 36TH 

VGA GIGABYTE   N2070AORUS-8GC  16.690.000 36TH 

VGA GIGABYTE  N2070AORUS X-8GC     16.890.000 36TH 

RTX2080    

VGA Gigabyte RTX2080 Windforce OC 8G ( N2080WF3-8GC )  19.800.000 36T 

VGA Gigabyte RTX2080 Windforce OC 8G ( N2080WF3OC-8GC )  21.550.000 36T 

VGA Gigabyte RTX2080 Gaming OC 8G (N2080GAMING OC-8GC)  21.000.000 36T 

VGA Gigabyte RTX2080 Aorus 8G ( N2080AORUS-8GC )  21.800.000 36T 

VGA Gigabyte RTX2080 Aorus Xtreme 8G ( N2080AORUS X-8GC )  22.500.000 36T 

RTX2080TI    

VGA Gigabyte  N208TWF3-11GC            31.990.000 36T 

VGA Gigabyte  N208TWF3OC-11GC      35.190.000 36T 

VGA Gigabyte  N208TGAMING OC-11GC    35.790.000 36T 

VGA Gigabyte  N208TAORUS-11GC            37.090.000 36T 

VGA Gigabyte  N208TAORUS X-11GC        38.690.000 36T 

 VGA Gigabyte  N208TAORUS X W-11GC   41.400.000 36T 

VGA Gigabyte  N208TAORUS WB-11GC      41.400.000 36T 

VGA QUADRO     

VGA QUADRO P400-2 GB GDDR5  128-bit  3.050.000 36T 

VGA QUADRO P620-2 GB GDDR5  128-bit  4.150.000 36T 

https://tinhocngoisao.com/site/vga-gigabyte-ca-p/vga-gigabyte-rtx2080-windforce-oc-8g-n2080wf3oc-8gc-p507352.html
https://tinhocngoisao.com/site/vga-gigabyte-ca-p/vga-gigabyte-rtx2080-windforce-oc-8g-n2080wf3oc-8gc-p507352.html
https://tinhocngoisao.com/site/vga-gigabyte-ca-p/vga-gigabyte-rtx2080-gaming-oc-8g-n2080gaming-oc-8gc-p507354.html
https://tinhocngoisao.com/site/vga-gigabyte-ca-p/vga-gigabyte-rtx2080-aorus-8g-n2080aorus-8gc-p507360.html
https://tinhocngoisao.com/site/vga-gigabyte-ca-p/vga-gigabyte-rtx2080-aorus-xtreme-8g-n2080aorus-x-8gc-p507361.html
https://tinhocngoisao.com/site/vga-gigabyte-ca-p/vga-gigabyte-rtx2080ti-windforce-oc-11g-n208twf3oc-11gc-p507422.html
https://tinhocngoisao.com/site/vga-gigabyte-ca-p/vga-gigabyte-rtx2080ti-gaming-oc-11g-n208tgaming-oc-11gc-p507423.html


VGA QUADRO P1000 - 4 GB GDDR5 128-bit  8.350.000 36T 

VGA QUADRO P2000 - 5 GB GDDR5 160-bit  10.890.000 36T 

VGA QUADRO P4000 - 8 GB GDDR5  256-bit  21.295.000 36T 

VGA QUADRO P5000 - 16GB GDDR5X - 256-bit  50.190.000 36T 

VGA QUADRO P6000 - 24 GB GDDR5X- 384-bit  129.590.000 36T 

VGA QUADRO RTX4000 -8GB  26.690.000 36T 

VGA QUADRO RTX5000-16G    67.095.000 36T 

VGA QUADRO RTX6000-24G    117.500.000 36T 

VGA QUADRO RTX8000-48G     161.000.000 36T 

KEYBOARD WIRELESS (BÀN PHÍM VI TÍNH KHÔNG DÂY) 

KEY RAPOO E6300(Bluetooth ) 

Sử dụng pin sạc lithium công suất cao. sạc 2 

tiếng sử dụng 1 tháng 

 649.000 12T 

KEY RAPOO E6500(Bluetooth )—SMART 

TIVI 

Sử dụng pin sạc lithium công suất cao. sạc 2 

tiếng sử dụng 1 tháng 

 599.000 12T 

COMBO PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY FD G9500P     255.000 12T 

COMBO PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY RAPOO 8000  295.000 12T 

COMBO PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY RAPOO X1800  345.000 12T 

KEYBOARD logitech K270  wireless  350.000 12T 

Logitech K400 PLUS (wireless/Touchpad)   780.000 12T 

KB Logitech K380- Bàn phím Bluetooth  635.000 12T 

KB Logitech K375s, Wireless, Bluetooth  495.000 12T 

KB Logitech K480- Bàn phím Bluetooth  750.000 12T 

COMBO Ko Dây Logitech MK 215  360.000 36T 

COMBO Ko Dây Logitech MK 220   360.000 36T 

COMBO Ko Dây Logitech MK 240   415.000 36T 

COMBO Ko Dây Logitech MK 235    445.000 36T 



COMBO Ko Dây Logitech MK 270    475.000 36T 

COMBO Ko Dây Logitech MK 345  560.000 36T 

COMBO Ko Dây Logitech MK 330    580.000 36T 

COMBO Ko Dây Logitech MK 545   990.000 36T 

Bộ bàn phím chuột ko dây  Meetion MT4100  185.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ko dây ENSOHO E-113CB/E-

116CB 
 220.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ko dây GENIUS 8000      260.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ko dây EBLUE EC888BK  195.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ko dây BOSSTON 1906  185.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ko dây BOSSTON WS400  190.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ko dây MOFII G360S     255.000 12T 

COMBO Ko Dây APPLE(BK600) 2.4G MINI SMART TIVI  220.000 12T 

COMBO  KB + Mouse Ko Dây FUHLEN    

COMBO  KB + Mouse Ko Dây FUHLEN A120G rất PRO  265.000 12T 

COMBO  KB + Mouse Ko Dây FUHLEN A150G rất PRO  295.000 12T 

COMBO  KB + Mouse Ko Dây FUHLEN A65GS rất PRO  295.000 12T 

COMBO  KB + Mouse Ko Dây FUHLEN U79S rất PRO  315.000 12T 

COMBO  KB + Mouse Ko Dây FUHLEN A300G rất PRO  455.000 12T 

COMBO  KB + Mouse Ko Dây COLOVIS    

COMBO  KB + Mouse Ko Dây COLOVIS SK H60 rất PRO   192.000 06T 

COMBO Ko Dây SIMETECH    

COMBO  Ko Dây SIMETECH SM8700(phím mỏng cao)  185.000 12T 

COMBO  Ko Dây SIMETECH SM8800(phím mỏng cao)  200.000 12T 

COMBO  Ko Dây SIMETECH SM8900 MINI- SMART TIVI  255.000 12T 

COMBO Ko Dây MOTOSPEED    

COMBO Ko Dây MOTOSPEED G7000   Chính Hãng   220.000 12T 

COMBO Ko Dây MOTOSPEED G4000   Chính Hãng SMART TIVI  250.000 12T 

COMBO Ko Dây MOTOSPEED G9800   Chính Hãng   460.000 12T 



KEYBOARD + MOUSE (COMBO PHÍM CHUỘT) 

Bộ bàn phím chuột NEO KM101 USB 1 đổi 1 125.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ENSOHO E-103CB  125.000 12T 

Bộ bàn phím chuột ENSOHO S50 (mã hiệu B/R/W/Y = 

Đen/Đỏ/Trắng/Vàng) 
 140.000 12T 

COMBO-KB + Mouse MOTOSPEED    

COMBO-KB + Mouse MOTOSPEED S51 -USB-SIÊU TRÂU  135.000 12T 

COMBO MOTOSPEED GAMING  GS700- ĐEN  1.999.000 12T 

COMBO MOTOSPEED GAMING GS700 RGB-CAM  2.299.000 12T 

COMBO-KB + Mouse  BOSSTON     

COMBO BOSSTON D5200(USB + PS/2)  80.000 12T 

COMBO BOSSTON D5300(USB + USB)  90.000 12T 

COMBO BOSSTON X168(USB + PS/2)  100.000 12T 

COMBO BOSSTON S6600(USB + USB)  120.000 12T 

COMBO BOSSTON 8310(USB + USB)  130.000 12T 

COMBO BOSSTON RD837/RD836(USB + USB) LED 7 MÀU  140.000 12T 

COMBO BOSSTON KEY  G160 (USB) + MOUSE X9(USB) 

Key Bosston G160 khắc Laser, 10 triệu lần, chống nƣớc, Led 3 màu 

Mouse  Bosston X9 5 triệu lần click, dây dù 1,8m, 800/1600/3200DPI 

 240.000 12T 

COMBO BOSSTON KEY  R100 (USB) + MOUSE X11(USB) 

Key Bosston R100 khắc Laser, 10 triệu lần, Led 3 màu, cổng usb mạ 

vàng 

Mouse  Bosston X11 5 triệu lần click, dây dù 1,8m, 800/1600/3200DPI 

 325.000 12T 

COMBO BOSSTON R300B (KEY + MOUSE) GRAY GIẢ CƠ LED NỀN 260.000 12T 

COMBO BOSSTON R300W (KEY + MOUSE) GOLD GIÀ CƠ LED FULL LED 220.000 12T 

COMBO-KB+MOUSE RDRAGS    

COMBO – KB + Mouse  RDRAGS (RD - 680)  118.000 12T 

COMBO – KB + Mouse  RDRAGS (RD - 836) LED  140.000 12T 

COMBO – KB + Mouse  RDRAGS (X -168) 2 USB  148.000 12T 

COMBO – KB + Mouse  RDRAGS (RD - 838) LED  183.000 12T 

COMBO – KB + Mouse  RDRAGS (RD - 837) LED  155.000 12T 

COMBO NEWMEN    



Keyboard + MOUSE NEWMEN T203 USB  165.000 12T 

COMBO FUHLEN    

Keyboard FUHLEN L411 usb + MOUSE L102  230.000 24T 

COMBO K + M VISION/JEDEL    

COMBO VISION KB G25+MOUSE --chữ khắc laser   140.000 12T 

COMBO VISION KB G9(USB) --chữ khắc laser   135.000 12T 

COMBO VISION KB G8(USB) --chữ khắc laser   100.000 12T 

COMBO K + M R8/EMASTER    

COMBO R8 KB + Mouse  1901 GAME-USB + USB                 87.000 12T 

COMBO R8 KB + Mouse  1905 GAME-USB + USB               99.000 12T 

COMBO R8 KB + Mouse  1906 GAME-PS/2 + USB                110.000 12T 

COMBO R8 KB + Mouse  1908 GAME-USB + USB               130.000 12T 

COMBO R8 KB + Mouse  1909 GAME-USB + USB   CÓ 

LED            
  137.000 12T 

COMBO R8 KB + Mouse  1920/1918 GAME-USB + USB                170.000 12T 

COMBO R8 KB + Mouse  1910 GAME-USB + USB  CÓ 

LED            
 170.000 12T 

COMBO R8 KB + Mouse  1930 GAME-USB + USB               200.000 12T 

COMBO K + M GENIUS/HP/COOLER PLUS    

KEY GENIUS USB + MOUSE GENIUS USB  150.000 12T 

COMBO KEY GX1 + MOUSE GX1 COOLERPLUS 

USB 
 170.000 12T 

KB MOUSE COMBO HP C2500 USB  195.000 12T 

COMBO KEY C200 + MOUSE C200 COOLERPLUS 

USB 

TẶNG KÈM TAI NGHE COOLERPLUS T1 

LED 300.000 12T 

COMBO K + M E-BLUE     

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM045 & EMS645   VĂN PHÕNG 140.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM046 & EMS146  GAMES 214.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM046 & EMS145 GAMES 248.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM075(ĐEN) & EMS145 GAMES 320.000 12T 



COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM075(ĐỎ) & EMS145 GAMES 330.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM075(ĐEN) & EMS151 GAMES 382.000 12T 

COMBO KB +Mouse  E-BLUE™ EKM075 PRO& EMS145 GAMES 363.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM716 & EMS145 GAMES 435.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM739 & EMS108 GAMES 567.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM734 & EMS151 GAMES 622.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM708 & EMS622 GAMES 747.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM705 & EMS151 GAMES 762.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM737 CƠ & EMS151 GAMES 870.000 12T 

COMBO  KB + Mouse  E-BLUE™  EKM757 CƠ & EMS151 GAMES 970.000 12T 

COMBO K + M LOGITECH    

COMBO  KB + Mouse  MEETION AT100  (S/P MỚI) 120.000 36T 

COMBO  KB + Mouse  MEETION MT5100 GAMES  (S/P MỚI) 350.000 36T 

COMBO K + M  LOGITECH    

COMBO  Logitech MK120  225.000 24T 

COMBO  Logitech MK220  280.000 24T 

COMBO K + M COLOVIS    

KB + Mouse Colovis C81/C81B USB+PS/2 Chính Hãng    105.000 12T 

KB + Mouse Colovis C82A USB Chính Hãng (Game Thủ)   137.000 12T 

KB + Mouse Colovis C80 USB Chính Hãng (Game Thủ)   115.000 12T 

KB + Mouse Colovis C83 PS/2+USB Chính Hãng (Game 

Thủ) 
  140.000 12T 

KB + Mouse Colovis C86 USB PHÍM XANH (Game)   175.000 12T 

KB + Mouse Colovis C87 USB Chính Hãng (Game Thủ)   177.000 12T 

KB + Mouse Colovis C88 USB Chính Hãng (Game Thủ)   145.000 12T 

KB + Mouse Colovis C89 USB Chính Hãng (Game Thủ)   146.000 12T 

KB + Mouse Colovis C95 USB Chính Hãng (Game Thủ)   250.000 12T 

KB + Mouse Colovis CLV 8888 (PS/2 + PS/2) Games  Bh 6th 130.000 12T 

KB + Mouse Colovis 8888 (USB+ PS/2) Games   192.000 12T 



KB + Mouse Colovis 8888 (USB+ USB) Games   198.000 12T 

KEYBOARD (PHÍM CÓ DÂY) 

KB KB2200 PS/2 bảo hành 06 tháng  55.000  

KB SỐ LAPTOP HY-KB42F/MK-07(MicroKingdom)  65.000 03T 

KB K1000 - Mini, mẫu mới cổng USB, dành cho laptop     62.000 06T 

KB RAOOP K8788/VISION MINI 688  

-Mini, mẫu mới cổng USB, dành cho laptop   
  60.000 06T 

KB APPLE - Mini, mẫu mới cổng USB, dành cho laptop     68.000 12T 

KB LG TIẾNG HÀN  165.000 12T 

KB Dẻo - chống thấm nƣớc – PC   95.000 06T 

KB RAPOO N2500  119.000 12T 

KB DELL KB216 USB ( Black ) chính hãng   145.000 12T 

Keyboard X-TECH    

KB X-TECH K4246 USB  85.000 12T 

BÀN PHÍM CHUỘT TEXET    

BÀN PHÍM + MOUSE TEXET KM 602G  80.000 12T 

MOUSE TEXET 308 USB  45.000 12T 

MOUSE TEXET GM340 USB  45.000 12T 

MOUSE TEXET GM304 USB  60.000 12T 

Keyboard-MOUSE ZADEZ    

Mouse ZADEZ GT-613M  255.000 12T 

Bàn Phím Cơ Zadez Mechanical GT-03K  770.000 12T 

KB BOSSTON PLUS    

KB BOSTON K830 USB -GAME  Chính Hãng  65.000 12T 

KB BOSTON S680 USB -GAME  Chính Hãng  80.000 12T 

KB BOSTON K320 USB  85.000 12T 

KB BOSTON S790 USB -GAME  Chính Hãng  95.000 12T 

KB BOSTON X19 LED USB -GAME  Chính Hãng  115.000 12T 

KB VSP X12 LED 3 MÀU USB -GAME  Chính Hãng  150.000 12T 



KB BOSTON/VISION C888 LED USB -GAME  Chính Hãng  145.000 12T 

KB BOSTON R100 LED USB -GAME  Chính Hãng  260.000 12T 

KB BOSTON G160 LED USB -GAME  Chính Hãng  180.000 12T 

KB BOSTON K803 USB-PHÍM GIẢ CƠ GAME  Chính Hãng  115.000 12T 

KB BOSTON 808 USB-PHÍM GIẢ CƠ LED 7 MÀU GAME  Chính Hãng  100.000 12T 

KB BOSTON K330 USB -PHÍM GIẢ CƠ GAME  Chính Hãng LED 7 
MÀU 

 150.000 12T 

KB BOSTON MK915 USB-PHÍM CƠ LED RGB GAME  Chính Hãng  650.000 12T 

KB BOSTON MK916 USB-PHÍM CƠ LED RGB GAME  Chính Hãng  620.000 12T 

KB BOSTON MK917 USB-PHÍM CƠ LED RGB GAME  Chính Hãng  460.000 12T 

KB BOSTON MK919 USB-PHÍM CƠ LED RGB GAME  Chính Hãng  740.000 12T 

KB BOSTON MK918 USB-PHÍM CƠ LED RGB GAME  Chính Hãng  980.000 12T 

KB COOLER PLUS    

COMBO KB + MOUSE COOLER PLUS CPK-GX1   170.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-GX1/X1  120.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-C180  165.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-X3/X4 LED ĐA SẮC, XUYÊN NÖT  260.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-C180LED  230.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-X5- CHỐNG NƢỚC  190.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-X7  250.000 1T 

KB COOLER PLUS CPK-X2 LED  210.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-C200   165.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-X6S PLUS - PHÍM GIẢ CƠ LED  275.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-X8- PHÍM GIẢ CƠ LED  400.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-M1- PHÍM CƠ LED  1.150.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-LEADER- PHÍM CƠ LED  990.000 12T 

KB COOLER PLUS CPK-X9- PHÍM CƠ LED RGB  550.000 12T 

KB RDRAGS 2    

KB  RDRAGS  X19 USB-LED  115.000 12T 

KB  RDRAGS R100 USB-LED  160.000 12T 



KB  RDRAGS R500 USB-LED  210.000 12T 

KB  RDRAGS RD300 USB-LED  190.000 12T 

KB  RDRAGS RD180 USB  410.000 12T 

KB   RDRAGS II USB   100.000 24T 

KB  RDRAGS II PHÍM LED USB  sl=10 đc tặng nón bảo hiểm   142.000 24T 

KB ENSOHO    

Keyboard Ensoho E-G121KR Gaming phím đỏ+ phím Giả 

cơ  
 180.000 12T 

Keyboard A-Jazz  AK48  Phím cơ Led nhiều màu  880.000 12T 

KB FUHLEN    

Keyboard FUHLEN L411 usb chống nƣớc  155.000 24T 

Keyboard FUHLEN L411SR(RED) usb chống nƣớc  170.000 24T 

Keyboard FUHLEN L420 usb chống nƣớc 

SL 10 TẶNG 1 
 174.000 24T 

Keyboard FUHLEN L500S usb  179.000 24T 

Keyboard FUHLEN L420SR(RED) usb chống nƣớc  180.000 24T 

Keyboard FUHLEN G450S/G450X usb hoặc ps/2    420.000 24T 

Keyboard giả cơ FUHLEN G500S usb  299.000 24T 

PHÍM CƠ FUHLEN M87S GRB USB 

TẶNG KÈM MOUSE  DURGOD M39 
CALL SL 770.000 24T 

PHÍM CƠ FUHLEN Destroyer USB  LED RGB CALLL SL 800.000 24T 

PHÍM CƠ FUHLEN  Phím SUBVERTER   rainbow  980.000 24T 

PHÍM CƠ FUHLEN  Phím  SUBVERTER RGB  1.050.000 24T 

KEYBOARD I-ROCKS    

BÀN PHÍM I-ROCKS IRK64E-NBK GIẢ CƠ LED 7 MÀU  499.000 12T 

BÀN PHÍM I-ROCKS IRK62E GIẢ CƠ LED 7 MÀU  390.000 12T 

PHÍM CƠ I-ROCKS IRK60M LED RGB 7 MÀU  1.400.000 12T 

PHÍM CƠ I-ROCKS K68M LED RGB 7 MÀU 

TẶNG KÈM CHUỘT I-ROCK IRM09W-PBK 
 1.799.000 12T 



BÀN PHÍM MÁY TÍNH RAZER---CALL GIÁ TỐT    

Bàn phím máy tính Razer BlackWidow Chroma V2-Mechanical Gaming 
(Green Switch) (RZ03-02030100-R3M1) 

 3.990.000 24T 

Bàn phím máy tính Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma V2 
_Green Switch (RZ03-02190100-R3M1) 

 3.399.000 24T 

Bàn phím máy tính Razer BlackWidow Ultimate Mechanical (RZ03-
01703000-R3M1) 

 2.699.000 24T 

Bàn phím máy tính Razer BlackWidow X Chroma Mercury Edition  
(RZ03-01762000-R3M1 

 3.899.000 24T 

KB MOTOSPEED    

KB MOTOSPEED K40(ĐEN) -GAME USB Chính Hãng    150.000 12T 

KB MOTOSPEED K40(ĐỎ) -GAME USB Chính Hãng    155.000 12T 

KB MOTOSPEED K68 -GAME USB Chính Hãng,GIẢ CƠ-CHỐNG 
NƯỚC 

 150.000 12T 

KB MOTOSPEED K11 -GAME USB Chính Hãng – CHỐNG NƯỚC LED 7 MÀU 410.000 12T 

KB MOTOSPEED K60L -GAME USB Chính Hãng  LED 7 MÀU 320.000 12T 

KB MOTOSPEED K90L –GAME USB Chính Hãng LED 7 MÀU 425.000 12T 

KB MOTOSPEED K91 –GAME USB Chính Hãng LED RGB 450.000 12T 

KB MOTOSPEED K808L GAMING –GAME USB Chính Hãng  CÓ LED LED 7 MÀU 650.000 12T 

KB MOTOSPEED K93L –GAME USB GIẢ CƠ Chính Hãng   LED 7 MÀU 680.000 12T 

KB MOTOSPEED K96 Phím cơ Led USB  Liên hệ giá tốt LED 7 MÀU 700.000 12T 

KB MOTOSPEED K81 Phím cơ Led USB  Liên hệ giá tốt LED 7 MÀU 850.000 12T 

KB MOTOSPEED K86 Phím cơ Led USB  Liên hệ giá tốt LED 7 MÀU 750.000 12T 

KB MOTOSPEED K87 Phím cơ Led USB  Liên hệ giá tốt LED 7 MÀU 800.000 12T 

KB MOTOSPEED K98 Phím cơ Led USB  Liên hệ giá tốt LED 7 MÀU 1.100.000 12T 

KB MOTOSPEED K96S Phím cơ Led USB  Liên hệ giá tốt LED 7 MÀU 940.000 12T 

KB VENR    

KB VENR Bán cơ Eagle K1- phím cao-led 7 màu  350.000 12T 

KB REDRAGON    

KB CƠ REDRAGON VARA K551 RGB  990.000 24T 



KB CƠ REDRAGON ANALA K568 RGB  780.000 24T 

KB CƠ REDRAGON RUDRA K565 RGB  750.000 24T 

BÀN PHÍM LIGHNING BẢO HÀNH 12 THÁNG  
1 ĐỔI 1  TRONG 

VÒNG 6T 
 

BÀN   HÍM GI     - Lightning  PR1368S led 3 màu - có 3 
màu đỏ  đen  trắng –  hím  hịu nướ  

 250.000 12T 

Bàn phím  Lightnight PR-8900 LED –giả cơ CHUYÊN 
GAME 

 300.000 12T 

Bàn phím  Lightnight PR-8900Z LED –giả cơ CHUYÊN 
GAME 

 465.000 12T 

Bàn phím cơ Lightnight AD9000 LED   790.000 12T 

KB E-BLUE- Chống nƣớc/bảo hành mờ chữ/1 đổi 1 trong vòng 01 tháng 

KEY E-BLUE 045  USB  Gaming            90.000 12T 

KEY E-BLUE 045 PRO USB  Gaming           100.000 12T 

KEY E-BLUE 046  USB(ĐỎ/ĐEN)    145.000 12T 

KEY  E-BLUE E-DRA  075 USB- Pro (giả cơ)  Gaming nặng 

1,3kg có LED  3MÀU PHÍM MÀU ĐỎ/ĐEN   
 SL>=20:230k 235.000 24T 

Phím E-DRA EK700BK giả cơ Led RGB SL>=20:295k 320.000 24T 

Phím  E-DRA EK307BK phím cơ quang Led RGB  799.000 24T 

KEY E-BLUE 739 USB- Pro Gaming   319.000 12T 

KEY E-BLUE EKM757 USB- Pro Gaming   PHÍM CÓ LED PHÍM CƠ 660.000 12T 

KEY E-BLUE EKM729 USB- Pro Gaming   PHÍM LED 7 

MÀU 
PHÍM CƠ 1.050.000 12T 

KEY E-BLUE EKM749 USB- Pro Gaming   PHÍM LED 7 

MÀU 
PHÍM CƠ 970.000 12T 

KEY E-BLUE EKM752 USB- Pro Gaming   PHÍM CÓ LED PHÍM CƠ 1.408.000 12T 

KEY E-BLUE EKM727 USB- Pro Gaming   PHÍM LED 7 

MÀU 
PHÍM CƠ 1.509.000 12T 

ZADEZ    

MOUSE ZADES ZM-122 USB  55.000 12T 

MOUSE ZADEZ MT-613M LED USB  250.000 12T 

BÀN PHÍM ZADEZ 536BT BLUETOOTH  TOUCHPAD  500.000 12T 



BÀN PHÍM ZADES ZK-122 USB  95.000 12T 

BÀN PHÍM CƠ ZADES GT-03K USB LED RGB  780.000 12T 

KB LOGITECH    

KB  LOGITECH  K120 USB CH  145.000 12T 

KB  LOGITECH  K200 Multi  USB CH  185.000 12T 

KB A4 TECH    

KB  A4 Tech  KR-92 USB  for Games   135.000 12T 

KB NEWMEN    

KB  NEWMEN GM368   phím  cơ GAMING FULL LED  830.000 24T 

KB  NEWMEN GM310   phím  cơ GAMING FULL LED ĐƠN  650.000 24T 

KB  NEWMEN GM19   phím giả cơ   195.000 12T 

KB  NEWMEN GM100 LED  phím giả cơ + led 7 màu tặng mouse pad  480.000 12T 

KB  NEWMEN GM200 LED  phím giả cơ + led 7 màu tặng mouse pad 450.000 12T 

KB  NEWMEN KB808 LED  (ĐEN/TRẮNG)  310.000 12T 

KB  NEWMEN KB813  LED Xuyên Chữ   (ĐEN/TRẮNG)  350.000 12T 

KB  NEWMEN GL100 LED  for Games siêu trâu  200.000 12T 

KB  NEWMEN KB810 ĐỎ LED  (ĐỎ/ĐEN/TRẮNG)  230.000 12T 

KB   PROTOS KB813 USB  LED  275.000 12T 

KB   PROTOS E180 USB  LED  120.000 12T 

KB  NEWMEN E340 USB  

tháo vệ sinh đƣợc, vô nƣớc thoải mái 
 130.000 12T 

KB   AK- 5000 GiẢ CƠ ASSASSINS- TẶNG KÈM LÓT CHUỘT  200.000 12T 

KB   PROTOS GM68- 100% chống bụi, Chống nƣớc, led 7 màu  250.000 12T 

Bộ phím chuột Newmen T202 Plus  USB    

sản phẩm đƣợc thiết kế cho gia đình và văn phòng 
  175.000 12T 

Bộ phím chuột Newmen T203 Plus  USB    

sản phẩm đƣợc thiết kế cho gia đình và văn phòng 
  185.000 12T 

KB VISION/JEDEL    

KB Vision G6 USB-GAME-khắc Laser    170.000 12T 

KB Vision X6 USB-GAME-khắc Laser    95.000 12T 

KB Vision G9 USB-GAME-khắc Laser   100.000 12T 



KB Vision G25 USB GAME-khắc Laser   100.000 12T 

KB Vision G8 USB-GAME-khắc Laser  90.000 12T 

KB Vision G7 USB-GAME-khắc Laser  70.000 12T 

KB R8    

KEYBOARD SỐ R8 1810  55.000 12T 

KEYBOARD SỐ R8 1801  69.000 12T 

KEYBOARD  R8 1803 USB  65.000 12T 

KEYBOAD   R8   1812(USB)ĐEN - Bàn phím mini  87.000 12T 

KEYBOAD    R8   1812(USB) TRẮNG  100.000 12T 

KEYBOAD    R8   1823(USB)  Phím giả cơ + Có Led  100.000 12T 

KB R8 1859  khắc Laser  250.000 12T 

KB R8 1830  khắc Laser  105.000 12T 

KB R8 1820  khắc Laser  87.000 12T 

KB R8 1838 USB   130.000 12T 

KB R8 1851 USB  155.000 12T 

KB R8 1827 (USB)     Phím giả cơ + Có Led  140.000 12T 

KB R8 1853 (USB)  210.000 12T 

KB R8 1856 (USB)  Có  Led đổi màu  241.000 12T 

KB R8 1858 (USB)   Phím giả cơ   140.000 12T 

KB R8 1920  khắc Laser có nút màu  135.000 12T 

KB R8 1821   Phím giả cơ + Có Led  173.000 12T 

KB R8 1822  Phím giả cơ + Có Led  120.000 12T 

KB FLYING K8  Phím giả cơ + Có Led  140.000 12T 

KB R8 1828  Phím giả cơ + Có Led  167.000 12T 

KB R8 1815  Phím giả cơ + Có Led  255.000 12T 

KB R8 1860  Phím giả cơ + Có Led  355.000 12T 

CORSAIR KEYBOARD- GAMING GEAR- BẢO HÀNH 12TH    

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR Strafe MX Red  2.320.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR  Strafe MX Brown  2.320.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR  Strafe MX Blue  2.320.000  



BÀN PHÍM CƠ CORSAIR  Strafe RGB MX Silent  3.450.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR  Strafe RGB MX Brown  3.300.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR   Strafe RGB MX Red  3.300.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K63 MX Red  1.880.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K68 MX Red - IP32 - NEW    2.520.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K65 RGB RapidFire MX Speed  2.930.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K65 LUX RGB MX Red - New    2.820.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K70 RapidFire MX Speed  2.630.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K70 LUX MX Red  2.630.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K70 LUX MX Brown  2.630.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K70 LUX MX Blue - New  2.630.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR     K70 RGB RapidFire MX Speed  3.500.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR     K70 LUX RGB MX Red - New  3.490.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR     K70 LUX RGB MX Brown - New  3.490.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR     K95 Platinum RGB MX Brown  4.350.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR      K95 Platinum RGB MX Speed  4.390.000  

BÀN PHÍM CƠ CORSAIR    K95 Platinum RGB Gunmental MX 
Speed 

 4.490.000  

KB TORA    

BÀN PHÍM TORA KR01(USB) BH 12TH 165.000  

BÀN PHÍM TORA KR02(USB)- Logo led, led nền 3 màu BH 12TH 200.000  

BÀN PHÍM TORA KR03(USB)- Logo led, led nền 3 màu BH 12TH 240.000  

KB TORA KR04(USB)- Phím điều chình màu đôi, 3 màu led 

nền 
BH 12TH 350.000  

BÀN PHÍM TORA KR05(USB)- Phím giả cơ BH 12TH 460.000  

BÀN PHÍM CƠ - CHERRY SWITCH COOLER MASTER BH 24TH   

MASTERKEYS PRO S / INTELLIGENT WHITE LEDS  1.860.000  

MASTERKEYS PRO M / INTELLIGENT WHITE LEDS  1.860.000  

MASTERKEYS PRO L / INTELLIGENT WHITE LEDS  2.150.000  

MASTERKEYS PRO S (Brilliant RGB lighting)  2.470.000  



MASTERKEYS PRO M (Brilliant RGB lighting)  2.470.000  

MASTERKEYS PRO L (Brilliant RGB lighting)  2.950.000  

MASTERKEYS PRO L - CRYSTAL EDITION (Brilliant RGB 

lighting) PHIÊN BẢN LIMITED 
 3.500.000  

KB DARE-U BẢO HÀNH 24 THÁNG- MAI HOÀNG    

BÀN PHÍM DARE-U LK185    (Bán phím chống nƣớc)    115.000 24T 

BÀN PHÍM DARE-U LK135  (Bán phím chống nƣớc)    190.000 24T 

BÀN PHÍM DARE-U LK145  LED 7 MÀU GIẢ CƠ 290.000 24T 

BÀN PHÍM CƠ DARE-U DK87 BLACK/WHITE LED 

 "D" switch: Blue/ Brown/ Red 
 530.000 24T 

BÀN PHÍM CƠ DARE-U EK815  LED 7 MÀU 

 "D" switch: Blue/ Brown/ Red 
 660.000 24T 

BÀN PHÍM CƠ DARE-U CK525  LED 7 MÀU 

 "D" switch: Blue/ Brown/ Red 
 699.000 24T 

BÀN PHÍM CƠ DARE-U CK526  LED 7 MÀU 

 "D" switch: Blue/ Brown/ Red 
 825.000 24T 

Bàn phím máy tính DARE-U DK1280 Full led RGB  845.000 24T 

KB MITSUMI    

KB Mitsumi  Màu Đen  PS/2/USB TIẾNG HOA     SL>=10: 

115K 
  CTY 120.000 12T 

KB Mitsumi  Màu Đen  PS/2        CTY 81.000 12T 

KB Mitsumi  Màu Đen  USB      CTY 86.000 12T 

KB Mitsumi  USB   CH TEM MINH    MT 161.000 12T 

KB GENIUS    

KB Genius KB110/KB06XE/C100 USB Chính Hảng            115.000 12T 

KB Genius SLIMSTAR i222 Chính Hảng                195.000 12T 

BÀN PHÍM MEETION    

Bàn phím  Meetion Chuyên Games K9300  180.000 12T 

Bàn phím  Cơ   Meetion Chuyên Games MK04  650.000 12T 

Bàn phím  Cơ   Meetion Chuyên Games  MK01  850.000 12T 

MOUSE(CHUỘT VI TÍNH CÓ DÂY) 

MOUSE TORA/RAPOO-BH 1 NĂM    



MOUSE RAPOO N100 USB   44.000 12T 

MOUSE SHINICE S26 USB CÓ LED  50.000 12T 

MOUSE X-TECH G45 USB CÓ LED  140.000 12T 

Mouse TORA 10M1  GAMES  
   TẶNG kèm CA UỐNG NƯỚC 500ml 

 120.000 12T 

Mouse TORA 5M1  GAMES  
  TẶNG kèm CA UỐNG NƯỚC 500ml 

 80.000 12T 

REDRAGON    

MOUSE REDRAGON M601  300.000 24T 

MOUSE  REDRAGON COBRA M711  465.000 24T 

MOUSE FUHLEN    

Mouse FUHLEN L102 USB Chính hãng NINZA—bh 24th SL>=10:90K 95.000 24T 

Mouse FUHLEN GM3  USB  CÓ LED  195.000 24T 

Mouse FUHLEN X102S  USB  CÓ LED  179.000 24T 

Mouse FUHLEN G90  USB  CÓ LED- NÚT CLICK BẤT TỬ 10 tặng 1 349.000 12T 

Mouse FUHLEN G90S  USB  CÓ LED- NÚT CLICK BẤT TỬ LED RGB 380.000 24T 

Mouse FUHLEN G19S  USB  CÓ LED- NÚT CLICK BẤT TỬ LED RGB 399.000 24T 

Mouse FUHLEN G90PRO  USB  CÓ LED- NÚT CLICK BẤT 
TỬ 

LED RGB 450.000 24T 

Mouse FUHLEN G92S  USB  CÓ LED- NÚT CLICK BẤT TỬ LED RGB 475.000 24T 

Mouse FUHLEN CO600  USB  CÓ LED  295.000 24T 

Mouse FUHLEN X100S  USB  CÓ LED HÔNG  85.000 24T 

RAZER MOUSE - GAMING GEAR---CALL GIÁ TỐT    

Chuột máy tính Razer Atheris - Mobile (RZ01-02170100-R3A1)  1.399.000 24T 

Chuột máy tính Razer Basilisk - Multi-color FPS Gaming- AP Packaging 
(RZ01-02330100-R3A1)  1.699.000 24T 

Chuột máy tính Razer DeathAdder Expert - Ergonomic Gaming Mouse 
(RZ01-00840100-R3A1)  1.299.000 24T 

Chuột máy tính Razer DeathAdder Elite (RZ01-02010100-R3A1)  1.699.000 24T 

Chuột máy tính Razer DeathAdder Elite SKT T1 Edition-Multi-color 
Ergonomic Gaming (RZ01-02010400-R3M1)  1.999.000 24T 



Chuột máy tính Razer Lancehead Ambidextrous (RZ01-02120100-R3A1)  3.599.000 24T 

Chuột máy tính Razer Lancehead Tournament Edition Ambidextrous 
(RZ01-02130100-R3A1)  2.099.000 24T 

MOUSE SIMETECH - BẢO HÀNH 2 NĂM    

MOUSE SIMETECH X1/X2 BH 2N 50.000  

MOUSE SIMETECH X1S LED BH 2N 55.000  

MOUSE  SIMETECH X6 BH 2N 90.000  

MOUSE SIMETECH X6S LED BH 2N 110.000  

MOUSE SIMETECH X8 LED BH 2N 125.000  

MOUSE SIMETECH X9 LED BH 2N 190.000  

MOUSE FOREV    

MOUSE FOREV FV-55  40.000 12T 

MOUSE FOREV S3  40.000 12T 

MOUSE FOREV KHÔNG DÂY WOLF Q3  65.000 12T 

MOUSE MARVO    

MOUSE MARVO 205BK LED USB  119.000 12T 

MOUSE R8    

MOUSE R8 1602/1606  43.000 12T 

MOUSE R8 1631 –LED-USB  55.000 12T 

MOUSE R8 1632/1603/1638 –LED-USB  65.000 12T 

MOUSE R8 1603  63.000 12T 

MOUSE R8 1604/1607  48.000 12T 

MOUSE R8 1612/1632/1622/1621-LED ĐỔI MÀU  77.000 12T 

MOUSE R8 1623  93.000 12T 

MOUSE R8 1633/1634-LED ĐỔI MÀU  86.000 12T 

MOUSE R8 1639/1630-LED-USB    111.000 12T 

MOUSE R8 1656/1650-LED-USB  121.000 12T 

MOUSE I-ROCK    

Chuột i-Rocks IRM09W-PBK Plus RGB    360.000 12T 



MOUSE E-DRA    

MOUSE E-DRA EMS610BK USB LED 
 Tặng kèm 1 bàn di chuột E-DRA EP2529 

>=5: 118K 120.000 24T 

MOUSE E-DRA EMS612BK USB LED 
 Tặng kèm 1 bàn di chuột E-DRA EP2529 

>=5: 193K 194.000 24T 

MOUSE E-BLUE    

MOUSE E-BLUE EMS645BK USB   -800DPI           >=5: 54K 55.000 12T 

MOUSE E-BLUE EMS146BK USB   -800DPI           >=5: 71K 72.000 12T 

MOUSE E-BLUE EMS145BK USB LED - VÀNG/ĐỎ/ĐEN 
800/1200/1600/2400DPI                                         

 >=5: 113K 115.000 12T 

MOUSE E-BLUE EMS151BK USB LED- VÀNG/ĐỎ/ĐEN 
400/800/1600DPI                                                  

 >=5: 175K 180.000 12T 

MOUSE E-BLUE EMS124GR USB LED  >=5: 280K 285.000 12T 

MOUSE E-BLUE EMS667 USB LED 

01 chiếc tặng 01 bàn di Team Scorpion 
>=5: 335K 340.000 12T 

MOUSE E-BLUE EMS607 USB LED  

01 chiếc tặng 01 bàn di Team Scorpion 
>=5: 495K 499.000 12T 

MOUSE LIGHNING- MUA SL CALL    

MOUSE  LIGHNING GX_007 USB - LOGO LED  MÀU                                                  SL CALL 140.000 12T 

MOUSE LIGHNING G688 USB - TRẮNG  4000DPI/CLICK 
OMRON 20 TRIỆU LẦN-LOGO LED KIM CƯƠNG                                                  

SL CALL 170.000 12T 

MOUSE LIGHNING GX689 USB - TRẮNG  4000DPI/CLICK 
OMRON 20 TRIỆU LẦN-LOGO LED RGB 7 MÀU                                                  

SL CALL 210.000 12T 

MOUSE LIGHNING BATMAN USB LED-  4000DPI/CLICK 
OMRON 20 TRIỆU LẦN-LOGO LED 7 MÀU                                                                                                  

SL CALL 235.000 12T 

MOUSE LIGHNING GX689S USB LED-  4000DPI/CLICK 
OMRON 20 TRIỆU LẦN-LOGO LED 7 MÀU                                                                                                  

SL CALL 250.000 12T 

MOUSE COOLERPLUS    

Mouse Coolerplus CPM-X1/GX1  75.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-C210  125.000 12T 



Mouse Coolerplus CPM-X5 PLUS LED  95.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM- X6 LED  125.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM- X6S LED  145.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-X7C LED  120.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-X7 LED  140.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-C200- LED LOGO  125.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-X8  155.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-E200- LED LOGO  185.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-S500- LED ĐA SẮC LOGO  220.000 12T 

Mouse Coolerplus CPM-E250- LED LOGO  250.000 12T 

MOUSE GENIUS    

Mouse Genius OP-120 USB     BH 1 đổi 1                CTY 38.000 12T 

Mouse Genius DX110/OP120 -USB  Chính hãng          65.000 12T 

MOUSE DARE-U - BẢO HÀNH 24
TH

- MAI HOÀNG    

MOUSE DARE-U  LM101  60.000 24T 

MOUSE DARE-U  LM066  85.000 24T 

MOUSE DARE-U  LM145  260.000 24T 

MOUSE DARE-U  S100 LED RGB  490.000 24T 

MOUSE DARE-U  EM905 LED RGB  290.000 24T 

MOUSE DARE-U  VX6 LED ĐỎ TẠI LOGO NÖT CUỘN  170.000 24T 

MOUSE DARE-U  LM130- 7 LED sắc cầu vòng  95.000 24T 

MOUSE  BLOODY    

J95 (Mouse Bloody)  589.000 12T 

MOUSE A4 TECH     

Mouse LENOVO M100 USB     CTY  BH 6TH                                                               23.000 06T 

Mouse A4 tech OP-620D USB   CTY  BH 6TH                                  33.000 06T 

Mouse A4 tech 720U USB                                    55.000 12T 

Mouse A4 tech OP-760 USB  70.000 12T 



Mouse A4 tech N 300- Vtrack USB                        80.000 12T 

MOUSE BOSSTON    

MOUSE VISION V5-V6-V8   28.000  

MOUSE BOSTON D605-603-V15-V200-X11-X12 LED CHUYÊN 
GAME 

 40.000 12T 

MOUSE BOSTON D606-607-609-D608-X8-X13 LED CHUYÊN GAME  45.000 12T 

MOUSE BOSTON X145/V9/V15/X7/X14 LED CHUYÊN GAME  55.000 12T 

MOUSE BOSTON X10 LED CHUYÊN GAME-  60.000 12T 

MOUSE BOSTON RDRAGS   X7-LED CHUYÊN GAME-  70.000 12T 

MOUSE DRAGS/  BOSSTON R300B / BOSSTON R30A  70.000 12T 

MOUSE BOSTON  X9-LED/M60 LED CHUYÊN GAME  75.000 12T 

MOUSE VSP GM601/V1 LED  85.000 12T 

MOUSE VSP GM100 LED  95.000 12T 

MOUSE VSP GM200 LED  95.000 12T 

MOUSE VSP GM500 LED  105.000 12T 

MOUSE BOSTON  BS-11 -LED CHUYÊN GAME  105.000 12T 

MOUSE BOSTON  BS-12 -LED CHUYÊN GAME  130.000 12T 

MOUSE BOSTON  BS14 -LED CHUYÊN GAME  100.000 12T 

MOUSE BOSTON  X11-B -LED CHUYÊN GAME  115.000 12T 

MOUSE RDGRAGS V1 LED CHUYÊN GAMES  75.000 12T 

MOUSE ENSOHO-A-JAZZ    

Chuột quang ENSOHO E-211B/E-212B USB  60.000 12T 

MOUSE I-ROCKS    

Mouse I-rocks IRM09W-PBK  350.000 12T 

MOUSE NEWMEN/PROTOS    

Mouse NEWMEN M180 USB   55.000 12T 

Mouse NEWMEN  N107  USB  65.000 12T 

Mouse NEWMEN M386 (PROMOTION)  USB   75.000 12T 

Mouse NEWMEN M266 USB   80.000 12T 



Mouse NEWMEN  N107 PLUS(NEW)  USB  98.000 12T 

Mouse NEWMEN M370 USB   85.000 12T 

Mouse NEWMEN G10 USB   120.000 12T 

Mouse NEWMEN G7 PLUS   USB    175.000 12T 

Mouse NEWMEN N600  GAMING PRO    USB   170.000 12T 

Mouse NEWMEN N8000   CÁ MẬP (4000DPI, Led hô hấp )  220.000 12T 

Mouse NEWMEN GX7 PLUS USB   310.000 12T 

Mouse NEWMEN GX1 PLUS (4000DPI, Led hô hấp )    USB   350.000 12T 

Mouse NEWMEN GX5-Plus (RGB, 4000DPI )PHONG CÁCH 

THỂ THAO 
 410.000 12T 

Mouse NEWMEN  GX1-PRO (G302) - THIỆN XẠ USB   550.000 12T 

MOUSE COLOVIS    

Mouse Colovis Gaming C01/C101B USB   40.000 12T 

Mouse Colovis Gaming C03 USB   62.000 12T 

Mouse Colovis Gaming C05 USB  59.000 12T 

Mouse Colovis Gaming C06 USB   49.000 12T 

Mouse Colovis Gaming C09A USB   65.000 12T 

Mouse Colovis Gaming C108 USB   90.000 12T 

MOUSE MSM    

Mouse Mitsumi 6603 Usb Trắng Sứ  xịn dây to có box            22.000 12T 

Mouse Mitsumi 6703 MSM Loại To USB CTY      24.000 06T 

Mouse Mitsumi MS6603 Chính Hảng Tem MT         125.000 12T 

Mouse Mitsumi MSNB6603 rút Chính Hảng Tem MT         120.000 12T 

Mouse Mitsumi 6703 Chính Hảng Tem MT          105.000 12T 

Mouse Mitsumi 6603 Chính Hảng Tem FPT      SL>=05: 34K     35.000 12T 

Mouse Mitsumi 6703 Chính Hảng Tem FPT      SL>=05: 34K   35.000 12T 

MOUSE VENR    

Mouse Venr rút V600/VM-602  usb chính hãng    60.000 12T 

MOUSE DELL/PHILIP/HP/ASUS…    



Mouse Dell đen usb   35.000 12T 

Mouse Dell Logo usb  CTY Y CHANG HÀNG FPT   40.000 12T 

Mouse Dell Logo usb MS116(BLACK)  Chính hãng   FPT   87.000 12T 

Mouse Phillp Màu Đỏ/Đen Loại  USB hàng xịn            27.000 06T 

Mouse HP/ASUS/DELL  USB CTY XỊN   30.000 12T 

Mouse HP/DELL/ACER rút Hộp nhựa mica    30.000 06T 

Mouse ASUS nhiều màu   45.000 12T 

Mouse ASUS/HP 4D GAMER  LED MÀU   62.000 12T 

Mouse ASUS/HP/SONY LED 7 MÀU   65.000 12T 

MOUSE JEDELL/VISION    

Mouse JEDEL 02/05 USB   BOX   33.000 12T 

Mouse JEDEL M30 USB   BOX   75.000 12T 

Mouse JEDEL -GM 630 USB-CHUYÊN GAME CHÍNH HÃNG   115.000 12T 

Mouse JEDEL -GM 300 USB-CHUYÊN GAME CHÍNH HÃNG   120.000 12T 

Mouse JEDEL -GM 30 USB-CHUYÊN GAME CHÍNH HÃNG   70.000 12T 

Mouse VISION  V200 USB chuyên game Chính Hãng   42.000 12T 

Mouse VISION  V9 USB chuyên game Chính Hãng   65.000 12T 

Mouse VISION  GM601 USB chuyên game Chính Hãng   85.000 12T 

MOUSE LOGITECH    

Mouse Logitech B100 USB                                   SL >=10: 40k CTY 45.000 12T 

Mouse Logitech B100 USB                                   SL >=10: 56k CH 58.000 12T 

Mouse Logitech M100R USB                                SL >=10: 84k CH 85.000 12T 

MOUSE LOGITECH GAMING    

G102 Gaming Mouse  430.000 24T 

G302 DAEDALUS PRIMEMOBA GAMING MOUSE  655.000 24T 

G402 Hyperion Fury Ultra Fast FPS Gaming Mouse  810.000 24T 

G403 Mouse – Wired (PROGRAMMABLE RGB LIGHTING)  970.000 24T 

G502 Proteus Spectrum Tunable Gaming Mouse  1.380.000 36T 

Pro Gaming Mouse  1.260.000 24T 

G603 LIGHTSPEED WIRELESS GAMING MOUSE  1.380.000 24T 



G703 LIGHTSPEED WIRELESS GAMING MOUSE  1.980.000 24T 

LOGITECH G903 LIGHTSPEED WIRELESS GAMING 

MOUSE 
 2.990.000 24T 

MOUSE BENQ  ZOWIE    

MOUSE BENQ   ZOWIE-EC1-A   Đen/ Trắng  1.720.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-EC2-A    Đen/ Trắng  1.720.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-EC1-B   Đen  1.950.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE EC1-B SE  Xanh Đen  1.950.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-EC2-B  Đen  1.950.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE EC2-B SE  Xanh Đen  1.950.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-FK1  1.720.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-FK1+  1.720.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-FK2  1.720.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-ZA11  1.720.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-ZA12  1.720.000 12T 

MOUSE BENQ  ZOWIE-ZA13  1.720.000 12T 

MOUSE WIRELESSS(KHÔNG DÂY)       

SONY  1200 dpi TỐT MỎNG  CTY 45.000 06T 

HP/DELL KO DÂY CTY 45.000 06T 

MOUSE KO DÂY VSP W120/W130/W150  47.000 06T 

MOUSE KO DÂY BOSSTON Q1  45.000 06T 

MOUSE KO DÂY BOSSTON Q5  50.000 06T 

MOUSE KO DÂY BOSSTON Q6  50.000 06T 

MOUSE KO DÂY BOSSTON Q8- pin Sạc  95.000 06T 

MOUSE KO DÂY BOSSTON Q9- pin Sạc  115.000 06T 

    

MOUSE KO DÂY FD I2  80.000 12T 

MOUSE KO DÂY FD V8  135.000 12T 

MOUSE KO DÂY FD V10  105.000 12T 



MOUSE KO DÂY FD I360  130.000 12T 

MOUSE KO DÂY FD I365  170.000 12T 

MOUSE KO DÂY FD I882  100.000 12T 

MOUSE KO DÂY FD I720  215.000 12T 

MOUSE KO DÂY FD I750  250.000 12T 

Combo Phím + Chuột ik7300  220.000 12T 

Combo Phím + Chuột ik6630  285.000 12T 

Phím Bluetooth FD ik8500  485.000 12T 

Combo Phím + Chuột ko dây FD - LK586  495.000 12T 

Keyboard Bluetooth + Wireless FD-iK6620D  340.000 12T 

MOUSE WIRELESSS(KHÔNG DÂY)  CH     

MOUSE KHÔNG DÂY  CÁC LOẠI    

Mouse Ko Dây DARE-U LM115G  135.000 12T 

Mouse Ko Dây ZADES M366  80.000 12T 

Mouse Ko Dây NEO WM188 CHÍNH HÃNG AMC  90.000 12T 

Mouse Ko Dây EBLUE 816  55.000 12T 

Mouse Ko Dây METOO EOS  55.000 12T 

Mouse Ko Dây ENSOHO 233B  50.000 12T 

Mouse Ko Dây ENSOHO G12/E231   85.000 12T 

Mouse  Ko Dây MSM W5608 Chính hãng Minh Thông  115.000 12T 

Mouse  Ko Dây RAPOO M200 BLUETOOTH/WL  225.000 12T 

Mouse  Ko Dây RAPOO N1620  105.000 12T 

Mouse  Ko Dây A4 TECH G3-400N  140.000 12T 

Mouse  Ko Dây A4 TECH G3-300N  140.000 12T 

Mouse  Ko Dây A4 TECH  G3 280A   145.000 12T 

Mouse  Ko Dây FORTEN V181/V189  45.000 12T 

MOUSE KHÔNG DÂY  MOTOSPEED    



Mouse ko dây xa 10m  MOTOSPEED G409/G18 CHÍNH HÃNG  112.000 06T 

Mouse ko dây xa 10m  MOTOSPEED G11/G12 CHÍNH HÃNG  85.000 06T 

MOUSE KHÔNG DÂY  MOFII    

Mouse ko dây xa 10m  MOFII G10X  65.000 24T 

Mouse ko dây xa 10m  MOFII G36S(3D)  65.000 24T 

Mouse ko dây xa 10m  MOFII G21S  90.000 24T 

MOUSE KHÔNG DÂY  FUHLEN    

Mouse ko dây xa 10m  FUHLEN A09GB CHÍNH HÃNG  110.000 24T 

Mouse ko dây xa 10m  FUHLEN A06G CHÍNH HÃNG  115.000 24T 

Mouse ko dây xa 10m  FUHLEN A03GS CHÍNH HÃNG  145.000 24T 

Mouse ko dây xa 10m  FUHLEN A07G CHÍNH HÃNG  150.000 24T 

Mouse ko dây xa 10m  FUHLEN A37GS CHÍNH HÃNG đi tốt trên kính  235.000 24T 

Mouse ko dây xa 10m  FUHLEN A53G CHÍNH HÃNG đi tốt trên kính  365.000 24T 

MOUSE KHÔNG DÂY  SIMETECH    

MOUSE KG DÂY SIMETECH S880  60.000 12T 

Mouse ko dây simetech BA8600  60.000 12T 

Mouse ko dây simetech s580  69.000 12T 

Mouse ko dây simetech s168/S169  73.000 12T 

Mouse ko dây simetech s530  95.000 12T 

Mouse ko dây simetech V1  95.000 12T 

Mouse ko dây simetech s5300—bên hông có nút  120.000 12T 

Mouse ko dây simetech V7100 pin sạc  165.000 12T 

MOUSE KHÔNG DÂY  NEWMEN   Chính hãng    

Mouse ko dây NEWMEN F266-Chính Hãng Lướt mặt kiếng  105.000 12T 

Mouse ko dây NEWMEN F270-Chính Hãng Lướt mặt kiếng  135.000 12T 

Mouse ko dây NEWMEN F278 hoa văn -Chính Hãng Lướt mặt 
kiếng- TRẺ TRUNG, HỌA TIẾT ĐẸP  (Bluetooth - Quang Học) 

 135.000 12T 

Mouse ko dây NEWMEN F430-Chính Hãng Lướt mặt kiếng  175.000 12T 

Mouse ko dây NEWMEN F406-Chính Hãng Lướt mặt kiếng  175.000 12T 



Mouse ko dây NEWMEN D358  (Dual Mode) - Quý phái, sang 
trọng -Chính Hãng Lướt mặt kiếng 

 235.000 12T 

Mouse ko dây  NEWMEN E500- Chuột Game không dây -Chính 
Hãng Lướt mặt kiếng 

 235.000 12T 

Mouse ko dây  NEWMEN  DẠ YẾN F600- Chuột Game không dây 
Pin 3 năm -Chính Hãng Lướt mặt kiếng 

 320.000 12T 

MOUSE KHÔNG DÂY DELL  Chính hãng    

DELL WM126/WM112  FPT 215.000 06T 

DELL WM314 LASER  FPT 350.000 06T 

MOUSE KHÔNG DÂY GENIUS  Chính hãng    

Genius NX7000/NX7005 Chính hãng              120.000 06T 

Genius NX7015 Chính hãng             140.000 06T 

MOUSE KHÔNG DÂY LOGITECH  Chính hãng     

Logitech B175 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng     145.000 12T 

Logitech M170 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng s/p mới  190.000 12T 

Logitech M171 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng s/p mới   225.000 12T 

Logitech M185 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng    210.000 36T 

Logitech M187 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng   235.000 36T 

Logitech M221 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng  250.000 36T 

Logitech M280 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng   285.000 36T 

Logitech M235 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng   285.000 36T 

Logitech M238 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng  295.000 36T 

Logitech M325 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng   380.000 36T 

Logitech M331 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng  295.000 36T 

Logitech M337 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng  550.000 36T 

Logitech M557 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng  575.000 36T 

Logitech  Anywhere 2S  1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng 

 (kết nối 3 thiết bị đồng thời thông qua kết nối Bluetooth hoặc 

Unifying receiver/ tới 4000 dpi/ sạc qua Micro-USB thời lƣợng pin 

tới 70 ngày/ sensor Darkfield Hoạt động trên mọi bề mặt/ phần 

mềm FLOW có khả năng chia sẻ đƣợc Text, hình và file giữa hai 

máy tính) 

 1.350.000 36T 

Logitech   MX Master 2S 

 (kết nối 3 thiết bị đồng thời thông qua kết nối Bluetooth hoặc 
 1.650.000 36T 



Unifying receiver/ tới 4000 dpi/ sạc qua Micro-USB thời lƣợng pin 

tới 70 ngày/ sensor Darkfield Hoạt động trên mọi bề mặt/ phần 

mềm FLOW có khả năng chia sẻ đƣợc Text, hình và file giữa hai 

máy tính) 

Logitech M545 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng   470.000 36T 

Logitech M557 1 Pin AA sử dụng trong 12 tháng, BLUETOOTH  575.000 36T 

BOX HDD/CANDDY(ATA/SATA 2.5”/3.5”) 

BAODA HDD 2.5”   20.000   

Caddy 2.5 sata 12.7 mm chuyển ổ CD laptop ra hdd DÀY 55.00 1T 

Caddy 2.5 sata 9.5mm chuyển ổ CD laptop ra hdd MÕNG 55.00 1T 

Khay ổ cứng/ Caddy bay Orico 3.5'' (1106SS) 
 295.000 12T 

Khay Ổ Cứng Laptop (Caddy Bay) ORICO L127SS (12.7mm) DÀY 180.000 12T 

Khay Ổ Cứng Laptop (Caddy Bay) ORICO L95SS (9.5mm) MỎNG 180.000 12T 

HDD Box USB 3.0 SATA 2.5 Unitek (Y - 1039B)  205.000 6T 

HDD Box USB 3.0 SATA 2.5 Unitek (Y - 3257)  220.000 6T 

HDD Docking Station SATA USB 2.0 MIC-SPK + Hub USB 
2.0 
Unitek (Y1060) 

 610.000 12T 

HDD Docking Station SATA USB 2.0 + eSATA 
Card Reader + Hub USB 2.0Unitek (Y - 1062) 

 480.000 12T 

HDD Docking SATA III USB 3.0 Unitek (Y - 1072C)  440.000 12T 

Box HDD Dtech Ata - Sata 3.5” xịn   320.000 1T 

Box HDD Dtech Sata 3.5” xịn   480.000 1T 

Box HDD SSK HE-S3300 Sata 3.5” USB 3.0 xịn   390.000 1T 

Box HDD COMBO ATA + Sata 3.5” USB 2.0 xịn  310.000 1T 

Box HDD ORICO 2.5”(2569/S3) Sata USB 3.0  188.000 6T 

Box HDD ORICO 2.5”(2579/S3) Sata USB 3.0  190.000 6T 

Box HDD ORICO 2.5”(2598/S3) Sata USB 3.0  190.000 6T 

Box HDD UNITEK 2.5”(Y-3257) Sata USB 3.0  255.000 6T 

Box HDD ORICO 3588US3-BK Sata 3.5” USB 3.0 xịn  325.000 6T 

Box HDD ORICO 7618SUS3 Sata 3.5” USB 3.0 xịn  550.000 6T 

Box HDD ORICO 9528US3-BK Sata 3.5” USB 3.0 xịn-2hdd  660.000 6T 



HDD Docking 2.5 + 3.5 Sata ORICO 6619 3.0 PRO… ESATA 460.000 12T 

Box HDD ata Samsung Z10 2.5” USB 3.0                            165.000 1T 

Box HDD Sata  Samsung  Z10 2.5”  USB 

2.0                                        
  53.000 1T 

Box HDD Ata  Samsung   Z10 2.5”  USB 

2.0                                        
  68.000 1T 

Box HDD Sata EXTER 2.5” (BOX BAO DA 

2.5”)                                    
  60.000 1T 

Box HDD Sata Hitachi nhôm 2.5”                                       75.000 1T 

Box HDD Sata  WD 2.5” usb 3.0                                      130.000 1T 

Box HDD Sata  Seagate 2.5” usb 3.0                                      135.000 1T 

Box HDD Ata SSK 2.5”  SHE 030 xịn   167.000 3T 

Box HDD Sata SSK 2.5” 037    147.000 3T 

Box HDD Sata SSK 2.5”  SHE 088 NEW  USB 3.0   110.000 3T 

Box HDD Sata SSK 2.5”  SHE 080 NEW  USB 3.0   130.000 3T 

Box HDD Sata SSK 2.5”  SHE 085 NEW  USB 3.0 VỎ NHÔM  255.000 3T 

Box HDD Sata SSK 2.5”  SHE V-315 NEW  USB 3.0 VỎ NHÔM  225.000 3T 

Box HDD Sata SSK 2.5”  SHE 030 NEW  USB 3.0  157.000 3T 

Box HDD Sata SSK 2.5” V300 NEW  USB 3.0   167.000 3T 

Box ổ cứng NEO Screwless 2.5" (Cổng kết nối usb 3.0)  240.000 6T 

Box ổ cứng NEO M.2 SSD (Cổng kết nối usb 3.0)  300.000 6T 

Box HDD BAODA 2.5” xịn   140.000 3T 

Box CD/DVD Ata    5.25” xịn   380.000 3T 

Box CD/DVD SSK Sata  5.25” SHE 055 xịn   485.000 6T 

THIẾT BỊ TRÌNH CHIẾU LASER : DÙNG GIẢNG DẠY 

BÚT TRÌNH CHIẾU ABCNOVEL PP –A101 /810   100.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU VP101  150.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU VP 900   165.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU ABCNOVEL PP A180  195.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU ABCNOVEL PP 927 200.000 1T 



BÚT TRÌNH CHIẾU NEWMEN P002 220.000 12T 

BÚT TRÌNH CHIẾU ABCNOVEL PP 924 250.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU VIBOTON PP 930 275.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU ABCNOVEL PP –A182/A185/A186   225.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU LOGITECH R400/CTY 200.000 1T 

BÚT TRÌNH CHIẾU LOGITECH R400  CHÍNH HÃNG 730.000 24T 

BÚT TRÌNH CHIẾU LOGITECH R800   CHÍNH HÃNG 1.550.000 24T 

BÚT TRÌNH CHIẾU LOGITECH  SPOTLIGHT    CHÍNH HÃNG 2.250.000 24T 

MÁY IN BILL-MÁY ĐẾM TIỀN- MÁY TÍNH TIỀN   

MÁY ĐẾN TIỀN  XIUDUN 2010A 3.200.000 12T 

MÁY ĐẾN TIỀN  XIUDUN 6688W PHÁT HIỆN TIỀN GIẢ 6.500.000 12T 

Gi y in bi   khổ K57/K58mm tính theo  uộn- Gi y in nhiệt K58  hi 45 bọ  b   6.000  

Gi y in bi   khổ K80 tính theo  uộn- Gi y in nhiệt K80  hi 45 bọ  b   7.000  

Gi y in mã v  h bán theo  uộn 95.000  

Máy tính tiền Antec EA 5300/TOPCASH 3.750.000 12T 

Máy quét mã vạch Zebex Z3100 Cổng usb 
1.150.000 12T 

Máy quét mã vạch HONEYWELL Eclipse MS-5145 1.700.000 12T 

http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-van-phong/may-quet-ma-vach 

Phần mềm quản lý shop, nhà hàng, café, bida, karaoke, hiệu thuốc, khách sạn 

thông thường offline 
2.500.000  

Máy in tem mã vạch XPOS350 2.500.000 12T 

Máy in tem mã vạch GODEX G500 4.000.000  

Máy in hóa đơn  ANTEC RD58AU/XPRINTER XP58 Khổ K57 950.000 12T 

Máy in hóa đơn  XP - N200H: cổng USB  khổ 80 1.250.000 12T 

Máy in hóa đơn  Hanson R83: cổng USB +LAN  khổ 80 1.950.000 12T 

Máy in hóa đơn XPRINTER Q80I/ Q200 (LAN or USB)  khổ 80 1.550.000 12T 

Máy in hóa đơn Antech AP 250  khổ 80 2.250.000 12T 

Máy in hóa đơn  XPOS Q80I(USB OR LAN)/ Q200II (USB or LAN) 2.000.000 12T 

Máy bán hàng XPOS 15E 9.500.000 12T 



Vui  òng thao khảo website:  http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-van-phong/may-in/may-in-bill 

MÁY IN KIM   

Printer OKI ML1120 Plus ( In Kim, 4 liên)  3.450.000 12T 

Printer OKI ML1190 Plus ( In Kim, 4 liên)  3.880.000 12T 

Epson LQ310  in kim   CHÍNH HÃNG 4.550.000 12T 

Epson LQ310  in kim CÔNG TY 4.400.000 12T 

Epson  LQ590  in kim  CHÍNH HÃNG 9.450.000 12T 

Epson  LQ680  in kim  CHÍNH HÃNG 13.880.000 12T 

Epson LQ2190 in kim  CHÍNH HÃNG 15.450.000 12T 

MÁY IN – SCAN   

MÁY SCAN CANON    

Scan Canon lide DS 300 CH LBM  1.350.000 12T 

Scan Canon lide DS 400 CH LBM  2.150.000 12T 

Scan Canon P - 215 Mark II Khổ giấy quét A4, quét 2 mặt  6.190.000 12T 

Scan Canon lide DS 410 CH LBM  6.680.000 12T 

Scan Canon DR F120 CH LBM   9.250.000 12T 

Scan Canon DR C225 CH LBM   13.650.000 12T 

MÁY SCAN HP    

Scan HP G3110 CH   2.450.000 12T 

Scan HP S200  Chính hang   1.100.000 12T 

Scan HP PRO 2000S1  Chính hãng   6.950.000 12T 

Scan HP PRO 2500F1  CTY  6.150.000 12T 

Scan HP G5590C(Scan Film)- TẶNG MÁY SCAN S200   9.350.000 12T 

Scan HP SC3000 S3  9.700.000 12T 

Scan HP 5000 S3   16.660.000 12T 

Scan HP SC7000 S2   22.670.000 12T 

MÁY SCAN EPSON    

Scan EPSON V39 Chính hang   2.250.000 12T 

http://vitinhlehuy.com/san-pham/thiet-bi-van-phong/may-in/may-in-bill


Scan EPSON V370 Chính hang   2.970.000 12T 

Scan EPSON V330 Chính hang   3.235.000 12T 

MÁY EPSON IN PHUN    

Epson L120   in A4- in phun màu    2.280.000 12T 

Epson L310   in A4- in phun 4 màu    3.160.000 12T 

Epson  L360   in A4- in phun 4 màu đa năng   3.680.000 12T 

Epson  L405   in A4- in phun 4 màu đa năng wifi  4.850.000 12T 

Epson L365   in A4- in phun 4 màu- có wifi   5.450.000 12T 

Epson L3110 in A4- in phun 6 màu đa năng  3.850.000 12T 

Epson L4150(WIFI)    in A4- in phun 4 màu đa năng có wifi.SCAN  5.850.000 12T 

Epson L805(WIFI)    in A4- in phun 6 màu đa năng có wifi   6.250.000 12T 

Epson L605(WIFI)   in A4- in phun 6 màu đa năng có wifi  7.590.000 12T 

Epson L850 in A4- in phun 6 màu đa năng IN-SCAN-COPY  9.950.000 12T 

Epson L1300 in PHUN A3- in 4 màu   11.500.000 12T 

Epson L1800 in PHUN A3- in 4 màu   14.150.000 12T 

MÁY IN OLIVETTI-IN BẰNG TỐT NGHIỆP/SỔ TIẾT KIỆM    

Máy in Olivetti PR2 Plus (in bằng khen, in passport) CTY 9.900.000 12T 

Máy in Olivetti PR2 Plus (in bằng khen, in passport) CH 12.350.000 12T 

    

BROTHER 2840 IN-FAX CH  4.050.000 24T 

BROTHER HL-1201  CH  1.590.000 212T 

BROTHER HL-1211W CH  1.820.000 12T 

BROTHER HL L2321D – in 2 mặt CH  2.300.000 12T 

BROTHER HL L2366DW – in 2 mặt-WIFI CH  3.200.000 12T 

BROTHER HL 2361DN – in 2 mặt- in mạng 2.800.000 12T 

BROTHER HL L2520D – in 2 mặt 3.880.000 12T 

BROTHER DCP 1601(in-photo-scan) 2.680.000 24T 

BROTHER MFC L2701D(in-fax-photo-scan) 4.900.000 24T 

BROTHER MFC L2701DW(in-fax-photo-scan-wifi) 5.700.000 24T 

BROTHER DCP L2520D(in--photo-scan)  3.710.000 24T 



Brother MFC 1901 (in-fax-photo-scan màu)  3.770.000 12T 

BROTHER  DCP- J100  in phun màu(In-Scan-Copy)  2.450.000 12T 

BROTHER  MFC T300  in phun màu(In-Scan-Copy)  3.460.000 12T 

BROTHER  DCP- T700W  in phun màu(In-Scan-Copy), 

WIFI 
 4.550.000 12T 

BROTHER  MFC-1916NW  in phun màu(In-Scan-Copy-Fax)  4.500.000 12T 

BROTHER MFC T800W  in phun màu(In-Scan-Copy-Fax)  5.550.000 12T 

BROTHER  MFC-J2310 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-

Fax) 
 4.990.000 12T 

BROTHER  MFC-J2510 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-

Fax) 
 5.600.000 12T 

BROTHER  MFC-J3520 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-

Fax) 
 7.850.000 12T 

BROTHER  MFC-J3720 in phun màu A3 (In-Scan-Copy-

Fax) 
 8.920.000 12T 

MÁY IN SAMSUNG    

SAMSUNG SL-M2070F  IN/SCAN/COPY  2.650.000 12T 

SAMSUNG SL-M2070FW  IN/SCAN/COPY/FAX/WIFI  3.250.000 12T 

    

HP 2132 AlO ( in phun màu , scan , copy )  1.450.000 12T 

HP GT 5810 ( in phun màu )  1.970.000 12T 

HP GT 5820 ( in phun màu )  2.750.000 12T 

HP PRO 8720( in phun màu ) ALL IN ONE  8.570.000 12T 

HP PRO M102A  CTY   1.750.000 12T 

HP PRO M15A  CH  2.180.000 12T 

HP M12W     CÓ WIFI   2.150.000 12T 

HP MFP M26NW  3.550.000 12T 

HP P2035 Cty    4.200.000 12T 

HP P2035 CH    4.500.000 12T 

HP M154A  6.350.000 12T 

HP 401D( In 2 mặt) Cty   5.450.000 12T 

HP 402D (In 2 mặt ) CTY  4.250.000 12T 



HP 402D ( In 2 mặt) CH  5.380.000 12T 

HP 402N (in mạng- )   CTY  4.450.000 12T 

HP 402DN (in mạng- In 2 mặt  )   CTY  4.750.000 12T 

HP 401D( In 2 mặt) CH  4.200.000 12T 

HP 402N (in mạng )   CH  6.800.000 12T 

HP M402DNE(In 2 mặt, in mạng )   CTY  4.350.000 12T 

HP 402DN CH  7.270.000 12T 

HP M201DW(In 2 mặt- Wifi ) CTY  4.450.000 12T 

HP M203DW(In 2 mặt- Wifi )   5.750.000 12T 

HP M201D(In 2 mặt) CH  3.450.000 12T 

HP M227SDN(In 2 mặt+mạng-Scan-Copy-Fax)    6.550.000 12T 

HP M227FDN(In 2 mặt+mạng-Scan-Copy-Fax)  6.890.000 12T 

HP M227FDW(In 2 mặt+mạng-Scan-Copy-Fax-wifi)     7.550.000 12T 

HP M433A (in A3)    9.900.000 12T 

HP M706N (in A3 + in mạng )    20.500.000 12T 

HP M706N (in A3 + in mạng )  CTY  14.900.000 12t 

Printer HP M130A (IN-SCAN-COPY)  2.990.000 12T 

Printer HP MFP M26A (IN-SCAN-COPY)  2.800.000 12T 

Printer HP M26NW (IN-SCAN-COPY-WIRELESS-LAN)  3.550.000 12T 

Printer HP M130NW (IN-SCAN-COPY)- CÓ WIFI  3.850.000 12T 

HP LaserJet Pro MFP M130FN ( Print-Scan-Copy-Fax ) 

Network 
  3.550.000 12T 

HP LaserJet Pro MFP M130FW ( Print-Scan-Copy-Fax ) WIFI 4.550.000 12T 

MÁY IN LASER HP MÀU - ĐA CHỨC NĂNG    

HP MFP M176N IN LASER MÀU  (IN-SCAN-COPY)  5.890.000 12T 

    

CANON E400 IN MÀU(SCAN-COPY-FAX)  1.620.000 12T 

CANON E600 IN MÀU(SCAN-COPY-FAX)  2.660.000 12T 

CANON IP2770 IN MÀU    970.000 12T 

CANON IP2770 IN MÀU + HỆ THỐNG LIÊN TỤC 4 MÀU   1.270.000 12T 



CANON IP2870 IN MÀU    980.000 12T 

CANON PIXMA G1010  MÁY IN PHUN MÀU  2.100.000 12T 

CANON 7270 IN PHUN Wifi + HỆ THỐNG LIÊN TỤC 4 

MÀU 
  2.700.000 12T 

CANON G1000   in A4- in phun màu - in đơn năng 
 đầu phun không bảo hành 

  2.550.000 12T 

CANON G2000   in A4- in phun màu- Print - Scan - Copy     3.720.000 12T 

CANON G3000   in A4- in phun màu- Print - Scan - Copy -Wifi   5.400.000 12T 

CANON MAXIFY IB4070  in A4- in phun màu - in 2 mặt tự 

động 
 2.500.000 12T 

CANON MAXIFY MB5070  in A4- in phun màu- in 2 mặt tự 

động  

- Print - Scan - Copy - Fax – ADF-Wifi 

 5.400.000 12T 

CANON MAXIFY IB5370  in A4- in phun màu-in 2 mặt tự động   

- Print - Scan - Copy - Fax – ADF- Scan 2 mặt tự động 
 7.300.000 12T 

CANON CP 1000 IN ẢNH XÁCH TAY  2.350.000 12T 

CANON IP110 -  WiFi, Bluetooth- in Phun Xách Tay - khổ A4 

có Pin (kèm theo máy) + 700K 
 5.700.000 12T 

CANON PIXMA IX6770  Máy in Phun Đơn Năng - khổ A3   4.050.000 12T 

CANON PIXMA IX6870  Máy in Phun Đơn Năng - khổ A3   5.600.000 12T 

CANON PIXMA IX8770  Máy in Phun Đơn Năng - khổ A3   7.200.000 12T 

CANON 7018C- Máy in Laser Màu khổ A4 CTY 4.100.000 12T 

CANON 7018C- Máy in Laser Màu khổ A4  CH 6.100.000 12T 

CANON 7100CN - Máy in Laser Màu khổ A4  CH 7.450.000 12T 

CANON 7110CW - Máy in Laser Màu khổ A4  CH 9.000.000 12T 

CANON 7200CDN - Máy in Laser Màu khổ A4  CH 17.000.000 12T 

CANON 6680X - Máy in Laser Màu khổ A4-in 2 mặt tự động In mạng 6.250.000 12T 

CANON 7780CX - Máy in Laser Màu khổ A4-in 2 mặt tự động In mạng 30.800.000 12T 

CANON 9100CDN - Máy in Laser Màu khổ A3-in 2 mặt tự động In mạng 39.000.000 12T 

    

CANON 6030 LBM    1.850.000 12T 

CANON 6030W(WIFI)  LBM    2.270.000 12T 

CANON 2900   LBM   2.700.000 12T 



CANON 6230DN  LBM    2.990.000 12T 

CANON 251DW(THAY THẾ 3300) CH 5.400.000 12T 

CANON 251DW(THAY THẾ 3300) CTY 5.150.000 12T 

CANON 252DW(THAY THẾ 3300) CTY 5.600.000 12T 

CANON 162DW- Inquamạng, 2 mặt auto CTY 3.750.000 12T 

CANON 151DW- Inquamạng, 2 mặt auto CTY 3.350.000 12T 

CANON 151DW- Inquamạng, 2 mặt auto  4.300.000 12T 

CANON 8100N   A3  LBM   16.750.000 12T 

CANON 8780X IN  A3  LBM   18.450.000 12T 

MÁY IN LASER  - ĐA CHỨC NĂNG    

CANON MF3010AE  LBM (In-Scan-Copy)(ĐÃ VAT) CH  3.250.000 12T 

CANON MF221D(in 2 mặt- copy-scan) CTY 3.750.000 12T 

CANON MF241DW(in 2 mặt- copy- network ) CTY 4.050.000 12T 

CANON MF244DW(in 2 mặt- copy- network-wifi ) CTY 4.900.000 12T 

CANON MF215(In-Scan-Copy-Fax) CH 4.500.000 12T 

CANON MF241D- ( IN 2 MAT ) In laser - scan - copy CH 4.200.000 12T 

CANON MF226DN(in 2 mặt- copy-scan- network) CH 8.450.000 12T 

CANON MF217W(In-Scan-Copy-Wifi) CH  6.500.000 12T 

CANON MF235(In-Scan-Copy-Fax) CTY 4.550.000 12T 

CANON MF235(In-Scan-Copy-Fax) CH  5.100.000 12T 

CANON MF221D(in 2 mặt- copy-scan) CH 3.850.000 12T 

MÁY FAX CÁC LOẠI    

Panasonic KX-FP 983 giấy nhiệt  2.190.000  12T 

Panasonic KX-FP 987(có ghi âm) giấy nhiệt  2.290.000  12T 

Panasonic KX-FP 701 2.550.000  12T 

Panasonic Fax laser KX – FL422 4.150.000  12T 

Panasonic Fax laser KX – MB2085(FAX-IN-COPY-SCAN) 3.950.000  12T 

Panasonic Fax laser KX – MB2130(FAX-IN-COPY-SCAN) 4.950.000 In 2 mặt 12T 

MỰC IN - Cartridge – Rum- Bao lụa- Phụ kiện 



LINH KIỆN MỰC IN CHÍNH HÃNG VUI LÕNG LIÊN HỆ KINH DOANH 

Board Formater    

Board Formater Canon 2900   900.000 01T 

Board Formater Canon 3050   850.000 01T 

Board Formater HP 2015D   1.450.000 01T 

Board cao áp 2900   520.000   

Cartridge SAPIDO bảo hành 12 tháng 
ĐÃ BAO GỒM VAT 10% 

   

Cartridge  SAPIDO 05A  210.000  

Cartridge  SAPIDO 12A  180.000  

Cartridge  SAPIDO 15A  190.000  

Cartridge  SAPIDO 35A  180.000  

Cartridge  SAPIDO 49A  190.000  

Cartridge  SAPIDO 78A  180.000  

Cartridge HP/CANON    

Cartridge HP 06F – HP Laser 5L/6L   370.000 1T  

Cartridge HP 92A- HP 1100/1100A - 15A HP1000/1200 - 13A - 

24A 
  240.000  1T 

Cartridge HP 12A(303) – HP 1010/1020/canon 2900/3000   220.000 1T 

Cartridge HP 36A/35A Canon 3100/HP 1006   250.000 1T  

Cartridge HP 53A   250.000  1T 

Cartridge HP 85A/83A   250.000 1T 

Cartridge HP 05A   250.000 1T  

Cartridge HP 78A  250.000 1T 

Cartridge HP 49A  CANON 3300   220.000  1T 

Cartridge HP 29X – HP 5100   850.000 1T 

Cartridge HP 13A Dùng máy HP 1300   250.000 1T  

Cartridge HP 24A   300.000  1T 

Cartridge HP 16A CANON 3500   850.000 1T 

Cartridge EP-22 /EP 25 Canon 800/1120   250.000 1T  



Cartridge CANON 16A(CANON 3500)   780.000  1T 

Cartridge Brother 2280/2040   400.000 1T 

Cartridge SAMSUNG 1640 /1666/1671   410.000 1T  

Cartridge SAMSUNG 1610 (SS 1610/4521F)    600.000  1T 

Cartridge  SS1710(SS ML 1710/1740/SCX 4216F)   450.000 1T 

Cartridge KASTAR  MADE IN ĐÀI LOAN    

Cartridge KASTAR 12A,49A,35A,53A  220.000 1T 

Cartridge KASTAR 78A,85A  240.000 1T 

Cartridge KASTAR 05A,80A  250.000 1T 

Cartridge PRIMIUM MADE IN ĐÀI LOAN    

Cartridge PRIMIUM 12A/ 35A/ 85A /36A  180.000 1T 

Cartridge PRIMIUM 15A/ 49A/ 53A/ 05A/ 80A/83A  220.000 1T 

MỰC NẠP    

Mực nƣớc kastar dùng cho máy in liên tục 100ml/lọ  40.000  

Mực  - chất lƣợng / Muc laser HP/CANON 140GRAM   25.000   

Mực  - chất lƣợng / Muc laser Brother   37.000   

Mực  - chất lƣợng / Muc laser Refill  Samsung/Lexmark 

100GRAM 
  27.000   

Mực nƣớc KASTAR dạng hủ dùng co máy in phun epson  30.000  

Mực nạp KASTAR 12A/35A(140gram)  nạp  HP/Canon    25.000   

Mực nạp KASTAR nạp màu cho các máy in màu Laser  bình 50 

gram 
  120.000  

Mực nạp KASTAR  Samsung/Lexmark 80gram   30.000  

Mực nạp KASTAR  Brother 80gram   30.000  

HỘP MỰC IN HP CHÍNH HÃNG    

Mực HP CF226A  2.380.000  

Muc hp 80a  2.145.000  

Muc hp 16a  4.250.000  

Muc in hp 05a  1.880.000  

Muc in hp 85a  1.460.000  



Muc in hp 12a  1.640.000  

Muc in hp 17a  1.330.000  

Muc in hp 78a  1.640.000  

Muc in hp 87a  4.500.000  

Muc in hp 83a  1.380.000  

Muc in hp 36a  1.500.000  

Muc in hp 35a  1.350.000  

Muc in hp 53a  1.180.000  

Muc in hp 15a  1.500.000  

Muc in hp 81a  3.550.000  

Muc in hp 64a  3.680.000  

Muc in hp 90a  3.300.000  

Muc in hp 11a  1.500.000  

Muc in hp 49a  1.990.000  

Muc in hp 42a  3.000.000  

Muc in hp CF287  4.320.000  

Muc in hp  CE400A  3.280.000  

Muc in hp CE401/2/3  4.280.000  

Muc hp Cf 350  1.210.000  

Muc hp cf 351  1.260.000  

Muc hp cf 352  1.260.000  

Muc hp cf 353  1.260.000  

Muc hp CE270A  5.500.000  

Muc hp CE271A   8.640.000  

Muc hp CE272A  8.450.000  

Muc hp CE273A  8.450.000  

MỰC IN LAZER CANON CHÍNH HÃNG    

Muc 328 canon  1.280.000  

Muc 303 canon  1.230.000  



Muc 308 canon  1.300.000  

Muc 326 canon  1.250.000  

Muc in canon màu 331  1.380.000  

Muc in canon màu 331M/Y/C  1.415.000  

Muc in canon màu 316 BK  1.465.000  

Muc in canon màu 316M/Y/C  1.295.000  

Mực in INFUN  EPSON  CHÍNH HÃNG    

MỰC EPSON T6641 ĐEN chính hãng  165.000  

MỰC EPSON T6642 XANH chính hãng  165.000  

MỰC EPSON T6643 ĐỎ chính hãng  165.000  

MỰC EPSON T6644 VÀNG chính hãng  175.000  

MỰC EPSON T6731 ĐEN chính hãng  295.000  

MỰC EPSON T6732 XANH chính hãng  295.000  

MỰC EPSON T6733 ĐỎ chính hãng  295.000  

MỰC EPSON T6734 VÀNG chính hãng  300.000  

MỰC EPSON T6735 XANH LỢT chính hãng  295.000  

MỰC EPSON T6736 ĐỎ LỢT chính hãng  295.000  

RUM/GẠT/TRỤC TỪ/ RUBANG MÁY IN    

Rum 12A   25.000   

Rum 15A/ 13A/EP-22 /EP 25 dùng chung   28.000   

Rum 35A   28.000   

Rum 49A   32.000   

Rum 92A   36.000   

Rum HP 5200   45.000   

Rum HP 5000(29X)   120.000   

Rum 05A   45.000   

Gạt HP 5200   150.000   

Drum Borther  2140   200.000   

Drum SS  1640/2160 XỊN   55.000   



Gạt SS  1640   75.000   

Trục từ 12A/15A/35/05A   35.000   

Trục Sạc(trục cao su) 12A/15A/35   35.000   

TRUC TU PANASONIC 86-89   130.000   

Bao lụa 12A/1120/3300/1200   30.000   

Bao lụa CANON 3500   155.000   

RULÔ 12A/1120/1200   100.000   

Gạt lớn nhỏ 12A/15A   35.000   

Gạt lớn nhỏ 35A   25.000   

Gạt lớn nhỏ LEXMAR E 120   95.000   

Mỡ bôi trơn bao lụa hủ to   50.000  

Rubang LQ 300 good   33.000  

Rubang LQ 310 good   45.000  

Rubang LQ 2180 good  80.000  

Rubang EPSON LQ 300 CHÍNH HÃNG  115.000  

Rubang EPSON LQ 310 CHÍNH HÃNG  90.000  

Rubang EPSON LQ 2190 CHÍNH HÃNG   395.000  

MÁY FAX –FILM FAX CÁC LOẠI     

Giấy fax nhiêt tính theo cuộn dùng cho máy fax nhiệt 987 35.000   

Muc fax 93  150.000   

Muc fax 83  85.000   

Ống mực fax 83 dùng cho máy fax pana 662 120.000  

Film fax Brother 402  45.000   

Film Fax panasonic 52 -206  40.000   

Film Fax panasonic 57  40.000   

Film Fax PR 2  60.000   

Rubang oki 1190 150.000   

Mực ống Fax panasonic 422  100.000   

Thiết Bị Mạng (Network)    



BUFFALO    

MODEM +  WIFI 4PORTS  BUFFALO 1 ANGTEN  RỜI 
150Mbp  430.000 12T 

USB THU WIFI/KÍCH SÓNG    

USB THU SÓNG WIFI VSP CHUẨN 802.11N 150Mbps  40.000 6T 

USB THU SÓNG WIFI VSP CHUẨN 802.11N- 1 ANTEN(150Mbps)  tháo 
rời 

 50.000 6T 

USB THU SÓNG WIFI VSP CHUẨN 802.11N 300Mbps  45.000 6T 

USB THU SÓNG WIFI VSP CHUẨN 802.11N- 1 ANTEN(300Mbps)  60.000 6T 

USB THU SÓNG WIFI VSP CHUẨN 802.11N- 1 ANTEN(300Mbps)  tháo 
rời 

 65.000 6T 

KÍCH SÓNG WIFI  PIX-LINK LV-WR09(4 ANTENS)  250.000 6T 

HUAWEI - Bảo hành 12 tháng    

HUAWEI B310s-22- Bộ phát wifi Dùng nguồn điện, gắn sim 

4G, có cổng Lan(PIN BH 06 THÁNG) 
 1.700.000 12T 

HUAWEI LTE/3G Mobile WiFi E5573Cs-322(Thiết bị phát wifi 
dùng sim) 

 890.000 12T 

LB LINK      

THU  WIRELESS LB LINK W151 CỔNG USB NANO 150Mb  75.000 12T 

THU  WIRELESS LB LINK AR5 CỔNG USB 1 AN TEN 150Mb  130.000 12T 

WAVELINK    

WAVELINK AC1200 WIFIROUTER(WS_WN529A3) 4 Antens 490.000 24T 

WAVELINK AC1200 WIFIROUTER(WS_WN529B3) 4 Antens 530.000 24T 

WAVELINK AC1200 WIFIROUTER(WL_WN530A3) 4 Antens 520.000 24T 

MERCUSYS- Bảo hành 24 tháng    

SWITCH MERCUSYS    

SW MERCUSYS 5P MS105  91.000 24T 

SW MERCUSYS 8P MS108  113.000 24T 

WIFI ADAPTER    

Mercusys  MW150US  150Mbps Wireless N Nano USB  86.000 24T 



Mercusys  MW300UM  300Mbps Wireless N USB  117.000 24T 

Mercusys MW300RE(KÍCH SÓNG 2 RÂU MERCURY KẾT NỐI Ổ 
ĐIỆN) 

 185.000 24T 

WIFI REPEATER    

Mercusys MW155R(WIFI 1 RÂU –150Mbps )  168.000 24T 

Mercusys MW305R(WIFI 2 RÂU –300Mbps )  180.000 24T 

Mercusys MW325R(WIFI 4 RÂU –300Mbps )  250.000 24T 

Mercusys AC12 (1200Mbps) (WIFI 4 RÂU –BĂNG TẦN KÉP 2.4GHZ-
5GHZ) 

 425.000 24T 

TENDA 
TENDA nhà sản xuất thiết bị mạng SOHO xuất khẩu hơn 100 quốc gia 

toàn cầu, thị phần thứ 2 thế giới 

TENDA tại Việt Nam, BẢO HÀNH 3 NĂM 1 ĐỔI 1 SIÊU TỐC KẾ CẢ 

ADAPTER 

Hỗ trợ kỹ thuật 24/24 - Hotline/Viber/Zalo: Mr Tuấn: 0976941613 | Mr 

Tài: 0934131671 

    

SẢN PHẨM WIFI  3G/4G    

Wifi Router 4G Tenda 180 - 150Mbps/50Mbps   có khe cắm 
sim.Tích hợp khe cắm thẻ nhớ 

1.120.000 36T 

Wifi Router 4G Tenda 185  Bộ phát sóng Wifi dùng Pin tích 
hợp 4G/3G: Tốc độ Dowload/Upload: 150Mbps/50Mbps, Hỗ 
trợ tất cả mạng 4G; tự động nhận mạng 4G: Vinaphone/ 
Viettel/ Mobifone, Khe Micro-SD 32GB, tích hợp pin Lithium 
2100mAh. Màn hình OLED màu sáng, hiển thị tốc độ, dung 
lƣợng PIN (Nhỏ gọn, thích hợp cho việc du lịch dã ngoại), 
Quản lý qua App Tenda 

1.220.000 36T 

THU SÓNG WIFI CHUẨN USB & PCI   

PCI 1X Wireless(sử dụng cho main khe PCI 1x)   Tenda W311E 1 antens 170.000 12T 

USB Wireless Tenda – 311MI/311M 150Mbps chuẩn N mini  
 Gắn vào PC để có Wifi 

94.000 36T 

USB Wireless Tenda – W311MA 150Mbps chuẩn N mini  
 Gắn vào PC để có Wifi 

118.000 36T 

USB Wireless Tenda – U1 300Mbps chuẩn N  anten 3.5dbi tháo rời  Gắn 

vào PC để có Wifi 
180.000 36T 



TENDA PowerLine(PLC)   

Acesspoint Tenda PW201A  truyền tín hiệu internet qua đƣờng dây 

điện, tốc độ truyền dữ liệu 200Mbps,phát sóng wifi chuẩn 300M 
620.000 36T 

Acesspoint Tenda P200    truyền tín hiệu internet qua đƣờng dây điện,  

tốc độ 200Mbps 
280.000 12T 

WIRELESS ROUTER- BH ĐỔI MỚI   

Tenda N301  2Anten Chuẩn N 300Mbp + REPEATER 

Phù hợp với gia đình,  căn hộ 1-2 tầng     
197.000 36T 

Tenda F3      3Anten-Chuẩn N 300Mbp + REPEATER 

Phù hợp cho Căn hộ 2-3 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng)      
248.000 36T 

Tenda F6      3Anten-Chuẩn N 300Mbp + REPEATER 

Phù hợp cho Căn hộ 2-3 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng)      
275.000 36T 

Tenda F9      4Anten-Chuẩn N 600Mbp + REPEATER 

Phù hợp cho Căn hộ 2-3 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng)      
410.000 36T 

Tenda AC6      4Anten- Chuẩn AC 2 băng tần(2.4G và 5G) + 

REPEATER 

Phù hợp cho Căn hộ 1-2 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng)      

- LƢỢNG TRUY CẬP TỐI ĐA 40 USER 

595.000 36T 

Tenda AC7      4Anten- Chuẩn AC 2 băng tần(2.4G và 5G) + 

REPEATER 

Phù hợp cho Căn hộ 1-2 Tầng, Công ty vừa/nhỏ/Cửa hàng)      

- LƢỢNG TRUY CẬP TỐI ĐA 60 USER 

700.000 36T 

Tenda AC10U      4Anten- Chuẩn AC 1200 2 băng tần(2.4G và 5G) + 

REPEATER 

 Dùng cho  Căn hộ 2-3 Tầng, Quán cafe, Nhà hàng, Showroom lớn 

4 Anten xuyên tƣờng 

CALL 36T 

Phát Wifi Tenda i9 ( Wall Mount Wireless Access Point) - 
Ốp trần 

Công suất cao, chuẩn N 300Mbps, băng tần 2.4GHz 

Hỗ trợ nguồn PoE. Quản lý bằng  WEB hoặc APP 
Controller. Support 25 Clients 

760.000 24T 

Phát Wifi Tenda i21 ( Wall Mount Wireless Access Point) - 
Ốp trần 

1.260.000 24T 



Công suất cao, chuẩn AC1200 hỗ trợ 2 băng tần. 

Hỗ trợ nguồn PoE. Quản lý bằng  WEB hoặc APP 
Controller. Support 70 Clients 

Tenda MESH WIFI NOVA MW5S (3 pack) AC1200 2.960.000 36T 

Tenda MESH WIFI NOVA MW5 (3 pack) AC1200 2.960.000 36T 

Tenda NOVA MW3 (1 pack) 710.000 36T 

Tenda NOVA MW3 (2 pack) 1.360.000 36T 

Tenda NOVA MW3 (3 pack) AC1200 

AC1200 Whole-home Mesh WiFi (3 pack) 

Hệ thống WiFi Mesh Phủ sóng khắp nhà lên kết cùng 1 tên Wifi.  

Nova MW6 đƣợc trang bị công nghệ Mesh Wifi tiên tiến, một bộ sản 

phẩm gồm 3 ba bộ phát sóng cho vùng phủ sóng rộng đến 300 mét 

vuông với tín hiệu Wi-Fi cực mạnh. Triệt tiêu mọi điểm mất sóng để bạn 

có thể tận hƣởng trải nghiệm WiFi nhanh nhất bất cứ nơi đâu. Công 

nghệ Beamforming+ để tập trung truyền tải kết nối cho các thiết bị 

không dây để có đƣợc cƣờng độ tín hiệu tốt hơn 

2.000.000 36T 

Tenda NOVA MW6 (3 pack) 

AC1200 Whole-home Mesh WiFi (3 pack) 

Hệ thống WiFi Mesh Phủ sóng khắp nhà lên kết cùng 1 tên Wifi.  

Nova MW6 đƣợc trang bị công nghệ Mesh Wifi tiên tiến, một bộ sản 

phẩm gồm 3 ba bộ phát sóng cho vùng phủ sóng rộng đến 500 mét 

vuông với tín hiệu Wi-Fi cực mạnh. Triệt tiêu mọi điểm mất sóng để bạn 

có thể tận hƣởng trải nghiệm WiFi nhanh nhất bất cứ nơi đâu. Công 

nghệ Beamforming+ để tập trung truyền tải kết nối cho các thiết bị 

không dây để có đƣợc cƣờng độ tín hiệu tốt hơn 

4.200.000 36T 

BỘ THU PHÁT SÓNG WIFI (REPEATER)- BH ĐỔI MỚI   

TENDA A301--REPEATER  mở rộng vùng phủ, chuẩn N 300M, 2antens 270.000 36T 

TENDA A9 -REPEATER CẮM Ổ ĐIỆN - Mở rộng vùng phủ sóng, 2antens 175.000 36T 

Thiết bị CPE ngoài trời   

CPE ngoài trời Tenda O1 (2,4 GHz 8dBi, khoảng cách 
500m) 

600.000 24T 

CPE ngoài trời Tenda O3 (2,4 GHz 12dBi, khoảng cách 
5km) 

840.000 24T 

CPE ngoài trời Tenda O6 (chuẩn AC 5GHz 16dBi, khoảng 1.360.000 24T 



cách 10km) 

SWITCH POE TENDA - BH ĐỔI MỚI   

Đầu chuyển đổi cho cổng PoE (PoE Splittter) 100.000  

TEF1105P- 10/100 4 CỔNG PoE, vỏ sắt 

 Switch 5-Cổng 10/100Mbps với 4 cổng PoE, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ 

cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 30W, Vỏ sắt 

480.000 36T 

TEF1109P- 10/100 8 CỔNG PoE, vỏ sắt 

 Switch 9-Cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE, Chuẩn IEEE 802.3af, at, Hỗ trợ 

cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 40W, Vỏ sắt 

1.320.000 36T 

TEF1110P- 10/100 8 CỔNG PoE + 2PORT GIGA 

 Switch 8-Cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE + 2PORT GIGA Chuẩn IEEE 

802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 40W, Vỏ sắt 

1.480.000 36T 

TENDA POE 16port: 1118P (16port POE, 1port 1G, 1 port 1G SFP) 2.450.000 36T 

TEF1126P- 10/100 24 CỔNG PoE + 1PORT GIGA+1 CỔNG 1G SFP 

 Switch 8-Cổng 10/100Mbps với 8 cổng PoE + 2PORT GIGA Chuẩn IEEE 

802.3af, at, Hỗ trợ cung cấp nguồn cho cổng PoE lên 40W, Vỏ sắt 

4.300.000 36T 

SWITCH TENDA 10/100 Mbps- BH ĐỔI MỚI   

Switch Tenda 5 Port  s105 88.000 24T 

Switch Tenda 8 Port  s108 117.000 24T 

Switch Tenda 16 Port  s16                  335.000 36T 

Switch Tenda 24 Port  TEH2400M- vỏ thép   660.000 36T 

SWITCH TENDA 10/100/1000 Mbps- BH ĐỔI MỚI   

Đầu bấm mạng RJ45 Tenda Cat5 UTP(CH) chống cháy- chống nhiễu 95.000  

Đầu bấm mạng RJ45 Tenda Cat5 FTP(CH) chống cháy- chống nhiễu 200.000  

Đầu bấm mạng RJ45 Tenda Cat6 UTP(CH) chống cháy- chống nhiễu 225.000  

Switch Tenda 5 Port  sg50   260.000 36T 

Switch Tenda 8 Port  sg80   360.000 36T 

Switch Tenda 5 Port  sg105   260.000 36T 

Switch Tenda 8 Port  sg108 360.000 36T 

Switch Tenda 16 Port  TEG1016D    990.000 36T 

Switch Tenda 24 Port  TEG1024D (Vỏ thép 13 inch)    1.380.000 36T 

Switch Tenda 24 Port   TEG1024G (Vỏ thép 19 inch- RACK)   1.470.000 36T 

CNET bảo hành siêu tốc     



WIRELESS WIFI ROUTER CNET CBR 970 CÓ REPEATER 250.000 24T 

ANTENNA  Cnet CBA-909  1.150.000 12T 

TPLINK và LINH PHỤ KIỆN KHÁC     

VẬT TƢ BOOTROM  
 

ĐẾ CAOSU + ỐC DÙNG ĐỂ BẮT MAIN  5.000 
 

CHIP ROM CÓ DỮ LIỆU DÙNG LÀM BOOT ROM  512M 35.000       
06T 

Card mạng BROADCOM 5751 1P 1GB   PCI 1X DÙNG MB H61 240.000 12T 

Card mạng INTEL 5571 1P 1GB   SERVER BOOTROM 550.000 12T 

Card mạng BROAD COM GIGABIT 1P 1GB  SERVER BOOTROM 500.000 12T 

Card mạng Broadcom Hp NC360T PCIe(2 Dual Port) 1GB  SERVER 

BOOTROM 
800.000 12T 

Card mạng Broadcom INTEL PCIe (1 Dual Port) 1GB  SERVER BOOTROM 450.000 12T 

Card mạng Broadcom INTEL PCIe (2 Dual Port) 1GB  SERVER BOOTROM 850.000 12T 

Card mạng Broadcom INTEL PCIe (4 Dual Port) 1GB  SERVER BOOTROM 1.450.000 12T 

Card mạng Broadcom INTEL PCIe (6 Dual Port) 1GB  SERVER BOOTROM 4.550.000 12T 

POWERLINE   

TL-WPA4220KIT(EU) 935.000 24T 

TL-PA4010Kit(EU) 620.000 24T 

PRINT SERVER   

TL-PS310U  692.000 12T 

TL-PS110U  615.000 12T 

10/100M Network Interface Card/Gigabit Network Interface Card   

Card mạng PCI TP-link 3239DL CTY 10/100 65.000 12T 

Card mạng PCI 1X 3468(CTY)  GIGABIT 10/100/1000 95.000 12T 

Card mạng PCI 1X TP-link TG-3468  GIGABIT 100/1000  155.000 24T 

Wireless PCI Adapter/USB WIFI/PCI EX 1X WIFI   

PCI ex 1x  Wireless TP-link Wn781ND 1anten 150M 146.000 24T 

PCI ex 1x  Wireless TP-link Wn881ND 2anten 300M 230.000 24T 

TPLINK Archer T6E- Card Mạng Wireless TP-LINK AC1300 Dual Band Wireless PCI 

Express 
810.000 24T 

PCI ex 1x  Wireless TP-link TL-WDN4800 3anten 450M 650.000 24T 

PCI  Wireless TP-Link – WN751ND   150Mbps 1anten  185.000 24T 



PCI  Wireless TP-Link - WN851N     300Mbps 2anten  250.000 24T 

PCI  Wireless TP-Link – WN951N    300Mbps 3anten  460.000 24T 

USB Wireless TP-link T4U(AC1300) 525.000 24T 

USB Wireless TP-linkWN821N 300Mbps  165.000 24T 

USB Wireless TP-linkWN823N 300Mbps  155.000 24T 

USB Wireless TP-linkWN822N 300Mbps 2antens 240.000 24T 

USB Wireless TP-link 722N 1anten150Mbps  153.000 24T 

USB Wireless TP-link 723N 150Mbps  110.000 24T 

USB Wireless TP-link 725N 150Mbps CỰC NHỎ 110.000 24T 

SWITCH POE   

TL-SF1008P - Switch Để bàn PoE 8 cổng 10/100Mbps, 8 cổng RJ45 10/100Mbps bao 

gồm 4 cổng PoE, Cấp nguồn PoE 57W, Vỏ thép 
950.000 24T 

TL-SG108PE - 8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch, 8 Gigabit RJ45 ports 

including 4 PoE ports 
2.639.000 24T 

TL-SG1008P - 8-Port Gigabit Desktop PoE Switch, 8 Gigabit RJ45 ports including 4 

PoE ports 
1.331.000 24T 

TL-SG1016PE - 16 Gigabit RJ45 ports including 8 PoE+ ports 3.500.000 24T 

Switch 10/100M & 10/100/1000   

Switch TP-link 5 Port SF1005D   115.000 24T 

Switch TP-Link 8 Port SF1008D  140.000 24T 

Switch TP-Link 16 Port SF1006D  378.000 24T 

Switch TP-Link 16 Port SF1006DS SẮT 610.000 24T 

Switch TP-Link 24 Port TL-SF1024D  668.000 24T 

Switch TP-Link 48 Port SF-1048UN 1.795.000 24T 

Switch  TP-Link  5 Port (1Gigabits) -  TL-SG1005D 290.000 24T 

Switch  TP-Link  8 Port (1Gigabits)  -  TL-SG1008D 410.000 24T 

Switch TP-Link 16 Port (1Gigabits)  SG116 990.000 24T 

Switch TP-Link 16 Port (1Gigabits)  TL-SG1016D 1.080.000 24T 

Switch TP-Link 24 Port (1Gigabits)  TL-SG1024D  1.440.000 24T 

Switch TP-Link 48 Port (1Gigabits)  TL-SG1048  5.550.000 24T 

Smart Switch   

Switch  TP-Link  5 Port (1Gigabits)    TL-SG105E 535.000 24T 

Switch  TP-Link  8 Port (1Gigabits)    TL-SG108E 680.000 24T 

Switch  TP-Link  16 Port (1Gigabits)  TL-SG1016DE 1.550.000 24T 



Switch  TP-Link  24 Port (1Gigabits)  TL-SG1024DE 2.050.000 24T 

Multi-Wan Router   

TL-R480T+ 910.000 12T 

2.4G/5Ghz Dual band Wireless Gigabit Router   

Archer C9-AC1900 2.750.000 24T 

WIFI TPLINK 4G ARCHER MR200(AC750) 2.390.000 24T 

Archer D7-AC1750 2.210.000 24T 

Archer D5-AC1200 1.985.000 24T 

Archer C7-AC1750 1.785.000 24T 

Archer D2-AC750 1.297.000 24T 

Archer C58HP-AC1350 1.380.000 24T 

Archer C2-AC750 870.000 24T 

Archer C50-AC1200 540.000 24T 

Archer C20-AC750 445.000 24T 

Archer C20-AC900 498.000 24T 

Archer C3150-AC3150 4.050.000 24T 

Archer C2600-AC2600 3.740.000 24T 

Archer C3200-AC3200 4.330.000 24T 

Touch P5-AC1900 3.200.000 24T 

Wireless Router   

TP LINK 820 RE   NHẬN TÍN HIỆU WIFI  RA CỔNG USB 260.000 12T 

TP LINK 850 RE   NHẬN TÍN HIỆU WIFI  RA CỔNG RJ 45 264.000 12T 

TP LINK 855 RE   NHẬN TÍN HIỆU WIFI  RA CỔNG RJ 45 315.000 12T 

TP LINK 860 RE  NHẬN TÍN HIỆU WIFI  RA CỔNG RJ 45 380.000 12T 

TP-link 820N  Wireless  2Port Chuẩn N 300Mps          2 Antens 225.000 24T 

TP-link 840N  Wireless  4Port Chuẩn N 300Mps          2 Antens 240.000 24T 

TP-link 841N         Wireless  4Port Chuẩn N 300Mps      2 Antens     270.000 24T 

TP-link 850N         Wireless  4Port Chuẩn N 300Mps      2 Antens     232.000 24T 

TP-link 841HP(HG)Wireless high power 4Port Chuẩn N 300Mps   2 Antens   640.000 24T 

TP-link 940N ĐEN  Wireless  4Port Chuẩn N 450Mps   3 Antens      425.000 24T 

TP-link 941ND         Wireless  4Port Chuẩn N 300Mps   3 Antens    560.000 24T 

TP-link 941HP         Wireless  4Port Chuẩn N 300Mps   3 Antens    830.000 24T 



TPLINK DECO M4(2Pack)  Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AC1200 
1.950.000 24T 

TPLINK DECO 5  Hệ thống Wi-Fi Mesh cho Gia đình AC1300 
4.220.000 24T 

Outdoor High Power Wireless Access Point   

TP-link EAP 110/N300(POE,ỐP TRẦN) 505.00 24T 

TP-link EAP 110/N300(POE/ OUTDOOR) 836.000 24T 

TP-link CPE 210  Outdoor Wireless Chuẩn N 2.4Ghz 300Mps   bán kính 100m  715.000 24T 

TP-link CPE 510  Outdoor Wireless Chuẩn N 5Ghz 300Mps   bán kính 100m  1.385.000 24T 

TP-link CPE 520  Outdoor Wireless Chuẩn N 5Ghz 300Mps   bán kính 100m  1.950.000 24T 

TP-link 7210N  Outdoor Wireless  Chuẩn N 2.4Ghz 150Mps   bán kính 100m  945.000 24T 

TP-link 7510N  Outdoor Wireless   Chuẩn N 5Ghz 150Mps   bán kính 100m  1.250.000 24T 

Wireless LAN   2.4G/5Ghz Dual band Wireless Gigabit Router   

TPLINK  TL-WDR3600  Wireless  4Port Chuẩn N 300Mps   2 Anten 4port GIGABITS 1.140.000 24t 

TPLINK  TL-WDR3500  Wireless  4Port 1G Chuẩn N 300Mps   2 Anten 4port GIGABITS 890.000 24t 

3G Wireless Router   

TP-link TL-MR3220  Router 3G + Router Wifi 4P,  1 Ăng-ten rời: 150M 380.000 24T 

TP-link TL-MR3420  Router 3G + Router Wifi 4P,  2 Ăng-ten rời: 300M 520.000 24T 

TP-link TL-MR6400(EU)- 300Mbps Wireless N 4G 1.950.000 24T 

Mini Pocket 3G Wireless Router   

PIN DÙNG CHO THIẾT BỊ WIFI 3G: M5250 và M5350 và M7300 và 

M7350 
200.000 03T 

TP-link TL-MR3020 sử dụng usb 3G dùng Adapter 363.000 24T 

TP-link TL-MR3040  sử dụng usb 3G dùng Pin sạc 580.000 24T 

TP-link M7200(EU) WiFi Di động 4G GẮN ĐƢỢC SIM 3G  920.000 24T 

TP-link M7300(EU) WiFi Di động 4G GẮN ĐƢỢC SIM 3G +  Pin sạc 2000mAH 1.150.000 24T 

TP-link M7350 WiFi Di động  GẮN ĐƢỢC SIM 4G - Màn hình 1.4 inch- Pin sạc 

2550mAH 
1.175.000 24T 

TP-link M7310 WiFi Di động  GẮN ĐƢỢC SIM 4G +  Pin sạc 2000mAH 2.100.000 24T 

Nhóm Ăng-ten khuyếch đại dùng cho các thiết bị Wireless   

TL-ANT2405CL 2.4GHz 5dBi Indoor  50.000  

ASUS- BẢO HÀNH 3 NĂM   

WIRELESS ROUTER   

Acesspoint   repeater       Asus  RT-N12+        2antens 5dbi 300Mbps 440.000 36T 



EXTENDER   

Acesspoint   repeater       Asus RP-N12       2antens 2dbi 300Mbps 540.000 36T 

USB-AC53  Dual-band Wireless-AC1200 USB Adapter  Dual-band Wireless-AC1200  
695.000 36T 

XUYÊN TƢỜNG   

   

Acesspoint   repeater       Asus RT-N12HP      2antens 9dbi 300Mbps 990.000 36T 

ROUTER GIẢI TRÍ ĐA PHƢƠNG TIỆN   

ASUS RT-AC53    Thiết bị phát Wifi không dây dành cho giải trí đa phƣơng 

tiện  

  Băng tần kép chuẩn AC 750 (2.4Ghz: 300Mbps+ 5GHz: 433Mbps), 3 ăng-

ten rời   

900.000 36T 

ASUS RT-AC58U  Router Wi-Fi Gigabit Dải Kép A 1300 
- Wi-Fi Siêu Nhanh - Wi-Fi 802.11a  Dải Kép với tố  độ đồng thời  ên đến 867Mbps 
(5GHz) và 400Mbps (2.4GHz)   

1.730.000 36T 

ASUS RT-AC1300UHP  4 ăng-ten rời 6dBi High Power. 

 Băng tần kép  huẩn AC 1300 (2.4Ghz:400Mbps+ 5GHz: 867Mbps) xem phim HD, game 
on ine   ông việ   ùng  ú   ho nhiều thiết bị không dây 

1.925.000 36T 

ROUTER DOANH NGHIỆP   

Asus RT-AC68U  AC1900 3antens 5dbi 600Mbps 4.150.000 36T 

Asus RT-AC68U(2PACK)  AC1900 3antens 5dbi 600Mbps 8.110.000 36T 

Asus RT-AC66U B1  AC1750 2.805.000 36T 

Asus RT-AC67U  AC1900   5.775.000 36T 

ASUS  RT-AC828 

Thiết bị phát Wifi không dây 2 băng tần chuẩn AC2600 (2.4Ghz:800Mbps+ 5GHz: 

1734Mbps), 4 ăng-ten rời 3dBi. 

7.235.000 36T 

ROUTER GAMING   

Asus RT-AX88U  AX6000 8.085.000 36T 

Asus RT-AC86U  AC2900  4antens 5dbi 600Mbps 
4.730.000 36T 

ASUS RT-AC5300 Tri-Band 4x4 AC5300 Wifi 4-port Gigabit Gaming Router With 

AiProtection Powered by Trend Micro 

 ri-band (dual 5 GHz, single 2.4 GHz) with the latest 802.11ac 4x4 technology for maximum 

throughput (5334 Mbps) and coverage (up to 5,000 sq. ft.) 

9.240.000 36T 

LYRA TRIO GAMING   

ASUS MAP-AC1750(2-PK) 5.730.000 36T 

ASUS MAP-AC1750(3-PK) 8.810.000 36T 

DLINK     



USB 3G - 3G MOBILE ROUTER/ 4G DÙNG SIM     

DWR-921 
Bộ phát sóng không dây  huẩn N300  sử dụng SIM 4G  ho tố  độ 
down oad/up oad 150Mbps/50Mbps. Thiết bị  ó 1 x WAN  4 x LAN hỗ trợ 
 hứ  năng fai over giữa kết nối 4G và  áp đảm bảo  ho kết nối  iên tụ  khi sử 
dụng internet. 

T  động nhận m ng 4G/3G: Vinaphone/ Viette / Mobifone.Kết nối wifi đơn 
giản với nút W S   ó dãy đèn L D hiển thị tr ng thái ho t động. 

2.050.000 24T 

DWR-932C 4G/LTE Mobile Router/ 150Mbps 
- Bộ phát sóng Wifi di động tố  độ N300Mbps  kết nối Internet qua Sim 4G, 3G: Tố  độ tải 
xuống/tải  ên: 150Mbps/50Mbps, 2ăng-ten ngầm,WiFi băng tần 2.4GHz . Tí h hợp pin Li-Ion 
2000mAh. 
T  động nhận m ng 4G/3G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone. Khe Micro-SD 32GB  kết nối wifi đơn 
giản với nút W S   ó màn hình L D hiển thị tr ng thái ho t động. 

850.000 24T 

DWR-932C 4G/LTE Mobile Router/ 300Mbps 
- Bộ phát sóng Wifi di động tố  độ N300Mbps  kết nối Internet qua Sim 4G, 3G: Tố  độ tải 
xuống/tải  ên: 300Mbps/50Mbps, 2ăng-ten ngầm,WiFi băng tần 2.4GHz . Tí h hợp pin Li-Ion 
2000mAh. 
T  động nhận m ng 4G/3G: Vinaphone/ Viettel/ Mobifone. Khe Micro-SD 32GB  kết nối wifi đơn 
giản với nút W S   ó màn hình L D hiển thị tr ng thái ho t động. 

1.090.000 24T 

DWM-156 3.75G HSDPA USB Modem,  

Tốc độ dowload tối đa 14.4Mbps, upload tối đa 5.76Mbps 
375.000 24T 

DWR-116 Wireless N300/4G Router: Wirless 4G/3G Router: hỗ trợ USB 3G D-Link/ 

Huawei/ ZTE... Wireless Router: N 300Mbps, ăng-ten ngoài 2x5dBi, 4x10/100Mbps 

LAN với  1 cổng có thể cấu hình nhƣ cổng WAN, USB Shareport 1x2.0 (Print Server, 

USB 3G) 

550.000 24T 

DWR-710 Bộ phát sóng Wifi 3G chuẩn USB : Tốc độ Dowload/Upload: 

21.6Mbps/11.4Mbps, tích hợp khe cắm SIM 3G chuẩn phổ thông, ăng-ten ngầm; Hỗ trợ 

tất cả mạng 3G; tự động nhận mạng 3G: Vinaphone/Viettel/Mobifone, 
525.000 24T 

DWR-730 My Pocket 3.75G Mobile Router,  

Tốc độ download/upload tối đa: 21.6Mbps / 5.76Mbps. Wireless N 150Mbps myPocket 

3.75G HSUPA router tích hợp pin Lithium Ion 

850.000 24T 

CARD MẠNG PCI (Bảo hành 3 năm)   

CARD LAN DLINK  520TX+ PCI 10/100  114.000 12T 

CARD LAN DLINK  528T PCI 10/100/1000 235.000 12T 

CARD LAN DLINK  560T PCI-E 10/100/1000  290.000 12T 

CARD WIRELESS & USB WIRELESS (Bảo hành 2 năm)   

USB WIRELESS DWA 121 N150 118.000 24T 

USB WIRELESS DWA 123 N150 130.000 24T 

DWA-131 Nano USB WIRELESS N 300 175.000 24T 



DWA-132 USB WIRELESS N 300 185.000 24T 

DWA-137 USB WIRELESS N 300 (1 anten 5dbi) 255.000 24T 

DWA-582 PCI-E  Wireless Dual Band, chuẩn AC1200 (N 300Mbps & AC 867Mbps)  615.000 24T 

DWA-548 PCI-E  Wireless 2 antens N300 270.000 24T 

DWA-171 USB Wireless, AC Dual Band (N 150Mbps & AC 433Mbps) 320.000 24T 

DWA-172 USB Wireless, AC Dual Band (N 150Mbps & AC 433Mbps) Anten 3dBI 399.000 24T 

DWA-182 USB Wireless, AC1200 Dual Band (N 300Mbps & AC 867Mbps) 510.000 24T 

DWA-192 USB Wireless, AC1900 Dual Band (N 600Mbps & AC 1300Mbps) 1.030.000 24T 

PCI WIRELESS DWA 525 N150 1 anten 245.000 24T 

PCI-E WIRELESS DWA 548 N300 2 anten 280.000 24T 

DLINK SWITCH POE - Tốc độ 10/100Mbps   

DLINK DES-1008PA- Swit h 8  ổng 10/100 RJ45 trong đó  ó 4 cổng PoE; MDI-MDIX, 

  ug&  ay  t  động dò tìm tố  độ 10/100Mbps 
Thiết kế nhỏ gọn  vỏ sắt  hắ   hắn 

1.050.000 36T 

SWITCH 10/100MBPS     

Switch Dlink 5 Port DES 1005C  BH ĐỔI MỚI 122.000 36T 

Switch Dlink 5 Port DES 1008C  BH ĐỔI MỚI 155.000 36T 

Switch Dlink 5 Port DES 1005A  BH ĐỔI MỚI 122.000 36T 

Switch Dlink 8 Port DES 1008A BH ĐỔI MỚI 155.000 36T 

Switch Dlink 16 Port DES 1016A (NHỰA) BH ĐỔI MỚI 430.000 36T 

Switch Dlink 16 Port DES 1016D (SẮT) BH ĐỔI MỚI 625.000 36T 

Switch Dlink 24 Port DES 1024A (NHỰA)BH ĐỔI MỚI 600.000 36T 

Switch Dlink 24 Port DES 1024D (SẮT) BH ĐỔI MỚI 745.000 36T 

Switch Dlink 24 PORT DES-1026G 10/100 + 2 port Gigabit  BH ĐỔI MỚI 1.445.000 36T 

SWITCH GIGABIT 10/100/1000MBPS     

Switch Dlink DGS-1005A 5 PORT 10/100/1000 (nhựa) 330.000 36T 

Switch Dlink DGS-1008A 8 PORT 10/100/1000 (nhựa) 460.000 36T 

Switch Dlink DGS-105 5 PORT 10/100/1000 (sắt) 400.000 36T 

Switch Dlink DGS-108 8 PORT 10/100/1000 (sắt) 545.000 36T 

Switch Dlink  DGS-1016A 16 PORT 10/100/1000 (nhựa) 1.075.000 36T 

Switch Dlink  DGS-1024A 24 PORT 10/100/1000 (nhựa) 1.530.000 36T 

Switch Dlink  DGS-1016D 16 PORT 10/100/1000 (sắt) 1.165.000 36T 



Switch Dlink  DGS-1016C 16 PORT 10/100/1000 (sắt)  S/P MỚI 1.185.000 36T 

Switch Dlink  DGS-1024C 24 PORT 10/100/1000 (sắt)  S/P MỚI 1.570.000 36T 

WED SMART & WED SMARTPRO  SWITCH (Bảo hành 3 năm)   

DGS-1008P  Smart Switch 8-port RJ45 10/100/1000BASE-TX tích hợp 4 cổng PoE 802.3af   

DES-1210-28 24-port RJ45 10/100BASE-TX + 2-port Combo 10/100/1000BASE-T SFP 

(mini-GBIC) + 2-port Gigabit, 
  

DES-1210-52 48-port RJ45 10/100BASE-TX + 2-port Combo 10/100/1000BASE-T SFP   

DGS-1210-20 16-port RJ45 Gigabit + 4-slot SFP   

DGS-1210-28 24-port RJ45 Gigabit + 4-slot SFP   

DGS-1210-10P 8-port UTP 10/100/1000Mbps (POE) + 2P SFP   

DES-1210-28P 24-port UTP 10/100Mbps (POE) + 2P SFP   

DGS-1210-28P 24-port UTP 10/100/1000Mbps (POE) + 4P SFP   

DGS-1210-52 48-port RJ45 Gigabit + 4-slot SFP   

EXTENDER - MỞ RỘNG VÙNG PHỦ SÓNG (Bảo hành 2 năm) NEW !!!   

DLINK DAP-1320 (loại di động 300Mbp , gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC)  
2 ăng ten ngầm 

410.000 24T 

DLINK  DAP-1325  Tố  độ N300Mbps  2 ăng-ten rời 2dBi  01  ổng LAN 
10/100Mbps, Wire ess  xtender   o i di động trong nhà  gắn tr   tiếp ổ  ắm 
điện 220VA  

355.000 24T 

DLINK DAP-1330 (loại di động 300Mbp , gắn trực tiếp ổ cắm điện 220VAC),  
2 ăng-ten rời 2dBi, 

480.000 24T 

DLINK DAP-1620 Wire ess  xtender   o i di động trong nhà  gắn tr   tiếp ổ 
 ắm điện 220VA ;  huẩn b/g/n  tố  độ A  1200Mbps  (N300 + A 867)  2 
ăng-ten rời 2dBi  01  ổng LAN 10/100Mbps  Kiểu ho t động: A  ess  oint 
(AP)/ Repearter 

920.000 24T 

DLINK  DAP-1860 
 Wire ess  xtender   o i di động trong nhà  gắn tr   tiếp ổ  ắm điện 220VA ; 
Tố  độ A -2600Mbps (N800 + A 1732)  01  ổng LAN 10/100/1000Mbps  4 
ăng ten rời băng tần kép   kiểu ho t động: A  ess  oint (A )/ Repearter 
(Wire ess  xtender)  đèn báo  ường độ sóng  tương thí h hầu hết với  á  bộ 
phát wifi  kết nối đơn giản với nút b m W S   ài đặt qua ứng dụng QRS 
mobi e trên điện tho i thông minh (Adroid/iOS)  qua  aptop; bảo mật wifi 
WEP/WPA/WPA-2/W S; kí h thướ  nhỏ gọn. Hỗ trợ MU-MIMO 

 hù hợp để mở rộng vùng phủ sóng và trị điểm  hết Wifi ở  á  gó  khu t. 

2.325.000 24T 

DLINK COVR-C1203(BỘ 3 CÁI) 

 Tố  độ m ng không dây 1200Mbps    ông nghệ MU-MIMO và 3 ăng ten 
MIMO bên trong.  

 hủ sóng  ên đến 460m2  Độ phủ sóng  iên tụ   Không  òn  á  vùng không  ó 

3.300.000 24T 



wifi 

Phù hợp cho Văn phòng , quán Cafe, cửa hàng, nhà phạm vi từ 2-3 tầng. 

WIRELESS ACCESS POINT (Bảo hành 2 năm)   

DAP-1360 Wireless Access Point, 300Mbps, ăng-ten rời 2x5 dBi   390.000 36T 

DAP-1665 Wireless Router Access Point, AC1200 (N-300Mbps + AC-
867Mbps) 

890.000 36T 

DAP-2695 Wireless Router Access Point, AC1750 (N-450Mbps + AC-
1300Mbps) 

8.280.000 36T 

DAP-2360 Wireless Access Point loại Indoor vỏ hợp kim dành cho Doanh 
nghiệp, 300Mbps, ăng-ten 2x5dBi 

2.990.000 36T 

WIRELESS N ROUTER  (Bảo hành 2 năm)   

Acesspoint Dlink Dir 612 N300 (2 Anten) chức năng Repeater 249.000 24T 

WIRELESS POE DLINK  (Bảo hành 1 năm)   

WIRELESS DLINK POE DAP-2610(DUAL BANK/AC1300) 2.550.000 12T 

WIRELESS DLINK POE N300 DAP-2230 WIRELESS DLINK POE DAP-2610(DUAL 

BANK/AC1300) 
1.550.000 12T 

WIRELESS CLOUD ROUTER (Bảo hành 2 năm)   

DIR-605L mydlinkTM Cloud Wireless-N 300 Router (2 anten) 335.000 24T 

DIR-809L_AC750 mydlinkTM Cloud Wireless-N 300 Router (3 anten) 475.000 24T 

DIR-619L mydlinkTM Cloud Wireless-N 300 Router (3 anten) 635.000 24T 

DIR-859 Wireless-AC1750 Router (3 anten) 1.810.000 24T 

DIR-816L mydlinkTM Wireless-AC750 Dual Band Clouud Router 870.000 24T 

DIR-820L mydlinkTM Wireless-AC1000 Dual Band Clouud Router 980.000 24T 

DIR-822  AC 1200 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz:867Mbps), 04 ăng ten 680.000 24T 

DIR-825+  AC 1200 (2.4Ghz:300Mbps+ 5GHz:867Mbps), 04 ăng ten 7DPI 1.380.000 24T 

DIR-842 Wireless-AC1200 Router (4 anten) 1.145.000 24T 

DIR-878 2.460.000 24T 

DIR-885L mydlinkTM Wireless-AC3150 2 Band Clouud Router (2.4Ghz:600Mbps+ 

5GHz:1300Mbps) 
4.395.000 24T 

DIR-880L mydlinkTM Wireless-AC1900 Dual Band Clouud Router 3.010.000 24T 

DIR-882L mydlinkTM Wireless-AC2600 Dual Band Clouud Router 3.615.000 24T 

DIR-890L mydlinkTM Wireless-AC3200 Dual Band Clouud Router 5.355.000 24T 

DIR-895L mydlinkTM Wireless-AC5300 3 Band Clouud Router 6.420.0000 24T 



(2.4Ghz1,000Mbps+ 5GHz:2,166Mbps + 5Ghz 2,166Mbps) 

ADSL – ADSL WIRELESS  (Bảo hành 2 năm)     

DLINK DSL-526E COMBO ETHERNET/USB ROUTER 200.000 24T 

DLINK DSL-2540U 4PORT ETHERNET ROUTER 235.000 24T 

DLINK DSL-2700U 1PORT WIRELESS N 150 ROUTER                        300.000 24T 

DLINK DSL-2730E 4PORT WIRELESS N 150 ROUTER                        470.000 24T 

DLINK  DSL-2877AL 4PORT WIRELESS chuẩn AC750 tốc độ N300Mbps + AC433Mbps 1.250.000 24T 

KVM SWITCH (Bảo hành 1 năm)   

KVM-121 2 Port PS/2 KVM Switch (2 sợi cable) 525.000  

KVM-222 2 Port USB KVM Switch (cable dính liền vào KVM ) 750.000  

DKVM-4K 4 Port PS/2 KVM Switch (2 sợi cable) 975.000  

DKVM-4U 4 Port USB KVM Switch (2 sợi cable) 1.110.000  

DKVM-440 PS2/USB 8 Port Combo KVM Switch (4 sợi cable) 5.240.000  

DKVM-450 PS2/USB 16 Port Combo KVM Switch (8 sợi cable) 8.990.000  

DKVM-403 All-In-One KVM Cable, dài 5 mét (for DKVM-440) 455.000  

OPTIONAL PORT MODULE (Bảo hành 3 năm)     

DEM-310GT SFP Transceiver Single mode Fiber, 1000base-LX 1.165.000 24T 

DEM-311GT SFP Transceiver Multi mode Fiber, 1000base-SX 1.100.000 24T 

NETWORK ATTACHED STORAGE (HỘP Ổ CỨNG MẠNG)  

Bảo hành 1 năm 
  

DNS-320L 2 Bay, dùng cho ổ cứng 3.5" SATA tối đa 6TB (3TBx2), 1x10/100/1000BASE-T, 

USB Shareport 1x2.0. Tích hợp FPT Server, Web File Server. Giải pháp backup: RAID 1, 

Time Machine, lập lịch backup từ PC qua NAS. Chế độ: STANDARD, JBOD, RAID 0/1 

Drive Mode, hỗ trợ chuẩn UPnP cho phép truyền nội dung số đến các đầu phát AV Media 

Players. HĐH: Windows, Macs OS, Linux. Hỗ trợ: mydlink 

2.450.000  

DNR-202L Đầu ghi IP camera D-Link di động, kết nối ổ cứng gắn ngoài cổng USB 2.0; hỗ 

trợ tối đa 8TB (4TBx2) External, 2x USB2.0; 1x10/100BASE-T; Chức năng tự động dò tìm 

IP camera D-link trên mạng;  Lƣu & Hiển thị cùng lúc 4 IP Camera, xem lại đồng thời 4 IP 

camera; Định dạng hình ảnh và video: JPEG/AVI. Chức năng ngắt ổ cứng nhanh trên nút 

bấm; Tự động cảnh báo khi ổ cứng bị hỏng; hỗ trợ dịch vụ mydlink, xem trực tiếp trên PC; 

qua giao diện web; smart phone/tablet với ứng dụng mydlink view-NVR. 

1.780.000  

DNR-312L Đầu ghi IP camera D-Link kết nối trực tiếp với Tivi/Monitor qua cổng HDMI, 

1Bay, hỗ trợ  ổ cứng 3.5" tối đa 6TB (1x6TB); 1x10/100/1000BASE-T; Chức năng tự động 

dò tìm IP camera D-link trên mạng;  Lƣu & Hiển thị cùng lúc 9 IP Camera Full HD 1080p,  

Định dạng hình ảnh và video: JPEG/AVI. Chuẩn nén video H.264; hỗ trợ dịch vụ mydlink, 

xem trực tiếp trên PC qua giao diện web; xem trên smart phone/tablet với ứng dụng mydlink 

view-NVR. 

6.560.000  

DNS-327L 2 Bay, dùng cho ổ cứng 3.5" SATA tối đa 6TB (3TBx2), 1x10/100/1000BASE-T, 

USB Host pot 1x3.0. Lƣu & Hiển thị cùng lúc 4 IP Camera. Chia 1 ổ làm  NAS/ 1 ổ lƣu 

Video. Chế độ: STANDARD, JBOD, RAID 0/1. Cơ chế download P2P. Hỗ trợ: mydlink 
3.590.000  



DNR-322L Hộp ổ cứng mạng 2 Bay, dùng cho ổ cứng 3.5" SATA tối đa 6TB (3TBx2), 

1x10/100/1000BASE-T. Lƣu & Hiển thị cùng lúc 9 IP Camera. Chia 1 ổ làm  NAS/ 1 ổ lƣu 

Video. Chế độ: STANDARD, JBOD, RAID 0/1. Cơ chế download P2P. Hỗ trợ: mydlink 
4.685.000  

DNS-340L 4 Bay, dùng cho ổ cứng 3.5" SATA tối đa 16TB (4TBx4), 2x10/100/1000BASE-

T, USB Shareport 2x2.0 & 1x3.0 Tích hợp FPT Server, Web File Server. Phân quyền truy 

cập, giới hạn dung lƣợng lƣu trữ cho từng User, có thể dùng với hệ thống mạng domain. Chế 

độ: STANDARD, JBOD, RAID 0/1/5/10 Drive Mode, hỗ trợ chuẩn UPnP cho phép truyền 

nội dung số đến các đầu phát AV Media Players. HĐH: Windows, Macs OS, Linux 

5.775.000  

IP Camera D-link (Bảo hành 1 năm)   

DCS-700L:IP Camera quản lý qua thiết bị di động: 5 bài hát ru giúp Bé ngủ ngon, 

Microphone&Speaker trò chuyện với Bé từ xa, Cảnh báo âm thanh khi Bé khóc, Cảnh báo 

nhiệt độ khi phòng quá lạnh/nóng. Thông báo khi Cameta bị di chuyển. 

Độ phân giải  640 x 480, cảm biến CMOS Sensor 1/5",định dạng MJPEG, IR Hồng ngoại, . 

Wireless N150. Hỗ trợ cấp nguồn với pin di động dự phòng. Hỗ trợ ứng dụng Mydlink Baby 

free cho IOS/Android (truy cập từ xa qua thiết bị di động) 

1.350.000  

DCS-820L: IP Camera quản lý qua thiết bị di động: 5 bài hát ru giúp Bé ngủ ngon, 

Microphone&Speaker trò chuyện với Bé từ xa, Cảnh báo âm thanh khi Bé khóc, Cảnh báo 

nhiệt độ khi phòng quá lạnh/nóng. Thông báo khi Cameta bị di chuyển. 

Độ phân giải 640 x 480, cảm biến CMOS Sensor 1/5",định dạng H.264, IR Hồng ngoại, 

Digital Zoom 4X, Khe MicroSD/SDHC. Wireless N150,  Hỗ trợ cấp nguồn với pin di động 

dự phòng. Hỗ trợ ứng dụng Mydlink Baby free cho IOS/Android (truy cập từ xa qua thiết bị 

di động) 

2.015.000  

DCS-825L: IP Camera quản lý qua thiết bị di động: 5 bài hát ru giúp Bé ngủ ngon, 

Microphone&Speaker trò chuyện với Bé từ xa, Cảnh báo âm thanh khi Bé khóc, Cảnh báo 

nhiệt độ khi phòng quá lạnh/nóng. Thông báo khi Cameta bị di chuyển. 

Độ phân giải HD(1280x720), cảm biến CMOS Sensor 1/4",định dạng H.264, IR Hồng ngoại, 

Digital Zoom 4X, Khe MicroSD/SDHC. Wireless N150, 1x10/100 LAN. Hỗ trợ cấp nguồn 

với pin di động dự phòng. Hỗ trợ ứng dụng Mydlink Baby free cho IOS/Android 

2.665.000  

DCS-850L: IP Camera quản lý qua thiết bị di động, tính năng xoay: 5 bài hát ru giúp Bé ngủ 

ngon, Microphone&Speaker trò chuyện với Bé từ xa, Cảnh báo âm thanh, cảnh báo chuyển 

động khi Bé khóc hay di chuyển, Cảnh báo nhiệt độ khi phòng quá lạnh/nóng. Độ phân giải 

VGA (640x480), cảm biến CMOS Sensor 1/4", định dạng nén hình ảnh H.264, IR Hồng 

ngoại, Digital Zoom 4X, xoay lên  - xuống và trái - phải, Wireless N150, hỗ trợ wifi direct 

cho phép kết nối trực tiếp đến các thiết bị di động thông minh. Cấp nguồn qua cổng USB 2.0, 

có thể dùng nguồn từ pin dự phòng. Hỗ trợ ứng dụng Mydlink Baby monitor free cho 

IOS/Android (truy cập từ xa qua thiết bị di động). 

2.220.000  

DCS-930L: IP Camera cố định, cảm biến CMOS 1/5", độ phân giải 640x480, định dạng 

MJPEG, Digital Zoom 4X. Chức năng: Motion Detection. Wireless N150, 1x10/100 LAN. 

Hỗ trợ mydlink 
770.000  

DCS-942L: IP Camera cố định, cảm biến CMOS 1/5", độ phân giải 640x480, định dạng 

H.264/MJPEG/MPEG4, IR Hồng ngoại, Digital Zoom 4X, Khe MicroSD. Chức năng:  

Motion Detection. Wireless N150, 1x10/100 LAN. Hỗ trợ mydlink 
2.080.000  

DCS-2132L: IP Camera cố định, cảm biến CMOS Sensor 1/4", độ phân giải 1280x800, định 

dạng H.264/MJPEG/MPEG4, IR Hồng ngoại, Digital Zoom 10X, Khe MicroSD/SDHC. 

Chức năng: ePTZ, Motion Detection. Wireless N150, 1x10/100 LAN. Hỗ trợ mydlink 
2.900.000  

DCS-5020L: IP Camera PTZ (Xoay ngang -170~170 độ, Xoay dọc -25~95 độ), cảm biến 

CMOS 1/5", độ phân giải 640x480, 1/0 Lux, định dạng H.264/MJPEG, IR Hồng ngoại 8m, 

Digital Zoom 4X. Chức năng: Smart Sound Detection, Motion Detection, Wifi Extender-Mở 

rộng phủ sóng Wifi. Wireless N150, 1x10/100 LAN. Hỗ trợ mydlink 

2.250.000  



DCS-5222L: IP Camera PTZ (Xoay ngang -170~170 độ, Xoay dọc -25~95 độ), cảm biến 

CMOS 1/4", độ phân giải 1280x720, 1/0 Lux, định dạng H.264/MJPEG/MPEG4, IR Hồng 

ngoại 5m, Digital Zoom 4X, Khe MicroSD. Chức năng: ePTZ, Motion Detection. Wireless 

N150, 1x10/100 LAN. Hỗ trợ mydlink 

3.800.000  

DCS-6010L: IP Camera Fisheyes (Fisheye lens: 1.25 mm F2.0), cảm biến CMOS 1/3.2"2, độ 

phân giải 1280x1024, định dạng H.264/MJPEG/MPEG4, Digital Zoom 4X, Khe 

MicroSD/SDHC với âm thanh 2 chiều. Chức năng: ePTZ, Motion Detection. Wireless N150, 

1x10/100 LAN. Hỗ trợ mydlink 

5.420.000  

DCS-7010L: IP Camera Ngoài trời ( Lens cố định 4.3 mm F2.0), độ phân giải 1280x800, 

định dạng H.264/MJPEG/MPEG4, IR Hồng ngoại 10m LED illuminator, Digital Zoom 10X 

Khe MicroSD/SDHC với âm thanh 2 chiều. Chức năng: ePTZ, Privacy Mask-che phủ 1 phần 

chỉ định trong khung hình quan sát. Vỏ ngoài tiêu chuẩn IP-66, 1x10/100 PoE. Hỗ trợ 

mydlink 

5.750.00  

DCS-2630L: IP Camera View 180 độ, cảm biến CMOS 1/3.3", độ phân giải HD 1920x1080, 

định dạng H.264/MJPEG/MPEG4, Digital Zoom 8X, Khe MicroSD/SDHC với âm thanh 2 

chiều. ePTZ xoay ngang/dọc & phóng to hình ảnh, Cảnh báo chuyển động qua thiết bị di 

động. Wireless AC. 

Hỗ trợ CLOUD-mydlink để truy cập và quản lý từ xa qua smartphone, ipad v.v. 

Phù hợp cho Showroom, Khách sạn, Ngân hàng, Khu vực dịch vụ Khách hàng v.v 

4.840.000  

DCS-960L: IP Camera View 180 độ, cảm biến CMOS 1/2.7", độ phân giải HD 1280x720, 

định dạng H.264/MJPEG/MPEG4, Digital Zoom 8X, Khe MicroSD/SDHC Cảnh báo chuyển 

động qua thiết bị di động. Wireless AC. 

Hỗ trợ CLOUD-mydlink để truy cập và quản lý từ xa qua smartphone, ipad v.v. 

Phù hợp cho Showroom, Khách sạn, Ngân hàng, Khu vực dịch vụ Khách hàng v.v 

3.395.000  

CONNECT HOME   

DCS-935L IP Camera cố định, cảm biến CMOS Sensor 1/4", độ phân giải HD 1280x720, 

định dạng H.264/MJPEG/MPEG4, IR Hồng ngoại xem trong bóng tối, Digital Zoom 4X., 

Cảnh báo chuyển động qua thiết bị di động. Wireless AC (Max 433Mbps), kết nối hệ thống 

wifi, kết nối trực tiếp với smart phone, ipad.  

Hỗ trợ CLOUD-mydlink để truy cập và quản lý từ xa qua smartphone, ipad v.v. Connect 

Home Kit: điều khiển tắt mở ổ cắm thông minh, các cảm biến, báo động v.v. Nguồn cổng 

microUSB (có thể dùng pin dự phòng) 

D-Link hỗ trợ phần mềm D-ViewCam miễn phí cho phép quản lý, xem 32 Camera cùng lúc. 

Có thể vừa xem vừa lƣu trực tiếp. 

Phù hợp cho trang bị cho căn hộ chung cƣ, biệt thự, nhà riêng. 

2.220.000  

DSP-W215: Ổ cắm điện thông minh, hỗ trợ chuẩn N300, lập lịch tắt mở điện, tự động tắt khi 

thiết bị quá nóng, hỗ trợ CLOUD-myDlink Connect Home Kit 
880.000  

CISCO SWITCH     

WITCH CISCO SF100 VA SG100    

Switch CISCO   8P 10/100(SF95D-08-AS)  490.000 24T 

Switch CISCO 16P 10/100(SF95D-16-AS)  1.050.000 24T 

Switch CISCO 24P 10/100(SF95-24-AS)  1.750.000 24T 

Switch CISCO   8P 10/100/1000(SG95D-08-SG)  1.020.000 24T 



Switch CISCO 16P 10/100/1000(LGS116)  2.870.000 24T 

Switch CISCO 24P 10/100/1000(SG95-24-AS)  4.100.000 24T 

LINKSYS SWITCH( Unmanaged Gigabit Switches)    

Linksys  5P 10/100/1000  LGS105-AP  630.000 36T 

Linksys  8P 10/100/1000  LGS108-AP  820.000 36T 

Linksys  16P 10/100/1000  LGS116-AP  2.150.000 36T 

Linksys   24P 10/100/1000   LGS124-AP  2.850.000 36T 

LINKSYS SWITCH(Unmanaged PoE+ Gigabit Switches)   

Linksys  PoE 8-port  LGS108P-AP  3.090.000 36T 

Linksys   PoE 16-port   LGS116P-AP  6.280.000 36T 

Linksys  PoE 24-port   LGS124P-AP  9.100.000 36T 

LINKSYS Smart Gigabit Switches    

Linksys  Smart Switches 8-port   LGS308-AP  2.130.000 36T 

Linksys  Smart Switches 16-port + 2 combo  LGS318-AP  4.850.000 36T 

Linksys Smart Switches 24-port + 2 Combo  LGS326-AP  6.380.000 36T 

LINKSYS Smart PoE+ Gigabit Switches    

Linksys  Smart Switches PoE 8-port  LGS308P-AP   36T 

Linksys  Smart Switches PoE 16-port + 2 combo  LGS318P-AP   36T 

Linksys   Smart Switches PoE 24-port + 2 combo  LGS326P-AP   36T 

LINKSYS Managed Gigabit Switches    

Linksys  Managed Switches 24-port + 4 combo  LGS528-AP  7.550.000 36T 

Linksys  Managed Switches 48-port +2 combo + 2 SFP 10G  LGS552-AP  15.350.000 36T 

LINKSYS   Managed PoE+ Gigabit Switches    

Linksys  Managed Switches PoE 24-port + 4 combo  LGS528P-AP  13.900.000 36T 

Linksys   Managed Switches PoE 48-port + 4 combo +2 SFP 10G  
LGS552P-AP 

 23.600.000 36T 

LINKSYS VPN ROUTERS    

Linksys LRT224-AP  Dual WAN Gibabit VPN Router  4.150.000 36T 

LINKSYS SFP MODULES    



1000Base-SX SFP Transceiver  LACGSX  1.390.000 36T 

1000Base-LX SFP Transceiver  LACGLX  1.750.000 36T 

10GBase-SR SFP+ Transceiver  LACXGSR  11.900.000 36T 

10GBase-LR SFP+ Transceiver  LACXGLR  21.900.000 36T 

LINKSYS ACCESS POINTS    

Linksys  Single Band N300 2x2 AP PoE AP  LAPN300-AP  2.650.000 36T 

Linksys  Dual Band N600 2x2 PoE AP  LAPN600-AP  3.250.000 36T 

Linksys  Dual Band AC1200 2x2 PoE AP  LAPAC1200C-AP  4.150.000 36T 

Linksys  Dual Band AC1750 3x3 PoE AP  LAPAC1750-AP  5.280.000 36T 

Linksys  AC2600 Dual Band Access Point  LAPAC2600-AP  7.780.000 36T 

WIRELESS ROUTER    

Dòng Wi-Fi Router E-Serial cơ bản    

Wifi Linksys E1200-AP   645.000 36T 

Wifi Linksys E1700-AP   1.145.000 36T 

Wifi Linksys E2500-AP   1.330.000 36T 

Dòng Wi-Fi Router EA-Serial thông minh   

Wifi Linksys EA2750-AP  1.690.000 36T 

Wifi Linksys EA6350-AP 2.040.000 36T 

Dòng Wi-Fi Router MU-MIMO tốc độ cao    

Wifi Linksys EA7500-AH  3.700.000 36T 

Wifi Linksys EA8500-AH  5.450.000 36T 

Wifi Linksys EA9500-AH  7.850.000 36T 

Dòng Wi-Fi WRT-Serial chuyên nghiệp    

Wifi Linksys WRT1900AC-AP(DUAL BAND)  4.930.000 36T 

Wifi Linksys WRT32X  6.390.000 36T 

Dòng Wi-Fi Velop Intelligent Mesh chuyên nghiệp    

Mesh  Linksys  WHW0101-AH  2.040.000 36T 

Mesh  Linksys  WHW0102-AH  3.920.000 36T 

Mesh  Linksys   WHW0103-AH  5.650.000 36T 

Mesh  Linksys   WHW0301 LINKSYS VELOP WHW0301 AC2200 1PK  4.980.000 36T 

Mesh  Linksys   WHW0302 LINKSYS VELOP WHW0302 AC4400 2PK  7.390.000 36T 



Mesh  Linksys   WHW0303  10.400.000 36T 

Dòng Wi-Fi Repeater RE-Serial chuyên dụng    

Wifi Linksys RE3000W-AG  790.000 36T 

Wifi Linksys RE4100W-AG  1.140.000 36T 

Wifi Linksys RE6400-AG  2.090.000 36T 

Wifi Linksys RE6500HG-AP  2.390.000 36T 

Wifi Linksys RE7000  2.690.000 36T 

APTEK- BẢO HÀNH 2N     

SWICH APTEK 5P 10/100 SF500  85.000 12T 

APTEK E302 KÍCH SÓNG 2ANTENS CẮM Ổ ĐIỆN  195.000 24T 

APTEK A302  Wireless Router chuẩnn /300Mbps/2 antens   230.000 24T 

APTEK N302  Wireless Router chuẩnn /300Mbps/2 antens 5dBi  295.000 24T 

APTEK N303  Wireless Router chuẩnn /300Mbps/3 antens 5dBi  325.000 24T 

APTEK N303HU  Wireless Router chuẩnn /300Mbps/3 antens 5dBi  610.000 24T 

APTEK A122E  Dual Bank AC Wireless router(1200Mbos/2antens 5dbi)  440.000 24T 

APTEK A134GHU  Dual Bank AC Wireless router(1300Mbos/4antens 

5dbi) 
 1.250.000 24T 

APTEK A196GU  High Power Dual Bank AC Wireless 

router(1900Mbos/6antens 5dbi) 
 1.830.000 24T 

DRAYTEK       

CONVERTER QUANG DUAL FIBER        (2 SỢI QUANG VÀO)  750.000 12T 

CONVERTER QUANG SINGLE  FIBER     (1 SỢI QUANG VÀO)  550.000 12T 

SP03-A Chống sét chuyên dụng cho đƣờng truyền 

ADSL/Leased 
  65.000   

DRAYTEK Vigor AP902,- 2 Anten,- Chịu tải 50 user  2.400.000 12T 

Vigor AP910C (Áp trần),- 4 Anten ngầm,- Chịu tải 50 user  2.850.000 12T 

Bộ Định Tuyến  Vigor 2912  1.980.000 24T 

Bộ Định Tuyến  Vigor 2912N  Wireless  Router  2.250.000 12T 

Bộ Định Tuyến Vigor 2912F  Fiber Router  2.250.000 24T 

Bộ Định Tuyến Vigor 2912FN   Wireless  Fiber Router  2.550.000 24T 

Bộ Định Tuyến Vigor 2925    2.900.000 24T 



Bộ Định Tuyến Vigor 2925FN   3.900.000 24T 

Bộ Định Tuyến Vigor 2926  3.050.000 24T 

Bộ Định Tuyến Vigor 2960  6.950.000 2T 

Bộ Định Tuyến Vigor 2952  7.100.000 24T 

Bộ Định Tuyến Vigor 3220  7.450.000 24T 

Bộ Định Tuyến Vigor 300B  5.850.000 24T 

Bộ Định Tuyến Vigor 3900  17.050.000 24T 

SWITCH VOLKTEK/TOTOLINK   

POE Vigorswitch P2261 24 port PoE Layer 2 Giga   12.750.000 24T 

POE Vigorswitch P1090 8 port PoE   3.480.000 24T 

Vigorswitch G1241 24 port Gigabit  3.500.000 24T 

TOTOLINK HÀNG CHẤT LƢỢNG       

SWITCH TOTOLINK    

THIẾT BỊ PHÁT SÓNG 4G DI ĐỘNG MF150  980.000 24T 

SW TOTOLINK 5P S505 10/100  95.000 24T 

SW TOTOLINK 8P S808 10/100  100.000 24T 

SW TOTOLINK 5P S505G 10/100/1000  262.000 24T 

SW TOTOLINK 8P S808G 10/100/1000  357.000 24T 

SW TOTOLINK 16P SW16D 10/100  VỎ NHỰA  426.000 24T 

SW TOTOLINK 16P SW16 10/100  VỎ SẮT  592.000 24T 

SW TOTOLINK 24P SW24D 10/100  VỎ NHỰA  499.000 24T 

SW TOTOLINK 24P SW24 10/100  VỎ SẮT  694.000 24T 

SW TOTOLINK  SG16-10/100/1000 SẮT  1.150.000 24T 

SW TOTOLINK  SG2410/100/1000 SẮT  1.400.000 24T 

SWITCH POE TOTOLINK    

POE100- Nguồn PoE (gộp tín hiệu Data và Power) 

1 cổng 10/100 Base-TX nhận dữ liệu 

1 cổng 10/100 Base-TX PoE 

 50.000 24T 

POE200- Bộ chia POE Gigabit (tách tín hiệu Data và Power)  351.000 24T 



IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af 

2 cổng RJ45 10/100/1000 

Cấp điện 12V/9V/5V 

SW804P TOTOLINK SW804P PoE Switch 

- 8 * 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports  

- Từ port 1 đến port 4 hỗ trợ PoE, 802.1af, upto 15.4W/port 

- Đèn báo overload cho PoE (sáng màu đỏ) 

- Adapter rời 220V to 48V 

- 10Base-T: UTP Cat 3, 4, 5 cable (100m, max.) 

- EIA/TIA-568 100Ω STP (100m max.) 

- 100Base-Tx: UTP Cat 5, 5e cable (100m, max.) 

- EIA/TIA-568 1100Ω STP (100m max.) 

 750.000 24T 

ANTENS – USB VÀ CARD LAN WIRELESS    

A011 Kit '- Anten rời 11dpi x 2 cây(1 HỘP 2 CÂY ANTENS)   140.000 24T 

N150USM USB THU WIFI NANO SIÊU NHỎ TỐC ĐỘ 150M  106.000 24T 

N150UA  USB THU WIFI SIÊU NHẠY 1 ANTEN TỐC DỘ 

150M 
 149.000 24T 

A1000UA- Card mạng không dây thu sóng wifi chuẩn AC600  350.000 24T 

A2000UA- Card mạng không dây thu sóng wifi chuẩn AC600  490.000 24T 

A650UA- Card mạng không dây thu sóng wifi chuẩn AC650  199.000 24T 

CARD MẠNG TOTOLINK PX1000 PC-E 10/100/1000  156.000 12T 

N150PE '- Card mạng không dây PCI-E chuẩn b/g/n đạt tốc độ 

150Mbps với 1 anten 3dpi tháo lắp đƣợc 
 154.000 24T 

N300PE(1x)  '- Card mạng không dây PCI-E chuẩn b/g/n đạt 

tốc độ 300Mbps với 2 anten 3dpi tháo lắp đƣợc 
 193.000 24T 

A1200PE- AC1200 Wireless Dual Band PCI-E Adapter  790.000 24T 

A1900PE- AC1900 Wireless Dual Band PCI-E Adapter  1,395.000 24T 

WIRELESS ADSL2/2+ ROUTER/BROADBAND ROUTER/ACCESS POINT 

ND150 - 'ADSL2/2+ Wireless Router 1 ANTENS  450.000 12T 

EX100 150Mbps wifi extender  115.000 24T 

EX200  'Smart Wireless repeater  209.000 24T 



EX201  'Smart Wireless repeater  229.000 24T 

EX750   Wi-Fi Repeater băng tầng kép chuẩn AC750  515.000 24T 

N200RE-V3   WiFi  2Port Chuẩn N 300Mps 2 Anten   175.000 24T 

N300RT   WiFi  4Port Chuẩn N 300Mps 2 Anten … SÓNG 

KHỎE  
  265.000 24T 

N600R    WIFI High Power Wireless Router  

 (200mW, Chuẩn N 600Mbps,4 Anten  20 thiết bị) 
 380.000 24T 

'WIFI ROUTER phủ sóng cực rộng    

N300RH  WiFi chuẩN B,G,N 300Mbps Công suất phát cao với 2 

Anten khủng 11dBi (2T2R) 
 635.000 24T 

N302R+ WiFi chuẩn B,G,N 300Mbps với 3 anten 5dBi, cho phép 

20 thiết bị không dây kết nối đồng thời. 
  295.000 24T 

A800R - WiFi chuẩn B,G,N và AC1200 Mbps SSID (tƣơng đƣơng 

3 Access point) 
 580.000 24T 

A950RG - WiFi chuẩn B,G,N và AC1200 Mbps SSID (tƣơng 

đƣơng 4 Access point) 4 ANTENS 
 710.000 24T 

A3002RU - WiFi chuẩn B,G,N và AC1200 Mbps SSID (tƣơng 

đƣơng 4 Access point) 4 ANTENS 
 850.000 24T 

A6004NS - WiFi chuẩn B,G,N và AC1200 Mbps SSID (tƣơng 

đƣơng 4 Access point) 6 ANTENS 
 2.585.000 24T 

WL TOTOLINK POE N9 - WiFi chuẩn B,G,N 300Mbps, antens ngầm 2X4dBI 

(wifi ốp trần) 
 750.000 24T 

WL TOTOLINK POE CA1200 - Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần băng tần kép 

AC1200 
 1.150.000 24T 

WL TOTOLINK POE AC752P - WiFi chuẩn B,G,N 300Mbps,  
433Mbps,antens ngầm 2X4dBI (wifi ốp trần) 

 1.250.000 24T 

WL TOTOLINK POE AC1200 - WiFi chuẩn B,G,N 1200Mbps, antens ngầm 

2X4dBI (wifi ốp trần)- Thiết bị phát Wi-Fi ốp trần băng tần kép AC1200 
 986.000 24T 

WL TOTOLINK POE CP300 - WiFi chuẩn B,G,N  trên băng tần 2.4GHzs, 

antens ngầm 2X4dBI (wifi OUTDOOR) 
 1.200.000 24T 

WL TOTOLINK POE CP900 - WiFi chuẩn B,G,N   - Tốc độ tín hiệu lên tới 

867Mbps trên băng tần 5GHz, antens ngầm 2X4dBI (wifi OUTDOOR) 
 1.630.000 24T 

WL TOTOLINK T10 - WiFi ÁC1200, (3PACK)  2.850.000 24T 

PL200KIT- Power Line Adapter  670.000 24T 

PLC350KIT- Power Line Adapter  790.000 24T 

PLW350KIT- Power Line Adapter  730.000 24T 



WIFI UniFi  CAO CẤP 

BỘ NGUỒN UNIFI POE-24-12W-G  400.000 12T 

BỘ NGUỒN UNIFI POE-48-24W-G  410.000 12T 

UniFi UAP    1.650.000 12T 

UniFi UAP LR  2.080.000 12T 

UniFi UAP PRO  5.050.000 12T 

UniFi UAP AC LITE  2.080.000 12T 

UniFi UAP AC LR  2.550.000 12T 

UniFi UAP AC PRO   3.650.000 12T 

UniFi UAP AC HD  7.570.000 12T 

UniFi UAP AC MESH  2.410.000 12T 

UniFi UAP AC MESH PRO  4.750.000 12T 

UniFi UAP IN-WALL  1.475.000 12T 

UniFi NSM2  2.550.000 12T 

UniFi LOCOM5  1.950.000 12T 

UniFi NBE-5AC-19  2.900.000 12T 

UniFi R5AC-LITE  3.855.000 12T 

UniFi US-8  2.650.000 12T 

UniFi US-8-60W  3.150.000 12T 

UniFi US-8-150W  5.300.000 12T 

UniFi US-16-150W  7.450.000 12T 

UniFi US-24-250W  10.250.000 12T 

UniFi US-24-500W  13.990.000 12T 

UniFi US-48-500W  19.800.000 12T 

UniFi US-24  5.300.000 12T 

UniFi US-48  9.990.000 12T 

UniFi US-16-XG  14.950.000 12T 

UniFi ES-LITE-24  5.300.000 12T 

UniFi ES-LITE-48  9.990.000 12T 



UniFi ES-16-150W  7.550.000 12T 

UniFi ES-24-250W  10.550.000 12T 

UniFi ES-24-500W  13.990.000 12T 

UniFi ES-48-500W  19.850.000 12T 

UniFi UC-CK  2.385.000 12T 

UniFi USG  3.280.000 12T 

UniFi USG-PRO-4  7.570.000 12T 

UniFi ER-LITE-3  4.695.000 12T 

UniFi ER-X-SFP  2.180.000 12T 

UniFi ER-PRO-8  9.190.000 12T 

UniFi UVC-G3  3.850.000 12T 

UniFi UVC-G3-DOME  3.850.000 12T 

UniFi NVR  8.590.000 12T 

UniFi AMO-5G-13  3.850.000 12T 

Thiết bị mạng linh tinh 

ĐẦU NỐI MẠNG-LANCARD-USB LAN    

Cable AMP đúc 1mét   2.000   

Nối Lan 1 RA 1   3.000   

Nối Lan 1RA  2   5.000   

USB LAN U516(2.0)  85.000 1T 

USB Ra Cổng Lancard (Card Mạng)    33.000 1T 

USB Ra Cổng Lancard 2.0-1081B (Card Mạng) dây dài 10cm   33.000 1T 

USB Ra Cổng Lancard APPLE 2.0 (Card Mạng)    45.000 1T 

USB Ra Cổng Lancard (Card Mạng) U515 CHÍNH HÃNG   100.000 1T 

USB Ra Cổng Lancard (Card Mạng) UE300 TỐC ĐỘ 3.0 

TPLINK 
  290.000 12T 

Card Mạng TENDA/TPLINK    40.000 6T 

CARD MẠNG 1X  65.000 6T 

Card Mạng INTEL    55.000 6T 



HỘP TEST CÁP MẠNG    

Hộp Test Cable RJ45 thƣờng   43.000  

Hộp Test Cable RJ45 468   50.000   

Hộp Test Cable RJ45 XT-468A  100.000  

PIN TEST CÁP MẠNG RJ45  5.000  

Punch down tool – dụng cụ nhấn cáp đa năng cho patch panel & 

Keystone Jack 
 160.000  

Hộp Test Cable RJ45 HDLINK-03 (Test Chống nhiễu) CH 220.000   

KỀM BẤM DÂY MẠNG RJ45/RJ11    

Kềm Bấm  315      35.000   

Kềm Bấm  210C XỊN     140.000  

Kềm Bấm  AMP  xịn   250.000  

kiềm bấm mạng Hanlong tools HT 568  305.000  

Toolkit SUNKIT 8314 xịn dùng nhấn dây mạng  130.000  

Kềm Bấm  SUNKIT  868G A (RJ11+RJ45) XỊN              120.000   

Kềm Bấm  SUNKIT  868G  (RJ11+RJ45) THƢỜNG             80.000  

     

Kềm Goldenlink Cat5 UTP bấm đc đầu (RJ45/RJ11/RJ12) Taiwan 350.000  

Kềm Goldenlink Cat5/Cat6(UTP/FTP bấm đc đầu 

RJ45/RJ11/RJ12) 
Taiwan 649.000  

Kềm DINTEK CỘNG LỰC RJ11 + RJ45  390.000  

Kềm HD-Crim 02 RJ45  190.000  

ĐẦU CHỤP NHỰA/VÕNG ĐÁNH SỐ/MẶT NẠ MẠNG    

Đế rj45 vuông  16.000  

Đế rj45 chữ nhật  18.000  

Mặt nạ rj45 vuông  22.000  

Ruột RJ45  22.000  

Ruột Rj 11  16.000  

Vòng Số Đánh Số Đầu Mạng/Hộp 
 - 1 hộp gồm 10 cuộn: từ 0 – 9 

 - Dùng cho Cat5e và Cat6 

  60.000   



Cuộn chỉ 1 số, 350pcs/cuộn 

- Dùng cho Cat5e và Cat6. 
35.000  

Đầu RJ11 bịch 100cái(2 line) 18.000  

Đầu RJ11 bịch 100cái(4 line) 20.000  

Nắp chụp nhựa RJ45 hôp AMP 100cá i          SL>=5:45k 

Đầu chụp CAO SU RJ45 Modular Boots, RoHS,  (100c/bag) 

Có 8 màu: Vàng, Xanh dƣơng, Xanh lá,  Đỏ, Tím, Trắng, Cam, Xám 

50.000   

Đầu RJ 45 AMP 100cái/bịch                              SL>=5:29K 30.000   

Đầu RJ 45 AMP 100cái/hộp                               SL>=5:45K  46.000  

Đầu RJ 45 thép chống nhiễu/Hộp                       SL>=5:35K   36.000   

Đầu mạng RJ45 COOLERPLUS   UTP            60.000  

Đầu mạng RJ45 TENDA   UTP             75.000  

Đầu bấm Tenda Cat5e UTP, chống cháy nổ, chống nhiễu ( 100c/ 

hộp) TEH5E010 
Chính hãng 95.000  

Đầu bấm Tenda Cat5e UTP mạ vàng 24K, chống nhiễu, chống 

cháy nổ ( 100c/ hộp)  TEH5E510 
Chính hãng 205.000  

Đầu bấm Tenda Cat6e UTP mạ vàng 24K, chống nhiễu, chống 

cháy nổ ( 100c/ hộp )  TEH60510 
Chính hãng 230.000  

    

ĐẦU MẠNG RJ 45 supper link CABLE 5 UTP  100.000  

ĐẦU MẠNG RJ 45 supper link CABLE 6 UTP  140.000  

 

Đầu mạng RJ45 Dintek CAT5 UTP mạ vàng      235.000   

Đầu mạng RJ45 Dintek CAT5 FTP mạ vàng mạ vàng (bọc thép Chống 

nhiễu)     
 580.000  

Đầu mạng RJ45 Dintek CAT6 UTP mạ vàng    395.000  

Đầu mạng RJ45 Dintek CAT6 FTP mạ vàng (bọc thép Chống nhiễu)       1.160.000  

   

Đầu mạng RJ45  Gold Plated (HDLINK) UTP mạ vàng    100.000   

Đầu mạng RJ45 Gold Plated(HDLINK) FPT mạ vàng (bọc thép Chống nhiễu) 360.000   

    

Đầu mạng RJ45 Goldenlink CAT5 UTP made in taiwan New  160.000   



Đầu mạng RJ45 Goldenlink CAT5 FTP  mạ vàng   

(bọc thép Chống nhiễu)   Sl>=5: 238k  240.000   

CABLE  CAMERA BNC ĐÖC SẴN KÈM 

DÂY ĐIỆN 
   

Cable Camera  có nguồn và đầu BNC 10M  tiện lợi  65.000  

Cable Camera có nguồn và đầu BNC 15M tiện lợi  80.000  

Cable Camera  có nguồn và đầu BNC 20M  tiện lợi  90.000  

Cable Camera  có nguồn và đầu BNC 30M  tiện lợi   130.000  

Cable Camera  có nguồn và đầu BNC 40M  tiện lợi       145.000  

Cable  VIỄN THÔNG – DÂY ĐIỆN  

DÂY ĐIỆN KMP CUỘN 100M MÀU ĐỎ(CÁP ĐÔI 16 LÕI)  215.000  

Cable Điện thoại Kingmaster 2 RUỘT cuộn 150m  127.000  

Cable Điện thoại Kingmaster 4 RUỘT cuộn 150m  150.000  

Cáp thoại, 2 đôi, 200m/cuộn, ACAX (có bộc nhôm chống 

nhiễu, dầu chống ẩm), 1 sợi lớn 
 525.000  

Cable  ĐIỆN THOẠI 2 SỢI(RUỘT) cuộn 100m đen/trắng  255.000  

Cable  ĐIỆN THOẠI 4 SỢI(RUỘT) cuộn 200m đen/trắng  550.000  

Cable  ĐIỆN THOẠI 4 SỢI CÓ CƢỜNG LỰC cuộn 300m  700.000  

Cable  ĐIỆN THOẠI 2 SỢI CÓ CƢỜNG LỰC cuộn 500m  800.000  

Cable  ĐIỆN THOẠI 4 SỢI CÓ CƢỜNG LỰC cuộn 500m  1.500.000  

Cable ĐỒNG TRỤC DTH  

Cable ĐỒNG TRỤC  DTH  RG6 1 LỚP BẠC/305M UNISAT 680.000  

Cable ĐỒNG TRỤC  DTH RG6  2 LỚP BẠC/305M UNISAT 990.000  

Cable ĐỒNG TRỤC GoldenLink    

Cáp camera GOLDENLINK RG6/U  cuộn 100m- ko nguồn màu trắng  
128 SỢI CHỐNG NHIỄU-1.000M KO NHIỄU 

 310.000  

Cáp camera GOLDENLINK  RG59+ 2C cuộn 100m-có nguồn màu đen 
128 SỢI CHỐNG NHIỄU-1.000M KO NHIỄU 

 645.000  

Cáp camera GOLDENLINK TAIWAN  RG59+ 2C cuộn 300m-có 

nguồn màu đen 
128 SỢI CHỐNG NHIỄU-1.000M KO NHIỄU 

 1.750.000  



Cáp camera GOLDENLINK   TAIWAN RG6/U   cuộn 300m -ko 

nguồn màu trắng 
128 SỢI CHỐNG NHIỄU-1.000M KO NHIỄU 

 1.490.000  

Cáp camera GOLDENLINK TAIWAN RG6+ 2C cuộn 300m-có 

nguồn màu đen 
128 SỢI CHỐNG NHIỄU-1.000M KO NHIỄU- chạy đc Camera 2.0 

 1.920.000  

Cable  GOLDEN JAPAN     

Cable Golden JAPAN 4 pair UTP Cat5e 305m cam/trắng  750.000  

Cable Golden JAPAN 4 pair UTP Cat5BC 305m trắng xám 100% đồng 1.650.000  

Cable Golden JAPAN 4 pair SFTP Cat5e 305m màu xanh lá Chống nhiễu 950.000  

Cable Golden JAPAN 4 pair SFTP Cat6e 305m  màu vàng Chống nhiễu 1.550.000  

Cable APTEK CHÍNH HÃNG TAIWAN    

CÁP APTEK 5E UTP 100M  365.000  

CÁP APTEK 6E UTP 100M  490.000  

CÁP APTEK 5E UTP 305M  880.000  

CÁP APTEK 5E FTP 305M  1.080.000  

CÁP APTEK 6E UTP 305M  1.120.000  

CÁP APTEK 6E FTP 305M  1.580.000  

Cable GoldenLink 
hàng Taiwan chất lƣợng cao 

   

Cable Golden link 4 pair UTP Cat5e  cam/đỏ/trắng 100 mét 350.000  

Cable Golden link 4 pair SFTP Cat5e 100m  xanh dƣơng chống 

nhiễu 
100 mét 420.000  

Cable Golden link  4 pair UTP Cat6 100m vàng 100 mét 460.000  

Cable Golden link 4 pair FTP Cat6e 100m  xanh dƣơng chống 

nhiễu  TAIWAN 
100 mét 630.000  

Cable Golden link 4 pair UTP Cat5e 305m cam/đỏ/trắng 

   <KHÁCH MUA SỐ LƢỢNG CALL  GIÁ CỰC HOT > 

UTP5  

305 mét 
800.000  

Cable Golden link  4 pair SFTP Cat5 305m-TAIWAN 
– xanh dƣơng có lớp bạc chống nhiễu 

             <KHÁCH MUA SỐ LƢỢNG CALL  GIÁ CỰC HOT 

> 

SFTP5  

305 mét 
1.150.000  

Cable Golden link  4 pair UTP Cat6 305m  vàng 

           <KHÁCH MUA SỐ LƢỢNG CALL  GIÁ CỰC HOT 
UTP6  1.450.000  



> 305 mét 

Cable Golden link  4 pair SFTP Cat6 305m-TAIWAN 
– xanh lá có lớp bạc chống nhiễu 

            <KHÁCH MUA SỐ LƢỢNG CALL  GIÁ CỰC HOT 

> 

SFTP6 

305 mét 
1.690.000  

CABLE golden link-305m 5e utp PLUS ĐỒNG NGUYÊN CHẤT-chuyên 
bootrom 

CHỐNG NHIỄU 1.650.000  

CABLE golden link-305m 5e ftp PLUS ĐỒNG NGUYÊN CHẤT-chuyên bootrom CHỐNG NHIỄU 2.120.000  

CABLE golden link-305m 6e utp PLUS ĐỒNG NGUYÊN CHẤT -chuyên 
bootrom 

CHỐNG NHIỄU 2.500.000  

CABLE golden link-305m 6e F/utp PLUS ĐỒNG NGUYÊN CHẤT -chuyên 
bootrom 

CHỐNG NHIỄU 3.350.000  

CÁP MẠNG GIPCO    

CÁP MẠNG  GIPCO  CAT 5 UTP 305M  TRẮNG  400.000  

CÁP MẠNG  GIPCO  CAT 6 UTP 305M  XANH  550.000  

CÁP MẠNG AIPOO    

CÁP MẠNG  AIPOO CAT 5 UTP 100M  XANH/TRẮNG  290.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 5 UTP OFC 100M  MÀU XAM 100% ĐỒNG 580.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 5 UTP 305M  XANH/TRẮNG  750.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 5 UTP OFC 305M  FULL BOX 100% ĐỒNG 1.425.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 5 SFTP 305M  ĐỎ  1.030.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 6 SFTP OFC 305M  CAM 100% ĐỒNG 2.700.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 6 UTP OFC 305M  CAM 100% ĐỒNG 1.980.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 6 SFTP 305M  XANH  1.340.000  

CÁP MẠNG  AIPOO  CAT 6 UTP 305M  XÁM  1.380.000  

CÁP MẠNG VISION    

CÁP MẠNG VISION CAT 5 UTP 100M  FULL BOX 150.000  

CÁP MẠNG VISION CAT 5 UTP 305M  FULL BOX (RUỘT 0332) 285.000  

CÁP MẠNG VISION  BOOTROM CAM CAT 5 UTP 305M  FULL BOX  550.000  

CÁP MẠNG VISION CAT 6 UTP(0907) 305M  FULL BOX  455.000  

CÁP MẠNG VISION CAT 6 SFTP 305M  FULL BOX CHỐNG NHIỄU 800.000  

CÁP ĐỒNG TRỤC APTEK CHÍNH HÃNG   



Cáp đồng trục APTEK RG59 - 305m 1.050.000  

Cáp đồng trục kèm đôi dây nguồn APTEK RG59 - 305m 1.280.000  

Cáp đồng trục APTEK RG6 - 305m 1.250.000  

Cáp đồng trục kèm đôi dây nguồn APTEK RG6 - 305m 1.490.000  

PHỤ KIỆN ĐẦU BẤM RJ45 ENSOHO/IT-LINK   

ENSOHO RJ-45 Cat 5e - Vỏ nhựa PS trong suốt- 08 chấu đồng(100cái) 150.000  

IT-LINK   RJ-45 Cat 5e- Vỏ nhựa PS trong suốt- 08 chấu đồng(100cái) 85.000  

CÁP MẠNG    ENSOHO Cat 5e CCA   

ENSOHO Cat5e UTP(305M)  

-Vỏ PVC -04 cặp lõi dây 25AWG/0.45mm CCA -Tiêu chuẩn Mỹ & Âu cao 

cấp nhất: ANSI/TIA-568C.2 & ISO/IEC 11801 

500.000  

Cáp mạng ENSOHO Cat 5e FTP(05M)  

- Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm ± 0.1mm CCA- Lớp chống nhiễu 

là các lá nhôm mỏng quấn quanh 04 cặp lõi truyền tín hiệu- Tiêu chuẩn Mỹ 

& Âu cao cấp nhất: ANSI/TIA-568C.2 & ISO/IEC 11801 

750.000  

CÁP MẠNG  ENSOHO Cat 6 CCA   

Cáp mạng Cat 6 UTP(305M) 

- Vỏ PVC- 04 cặp lõi dây 24AWG/0.51mm ± 0.1mm CCA- Tiêu chuẩn Mỹ & 

Âu cao cấp nhất: ANSI/TIA-568C.2 & ISO/IEC 11801 

600.000  

CABLE ĐỒNG TRỤC VISION   

CÁP ĐT VSP-C3020S VISION RG6 100M  NHÔM FULL BOX 150.000  

CÁP ĐT VSP C3010S VISION RG59 100M  NHÔM FULL BOX 235.000  

CÁP ĐT 3010 VISION RG59 305M  NHÔM FULL BOX  675.000  

CÁP ĐT VSP 3012S VISION RG59 100M  100% ĐỒNG FULL BOX 305.000  

CÁP ĐT 3012BC VISION RG59 305M 100% ĐỒNG FULL BOX 850.000  

CÁP ĐT C3050S VISION RG59+2C  100M CÓ DÂY ĐIỆN MÀU ĐEN 385.000  

CÁP ĐT C3050S VISION RG59+2C  200M CÓ DÂY ĐIỆN MÀU ĐEN 710.000  

CÁP ĐT C3050S VISION RG59+2C 305M CÓ DÂY ĐIỆN MÀU ĐEN  1.100.000  

CÁP ĐT TRẮNG VSP C3060S 100M RG59+2C  CÓ DÂY ĐIỆN 340.000  

CÁP ĐT TRẮNG VSP C3060S 200M RG59+2C  CÓ DÂY ĐIỆN 650.000  

CÁP ĐT TRẮNG VSP C3070S 200M RG59+2C  CÓ DÂY ĐIỆN 910.000  



CÁP ĐT TRẮNG VSP C3070S 305M RG59+2C  CÓ DÂY ĐIỆN 1.480.000  

CÁP MẠNG TENDA    

Cáp MẠNG TENDA 1002D THÙNG 100m  ko nhiễu   165.000   

Cáp MẠNG TENDA 1002D THÙNG 305m  ko nhiễu   420.000  

Cáp MẠNG TENDA 1002E THÙNG 100m Chống nhiễu   210.000   

Cáp MẠNG TENDA 1002E THÙNG 305m Chống nhiễu   560.000   

Cáp MẠNG TENDA 1002H THÙNG 305m Chống nhiễu    700.000   

Cáp MẠNG TENDA 1003H THÙNG 305m Chống nhiễu vỏ 

xanh 
  830.000   

Cáp MẠNG   TENDA  Cat5E U/UTP Màu xám 305M  

  
Chính hãng 1.650.000  

Cáp MẠNG   TENDA  Cat6 U/UTP" -  Màu xanh  

305M (1000 feet) chống nhiễu, 100% đồng nguyên chất 

 Tặng hộp đầu bấm Tenda TEH60510 

Chính hãng 2.250.000  

CÁP MẠNG AMP CHÍNH HÃNG ĐÃ VAT    

KỀM AMP CAT 5 UTP CHÍNH HÃNG  3.100.000  

HỘP ĐẦU BẤM RJ45 AMP CAT 5 UTP  100cái  450.000  

HỘP ĐẦU BẤM RJ45 AMP CAT 6 FTP  100cái  1.915.000  

Cable AMP CAT 5E UTP 305M  1.820.000  

Cable AMP CAT 5E FTP 305M  2.550.000  

Cable AMP CAT 6E UTP 305M  2.550.000  

Cable AMP CAT 6E FTP 305M  3.600.000  

CÁP MẠNG AMP CTY    

Cable AMP(0803/0830) 305m   285.000  

Cable AMP(0238 vỏ bọc dày ) 305m    360.000  

Cable AMP(0332C vỏ bọc dày ) 305m   350.000  

Cable AMP(0332E vỏ bọc dày ) 305m   465.000  

Cable AMP(3332 vỏ bọc dày  Chống nhiễu  ) 305m    400.000  

Cable AMP Cat 6 0620 Màu Xanh 305m Pro  490.000  

Cable AMP Cat 6B 0718(9KG) Màu Xanh 305m Pro  620.000  



Cable AMP Cat6 BB GỖ(0738) Màu Xanh 305m Pro Chống nhiễu 1.365.000  

Cable AMP-LX UTP CAT5  THÙNG  100m    150.000   

Cable AMP LXF 5e -1 THÙNG 305M GOOD chống nhiễu, 

SỢI XÁM 
 530.000  

Cable AMP LXF 5e -1 THÙNG 305M GOOD chống nhiễu, 

SỢI TRẮNG 
 570.000  

Cable AMP – STP_ Cat 5 0704 (Chống nhiễu)   575.000   

Cable AMP – STP_ Cat 5 0705/0706 (Chống nhiễu)pro   625.000   

Cable AMP – STP_ Cat 5 0708 (Chống nhiễu)pro   650.000   

Cable STP - Cat 5 TENDA (BẠC Chống nhiễu) Màu Xanh 

1Thùng 10kg 
  850.000   

Cable AMP - Cat 6E 0916(BẠC Chống nhiễu) 1Thùng 10k     1.310.000   

CABLE MẠNG LBLINK     

CÁP LBLINK 6E UTP-CCA 0.5mm-305m  570.000  

CÁP LBLINK 6E UTP-CCA BR 0.4mm-305m  490.000  

Cable ĐỒNG TRỤC SuperLink USA    

Cable  Đồng trục SuperLink RG59-2C 100M có dây điện đi 

kèm 

 thích hợp đi camera 

  490.000  

Cable  Đồng trục SuperLink RG59-2C 305M có dây điện đi 

kèm 

 thích hợp đi camera 

  1.460.000  

Cable  Đồng trục SuperLink USA G6R 100m (Tivi, 

Camera,..) 
  330.000  

Cable  Đồng trục SuperLink USA G6R Đồng trục 305m 

(Tivi, Camera,..) 
  940.000  

Cable MẠNG  SuperLink USA    

Cable Mạng  SuperLink  kèm nguồn Cat5 FTP + 2C 100m  650.000  

Cable Mạng  SuperLink  kèm nguồn Cat5 FTP + 2C 305m  1.700.000  

Cable SuperLink USA Cat 5 UTP 100M Bootrom   250.000  

Cable SuperLink USA Cat 6 FTP 100M Bootrom    250.000  

Cable SuperLink USA Cat 5 UTP 305M Bootrom trắng   700.000   

Cable SuperLink USA Cat 5 UTP 305M Bootrom xám trắng 100% ĐỒNG 1.550.000  



Cable SuperLink USA Cat 5 FTP   305M Bootrom xanh Nhiễu 1 lớp 950.000   

Cable SuperLink USA  Cat 5 SFTP 305M Bootrom vàng Nhiễu 2 lớp 1.150.000   

Cable SuperLink USA Cat 6 UTP   305M  Bootrom xanh Nhiễu 1 lớp 1.360.000   

Cable SuperLink USA Cat 6 UTP   305M  Bootrom xanh 100% ĐỒNG 2.200.000  

Cable SuperLink USA Cat 6 SFTP 305M  Bootrom cam Nhiễu 2 lớp 1.500.000   

CABLE DINTEK    

Cable Dintek  CAT.5E UTP, 4 pair, 24AWG, 100m/box bootrom 640.000   

Cable Dintek  CAT.5E UTP, 4 pair, 24AWG, 305m/box bootrom 1.780.000   

Cable Dintek  CAT.5 UTP, 305m/box 

  Cáp mạng treo ngoài trời , thép gia cƣờng dùng treo móc. 
outdoor 2.650.000  

Cable Dintek  CAT.6 UTP, 4 pair, 23AWG, 100m/box bootrom 895.000  

Cable Dintek  CAT.6 UTP, 4 pair, 23AWG, 305m/box bootrom 2.450.000   

Cable Dintek  CAT.6 UTP, 305m/box 

  Cáp mạng treo ngoài trời , thép gia cƣờng dùng treo móc. 
outdoor 3.200.000  

Cable Dintek  CAT.6e FTP, 4 pair, 24AWG, Bọc nhôm chống 

nhiễu, 305m/box 
bootrom 4.150.000  

Cable Dintek  CAT.5e FTP, 4 pair, 24AWG, Bọc nhôm chống 

nhiễu, 305m/box 
bootrom 2.470.000   

CAT.5e S-FTP, 4 pair, 24AWG, Bọc nhôm chống nhiễu 4 đôi, 

bọc thêm lƣới đồng ở ngoài, cuộn 305m trên rulo nhựa. 
 4.235.000  

CAT.6 S-FTP, 4 pair, 23 AWG, Bọc nhôm chống nhiễu từng 

đôi, bọc thêm lƣới đồng ở ngoài, cuộn 305m trên rulo nhựa 
 4.680.000  

WATASHI    

Cáp camera Watashi cuộn 100m màu đen/trắng RG6(WCP 069)  222.000  

Cáp   camera  Watashi 305m RG6 (WCP 070)  đen/trắng  595.000  

Cáp camera KMP cuộn 305m màu trắng/đen  RG6  680.000  

Cáp camera Watashi cuộn 100m màu đen/trắng RG59+2C(WCP 082) Có dây điện 425.000  

Cáp camera Watashi cuộn 100m màu đen/trắng RG6+2C(WCP084) Có dây điện 455.000  

Cáp camera Watashi cuộn 200m màu đen/trắng RG6+2C Có dây điện 1.200.000  

Cáp camera Watashi cuộn 305m màu đen/trắng RG6+2C Có dây điện 1.300.000  

BÀN GHẾ GAMES NET 



 http://vitinhlehuy.com/san-pham/gaming-gear/ghe-games 

BÀN  GAMES EBLUE R1(ĐƠN)  3.650.000  

BÀN  GAMES Z-RED(ĐƠN)  2.800.000  

GHẾ GAMES ZEROBL  2.500.000  

Ghế gaming  AGC300 GIGABYTE  7.999.000  

GHẾ DP 403  580.000  

GHẾ DP 407  420.000  

GHẾ DP 408  460.000  

GHẾ DP 4101  630.000  

GHẾ DP 4102/4103  600.000  

GHẾ DP 4108  640.000  

GHẾ DP 4111  670.000  

GHẾ DP 4529/4113/4531  620.000  

GHẾ DP 4530  1.200.000  

GHẾ VIP DP 4532  1.750.000  

HEADPHONE BLUETOOH 

Tai nghe Bluetooth MDR-XB950BT  265.000 3T 

Tai nghe Bluetooth PLANTRONICS ML15 175.000 3T 

Tai nghe Bluetooth PRODA PD - BE200  185.000 6T 

Tai nghe Bluetooth  PRODA PD - BE100  175.000 6T 

Headphone Các Loại TEST 

TAI NGHE TECHMICA CK323M  CÓ MIC  50.000  

 HP MONSTER G15 CÓ MIC   40.000   

 HP SAMSUNG S5/S6/HS-330   40.000   

Phone 916/K999/K919/K928 CÓ MIC NGHE GỌI   42.000   

Phone K830/K926   33.000   

http://vitinhlehuy.com/san-pham/gaming-gear/ghe-games


Headphone  iphone 5 có micro tăng giảm Volume   45.000  

Phone BEAT TOUR   36.000  

Phone BEAT E90   70.000  

TAI NGHE MÁY TÍNH RAZER    

Tai nghe máy tính Razer Kraken 7.1 V2 - Digital Gaming-Black - Oval 
(RZ04-02060200-R3M1) 

 2.599.000 12T 

Tai nghe máy tính Razer Hammerhead BT - Wireless In-Ear (RZ04-
01930100-R3A1) 

 2.699.000 12T 

SOUNDMAX HEAD SET 

AH306S     108.000   

AH701   174.000  

AH702   168.000  

AH703   186.000  

AH704   190.000  

SOUNDMAX HEADPHONE    

AH302   249.000   

AH304   239.000   

SOUNDMAX GAMING HEADPHONE     

AH307   170.000  

AH312-LED   190.000  

AH313-LED   208.000  

AH316  225.000  

AH317-LED RUNG  327.000  

AH319  485.000  

AH311   460.000  

CORSAIR HEADPHONE- GAMING GEAR-BH 12TH    

TAI NGHE  CORSAIR  Void RGB Wireless SE  2.980.000  

TAI NGHE  CORSAIR  Void RGB Wireless White - NEW  2.750.000  

TAI NGHE  CORSAIR  Void RGB Wireless  2.750.000  

TAI NGHE  CORSAIR  Void RGB USB  2.440.000  

TAI NGHE  CORSAIR  Void Surround  1.750.000  



TAI NGHE  CORSAIR  Void Stereo  1.550.000  

COOLERMASTER HEADPHONE- GAMING -BH 12TH    

TAI NGHE  COOLERMASTER   TAI NGHE MASTER PULSE 
MH320 

 750.000  

TAI NGHE  COOLERMASTER   TAI NGHE MASTER PULSE OVER 
EAR - BFX 

 1.660.000  

TAI NGHE  COOLERMASTER   TAI NGHE MASTER PULSE PRO 
OVER EAR - Digital - 7.1 - BFX 

 2.150.000  

V2K(HP TRÂU)     

Headphone V2K   5LY VÀNG ỐP CAOSU  35.000 1T 

TAI PHONE DÙNG CHO GAMES CHUYÊN NGIỆP     

TAI NGHE  PIONEER HDJ-1000 275.000 3T 

TAI NGHE REDRAGON SIREN 2 H301 680.000 12T 

TAI NGHE  SIMETECH S1 GAMING 80.000 12T 

TAI NGHE  SIMETECH S2 GAMING LED 165.000 12T 

TAI NGHE  SIMETECH IRON 7.1 JACK 3.5” LED  195.000 12T 

TAI NGHE  SIMETECH IRON 7.1 USB  LED  195.000 12T 

TAI NGHE  SIMETECH GOLD GAMING LED CAM 275.000 12T 

TAI NGHE SIMETECH ESPORT GAMING LED RGB 195.000 12T 

TAI NGHE SIMETECH ZERO 7.1 USB GAMING LED RGB 225.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP EX820V USB 7.1 LED RUNG—BH 12TH 365.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP EX560 USB 7.1 LED RUNG—BH 12TH 305.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP EX820 LED RUNG JACK 3.5—BH 12TH 315.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP N62 LED RUNG—BH 12TH 260.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP EX610 LED 7 MÀU —BH 12TH 255.000 12T 

TAI NGHE  Bosston HS-09-LED 7MÀU 105.000 12T 

TAI NGHE  Bosston HS100-LED 165.000 12T 

TAI NGHE  Bosston HS-500-LED 205.000 12T 



TAI NGHE  Bosston HS300-LED 295.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP N61 LED—BH 12TH 205.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP EX310 LED 7 MÀU —BH 12TH 205.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP EX520 LED—BH 12TH 205.000 12T 

TAI NGHE  EXAVP EX220(ĐEN/TRẮNG) LED—BH 12TH 135.000 12T 

TAI NGHE TAKO GT-03 95.000 6T 

TAI NGHE G-NET H3T – ĐEN -LED 155.000 6T 

TAI NGHE G-NET H99 – ĐEN -LED 175.000 6T 

TAI NGHE G-NET H99 7.1 USB – ĐEN -LED 220.000 6T 

TAI NGHE G-NET H7 – ĐEN -LED 180.000 6T 

TAI NGHE G-NET H9 – ĐEN -LED 165.000 6T 

TAI NGHE G-NET H9+ – ĐEN RUNG -LED 205.000 6T 

TAI NGHE G-NET H7S – ĐEN RUNG -LED 205.000 6T 

TAI NGHE G-NET H6 – ĐEN RUNG -LED 225.000 6T 

TAI NGHE X6 RUNG –LED- TRẮNG 205.000 6T 

TAI NGHE X9 RUNG –LED- TRẮNG 205.000 6T 

QUINLIAN A4 LED GAMES  dây dù bọc silicon 145.000 3T 

QUINLIAN/VENUS A6 GAMES  dây dù bọc silicon 65.000 6T 

VENUS A10-TRẮNG - ĐEN  145.000 6T 

TAI NGHE SANNY A9 LED- BH 6 THÁNG  80.000 6T 

QINLIAN LUPUSS  A2 -LED  98.000 06T 

QINLIAN LUPUSS  A7 - LED    95.000 06T 

QINLIAN LUPUSS  A66 LED RUNG   190.000 06T 

QINLIAN LUPUSS  A66(Chính hãng) - LED RUNG  205.000 06T 

    

Headphone MOTOSPEED H11 box   HIFI-LED   190.000 12T 

Headphone MOTOSPEED H68 box   HIFI-LED CÓ RUNG CALL SL 320.000 12T 



TAI NGHE EAGLEND    

Tai nghe  EAGLEND F2U-ENC ĐỎ/ĐEN  600.000 12T 

Tai nghe  EAGLEND Q5L XÁM  370.000 12T 

Tai nghe  EAGLEND F2U IRON XÁM  500.000 12T 

Tai nghe  EAGLEND F6U IRON  XÁM  480.000 12T 

TAI NGHE DARE-U    

Headphone DARE-U EH 722S  535.000 12T 

Headphone DARE-U VH350S  380.000 12T 

TAI NGHE BLOODY    

J437 (Tai nghe Bloody)  589.000 12T 

TAI NGHE GIGABYTE    

Tai nghe Gigabyte AORUS H5 RGB  1.790.000 12T 

'HEADSET - LOGITECH(tai nghe)    

Tai nghe Logitech H110 Mic giảm ồn, xoay linh hoạt  195.000 12T 

Tai nghe Logitech H111 Mic giảm ồn, xoay linh hoạt  185.000 12T 

Tai nghe  Logitech H150 Âm thanh stereo 

Mic giảm ồn/ chân cắm analog input và output 
 295.000 24T 

Tai nghe  Logitech  H340 Âm thanh kỹ thuật số rõ nét, 
thiết kế gọn nhẹ thoải mái, có thể điều chỉnh 

 590.000 24T 

Tai nghe   Logitech H370 - Nút điều khiển trên dây 
Âm thanh kỹ thuật số rõ nét, thiết kế gọn nhẹ thoải mái, 
có thể điều chỉnh 

 590.000 12T 

Tai nghe   Logitech H390 Sang trọng, thoải mái, giảm tiếng ồn 

Kết nối USB 
 690.000 24T 

Tai nghe  Logitech H540 

Âm thanh Stereo vượt trội/ giàu âm Bass/ Thiết kế thoải mái/ điều  hỉnh 
volume-bass-tắt mi  ngay trên tai nghe 

 890.000 24T 

Tai nghe  Logitech H600 

Không dây/ Đầu  ắm nano/ S   qua  ổng USB/ Khử ồn/  oay  inh ho t 
 1.180.000 24T 



    

Headphone NEWMEN Zidli Z198B(ĐEN ĐỎ) LED GAMES  130.000 12T 

Headphone NEWMEN Zidli ZH6(ĐEN ĐỎ) LED GAMES  180.000 12T 

Headphone NEWMEN Zidli Z191L(ĐEN ĐỎ) LED GAMES  125.000 12T 

Headphone NEWMEN  Zidli ZH12S(LED,RUNG)  355.000 12T 

Headphone NEWMEN  Zidli ZH12S(LED,RUNG) PUBG  385.000 12T 

Headphone NEWMEN    Zidli ZH7 LED RUNG USB 7.1 480.000 12T 

Headphone NEWMEN   Zidli ZH11S  LED RGB 16 triệu màu USB 7.1 610.000 12T 

Headphone NEWMEN   Zidli ZL20 LED  RGB  USB 7.1  850.000 12T 

THƯƠNG HIỆU TAI NGHE  COOLERPLUS 
 BẢO HÀNH 12 THÁNG 

   

Headphone COOLERPLUS T1  85.000 12T 

Headphone COOLERPLUS G2  120.000 12T 

Headphone COOLERPLUS G4  130.000 12T 

Headphone COOLERPLUS G2L LED  150.000 12T 

Headphone COOLERPLUS G4L LED  160.000 12T 

THƯƠNG HIỆU TAI NGHE  XIBERIA BẢO HÀNH 12 THÁNG    

TAI NGHE   XIBERIA  X5 -3.5mm  trắng/xanh LED   249.000 12T 

TAI NGHE   XIBERIA  X5 -USB LED RUNG 7.1  299.000 12T 

TAI NGHE   XIBERIA  V3 -USB LED  7.1  350.000 12T 

TAI NGHE   XIBERIA  V6 - LED RUNG BH 6TH  190.000 12T 

TAI NGHE   XIBERIA  V10 -3.5mm màu vàng có LED  350.000 12T 

TAI NGHE   XIBERIA  V10 USB GOLD LED 7.1  399.000 12T 

TAI NGHE   XIBERIA  K10 USB LED 7.1  499.000 12T 

TAI NGHE WANGMING WM8600L(ĐỎ ĐEN/TRẮNG)  175.000 12T 

TAI NGHE WANGMING WM8600V(ĐỎ ĐEN/TRẮNG)  250.000 12T 



TAI NGHE WANGMING WM8900L(LED)  175.000 12T 

TAI NGHE WANGMING WM9300L(VÀNG) 3.5  260.000 12T 

TAI NGHE WANGMING WM9600 USB 7.1 LED  280.000 06T 

TAI NGHE WANGMING WM9300L(ĐEN/VÀNG) 7.1 RUNG CÓ LED 390.000 12T 

Headphone VISION X1 -   GAMES  65.000 1T 

Headphone OVAN  X1 HOẶC VSP X1 -   GAMES   77.000 3T 

Headphone OVAN  X1-S GAMES  77.000 3T 

Headphone OVAN  X2 PRO- box   GAMES  175.000 3T 

Headphone OVAN  X3 - box   GAMES  165.000 3T 

Headphone OVAN X4 - box   MUSIC  145.000 3T 

Headphone OVAN X5 -C box   MUSIC  175.000 3T 

Headphone OVAN X6 - box   MUSIC  175.000 3T 

Headphone OVAN X7 - box   MUSIC  250.000 3T 

Headphone OVAN X10 - box   MUSIC  165.000 3T 

Headphone OVAN X11 - box   MUSIC  135.000 3T 

Headphone OVAN X70(CAM ĐEN) - box   MUSIC  250.000 3T 

Headphone OVAN X90-C(XANH ĐEN) - box   MUSIC  270.000 3T 

HEADHONE LIGHTNING BẢO HÀNH 12 THÁNG    

LIGHTNING A09(CAM/XANH LÁ)  GAMES CÓ LED RUNG  
dây dù bọc silicon 

 235.000 12T 

LIGHTNING PLUS USB 7.1 LED RUNG  CẢM ỨNG  270.000 12T 

LIGHTNING V7.1(CAM/XANH LÁ) LED  265.000 12T 

LIGHTNING V6S JACK 3.5LY LED RGB  185.000 12T 

LIGHTNING V6S USB 7.1   LED RGB  250.000 12T 

LIGHTNING V7S LED RGB  245.000 12T 

LIGHTNING V7S PRO LED RGB  295.000 12T 

LIGHTNING ADZ01 LED  RGB JACK USB 7.1  280.000 12T 



LIGHTNING ADZ02 LED RGB JACK 3.5 LY  320.000 12T 

LIGHTNING ADZ03 LED RGB  JACK USB 7.1  390.000 12T 

LIGHTNING SUPER 7.1 LED RUNG CẢM ỨNG  270.000 12T 

LIGHTNING X-ONE 7.1 USB  LED RUNG  445.000 12T 

LIGHTNING A3 (CAM/XANH LÁ)  GAMES CÓ LED  
dây dù bọc silicon 

 146.000 12T 

LIGTHNING A2( CAM/XANH LÁ)  GAMES  CÓ LED      
dây dù bọc silicon 

 120.000 12T 

LIGTHNING A1  GAMES  CÓ LED     dây dù bọc silicon  90.000 12T 

PHỤ KIỆN ỐP TAI NGHE A2/A3/A1/QUILIANT A6…  20.000  

DÂY THAY THẾ TAI NGHE A2  20.000  

TAI PHONE TRUNG BÌNH    

Headphone  K916 box   45.000   

Headphone KM 388   45.000  

Headphone Somic SM 2688 box   95.000   

BEAST/BEAT SOLO    

Headphone Beat        Nhét Tai Chính Hãng  6.000  

Headphone Beat Solo monster    trùm Tai Chính 

Hãng 
 45.000  

HUYNDAI       

Headphone Huyndai 321 - Box    65.000   

Headphone Huyndai 501MV - Box    67.000   

Headphone Huyndai 500MV - Box    48.000   

Webcam các loại     

Webcam COLOVIS ND40        FULL HD                   147.000 3T 

Webcam COLOVIS ND60/ND80  FULL HD   155.000 3T 

WEBCAM  Cao 6 ĐÈN  INOX  90.000 3T 

Webcam Trứng/TRÕN OVAN NHIỀU MÀU    41.000 3T 



Webcam nòng súng nhụa tròn    45.000 3T 

Webcam CÁNH BƢỚM KẸP       77.000 3T 

WEBCAM 1 Chân Cao, CÓ MIC  60.000 3T 

Webcam Nòng Súng inox    75.000 3T 

WEBCAM LOGITECH     

Logitech C170 (HD)   405.000 24T 

Logitech C270 (HD)  475.000 24T 

Logitech C270H (HD) - Kèm tai nghe  595.000 24T 

Logitech C310    (HD)   685.000 24T 

Logitech B525    (HD)   985.000 24T 

Logitech C615 (HD)  1.490.000 24T 

Logitech C922    (HD)  2.250.000 24T 

Logitech C925e    (HD)  2.275.000 24T 

Logitech C930e    (HD)  2.585.000 24T 

Logitech C930e    (HD)    

'CONFERENCE DEVICES (thiết bị phòng họp)    

'Headset H570e 

Kết nối USB/ loại bỏ tiếng ồn/ âm thanh tinh thể 

Thoải mái khi sử dụng liên tục trong thời gian dài 

Chạy đƣợc các phần mềm hội nghị gồm cả Skype cho 

doanh nghiệp 

 1.380.000 24T 

'BCC 950 

Thiết bị video/loa/mic tích hợp cho phòng họp tới 4 ngƣời/ 

Chất lƣợng HD 1080p 30fps/ Góc nhìn 78 độ/ Kết nối 

USB/ Khử ồn/ Toàn cảnh 180 độ/ nghiêng 55 độ 

 5.350.000 24T 

'Logitech Group 

Thiết bị video/loa/mic tích hợp cho phòng họp tới 14 

ngƣời (có thể mở rộng tới 20 ngƣời với mic mở rộng)/ 

Chất lƣợng HD 1080p 30fps/ ZEISS lens/ Góc nhìn 90 độ/ 

toàn cảnh 260 độ/ nghiêng 130 độ/ và nhiều tính năng - 

 24.625.000 24T 



công nghệ khác 

'Logitech Group Microphone 

Mic mở rộng dùng cho thiết bị Logitech Group/ Mở rộng 

quy mô phòng họp từ 14 ngƣời tới 20 ngƣời/ Kết nối với 

Hub của Group qua cáp USB 

 7.525.000 24T 

Logitech ConferenceCam Connect 

Thiết bị video/loa/mic tích hợp cho phòng họp tới 6 ngƣời/ 

Chất lƣợng HD 1080p, có hỗ trợ 720p/ Góc nhìn 90 độ/ 

zoom KTS 4X full HD/ ZEISS lens/ và nhiều tính năng - 

công nghệ khác 

 10.775.000 24T 

PTZ Pro 

Thiết bị camera hội nghị/ Chất lƣợng HD 1080p 30 fps/ 

Góc nhìn 90 độ/ Toàn cảnh 260 độ/ Nghiêng 130 độ/ 10x 

lossless zoom/ Ứng dụng nhiều giải pháp cho doanh 

nghiệp/ và nhiều tính năng - công nghệ khác 

 13.100.000 24T 

'PTZ Pro2 

Thiết bị camera hội nghị/ Chất lƣợng HD 1080p 30 fps/ 

Góc nhìn 90 độ/ Toàn cảnh 260 độ/ Nghiêng 130 độ/ 10x 

lossless zoom/ Ứng dụng nhiều giải pháp cho doanh 

nghiệp/ và nhiều tính năng - công nghệ khác 

Có thể xoay trực tiếp tới hƣớng đƣợc chọn. 

 18.550.000 24T 

'MEETUP 

Camera hội nghị với tầm quan sát 120 độ và công nghệ 

quang học 4K 

Trƣờng ngắm siêu rộng 120° 

3 micrô & loa tùy chỉnh 

Cảm biến hình ảnh Ultra HD 4K 

Thiết kế tất cả trong một 

 25.875.000 24T 

EXPANSION MIC FOR MEETUP 

Mic mở rộng dùng cho thiết bị Meetup, tăng khoảng thu 

âm từ 2.4m lên 4.8m 

 8.875.000 24T 

'Cáp nối dài 10m cho bộ Group  3.250.000 12T 



'Cáp nối dài 15m cho bộ Group  6.250.000 12T 

MICROPHONE – LOA USB/ THẺ 

NHỚ  – LOA CÁC LOẠI 
   

MICROPHONE       

MICROPHONE 005/339/HUNDAI V30/OVAN 399   55.000   

MICROPHONE M30/601(CHÂN CAO)    37.000  

MICROPHONE SM011/Hyundai CIC M56    60.000  

MICROPHONE SM008   60.000  

MICROPHONE APPLE(AM502)    67.000   

MICROPHONE KT11(AM502)    90.000  

MICROPHONE SM099/OVAN 098 TO GIỐNG HÌNH MICRO    110.000  

MICROPHONE  HUYNDAI M59   88.000  

MICRO KROM KYP ĐỂ BÀN  320.000 12TH 

LOA BLUETOOTH(BH 3 
THÁNG) 

   

Loa Bluetooth, thẻ nhớ T6  55.000 3T 

Loa Bluetooth, thẻ nhớ  REMAX WK SP-350  300.000 12T 

Loa Bluetooth, thẻ nhớ  REMAX RB-M11  350.000 12T 

Loa Bluetooth, thẻ nhớ  REMAX RB-M12-CHỐNG 
NƯỚC 

 860.000 12T 

Loa Bluetooth, thẻ nhớ  REMAX RB-X5 KÈM 2MIC KARAOKE 2.950.000 12T 

Loa Bluetooth, thẻ nhớ  REMAX RB-X3 KÈM 1MIC KARAOKE 1.250.000 12T 

LOA USB/ THẺ NHỚ         

Loa Điện CROWN 4 ĐẾ ĐỌC THẺ NHỚ;USB  137.000 3T 

Loa Điện CROWN 5 ĐẾ ĐỌC THẺ NHỚ;USB  185.000 3T 

Loa Điện CROWN 6 ĐẾ TRAY ĐỌC THẺ NHỚ;USB  240.000 3T 



Loa Điện CROWN 8 ĐẾ TRAY ĐỌC THẺ NHỚ;USB  345.000 3T 

Loa Điện CROWN 10 ĐẾ TRAY ĐỌC THẺ NHỚ;USB  450.000 3T 

LOA 2.0 PHUN NƯỚC FA 06A 3D-WATER DANCE HÌNH THÁP TRÒN  235.000 3T 

LOA AIBO hình chữ nhật (USB/THẺ NHỚ/CÓ FM)  145.000 03T 

Loa  Lon beer Heniken/PEPSI/COCA/7UP/FANTA   60.000 03T 

LOA CÁC LOẠI(2.0/2.1/4.1/5.1)       

LOA 2.0 LAPTOP       

LOA MICROTEK MT-126  100.000 12T 

LOA MICROTEK MT-180  210.000 12T 

LOA MICROTEK MT-201BT- BLUETOOTH  320.000 12T 

LOA MICROTEK MT-202BT- BLUETOOTH  370.000 12T 

LOA ASUS AS-619      125.000 12T 

LOA LENOVO LX-608  135.000 06T 

Loa LENOVO 1520   125.000 06T 

LOA LENOVO LX-666  165000  

Loa Dell AX210  2.0   100.000 06T 

Loa Dell AX225  2.0   120.000 06T 

LOA XÍ NGẦU G101  33.000 06T 

LOA NẤM CAO M2- CÓ  LED  126.000 06T 

LOA ỐC SÊN   72.000 06T 

Loa TEXET 2.0 01/03    35.000 06T 

LOA  G-103    75.000 03T 

Loa 2.0 Vision CK4 usb  37.000 03T 

Loa 2.0 Vision CK1000 usb  70.000 03T 

Loa YAUSI YS-A520 trứng đồi màu   145.000 03T 

Loa KINGMASTER-630S 2 Loa vệ tinh nghe rất hay điện trực 

tiếp 
 166.000 03T 

LOA 2.0 FUDA LOA GỖ ÂM THANH CỰC HAY-xài cổng usb  94.000 6T 

LOA 2.0 F800  ÂM THANH CỰC HAY-xài cổng usb  102.000 6T 

LOA 2.0 GOLF E11/E10  ÂM THANH CỰC HAY-xài cổng usb  49.000 6T 



LOA 2.0 BCS ÂM THANH CỰC HAY-xài cổng usb  89.000 6T 

LOA 2.0 VIVO ÂM THANH CỰC HAY-xài cổng usb  77.000 6T 

LOA 2.0 LZS 255  ÂM THANH CỰC HAY-xài cổng usb  76.000 6T 

LOA 2.0 TENZI 602 ÂM THANH CỰC HAY-xài cổng usb  67.000 6T 

LOA 2.0 LP -Q900 chính hãng   150.000 03T 

LOA 2.0 LP -S100 chính hãng   105.000 03T 

LOA 2.0 LP -S800 chính hãng   138.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –I50(led) chính hãng cực hay PRO   55.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –I80(led) chính hãng cực hay PRO   72.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –I90(led) chính hãng cực hay PRO   95.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –I95(led) chính hãng cực hay PRO   125.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF701 chính hãng cực hay PRO   38.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF702 chính hãng cực hay PRO   48.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF802/804 chính hãng    44.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF803 chính hãng    78.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF805 chính hãng cực hay PRO TRÁI TÁO   56.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF806/807 chính hãng cực hay PRO   57.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF809S xoay chính hãng cực hay PRO   64.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF819 chính hãng cực hay PRO XOAY   90.000 03T 

LOA 2.1 LOYFUN –LF D230    150.000 03T 

LOA 2.1 LOYFUN –LF D100  120.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF H2700   107.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF H3000   117.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF H2400/H5000   135.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF 910   115.000 03T 

LOA 2.0 LOYFUN –LF M10- LOA GỖ   90.000 03T 

LOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 405 XỊN chính hãng    78.000 03T 

LOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 431 chính hãng    67.000 03T 

LOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 463 chính hãng    95.000 03T 

LOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 462 chính hãng    130.000 03T 



LOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 465 chính hãng LOA GỖ   110.000 03T 

LOA 2.0 SENICC(SOMIC) SN 468 chính hãng LOA GỖ   192.000 03T 

LOA 2.0 CAMAC CMK 818 chính hãng    113.000 03T 

LOA 2.0 AIBO PN08(USB+SD) chính hãng    225.000 03T 

LOA RUIZU 2.0 G101   30.000 03T 

LOA RUIZU 2.0 RZ-180  32.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU RS-110/ RS 010    76.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RZ-410/D01   72.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RS-510/RS520/RS610  75.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RS620  83.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RS660  95.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RS690  120.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RZ-480  50.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RZ-380  60.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RS 320    100.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –RS810  110.000 03T 

LOA 2.0 RUIZU –R910/RS820    110.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 G20   115.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 G30  75.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 G33/G18   160.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 G09   180.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 G60   195.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 PS-0001  140.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 RA-0003  150.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 FT-2800  150.000 03T 

LOA RUIZU 2.1 F29  180.000 03T 

LOA FNT S-202BT 2.1-tích hợp Bluetooth-usb-thẻ nhớ-FM  190.000 03T 

LOA FNT SW-201U 2.1-tích hợp Bluetooth-usb-thẻ nhớ-
FM 

 200.000 03T 

LOA FNT XSD-3U 2.1-tích hợp Bluetooth-usb-thẻ nhớ-FM  210.000 03T 



LOA FNT TF-601U 2.1-tích hợp Bluetooth-usb-thẻ nhớ-FM  225.000 03T 

LOA FNT SW-801U 2.1-tích hợp Bluetooth-usb-thẻ nhớ-
FM 

 240.000 03T 

LOA FNT FT-2800-BA 2.1-tích hợp Bluetooth-usb-thẻ nhớ-
FM 

 240.000 03T 

LOA FNT FT-05U 2.1-tích hợp Bluetooth-usb-thẻ nhớ-FM  260.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP CV-V6 LED  230.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP CV-V11 LED   310.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP CV-V5BT LED  330.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP CV-18 LED  260.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP CV-309 LED  330.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP CV-311LED  460.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP CV-352 LED  430.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP SA-852 LED  700.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP A/D/S DP 160A LED  900.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP A/D/S HC-T12D LED  2.900.000 03T 

LOA  BLLUETOOTH VSP QS-39 LED(USB/TF CARD/FM)  350.000 03T 

LOA BL X1/X3  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   67.000 03T 

LOA BL X7  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   89.000 03T 

LOA BL A 1  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   155.000 03T 

LOA BL A 3  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   115.000 03T 

LOA BL A 6/A6S  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   87.000 03T 

LOA BL A 7  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   98.000 03T 

LOA BL A 8  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   132.000 03T 

LOA BL AS9  XÀI CỔNG USB Chính Hãng   166.000 03T 

LOA 2.1/4.1 MICROTEK     

LOA 2.1 MICROTEK MT-860  290.000 12T 

LOA 2.1 MICROTEK MT-870  320.000 12T 

LOA 2.1 MICROTEK MT-860U- thẻ nhớ/usb  375.000 12T 

LOA 2.1 MICROTEK MT-662U- thẻ nhớ/usb  580.000 12T 



LOA 4.1 MICROTEK MT-665BT- Kết nối Bluetooth 4.0, SD Card, USB, FM 900.000 12T 

LOA 2.1 CÁC LOẠI   

LOA 2.1 PHILIP  270.000 12T 

LOA 2.1 SAST SK 29- 220W  285.000 12T 

LOA 2.1 LENOVO 5590C-USB  215.000 12T 

LOA 2.1 CAMAC CMK 880-2 chính hãng    415.000 12T 

LOA DELL AY410 2.0 PRO  250.000 12T 

LOA HYUNDAI 1480  280.000 12T 

LOA A500- USB  195.000 12T 

LOA BOSSTON    

Loa 2.0 Bosston Z200-Led RGB  200.000 12T 

Loa 2.0 Bosston Z210-Led RGB  180.000 12T 

Loa 2.0 Bosston Z220-Led RGB  190.000 12T 

Loa 2.0 Bosston Z230-Led RGB  190.000 12T 

=== Loa Bosston  Bluetooth 2.1===    

Loa 2.1 Bosston T3500-  Bluetooth 2.1  320.000 12T 

Loa 2.1 Bosston T3600- Bluetooth 2.1-Led RGB  340.000 12T 

Loa 2.1 Bosston T1650- Bluetooth 2.1-Led RGB  350.000 12T 

Loa 2.1 Bosston T1750- Bluetooth 2.1-Led RGB  450.000 12T 

LOA KISONLI    

Loa 2.0 Kisonli V310  38.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli V400  55.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli V410  58.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli V360  70.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli S-999  80.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli A-909  95.000 12T 



Loa 2.0 Kisonli A-101  98.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli A-707  90.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli A-606  110.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli K100  115.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli K200  115.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli K-500  120.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli T-002  120.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli L-1010  120.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli i-510  130.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli T-008A  140.000 12T 

Loa 2.0 Kisonli S-111  165.000 12T 

=== Loa Kisonli 2.1 ===    

Loa 2.1 Kisonli U-2400  170.000 12T 

Loa 2.1 Kisonli U-2100  210.000 12T 

Loa 2.1 Kisonli U-2200  210.000 12T 

=== Loa Kisonli Bluetooth 2.1 ===    

Loa 2.1 Kisonli TM-6000U  320.000 12T 

Loa 2.1 Kisonli TM-8000A-Led RGB-Điện AC 220v  380.000 12T 

Loa 2.1 Kisonli TM-7000A-Led RGB-Điện AC 220v  560.000 12T 

LOA MICROLAB: WWW.VITINHLEHUY.COM    

Loa   2.0  MicroLab   B16   135.000 12T 

Loa 2.0 MicroLab B51    225.000 12T 

Loa 2.0 MicroLab MD215- đọcthẻ/usb Bluetooth-cực 

hay   
 650.000 12T 

Loa 2.0 MicroLab SOLO-5C    2.200.000 12T 

Loa 2.0 MicroLab SOLO-6C    2.535.000 12T 

file:///D:/BANG%20GIA%202016/THANG%203/WWW.VITINHLEHUY.COM


Loa 2.0 MicroLab SOLO-7C    3.440.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-100    360.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-200    780.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab FC-570    1.367.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-108    360.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-108U- usb,khe cắm thẻ nhớ       515.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-106    420.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-109    430.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-223    525.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-300    595.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-300U- usb,khe cắm thẻ nhớ     748.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab TMN-9U- usb,khe cắm thẻ nhớ     990.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-590    535.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-280    660.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-106BT-có tính năng Bluetooth    485.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-113BT-có tính năng Bluetooth    725.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-300BT- khe cắm thẻ nhớ, USB & FM 

Buetooth 4.0 
 880.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-700U-- khe cắm thẻ nhớ, USB & FM 

Buetooth 4.0 
 1.200.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab TMN-9BT-- khe cắm thẻ nhớ, USB & 

FM Buetooth 4.0 
 1.280.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab M-700    798.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab X2    1.150.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab FC-330    1.250.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab FC-361  1.670.000 12T 

Loa 2.1 MicroLab FC-362    1.685.000 12T 

Loa 5.1 MicroLab FC-530U    1.720.000 12T 

LOA NANSIN    



Loa NANSIN 2.1 V3000    365.000 12T 

Loa NANSIN 2.1 V3000USB/V5000USB +  khe cắm thẻ nhớ pro   475.000 12T 

Loa NANSIN 2.1 V1000USB+  thẻ nhớ, usb, bluetooth  485.000 12T 

Loa NANSIN 2.1 V4000USB+  thẻ nhớ, usb, bluetooth   505.000 12T 

Loa NANSIN 2.1 6002 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ pro   405.000 12T 

Loa NANSIN 2.1 6005USB+ NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ pro   595.000 12T 

Loa NANSIN 2.1 5805 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ pro + REMOTE   625.000 12T 

Loa NANSIN 2.1 V161G NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ pro + 

REMOTE 
  700.000 12T 

Loa NANSIN 3.1 X999 FM,  usb,khe cắm thẻ nhớ pro + REMOTE   1.090.000 12T 

LOA SOUNDMAX 2.0/2.1/4.1/5.1 CÁC LOẠI       

Loa kéo di động  SoundMax D1000(30W) + 1 Micro Karaoke  1.080.000 12T 

Loa kéo di động  SoundMax M-2(40W) + 1 Micro Karaoke  1.146.000 12T 

Loa kéo di động  SoundMax M-1(40W) + 1 Micro Karaoke Xem thêm 1.050.000 12T 

Loa kéo di động SoundMax M-6(80W) + 1 Micro Karaoke Xem thêm 1.900.000 12T 

MOBILE SPEAKER    

Loa SoundMax R100 bluetooth, nghe nhận cuộc gọi, làm móc 

khóa 
  240.000 12T 

Loa SoundMax I-5/2.0  KHE CẮM IPHONE   300.000 12T 

SPEAKER    

Loa SoundMax A120  2.0 (Trắng-đen)   150.000 12T 

Loa SoundMax A130  2.0( xanh đen-đỏ đen)   120.000 12T 

Loa SoundMax A140 2.0   230.000 12T 

Loa SoundMax A150  2.0  230.000 12T 

Loa SoundMax SB202  2.0  330.000 12T 

Loa SoundMax AK800 2.0  1.995.000 12T 

Loa SoundMax A2250 2.1   635.000 12T 

Loa SoundMax A2116 2.1   825.000 12T 

Loa SoundMax A2117 2.1   955.000 12T 

Loa SoundMax A920 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ   585.000 12T 

http://www.soundmax.com.vn/san-pham/loa/loa-di-dong/m1.html
http://www.soundmax.com.vn/san-pham/loa/loa-di-dong/m6.html


Loa SoundMax A930 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ   700.000 12T 

Loa SoundMax A820 2.1  490.000 12T 

Loa SoundMax A826 2.1  550.000 12T 

Loa SoundMax A850 2.1  490.000 12T 

Loa SoundMax A4000 4.1   830.000 12T 

Loa SoundMax A2123 2.1  1.165.000 12T 

BLUETOOTH SPEAKER    

Loa SoundMax A960 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ,   bluetooth  835.000 12T 

Loa SoundMax A970 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ, bluetooth  995.000 12T 

Loa SoundMax A980 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ, bluetooth  865.000 12T 

Loa SoundMax A990 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ, bluetooth  1.060.000 12T 

Loa SoundMax A2118 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ, bluetooth  1.290.000 12T 

Loa SoundMax A2119 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ, bluetooth  1.136.000 12T 

Loa SoundMax AW-300 2.1(usb,thẻ nhớ,remote,bluetooth)  1.385.000 12T 

Loa SoundMax SB217 2.1 NEW  usb,khe cắm thẻ nhớ, bluetooth  1.675.000 12T 

Loa SoundMax  B70 5.1  Blue, usb, sd, 100W  2.575.000 12T 

KARAOKE SPEAKER    

Loa SoundMax A2100 2.1  885.000 12T 

Loa SoundMax A2300 2.1  885.000 12T 

Loa SoundMax A2700 2.1  960.000 12T 

Loa SoundMax A2120 2.1  Blue, usb, sd, karaoke, 60W, remote  1.300.000 12T 

Loa vi tính SoundMax A8900 2.1         1.300.000 12TS 

Loa SoundMax A8920 4.1 Blue, usb, sd, 70W, remote, karaoke  1.480.000 12T 

LOA CREATIVE 2.0/2.1/4.1/5.1 CÁC LOẠI    

CREATIVE SBS A50 – New- Loa 2.0, cổng USB  305.000 12T 

CREATIVE SBS A60- Loa 2.0  335.000 12T 

CREATIVE SBS A250- Loa 2.1  850.000 12T 

CREATIVE SBS A350- Loa 2.1  900.000 12T 

CREATIVE SBS A550- Loa 5.1  1.790.000 12T 

CREATIVE Inspire T10- Loa 2.0  1.480.000 12T 



CREATIVE Inspire T3300- Loa 2.1  1.740.000 12T 

LOA LOGITECH 2.0/2.1/4.1/5.1 CÁC LOẠI    

Loa Logitech Z120 (2.0)   215.000 24T 

Loa Logitech Z213 (2.1)   515.000 12T 

Loa Logitech Z313 (2.1)   770.000 24T 

Loa Logitech  (2.0) 'Premium Bluetooth Speakers MX 

SOUND 
 2.250.000 12T 

Loa Logitech Z333 (2.1)  1.358.000 12T 

Loa Logitech Z506 (5.1)  1.990.000 24T 

Loa Logitech Z625 (2.1) 200W  3.380.000 12T 

Loa Logitech G560 (2.1) Led   4.550.000 12T 

Loa Logitech Z906 (5.1) 500W  6.950.000 24T 

Loa Logitech Z506 (5.1) 500W  7.675.000 24T 

FAN CÁC LOẠI 

FAN FOR CPU COOLER MASTER/CPU Cooler (Tản Nhiệt khí)/Liquid Cooler (Tản Nhiệt Chất 

Lỏng)/Case Fan khác VUI LÕNG  XEM WEBSITE HOẶC GỌI KINH DOANH CHÖNG TÔI 
 

Fan P4-SK 478 – Hộp  giấy CAM   35.000   

Fan - SK 775  ĐỒNG (180G)/BOX CAM   35.000  

Fan - SK 775/1155  ĐỒNG(180G)/BOX XANH                              35.000   

Fan intel 1150/1151/1155  33.000  

Fan I3  33.000  

Fan I3 ZIN THÁO BOX 80.000  

FAN CPU COOLERMASTER  ĐA NĂNG T400I  285.000  

FAN CPU DEEPCOOL GAMMAX 200T(FAN 12CM  LED)  270.000  

FAN CPU GAMMAX 500(FAN 12CM  LED RGB)  250.000  

FAN CPU VSP 4U(FAN 12CM  LED RGB)  300.000  

FAN 775 LÕI ĐỒNG DÀY RIN NẶNG PRO ALL CPU   65.000   

Fan ĐA NĂNG AMD/775/I3 HỘP GIẤY XANH/TRẮNG   45.000   

Fan đa năng LED 775/1150/1155/1156/AMD  48.000  



FAN  775 PC COOLER(Q82)   67.000  

FAN  775 PC COOLER(121)   120.000  

FAN  AMD PC COOLER(Q100M)   85.000  

FAN CPU CT-2U( LED, ĐA NĂNG)  140.00  

FAN CPU K12 AURORA( LED, ĐA NĂNG)  240.000  

FAN  775/1150 PC COOLER S90D  CHUYÊN GAMES  225.000  

Fan HDD 2fan   40.000   

Fan Case 8cm THƢỜNG   9.000   

Fan Case 9cm THƢỜNG   12.000  

Fan Case 12cm THƢỜNG   15.000   

Fan Case 8cm trong suốt đèn màu   25.000   

Fan Case 12cm trong suốt đèn màu f120   36.000   

FAN CASE FROST 12CM/LED(XANH/ĐỎ/TRẮNG) 

CHÍNH HÃNG 
 55.000  

FAN CASE VSP 12CM/LED 15 BÓNG  48.000  

FAN CASE VSP 12CM/LED 33 BÓNG(XANH/ĐỎ/TRẮNG)  58.000  

Fan Case 12cm trong suốt đèn màu Deepcool 120U/L   120.000   

Ốc Fan Case   500   

ĐẦU ĐỌC THẺ CÁC LOẠI 

Đọc thẻ hình dầu gội SD   6.000 1T 

Đọc thẻ hình usb/nhí   8.000 1T 

Đọc thẻ  thẻ  xoay                         8.000 1T 

Đọc thẻ  chiếc lá  12.000 1T 

Đọc thẻ  trong suốt   15.000 1T 

Reader all in one 4 in 1    16.000 01T 

Đọc thẻ  bông   30.000 1T 

Đọc thẻ  COMBO(4PORT USB 2.0 + CARD READER)  65.000 1T 

Reader all in one- Siyo C2/C4  68.000 1T 

Reader SSK SCRM 010   85.000 01T 

Reader SSK SCRM 022   90.000 01T 

Reader SSK SCRM 056   42.000 01T 



Reader SSK SCRM 053   68.000 01T 

Reader SSK SCRM 063   55.000 01T 

Reader SSK 4-1(SHU-021)   95.000 01T 

Reader SSK all in one xịn all in one 0712 Đọc đc thẻ CF lớn   110.000 03T 

HUB USB 

Hub 1 RA 4 USB Ổ ĐIỆN    14.000 
TES

T 

Hub 1 RA 4 USB  BẠCH TUỘT  16.000  

Hub 1 RA 4 USB  PANDA/TRÁI CÂY  25.000  

Hub 1 RA 4 USB BẠCH TUỘT HIỆU KINGMASTER   45.000 1T 

Hub chia 4 cổng usb tốc độ 2.0 hàgn xịn có công tắc  30.000 1T 

Hub chia 4 cổng usb tốc độ 3.0 hàgn xịn có công tắc  80.000 1T 

Hub USB 8p hình ổ điện,mẫu mới,GOOD  65.000 1T 

Hub USB 10p hình ổ điện,mẫu mới,GOOD  90.000 1T 

Hub USB 7p hình ổ điện,mẫu mới,GOOD-có công tắc  40.000 1T 

Hub USB 7p hình ổ điện,mẫu mới,GOOD-có công tắc--có ADAPTER  50.000 1T 

HUB USB ORICO 4P 3.0(W9PH4-BK)  290.000 12T 

Hub SSK 012/024   85.000 1T 

Hub SSK 017/027   65.000 1T 

Hub SSK 021   81.000 1T 

Hub SSK 026   66.000 1T 

Hub USB 2.0 4 Ports Unitek (Y - 2140)  75.000 1T 

Hub USB 2.0 4 Ports Unitek (Y - 2146)  100.000 1T 

Thiết Bị Ngoại Vi 

CD/DVD TRẮNG       

BÖT GHI ĐĨA AHUANG ,ĐỎ ,ĐEN  8.000  

HỘP NHỰA CỨNG ĐỰNG CD/DVD   3.000/CÁI   

TÚI ĐỰNG 2 MẶT ĐĨA 1 LOCK 100 CÁI   21.000   

Đĩa trắng DVD Kachi/Maxcel lốc 10 tốt   55.000   

Đĩa trắng DVD Kachi Lốc 50   200.000   



CD  trắng AUDIO RISHENG AUDIO ĐEN BLOCK 50C  163.000  

CD trắng AHUANG -rất tốt--1 lốc 50 đĩa  taiwan  137.000  

DVD  trắng AHUANG-rất tốt--1 lốc 50 đĩa  142.000  

Đĩa Cd  KAICHI               1 blook 50 cái                           155.000   

Đĩa Cd  MAXCEL             1 blook 50 cái                           155.000   

Đĩa DVD MAXCEL        1 blook 50 cái                           185.000   

Đĩa DVD SONY XỊN      1 blook 50 cái                           180.000   

ĐĨA DVD VERBATIN 1 lốc 25 đĩa  95.000  

DVD  trắng  AHUANG  BLURAY  50G 1 lốc 10 đĩa  75.000  

Đĩa Dvd 1 blook 50 cái   (dung lƣợng 8G/cái)                        550.000   

Đĩa Dvd 1 blook 50 cái                           165.000   

Đĩa Dvd 1 blook 10 cái                           45.000   

Đĩa Cd 1 blook 50 cái        135.000   

DATA SWITCH       

Cable KVM PS/2 DÙNG CHO SW VGA 2CPU RA 1LCD   60.000   

Cáp USB TO VGA DTECH DT-6510  750.000 3T 

HUB CHIA MÁY IN 1 RA 2   40.000 1T 

HUB CHIA MÁY IN 1 RA 4   50.000 1T 

HUB CHIA MÁY IN 1 RA 2 VIKI  68.000 3T 

HUB CHIA MÁY IN 1 RA 4 VIKI  85.000 3T 

Auto KVM 4-1 USB-DVI Dtech (DT 8241)  
1DVI VÀO RA 4DVI , 1PS/2+ 2USB 

 2.065.000 3T 

Auto KVM 4-1 USB-HDMI Dtech (DT 8141) 
1 HDMI VÀO RA 4 HDMI, 1PS/2 + 2USB 

 2.065.000 3T 

SW VGA 1CPU   2LCD  xịn DTECH   150.000 1T 

SW VGA 1CPU   4LCD xịn DTECH 

Multi VGA LCD 4-1 VIKI(MT- 2504) 
  180.000 1T 

SW VGA 1CPU   8LCD xịn DTECH 

Multi VGA LCD 8-1 VIKI(MT- 2508) 
  225.000 1T 

SW VGA 2CPU   1LCD(DTECH) 
DATA VGA 2-1 DTECH(DT-7032) SW VGA 2 VÀO 1 RA 

CÓ NÖT BẤM  75.000 3T 

SW VGA 4CPU   1LCD(DTECH) CÓ NÖT BẤM 145.000 3T 



DATA VGA 2-1 DTECH(DT-7034) SW VGA 4 VÀO 1 RA 

SW VGA 2CPU   1LCD(VIKI)   75.000 1T 

SW VGA 4CPU   1LCD(VIKI)   162.000 1T 

SW VGA 1CPU  2LCD  FENGJIE   95.000 1T 

SW VGA 1CPU  4LCD   FENGJIE   125.000 1T 

DATA VGA KVM 2-1 DTECH (DT - 8021) 

- Giúp điều khiển 2 máy tính khác nhau, bàn phím 

chuột dùng chung, cổgn giao tiếp usb 

 275.000 1T 

Data VGA KVM 4-1(DT-8041) DTECH(4  cổng 
VGa) 

 - Giúp điều khiển 2 máy tính khác nhau 

1usb và 1 ps/2  550.000 3T 

PHUÏ KIEÄN LAPTOP-PC       

ADAPTER SWITCH 5P/8P  TPLINK 9V 0.6A   25.000   

ADAPTER SWITCH 5P/8P  TENDA 9V   35.000   

ADAPTER LCD LED 12V 4A   85.000 01T 

ADAPTER LCD SAMSUNG 14V-3A  110.000 03T 

ADAPTER LCD LG 12V-3A  110.000 03T 

ADAPTER LCD SAMSUNG 14V 1.79A   110.000 06T 

Adapter for LCD va Laptop đa năng 

90W/96W(NHV)(12V/15V/16V/19V/20v/24v) 
 90.000 1T 

Adapter for LCD va Laptop đa năng 

90W/96W(TT)(12V/15V/16V/19V/20v/24v) 
  125.000 3T 

Adapter for LCD va Laptop đa năng 

100W(12V/15V/16V/19V/20v/24v) có đầu cắm sạc xe hơi 
 240.000 1T 

Khóa Chìa Laptop   27.000   

Khóa Số Laptop XỊN   33.000   

KHÓA  LAPTOP CHÌA KINGMASTER  128.000  

Miếng dán bảo vệ Bàn Phím Laptop 14”  mẫu Apple(bk-07)            10.000  

Miếng Bảo Vệ Bàn Phím Laptop 14/15”              4.000   

Miếng Bảo Vệ Bàn Phím Laptop 16”-19”   4.000   

Miếng Bảo Vệ Bàn Phím Laptop macbook   10.000  

Bộ Nƣớc Rửa  vệ sinh Màn Hình Lcd,Laptop 3 in 1      6.000   



Bộ Nƣớc Rửa  vệ sinh Màn Hình Lcd,Laptop 4 in 1     9.500   

Bộ Nƣớc Rửa  vệ sinh Màn Hình Lcd,Laptop 6 in 1     30.000   

Bộ Nƣớc Rửa  vệ sinh  đa năng  45.000  

vệ sinh Chùi màn hình LCD Q5  30.000  

vệ sinh Chùi màn hình LCD EBOX ECS 612  25.000  

vệ sinh  vệ sinh Chùi màn hình LCD Watashi  3 MÓN -
-hàng nhập khẩu 

 50.000  

vệ sinh Chùi màn hình LCD HN-4130 3 MÓN --hàng 
nhập khẩu 

 86.000  

vệ sinh Chùi màn hình LCD HN-4131 3 MÓN --hàng 
nhập khẩu 

 103.000  

vệ sinh Chùi màn hình LCD HN-4135 3 MÓN --hàng 
nhập khẩu 

 110.000  

Miếng Dán Gƣơng Bảo Vệ LCD 15.4 inch gƣơng   55.000   

Miếng Dán Nhƣ Gƣơng LCD 19 Lcd    75.000   

CẦN LÁI XE – JOYSTICK LOGITECH    

VÔ LĂNG XE HƠI G29 LOGITECH  7.750.000 24T 

Cần số xe hơi SHIFTER LOGITECH  1.440.000 24T 

Logitech JOYSTICK ATTACK 3D Pro  780.00 24T 

Keyboard for Ipad Slim Folio LOGITECH  1.490.000 24T 

TAY CẦM GAMES       

Tay Game LOGITECH   F310 Game Pad  490.000 24T 

Tay Game  LOGITECH  F710 Game Pad  990.000 24T 

Tay Game RAPOO V600(CÓ DÂY)  500.000 12T 

Tay Game RAPOO V600S(KO DÂY)  650.000 12T 

Tay Game GAMESIR G5(BLUETOOTH)  1.295.000 03T 

GAMEPAD LOGITECH F710  880.000 12T 

Tay Game I-ROCKS IRG01B-NWH  690.000 06T 

Tay Game ĐƠN BETOP 2175 S2(USB)  495.000 3T 

GAMEPAD KHÔNG DÂY EW-008  150.000 1T 

Tay Game ĐÔI Rung 7012/601/ew-701D mẫu mới   80.000 1T 



Tay Game ĐÔI Rung KM88 mẫu mới   100.000 1T 

Tay Game ĐÔI Rung EW2008D/DIAMON 709 mẫu mới   110.000 1T 

Tay Game Đơn Rung 851S/EW-2008/SENZE 721 LED   75.000 1T 

Tay game đơn  DIAMOND SG 401 CÓ RUNG  TRONG SUỐT LED  73.000 1T 

Tay game đơn SIÊU TRÂU -U928-FOR GAME THỦ  95.000 1T 

Tay game đơn SIÊU TRÂU -628-FOR GAME THỦ  99.000 1T 

Tay game đơn DIAMOND 706/TP-U 626B(B)  99.000 1T 

Tay game playstation 2  100.000 1T 

CARD/CÁP CHUYỂN ĐỔI       

CABLE QUANG OPTICAL 1,5M  20.000  

CABLE LOA OPTICAL  1,5M JOB-OP01  45.000  

CABLE  USB SANG RS232  57.000  

Card Test-Mainboard - 4 Số   40.000  

Card PCI 1x sang 2cổng USB   265.000 1T 

Card PCI 1x sang 4cổng USB   345.000 1T 

Card PCI 1x sang cổng 1394 UNITEK  211.000 6T 

Card PCI 1x sang cổng COM9  245.000 1T 

Card PCI 1x sang cổng 1 cổng HDMI  1.100.000 1T 

Card PCI 1x sang cổng 2 cổng HDMI  1.390.000 1T 

Card PCI -->1394 Dtech  130.000 3T 

Card PCI --> 4 USB (2.0) 
  62.000 3T 

Card PCI -->COM 25 Dtech  148.000 3T 

Card PCI -->COM 25 Dtech  190.000 3T 

Card PCI -> USB 3.0 Express Unitek (Y - 7301)  266.000 6T 

Card PCI -> COM 9 Unitek (Y - 7503)   170.000 6T 

Card PCI -> COM 25 Unitek (Y - 7505)   156.000 6T 

Card PCI -> COM 25 + COM 9 Express 
Unitek (Y - 7508) 

 288.000 6T 

Cáp USB 2.0 -> COM 9 Unitek (Y - 105A)   111.000   

Cáp USB 2.0 -> RS232 BUMBLEBEE   111.000  



Cáp USB 2.0 -> LPT COM 25 Unitek (Y - 121)   122.000   

Cáp USB 2.0 -> Parallel LPT Unitek (Y - 120)   125.000   

Cáp USB LAN 3.0 UNITEK 3470  275.000  

Cáp chuyển Gigabit Lan sang usb 3.0 NEO  350.000 3T 

CABLE COM 1mét  25.000  

Cable Chống Nhiễu ATA IDE               4.000   

Cable Sata / Nguồn Sata                              4.000   

Đầu Nối Dài USB (3.0) Unitek (Y-A 020)  45.000  

Cable Nối Dài Usb 1mét    đen tốt   8.000   

Cable Nối Dài Usb 3mét LENSY    15.000   

Cable Nối Dài Usb 3mét đầu vàng tốt   51.000  

Cable Nối Dài Usb 5mét  LENSY    22.000  

Cable Nối Dài Usb 10mét  kingmaster   78.000  

Cable Nối Dài Usb 15mét  VIKI   225.000  

Cable Nối Dài Usb 1.5mét    unitek 2.0   28.000  

Cable Nối Dài Usb 1.5mét unitek 3.0   57.000  

Cable Nối Dài Usb 3mét    unitek 2.0   37.000  

Cable Nối Dài Usb 5mét(Y-C 421)    unitek 2.0   55.000  

Cable Nối Dài Usb 5mét    unitek 3.0   210.000  

Cable Nối Dài Usb 10mét  unitek 2.0   160.000  

Cable Nối Dài Usb 10mét  unitek 3.0   510.000  

Cable Nối Dài Usb 20mét   unitek 2.0   300.000  

Cable usb < ra usb   10.000   

Cable 1usb < ra 1 đầu thang good   15.000   

Cable 2usb < ra 1 đầu thang  1394   18.000   

Cable 3 đầu usb    30.000  

ĐẦU CHUYỂN USB SANG PS/2 DÙNG MOUSE   14.000   

ĐẦU CHUYỂN USB SANG PS/2 DÙNG PHÍM   20.000   

Cable chuyển  USB--> 2 Đầu PS/2    15.000   

Đầu chia ADSL 1 ra 2(ADSL SPLITTER)   20.000   



Cable rj45 mạng 2 đầu đúc 1m   5.000   

Đầu nối VGA 1-1   10.000   

CÁP MICRO HDMI  sang  HDMI UNITEK   65.000  

Đầu HDMI KIM  SANG DVI LỖ   55.000   

Đầu HDMI  LỖ sang  DVI KIM   55.000  

Đầu HDMI  lớn sang  HDMI nhỏ   55.000  

Đầu DVI 24 + 1 Kim + VGA lõm (DVI sang VGA)   10.000   

Đầu DVI SANG VGA 24-1  20.000  

CÁP  VGA/DVI       

Cable  DVI DELL(2 đầu DVI)  60.000  

Cable 1.5M  1 đầu Vga ra 2 đầu VGA    30.000  

Cable Vga 1.5M  ZIN SAMSUNG   25.000  

Cable Vga 1.5M  xanh    10.000   

Cable Vga 1.5M  trắng rẻ    12.000  

Cable Vga 1,8M  rin trắng ko nhiễu   20.000   

Cable Vga 3.0M    21.000   

Cable Vga 5.0M    28.000   

Cable Vga 10M   53.000  

Cable Vga 10M  2 ĐẦU XANH   65.000  

Cable Vga 15M TỐT   70.000   

Cable Vga 5M  KINGMASTER  50.000  

Cable Vga 10M  KINGMASTER  95.000  

Cable Vga 15M  KINGMASTER   185.000  

Cable Vga 30M  KINGMASTER  255.000  

Cable Vga 40M  KINGMASTER  350.000  

Cable Vga 20M TỐT   95.000   

Cable Vga 25M    135.000  

Cable Vga 30M    200.000   

Cable Vga 40M    345.000   

Cáp VGA LCD 3C+6 (1.5m) Unitek (Y-C 503A) UNITEK 1.5M 51.000 1T 



Cáp VGA LCD 3C+6 (3m) Unitek (Y-C 504A) UNITEK 3M 62.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (5m) Unitek (Y-C 505A) UNITEK 5M 75.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (10m) Unitek (Y-C 506A) UNITEK 10M 135.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (15m) Unitek (Y-C 507A) UNITEK 15M 175.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (20m) Unitek (Y-C 508A) UNITEK 20M 226.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (25m) Unitek (Y-C 509A) UNITEK 25M 298.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (30m) Unitek (Y-C 510A) UNITEK 30M 349.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (40m) Unitek (Y-C 517c) UNITEK 40M 900.000 1T 

Cáp VGA LCD 3C+6 (50m) Unitek (Y-C 518c) UNITEK 50M                               100.0000  

Cáp VGA LCD 3C+6 (60m) Unitek (Y-C 519c) UNITEK 60M                              1.200.000  

CÁP MÁY IN       

Cable máy in 1.5M paralell   25.000   

Cable máy in 3M paralell   35.000   

Cable máy in 5M paralell   50.000   

(COMBO CÁP LAN 1M ĐÖC + CÁP USB IN 1M TỐT)  10.000  

Cable máy in usb 1.5M rin   7.000   

Cable máy in usb 1.5M đầu vàng chống nhiễu   32.000  

Cable máy in usb 3M RẺ  10.000  

Cable máy in usb 5M RẺ  18.000  

Cable máy in usb 3M LENSY(TỐT)   18.000   

Cable máy in usb 5.0M LENSY(TỐT)   29.000  

Cable máy in usb 5.0M kingmaster loại 1 rin   55.000   

Cable máy in usb 10M loại 1 rin   95.000  

CÁP HDMI/hộp chuyển       

ĐẦU CHUYỂN HDMI MINI RA HDMI LỚN  40.000  

Cable IPAD  TO HDMI 0.3M                    125.000  

Cable HDMI  TO VGA UNITEK 0.3M  Y-5304 (xịn) CÓ AUDIO                  295.000  

Cable VGA  TO HDMI (ZQ2002D) CÓ AUDIO 285.000 3T 

Cable HDMI  TO VGA 5152 mẫu cũ  20cm  45.000 1T 



Cable HDMI  TO VGA 5152 mẫu mới 20cm CÓ AUDIO   65.000 1T 

Cable UNITEK HDMI  TO VGA AUDIO Y6333  210.000 1T 

Cáp Neo chuyển đổi HDMI sang VGA Adapter  220.000 6T 

Cáp Neo chuyển đổi micro HDMI sang VGA Adapter  280.000 6T 

    

Card Chuyển Ata<-->Sata - Loai tốt  70.000 01T 

BỘ chuyển PC TO TV (1937) VGA TO AV  250.000 03T 

Hộp chuyển VGA   => RA TIVI AV  

PC to TV 7001 Dtech 
 375.000 03T 

HỘP chuyển HDMI to AV (s-video) 235.000 03T 

HỘP chuyển HDMI to AV - Dtech DT-6524 585.000 03T 

BỘ HỘP CHUYỂN HDMI SANG AV(AUDIO) FJ-HA1308   375.000 03T 

HỘP CHUYỂN 1 VGA SANG 1 HDMI VH001 NHỰA   160.000 03T 

BỘ HỘP CHUYỂN 1 VGA SANG 1 HDMI ZQ-2002D Có audio 225.000 03T 

BỘ HỘP CHUYỂN 1 VGA SANG 1 HDMI MT-VH02  

VIKI SẮT  240.000 03T 

HUB 3 HDMI VÔ 1 MÀNG HÌNH  có REMOTE  85.000 03T 

HUB 5 HDMI VÔ 1 MÀNG HÌNH  có REMOTE  115.000 03T 

ĐẦU  DVI(K) ra HDMI lỗ   35.000  

ĐẦU NỐI HDMI 2 đầu lỗ  10.000  

Multi BNC Video  1 - 4 Dtech (DT - 7104)  222.000 3T 

Multi BNC Video  1 - 8 Dtech (DT - 7108)  275.000 3T 

HỘP CHIA HDMI 1 RA 2 /1080DPI (KHK) SPLIPTER   155.000 03T 

HỘP CHIA HDMI 1 RA 2  MULTI HDMI FJGEAR(4K)   200.000 03T 

HỘP CHIA HDMI 1 RA 4  MULTI HDMI MT-SP104S   245.000 03T 

HỘP CHIA HDMI 1 RA 4 (KHK)    255.000 03T 

HỘP CHIA HDMI 1 RA 8  JF108   680.000 03T 

HỘP CHIA HDMI 1 RA 8 (KHK)    550.000 03T 

Multi HDMI 2-1 Dtech 250MHz 4Kx2K (DT 7142) 1 hdmi ra 2 320.000 03T 

Multi HDMI 4-1 Dtech 250MHz 4Kx2K (DT 7144) 1 hdmi ra 4 360.000 03T 



Multi HDMI 8-1 Dtech (1.4) 4K  ( DT 7148) 1 hdmi ra 8 1.000.000 03T 

Multi HDMI 4-2 Dtech (DT - 7029) HDMI vào 4 ra 2 Hổ trợ 4k,2k 1.320.000 03T 

Multi HDMI 16P Dtech (DT - 7116) trắng xám 1 hdmi ra 16 2.818.000 03T 

    

Cable iphone 5,5s,6,6plus-ipad-ipod   => RA TIVI -VGA  1.045.000  

Cable iphone 5,5s,6,6plus-ipad-ipod   => RA TIVI -HDMI  1.045.000  

Cable iphone 4-ipad-ipod   => RA TIVI -VGA  105.000  

Cable iphone 4-ipad-ipod   => RA TIVI -HDMI  172.000  

Cable iphone 4-ipad-ipod   => RA TIVI  AV  92.000  

Cable  Micro HDMI RA  VGA  155.000  

Cable HDMI MINI   => RA HDMI LỚN   36.000  

Cable HDMI MICRO(TRUNG)   => RA HDMI LỚN   52.000  

Cable IPAD   => RA TIVI HDMI  135.000  

Cable NOTE3   => RA TIVI HDMI  90.000  

Cable đầu sạc SAMSUNG 8600   15.000  

Cable SAMSUNG S 3-S 4-8600 --HTC--..   => RA TIVI  

HDMI 
 100.000  

Cable SAMSUNG S 3-S 4-8600 -HTC...   => RA TIVI  HDMI-

--HIỆUBUFFOLO 
 80.000  

Cable MACBOOK   => HDMI  120.000  

Cable MACBOOK   => VGA  150.000  

ĐỌC THẺ OTG   20.000  

Cable OTG kết nối usb dây màu  25.000  

Cable OTG Samsung Tab kết nối usb  35.000  

Cable IPAD To AV(kết nối IPAD sang Tivi )  95.000  

Cable Mini Displayport(K) ra Vga(L)  85.000  

Cable Mini Displayport (K) ra HDMI (L)  85.000  

Cáp Displayport ra HDMI   65.000  

Cáp Displayport ra Vga  85.000  

Cáp Displayport to hdmi UNITEK (Y5118)1m8  185.000  



Cáp Displayport to VGA UNITEK 0.2M  177.000  

Cáp Displayport(Macbook) ra  HDMI  125.000  

Cáp Displayport(Macbook) ra VGA  155.000  

Cable  Micro HDMI 1.5mét   115.000   

Cáp Micro HDMI -> HDMI Unitek (Y-C 153)  56.000  

Cable  Micro HDMI RA  HDMI  lớn 3mét    85.000  

Cable  Micro HDMI RA  HDMI  lớn 5mét   100.000  

Cable HDMI 3M Jeway Đầu Vàng    Ch Box    95.000   

Cable HDMI  1.5m --4K - DÂY DẸP       YC 154 unitek 70.000  

Cable HDMI  1.5m --4K-SỢI QUANG  -113A unitek 100.000  

Cable HDMI  3m --4K - DÂY DẸP    YC 155   unitek 88.000  

Cable HDMI  3m --4K-SỢI QUANG  -113A unitek 120.000  

Cable HDMI SONY 2M   box chống nhiễu   40.000  

CÁP HDMI 1.5M  ZIN  35.000  

Cable HDMI 1.5M/1.8M  DÂY TRÒN   13.000   

Cable HDMI 3M     DÂY TRÒN   18.000  

Cable HDMI 5M     DÂY TRÒN   28.000  

Cable HDMI 10M   DÂY TRÒN   50.000  

Cable HDMI 15M   DÂY TRÒN   87.000  

Cable HDMI 20M    DÂY TRÒN   125.000  

Cable HDMI 25M    DÂY TRÒN  152.000  

    

Cable HDMI 1.5M  DẸP (1.4 full HD)    15.000  

Cable HDMI 3M  DẸP (1.4 full HD)   20.000  

Cable HDMI 5M DẸP (1.4 full HD)   57.000  

Cable HDMI 10M  DẸP (1.4 full HD)   62.000  

Cable HDMI 15M  DẸP (1.4 full HD)   105.000  

Cable HDMI 20M  DẸP (1.4 full HD)   130.000  

    



Cáp HDMI 1.4 (1.5m) Unitek (Y-C 137)  50.000  

Cáp HDMI 1.4 (1.8m) Unitek (Y-C 113) 4K  125.000  

Cáp HDMI 1.4 (2m) Unitek (Y-C 138)   55.000  

Cáp HDMI 1.4 (3m) Unitek (Y-C 139)   60.000  

Cáp HDMI 1.4 (3m) Unitek (3M19A) HÀNG XỊN  90.000  

Cáp HDMI 1.4 (5m) Unitek (Y-C 140)   89.000  

Cáp HDMI 1.4 (8m) Unitek (Y-C 141)  165.000  

Cáp HDMI 1.4 (10m) Unitek (Y-C 142)   240.000  

Cáp HDMI 1.4 (12m) Unitek (Y-C 177)  295.000  

Cáp HDMI 1.4 (15m) Unitek (Y-C 143)   415.000   

Cáp HDMI 1.4 (20m) Unitek (Y-C 144)   470.000  

Cáp HDMI (25m)Unitek (Y-C 170)  960.000  

Cable HDMI 30M  UNITEK YC-171 (1.4 full HD)   1.050.000  

Cable HDMI 40M  UNITEK (1.4 full HD)  1.590.000  

Cable HDMI 50M  UNITEK (1.4 full HD)  2.630.000  

Cable HDMI 60M  UNITEK (1.4 full HD)  3.050.000  

Cable HDMI 70M  UNITEK (1.4 full HD)  3.560.000  

    

Cáp HDMI Ztek 2.0 4k 1.8m  136.000  

Cáp HDMI Ztek 2.0 4k 3m  166.000  

    

Cable HDMI KINGMASTER 3M DẸP    35.000  

Cable HDMI KINGMASTER 5M DẸP (1.4 full 

HD)05099 
  80.000  

Cable HDMI 10M KINGMASTER  chống nhiễu   120.000  

Cable HDMI 15M KINGMASTER  chống nhiễu   235.000  

Cable HDMI 20M KINGMASTER  chống nhiễu   285.000  

Cable HDMI 25M   chống nhiễu ZTEK/UNITEK/KM   890.000   

Cable HDMI 30M   chống nhiễu ZTEK/UNITEK/KM   1.150.000   

     



Cable mạng đúc utp cat5 1.5m   6.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  2m  8.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  3m   20.000   

Cable mạng đúc  utp cat5  5m   13.000   

Cable mạng đúc  utp cat5  10m   20.000   

Cable mạng đúc  utp cat5  15m   28.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  20m  38.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  25m   46.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  30m   52.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  35m  60.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  40m  70.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  45m  80.000  

Cable mạng đúc  utp cat5  50m  90.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6  AD - LINK – 2mét  
 24.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6  AD - LINK – 3mét  28.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6  AD - LINK – 5mét  35.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6 UNITEK- 2M  35.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6 UNITEK- 3M 
 40.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6 UNITEK- 5M  55.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6 UNITEK- 10M  70.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6 UNITEK- 15M  100.000  

Cable mạng đúc CÁP UTP CAT 6 UNITEK- 20M  135.000  

LOÙT CHUOÄT       

Lót chuột  L11 may 4 viền cứng cáp chống bung gốc     10.000   

BÀN  DI CHUỘT I-ROCKS IRC15E  380.000  

Lót chuột   AJAZZ DARK KNIGHT  15.000  

Lót chuột  TYLOO ĐỎ   4LY(250X320cmm) Lớn 
may 4 viền cứng cáp chống bung gốc , không thấm 

nƣớc       

 17.000  

Lót chuột TYLOO 4LY(70CM) cực đại  45.000  



Lót chuột LIÊN MINH 4LY(70CM) cực đại  45.000  

Lót chuột KINGMASTER Q8      may 4 viền cứng cáp 

chống bung gốc , không thấm nƣớc       
 8.500  

Lót chuột RAZER R5/ KINGMASTER W3 (21cm x 

25cm) 1.7mm     khổ nhỏ 
may 4 viền cứng cáp chống bung gốc , không 

thấmnƣớc       

 9.000  

Lót chuột RAZER R5(25cm x 29cm)3mm  khổ trung  
may 4 viền cứng cáp chống bung gốc , không 

thấmnƣớc       

 14.000  

Lót chuột RAZER R5/KINGMASTER X3 5LY     
khổ TO ( 245x320)x4mm  

may 4 viền cứng cáp chống bung gốc , không 

thấmnƣớc       

 16.000  

MOUSE PAD  RAZER 70cm X30cm khổ Cực đại 
Games thủ 3Ly 
may 4 viền  cáp chống bung gốc , không thấm nƣớc       

 45.000  

LÓT CHUỘT NEWMEN/ASSASSINS  15.000  

LÓT CHUỘT B3  15.000  

LÓT CHUỘT DARE-U 300*280*5mm  99.000  

LÓT CHUỘT DARE-U Lighting EQ200  590.000  

LÓT CHUỘT S1(300*895*3mm)  60.000  

LÓT CHUỘT S2(300*895*3mm)  45.000  

LÓT CHUỘT S12(300*700*3mm) HÌNH GAMES  42.000  

LÓT CHUỘT S4(300*800*3mm)  40.000  

LÓT CHUỘT RAZER S3(300*895*5mm)  70.000  

LÓT CHUỘT VALVE S9(300*780*5mm)  70.000  

LÓT CHUỘT S5( 400*900*3mm)  80.000  

LÓT CHUỘT S8( 300*780*5mm)  100.000  

Lót chuột logitech nhỏ (T-1)                                          6.000   

Lót chuột  logitech  F2                                     7.000   

Lót chuột  VSP kê tay đệm pro                         6.000   

Lót chuột loại lớn G88  12.000  

Lót chuột loại lớn MotoSpeed  12.000   



Lót chuột disney                13.000   

KEO TAÛN NHIEÄT CPU       

KEO TẢN NHIỆT THERMAL GREASE  355.000  

KEO TẢN NHIỆT DEEPCOOL VT-Z3   80.000  

KEO TẢN NHIỆT DEEPCOOL VT-Z5   105.000  

KEO TẢN NHIỆT DEEPCOOL VT-Z9  170.000  

KEO TẢN NHIỆT KIM TIÊM TO 612   10.000  

KEO TẢN NHIỆT CPU xám/trang xịn   5.000  

KEO TẢN NHIỆT KIM TIÊM nhỏ   3.000   

PIN TIỂU AA   5.000  

PIN CMOS (1VỈ 5VIÊN 2K/VIÊN)   10.000  

PHỤ KIỆN PC/LAPTOP       

Máy thổi bụi PC SD 9020 điện 220v dùng phòng games  220.000  

Máy thổi bụi PC BK-38 điện 220v ĐIỀU CHỈNH TỐC 

ĐỘ 
  295.000  

Máy Khoan mini đa năng Pohopy  205.000  

Máy Khoan TGf 4.8v-45PCS pin sạc  375.000  

MÁY KHOAN CẦM TAY 12V-1 TỐC ĐỘ(2PIN+1SẠC) 500.000 03T 

MÁY KHOAN CẦM TAY 12V-2 TỐC ĐỘ(2PIN+1SẠC) 590.000 03T 

MÁY KHOAN CẦM TAY 18V-2 TỐC ĐỘ(2PIN+1SẠC) 720.000 03T 

MÁY KHOAN CẦM TAY 26V-2 TỐC ĐỘ(2PIN+1SẠC) 810.000 03T 

KHOÁ SỐ LAPTOP  22.000  

Bộ Vít đa dụng tròn JK 6039(37  in 1) hàng tốt  42.000  

Bộ đồ nghề ốc vít 4 ngăn(45 in 1)   120.000   

Bộ đồ nghề ốc vít 4 ngăn 8913  112.000  

Bộ đồ nghề JAKEMY JM-8127 53 in 1  165.000  

KỀM BỘ 97B CHO THỢ SỬA CHỮA PRO  750.000  

THẢM NHẢY AUDITION   180.000   

HỆ THỐNG BÁO TRỘM – BÁO KHÓI- BÁO CHÁY 



GUARDSMAN GS-2100 (20W)  910.000 12T 

GUARDSMAN GS-1950( báo trộm, báo khói, báo gas )  910.000 12T 

GUARDSMAN GS-5820( báo trộm, báo khói, báo gas, 

báo khách, chuông của ) 
 1.200.000 12T 

GUARDSMAN GS-3500   1.290.000 12T 

GUARDSMAN GS-6000  1.450.000 12T 

VÀ CÕN RẤT NHIỀU MODEL – PHỤ KIỆN  

VUI LÒNG THAM KHÀO WEBSITE----- 
WWW.VITINHLEHUY.COM 

    

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAMERA QUESTEK 

 0902.569.783(A.HUY) 

PHỤ KIỆN VÀ LINH KIỆN       

CHÂN ĐẾ XOAY-VUI LÒNG CALL      

PTS-301 NGOÀI TRỜI  920.000 3T 

QTA -215    435.000 3T 

SP –306 SẮT NGOÀI TRỜI  380.000 3T 

PTS – 306   210.000 3T 

VỎ BẢO VỆ      

QTA-KK01  Vỏ nhôm bảo vệ trong nhà, loại nhỏ  60.000  

QTA-KK02  Vỏ nhôm bảo vệ trong nhà, loại lớn  110.000  

QTA-KK03  Vỏ nhôm bảo vệ ngoài trời, loại cực lớn  190.000  

QTA-KK03IR  Vỏ che có hồng ngoại, 36led@8, tầm xa 

30~45m (IR on) 
 540.000  

QTA-KK04  Vỏ nhôm bảo vệ ngoài trời, loại lớn  200.000  

NGUỒN & NGUỒN TỔNG      

NGUỒN 1A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  28.000 6T 

NGUỒN 2A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  40.000 6T 

NGUỒN 3A SONY  (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  85.000 6T 

NGUỒN 5A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  90.000 6T 

NGUỒN 10A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  120.000 6T 



NGUỒN 15A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  185.000 6T 

NGUỒN 20A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  200.000 6T 

NGUỒN 25A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  335.000 6T 

NGUỒN 30A (KO PHẢI HÀNG QUESTEK)  385.000 6T 

PB -04 -   NGUỒN 12V/10A (HÀNG QUESTEK/SACOM)  195.000 12T 

PB -05 -   NGUỒN 12V/15A (HÀNG QUESTEK/SACOM)  255.000 12T 

PB -07 -   NGUỒN 12V/20A (HÀNG QUESTEK/SACOM)  340.000  

PB -06 -   NGUỒN 12V/30A (HÀNG QUESTEK/SACOM)  440.000 12T 

PA-005A  Nguồn thƣờng  NGUỒN 12V/1A  

(HÀNG QUESTEK/SACOM) 
 36.000 12T 

PA-004A  Nguồn Điện Tử  NGUỒN 12V/1A  

(HÀNG QUESTEK/SACOM) 
 44.000 12T 

PA-003A/006A Nguồn điện tử, ngoài trời (chất lƣợng cao) 

 NGUỒN 12V/2A  

(HÀNG QUESTEK/SACOM) 

 56.000 12T 

PHỤ KIỆN KHÁC – HÀNG QUESTEK 

  

VUI LÕNG CALL CÓ RẤT NHIỀU PHỤ 

KIỆN KHÁC  

QTA-LY901  .- Micro thu âm thanh  115.000  

QTA-A4 -  Mic thu âm thanh ( loại tốt)  250.000  

QTA-A3 -  Micro thu âm thanh, gắn kèm với hệ thống 

camera quan sát,    loại tốt 
 425.000  

Remote             -  Remote của đầu ghi hình   90.000  

Nguồn  đầu ghi -  Nguồn sử dụng cho đầu ghi 2A, 3A   100.000  

Nguồn  đầu ghi - Nguồn sử dụng cho đầu ghi 4A  130.000  

Jack BNC (đầu jack)  6.000  

Jack F5 (đuôi jack)  2.500  

Nguyên bộ  BNC: (đầu jack) +  Jack F5 (đuôi jack)  4.500  

Jack AV (đầu jack)  6.000  

Jack BNC -> AV  9.000  



Ngã 3 BNC  7.500  

Jack BNC (jack hàn, đuôi nhựa)  6.000  

Ngã 3 F5  7.000  

Jack BNC (Jack hàn loxo, loại tốt)  11.000  

Nối F5 CÓ ROM CAOSU  4.500  

Nối BNC  4.500  

Dây nối nguồn 3.5m đực   4.000  

Dây nối nguồn 3.5m cái   10.000  

CAMERA KBVISION  

SẢN PHẦM USA  
 0902.569.783  

DÕNG ĐẦU GHI   

QTX- 6100HAHD SERIES 

CALL CHÖNG TỐI SẼ CK CAO 

0902.569.783 
 

KẾT NỐI GIỮA ANALOG VÀ AHD/ QUESTEK Clould 

TÊN MIỀN MIỄN PHÍ: questek.tv 
   

Eco -6104HAHD   900.000   

Eco -6104AHD 2.0  890.00   

Eco -6108AHD 2.0  1.690.000   

Eco -6116AHD 2.0  2.900.000   

Eco -6124AHD  8.500.000   

Eco -6132AHD 2.0  9.500.000   

DÕNG ĐẦU GHI WIN 8400AHD 

2.0MP 

   

Win-8404HAHD 2.0  1.090.000  

Win-8404AHD 2.0  1.290.000  

Win-8408AHD 2.0  2.350.000  

Win-8408HAHD 2.0  1.590.000  



Win-8416AHD 2.0  3.800.000  

ĐẦU GHI 5 in 1 - 5000D5 

 Đầu ghi hình  4 kênh 5 in 1 

(AHD/TVI/CVI/CVBS/IP) 

   

Eco-5004D5  740.000  

Eco-5008D5  1.100.000  

Eco-5016D5  2.190.000  

QUESTEK AHD  

DÒNG QTX CAMERA 

   

QTX-4161AHD- DOOM  ( 1.0 Megapixel )  180.000   

QTX-4181AHD- DOOM  ( 1.0 Megapixel )  220.000   

QTX-4162AHD-DOOM  ( 1.3 Megapixel )  240.000  

QTX-4163AHD-DOOM  ( 2.0 Megapixel )  370.000  

QTX-4191AHD-DOOM  ( 1.0 Megapixel )  590.000  

QTX 4192AHD-DOOM  ( 1.3 Megapixel )  750.000  

QTX-2121AHD-THÂN ( 1.0 Megapixel )   475.000  

QTX-2122AHD-THÂN  ( 1.3 Megapixel )  650.000  

QTX-2123AHD-THÂN  ( 2.0 Megapixel )  920.000  

QTX-3701AHD-THÂN  ( 1.0 Megapixel )  390.000  

QTX-3702AHD-THÂN  ( 1.3 Megapixel )  440.000  

QTX-3703AHD-THÂN  ( 1.3 Megapixel )  690.000  

QTX-3803AHD-THÂN ( 2.0 Megapixel ) dòng new hot  990.000  

QTX-2611AHD-THÂN  ( 1.0 Megapixel )  990.000  

QTX-2612AHD-THÂN  ( 1.3 Megapixel )  1.290.000  

QTX-3601AHD-THÂN  ( 1.0 Megapixel )  690.000  



QTX-3602AHD-THÂN  ( 1.3 Megapixel )  750.000  

QTX-3501AHD-THÂN  ( 1.3 Megapixel )  1.070.000  

CAMERA MÀU MINI VÀ NGỤY TRANG - 

AHD 
   

QTX-5018AHD ( 1.0 Megapixel ) BÁO KHÓI  450.000  

QTX-5082AHD ( 1.3 Megapixel ) BÁO KHÓI  670.000  

QTX-510AHD ( 1.0 Megapixel ) BÁO KHÓI  650.000  

ĐẦU GHI QTX 6200AHD SERIES      

Eco-6216AHD Video in: 16 kênh AHD hoặc 16 kênh 

Analog 
  2.900.000 24T 

QUESTEK ANALOG 

CAMERA 

WWW.VITINHLEHUY.COM 

QTC-511C ngụy trang 530.000   

CAMERA QTX THÂN ANALOG SERIES    

QTXB 2120-600TVL 530.000   

QTXB 2128-800TVL 590.000   

QTXB 2130-1000TVL 620.000   

QTX 3700-600TVL 650.000   

QTX 3708-800TVL 680.000   

QTX 3710-1000TVL 730.000   

CAMERA QTX DOME SERIES    

QTX 4100-600TVL 380.000   

QTX 4108-800TVL 395.000   

QTX 4110-1000TVL 520.000   

ĐẦU GHI QTX 6400/6100 SERIES    

Eco-6432HS 32 KÊNH 9.900.000   

file:///D:/BANG%20GIA%202016/THANG%203/WWW.VITINHLEHUY.COM


CAMERA QUESTEK QNV Series  

nhập khẩu nguyên chiếc từ Taiwan 
   

QNV-1632AHD  590.000  

QNV-1212AHD  690.000  

QNV-1042AHD     1.050.000  

CAMERAQUESTEK CVI    

Win-4160CVI 1.0  320.000  

Win-2120CVI 1.0  350.000  

ĐẦU GHI QUESTEK WIN CVI 1.0Mp    

Win-8304MCVI- Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP  1.140.000  

Win-8308MCVI- Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP  1.790.000  

Win-8316CVI- Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2  kênh IP  3.370.000  

QUESTEK AHD  

DÒNG QN CAMERA 

   

QN - 4172AHD  990.000  

QN-4181AHD  (1.0 Megapixel)  220.000  

QN-4182AHD  (1.3 Megapixel)  290.000  

QN-4183AHD/H  (2.0 Megapixel)  390.000  

QN-4191AHD  (1.0 Megapixel)  630.000  

QN-4192AHD  (1.3 Megapixel)  850.000  

QN-4193AHD/H  (2.0 Megapixel)  850.000  

QN-2121AHD(1.0 Megapixel)  550.000  

QN-2122AHD  790.000  

QN-2123AHD/H  960.000  

QN-3701AHD  370.000  

QN-3702AHD  560.000  

QN-3703AHD/H  820.000  

QN-3801AHD  620.000  



QN-3802AHD  690.000  

QN-3803AHD/H  730.000  

QN-3501AHD  820.000  

QN-3502AHD  890.000  

QN-3503AHD/H  920.000  

QN-3601AHD  720.000  

QN-3602AHD  770.000  

QN-3603AHD/H  890.000  

Eco-1201AHD- (1.0 Megapixel)  420.000  

Eco-1202AHD- (1.3 Megapixel)  490.000  

Eco-1203AHD- (2.0 Megapixel)  540.000  

Eco-2111AHD- (1.0 Megapixel)Hồng  ngoại: 84 led  640.000  

Eco-2112AHD- (1.3 Megapixel)Hồng  ngoại: 84 led  750.000  

Eco-2113AHD- (2.0 Megapixel)Hồng  ngoại: 84 led  690.000  

 ĐẦU GHI IP  HD CHẤT 

LƢỢNG HÌNH ẢNH HD 
     

Win-8404SNVR  1.390.000  

Win-8408NVR  1.890.000  

Win-8416iNVR  2.390.000  

Eco-9104NVR  1.100.000  

Eco-9108NVR  1.390.000  

Eco-9116NVR  2.390.000  

CAMERA IP    

Win-6001IP  790.000  

QTX-905HW  700.000  

ECO-921IP  850.000  

ECO-922IP  960.000  

QTX 904IP  990.000  

QTX 908IP  1.550.000  



QTX-9411AIP  650.000  

QTX-9413AIP  1.050.000  

Eco-9211AIP  820.000  

Eco-9213AIP  1.190.000  

QTX-9371AIP  890.000  

QTX-9373AIP  1.220.000  

 MAÙY CHIEÁU PANASONIC( Baûo haønh 12 thaùng, boùng  ñeøn 03th hay 500h)   

PANASONIC PT-LB280A   10.950.000  12T 

PANASONIC PT-LB300A   11.950.000  12T 

PANASONIC PT-LB332A   13.150.000  12T 

PANASONIC PT-LB382A   14.950.000  12T 

PANASONIC PT-LW362A   15.900.000  12T 

MAÙY CHIEÁU SONY( Baûo haønh 12 thaùng, boùng  ñeøn 03th hay 1000h)    

SONY VPL - DX221  11.500.000 12T 

SONY VPL - DX240   13.500.000 12T 

SONY VPL - EX230   12.350.000 12T 

SONY VPL - EX235   13.200.000 12T 

SONY VPL - EX250   15.700.000 12T 

MAÙY CHIEÁU INFORCUS ( Baûo haønh 24 thaùng, boùng  ñeøn 12th)     

IN112xV(model mới)Luôn có hàng   7.800.000  

IN114a   8.800.000   

IN233  9.000.000  

IN122a  chiếu WIFI   9.000.000   

IN124a  chiếu WIFI   12.300.000   

IN126a  chiếu WIFI   13.300.000   

MAÙY CHIEÁU BENQ ( Baûo haønh 24 thaùng, boùng  ñeøn 12th)    

BENQ MX507P   9.200.000 12T 

BENQ MS506  7.800.000 12T 

BENQ MS 527  8.500.000 12T 



BENQ MX 528  9.650.000 12T 

BENQ MX 602  12.200.000 12T 

BENQ MX 704  15.650.000 12T 

MÁY CHIẾU EPSON    

EPSON EB-S29  9.550.000 12T 

EPSON EB-S04  9.750.000 12T 

EPSON EB-X04  10.500.000 12T 

EPSON EB-X31  13.450.000 12T 

MÁY CHIẾU VIEWSONIC    

VIEWSONIC PS501X  15.850.000 12T 

VIEWSONIC PA502S  8.850.000 12T 

MÁY HUỶ GIẤY    

BINGO - C30  3.900.000 12T 

BINGO - C32  5.070.000 12T 

BINGO - C35  5.200.000 12T 

BINGO - C36  5.850.000 12T 

KHUNG TREO ÑA NAÊNG 

- Sử dụng đa năng với tất cả máy chiếu. 

- Cấu tạo bằng nhôm chất lƣợng cao, sơn tĩnh điện. 

- chống rỉ sét, chịu lực cao: 1 đến 30kg, kiểu dáng đẹp. 

      

0,3m - 0,6m   450.000   

0,6m - 1,2m   580.000   

0,9m - 1,8m   1.000.000   

KHUNG ĐỠ 3 CHÂN 

- Chất liệu hợp kim nhôm cao cấp. 

- Có thể tháo ráp thuận tiện cho việc di chuyển 

- Khoảng cách điều chỉnh: 0.7m đến 1.5m 

- Chịu lực 3kg, trọng lƣợng 5kg 

 3.700.000  

KHUNG TREO ÑIEÄN 

- Cấu tạo bằng sắt, phủ sơn tĩnh điện, màu trắng mờ. 

- Dễ tháo ráp trên mọi địa hình, có remote điều khiển 

- Trọng lƣợng 20 đến 25 kg 

      

Tải trọng < 15kg,  độ dài 100cm, khoảng cách trần 55cm   7.500.000   



Tải trọng < 15kg,  độ dài 150cm, , khoảng cách trần 60cm   9.000.000  

Tải trọng < 15kg,  độ dài 200cm, , khoảng cách trần 65cm   11.000.000  

Màn Chiếu Chân  DINON / TOPLITE / DA-LITE     

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 100” (70’’ x 70’’ / 1.78m x 

1.78m) 
850.000   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 120” (84" x 84" / 2.13m x 

2.13m) 
1.585.000   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 135” (96” x 96” / 2.44m x 

2.44m) 
1.950.000  

Màn Chiếu Treo Tƣờng DINON / TOPLITE / 

DALITE/APOL 
   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 100”  (70" x 70" / 1.78m x 

1.78m) 
850.000   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 120” (84" x 84" / 2.13m x 

2.13m) 
1.400.000   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 135”  (96” x 96” / 2.44m x 

2.44m) 
1.700.000   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 150” (90” x 120” / 2.25m x 

3.0m) 
2.900.000  

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO 180” (120” x 120” / 3.05m x 

3.05m) 
3.100.000  

Màn Chiếu Điện Có Bộ Điều Khiển DINON / TOPLITE / 

DALITE 
   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELS 180 - 100” (70" x 

70"/1.78mx1.78m) 
2.050.000   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELS 220 - 120” (84" x 84" / 

2.13mx2.13m 
2.350.000   

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELV 240 - 120” (72" x 

96"/1.8mx2.44m) 
2.450.000  

DINON/TOPLITE/DA-LITE/APOLO ELV 300 - 150” (120"x 

90"/2.3mx3.05m) 
4.150.000  

RẤT HÂN HẠNH ĐƢỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH! 


